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BÌNH MINH 


Những bức tâm thư được ra đời, như ánh sáng bình minh nó sẽ sua tan 
những bóng đêm đen tối phủ trùm khắp không gian, đang tan dần nhường lại 
cho một ngày tươi sáng. Bắt đầu, chim muông ca hót liếu lo trên cành để chào 
đón một nền đạo đức nhân bản - nhân quả ra đời đem lại hạnh phúc cho lòai 
người và muôn lòai vạn vật trên hành tinh này. 


LỜI NÓI ĐẦU 

Góp nhặt từng bức tâm thư của Thầy gửi về tu viện để 
đóng thành những tập sách, những tập sách này đầy đủ 
những lời khuyên dạy bảo tu tập của Thầy theo đúng chánh 
pháp của đức Phật thật là một tài liệu pháp bảo quý báu vô 
cùng.đối với những ai có tâm tha thiết tìm cầu sự giải thoát, 
muốn làm chủ thân tâm, chấm dút tái sinh luân hồi.. 

Những bức tâm thư ấy nói lên đạo đức nhân bản — 
nhân quả hiếu sinh, đó là một đạo đức tình thương đa hướng 
rộng lớn vô biên, một thứ tình thương của một vị Thầy ban 
tặng cho loài người và muôn vật trên hành tỉnh này để đem 
lại sự sống bình an yên ổn mà không còn ai làm khổ cho di 
và cho muôn vật nữa. Thật là một đức hạnh tình thương 
thấm thía vô cùng vô tận. 

Bộ sách những bừc tâm thư chúa ra làm hai tập, tập ï 
và tập 2. Nội dung trong hat tập sách này chứa đựng những 
pháp hành rất cụ thể và rõ ràng giúp cho những ai mới 
bước chân vào đạo Phật khi nghiên cứu rất dễ hiểu và tu tập 
có kết quả ngay liền.. 

Bộ sách này còn chỉ thẳng những pháp môn không 
đúng của Phật giáo mà từ xưa đến nay các thầy tổ do lầm 
tưởng những pháp môn đó là của Phật giáo nên cứ thế 
truyền thừa từ thế hệ này cho đến những thế hệ mai sau, 
nhưng tu hành chẳng ai có kết quả gì. 

Hôm nay, những bức tâm thư này sẽ đến tay mọi người 
và sẽ chỉ thẳng những pháp môn đó không phải của Phật 
giáo để mọi người đừng lầm tưởng nữa, đừng tu tập phí công 
vô ích. Nhất là đừng sống trong ảo tưởng mơ mộng những 
thế giới siêu hình Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn, Phật 
Tánh ,, Bản Thể Vạn Hữu v.v.. 
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Bộ sách này chỉ cho quý vị thấy thân tâm này do các 
duyên hợp mà thành đều chịu qui luật nhân quả điều hành 
nên trong thân tâm này không có linh hồn, không có Phật 
tánh, khi con người chết là họai diệt toàn bộ không còn một 
vật gì cả chỉ có từ trường nghiệp thiện ác đi tái sinh luân 
hồi mà thôi.. Vì thế đức Phật dạy: “Thân tâm này không 
phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta ”. 
Đức Phật đã xác định như vậy thì còn cái gì là ta nữa. Phải 
không thưa quý vị? 

Nếu những ai muốn tu tập tìm cầu sự giải thoát thì hãy 
đọc kỹ bộ sách này, nhờ đó mọi người sẽ Hếp nhận những 
pháp môn của Phật mà Thầy đã cố công chỉ dạy một cách 
rõ ràng. Vì thế mọi người chỉ cần nghiền cứu những bức 
tâm thư này sẽ có lợi ích rất lớn cho mình và cho mọi người., 
khi tu tập không còn sợ tu tập sai pháp 

Những búc tâm thư này sẻ mang đến cho mọi người 
một sự lợi ích rất lớn, nên tu viện Chơn Như góp nhặt đóng 
thành sách gửi đến quý vị, ngưỡng mong quý vị còn thấy chỗ 
nào sai sót xin vui lòng chỉ giáo để tu viện Chơn Như chỉnh 
đốn sửa lại cho hoàn thành bộ sách, xin chân thành thật tri 
Ơn. 

Kính ghi 
Tụ Viện Chơn Như 


BẢNG PHƯƠNG HƯỚNG TU HỌC 
CÁC LỚP TẠI TU VIỆN CHƠN NHƯ 
Kính thưa quý Phật tử khắp mọi nơi đã về đây dự buổi lễ hôm nay! 
Kính thưa quý Tu Sĩnh tại Tu Viện Chơn như! 


Kính thưa quý vị! Sau những cơn sóng gió bão tố tại Tu Viện Chơn Như tưởng chừng 
như Tu Viện Chơn Như sụp đổ, nhưng không ngờ Tu Viện Chơn Như lại vươn mình lên, từ 
lớp tu tập Bốn Định bình thường của các Tu Sinh được dừng lại, thì lớp Chánh tri kiến mở 
cửa. Sau bốn tháng tu học lớp Chánh tri kiến thì Chơn Như sóng gió lại nổi dậy nữa. Lớp 
Chánh tri kiến dừng lại, thì lớp bảy tháng chứng đạt chân lí mở màn, để đào tạo những 
người thân giáo thuyết giáo đứng lớp giảng dạy, chỉ mới tu học được năm tháng thì Chơn 
Như lại nổi sóng một lần nữa. Thầy rời khỏi Tu Viện để Tu Sinh được yên ổn tiếp tục tu 
hành. Cho nên lớp tu học vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay. Ngày mãn khóa và ngày khai 
mở các lớp dạy đạo đức ra đời để hoàn thành sứ mạng dựng lại Chánh pháp của Phật giáo 
từ cơ bản đến thiển định trí tuệ Tam minh. 


Mỗi lần sóng gió Chơn Như là mỗi lần Chơn Như vươn mình dựng lại Chánh pháp 
của Phật từ thấp đến cao để trở thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc đức hạnh Vô 
Lậu hoàn toàn của Phật giáo. 


Muốn hoàn thành sứ mạng dựng lại Chánh pháp của Phật giáo đều phải do tất cả 
những bàn tay, khối óc, công sức của Tu sinh tu viện Chơn Như và tất cả Phật tử trong nước 
cũng như ở nước ngoài phải đoàn kết chặt chẽ; phải kiên trì, bền chí vượt qua những khó 
khăn, gian khổ thì mới mong có được như ngày hôm nay. 


Kính thưa quý Phật tử! Ngày mãn khóa bảy tháng tu học chứng đạt chân lí còn hơn 
10 ngày nữa, nhưng Ban Tổ chức lễ khai giảng lớp Thọ Bát Quan Trai vào mùng 1 tháng 10 
Âm lịch, nhằm ngày 21 tháng 11 năm 2006. Được ý kiến của Thầy từ xa gửi về hướng dẫn 
các Ban nên tổ chức lấy ngày đó làm ngày mãn khóa và khai giảng luôn lớp mới thì rất 
thuận tiện cho cả hai lớp, có nghĩa là làm lễ mãn khóa lớp học cũ thì khai giảng cho lớp học 
mới. Vì thế Ban Tổ chức xin thông báo cho quý tu sinh và quý phật tử hay. 


Sau khóa bảy tháng tu học này là một bằng chứng cụ thể có người tu làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết, nhưng số lượng không nhiều, đó là một niềm tin vững chắc của mọi người. 
Vì thế các Ban ngành được tổ chức để điều khiển các lớp học trong tu viện Chơn Như. Các 
tu sinh là những người được tham dự khóa tu học bảy tháng chứng đạt chân lí và tu tập có 
kết quả, xứng đáng thay Thầy đứng lớp dạy. Mỗi người đứng trong Ban ngành của mình mặc 
dù có người tu chưa xong, nhưng trước cảnh sóng gió Chơn Như nên vừa làm việc vừa tu tập, 
vừa đứng lớp dạy mọi người rèn luyện nhân cách, vừa ổn định tu viện bằng sự đoàn kết chặt 
chẽ, không nghi ky lẫn nhau và đầy lòng yêu thương đối sử với nhau như nước với sữa, ngày 
càng tốt đẹp hơn, để tu viện được bình an, yên ổn; để tu viện xứng đáng là nơi đào tạo 
những người tu chứng đạt quả giải thoát (A La Hán); để tu viện là nơi điểm tựa cho những 
người khao khát tìm về xứ Phật; để tu viện đi vào lòng người bằng những trang sử xây dựng 
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nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ người, mà nhân loại không 
bao giờ quên ơn. 


Sau khóa bảy tháng tu học này tu viện Chơn Như lân lượt thay hình đổi dạng, nhà ở 
có ngăn nắp hơn, đường sá đi lại trong tu viện được sạch đẹp và thẳng tấp, mở mang thêm 
nhiều khu nhà ở để sẵn sàng đón tiếp những người con Phật từ bốn phương trở về với quyết 
tâm tìm về với Chánh pháp của Phật; với quyết tâm tìm nền đạo đức nhân bản - nhân quả 
sống không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai. 


Tu viện Chơn Như kể từ ngày hôm nay không phải là của riêng ai mà của mọi người 
đang tu học, cho nên mọi người phải có bổn phận trách nhiệm bảo vệ giữ gìn, tiết kiệm điện 
nước để cùng sống chung nhau mà không làm hao tốn của đàn na thí chủ. 


Hỡi các Tu Sinh! Hỡi các nam nữ cư sĩ phật tử bốn phương! Hỡi những người con 
Phật có mặt trong buổi lễ hôm nay! Người đàn na thí chủ làm ra của bằng mồ hôi nước mắt 
quá vất vả gian nan. Vì Phật pháp được sống mãi trong lòng người; vì hạnh phúc, an vui của 
loài người; vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ người, nên 
những người Phật tử chia sớt sự sống từng miếng cơm manh áo để cúng dường cho các Tu 
Sinh, để các Tu Sinh được rảnh rang tu tập xả tâm làm chủ sự sống, chết và chấm dứt luân 
hồi, ơn ấy biết bao giờ quên. Phải không các tu sinh? 


Tu viện Chơn Như ngày nay có được như vầy là nhờ bao công lao mồ hôi nước mắt 
của Phật tử; là nhờ bao công sức của mọi người, của cô Diệu Quang, chúng ta không có 
quyền phi ơn mọi người; chúng ta không có quyên nói xấu nhau, vì chúng ta là anh em, chị 
em chung một nhà, cùng một thầy, cùng sống trong một mái chùa, cùng tu hành một pháp 
môn, cớ sao chúng ta lại mạt sát nhau, chà đạp lên nhau không chút lòng thương nhau, chị 
ngã em nâng, lá lành đùm lá rách, đóng cửa dạy nhau, cớ sau lại vạch lưng cho người xem 
thẹo, nổi da xáo thịt có tốt không hỡi các tu sinh? Mở miệng nói xấu anh, chị em của mình 
có ai khen đâu. Tu sinh càng nói xấu lẫn nhau càng làm cho tu viện lụn bại, điêu tàn, tan 
nát; làm cho quý Phật tử phải đau lòng xót dạ; làm cho quý phật tử mất lòng tin đối với Phật 
Pháp thì tội ấy về ai, hỡi các tu sinh? Các tu sinh có biết không? 


Trước cảnh sóng gió Chơn Như dồn dập Thầy phải đứng trên đầu sóng chèo chóng 
để con thuyển Chơn Như vững vàng lướt sóng gió, để tu sinh được bình an tu tập trong bẩy 
tháng chứng đạt chân lí, nhưng có một số tu sinh cố ý hay vô tình phạm giới, phá giới, tập 
hợp nhau nói chuyện trong những ngày quyết liệt tu tập để chứng đạt chân lí của những tu 
sinh khác. Họ đã phạm giới lại còn lôi những người khác phạm giới theo họ, để làm cho tu 
viện náo động không còn ai tu tập được nữa, mình tu không được cũng muốn cho người khác 
tu không được như mình, thật đáng trách. Cho nên những tu sinh quyết tâm tu tập và giữ gìn 
giới luật thì gặp trở ngại biết bao sự khó khăn, gian nan vô cùng, rất đáng thương. 


Trong khi Thầy quá vất vả chịu đựng từ mọi phía để bảo vệ tu viện bình an thì những 
tu sinh ấy lại nghi ngờ Thầy thế này, thế khác để tự làm mất lòng tin của chính mình đối với 
một vị Thầy đã vạch cho mình con đường đi. Thật đáng thương! 


Họ nghĩ rằng: dù có Thầy hay không có Thầy họ vẫn tu giải thoát được như thường. 
Họ đâu cần Thầy nữa. Phải không các tu sinh? Họ đã lầm con đường tu tập có từ pháp thấp 
đến pháp cao, chứ không phải chỉ có một pháp duy nhất tu tập đến nơi đến chốn được, nếu 
không có một vị Thầy đã tu tập chứng đạo thì không đủ tư cách hướng dẫn, vì không có đủ 


kinh nghiệm bản thân, nên hướng dẫn người khác tu tập như một người mù dẫn dắt một số 
người mù và như vậy thầy trò đồng rơi xuống ố thẳm. 


Biết rõ tâm niệm tu sinh như vậy Thầy buông lơi tay chèo sóng gió ập tới Thây ra đi. 
Trong cảnh mất Thầy tu sinh Chơn Như như gà con mất mẹ, họ sống bơ vơ như vậy mà còn 
không biết đoàn kết nhau, không biết thương yêu nhau, lại còn tìm cách rời khỏi tu viện 
bằng lý do này hay lý do khác để lánh nặng tìm nhẹ. Thật đáng thương cho họ. 


Ra đi, nhưng Thầy không nỡ bỏ các con, nên dù ở bất cứ nơi đâu Thầy cũng điều 
khiển con thuyền Chơn Như vượt lên, không đầu hàng trước quy luật nhân quả. Do đó ngày 
nay các Ban ngành đã thành lập, chứng tỏ tu viện Chơn Như ngày càng lớn mạnh hơn và 
sáng loạng hơn, phát triển đi lên một cách vững vàng chững chạc, có tổ chức các lớp học 
đạo đức Phật giáo đầy đủ từ thấp đến cao. 


Từ đây về sau tu viện Chơn Như là một trường học chuyên khoa dạy đạo đức làm 
người của Phật giáo đầu tiên trên hành tinh này. Vì thế các con hãy cùng chung lưng đâu 
cật, cùng chia sẻ từng sự nhọc nhăn khó khăn, để vượt qua những nỗi gian truân thử thách, 
để bảo bọc sự bình an cho tu viện ngày càng đi lên vững mạnh hơn. Tu viện Chơn Như có 
bình an thì các con mới có nơi tu hành tốt đẹp. 


Trước mắt chúng ta còn biết bao nhiêu chông gai cẩn trở; còn biết bao nhiêu thử 
thách khó khăn, nhưng chúng ta tin tưởng vào việc làm của chúng ta là đem lại sự sống bình 
an cho mọi người, cho hành tinh này, vì thế chúng ta vững bước, kiên gan, bển chí vượt qua 
mọi gian lao, mọi chông gaI. 


Lần lượt các lớp học đạo đức sẽ mở cửa khắp mọi miền đất nước thân yêu của chúng 
ta để con cháu của chúng ta là những đứa con ngoan hiển sống không làm khổ mình khổ 
người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là niềm hy vọng và mong ước của Thầy, còn được hay 
không là nhờ duyên phước của chúng sinh. 


Theo như thông báo thì tu viện Chơn Như đang vươn mình vượt lên trước sóng gió và 
bão tố. Cho nên bắt đầu ngày mùng 1 tháng 10 năm Bính Tuất, nhằm ngày 21 tháng 11 năm 
2006 tu viện sẽ mở các lớp tu học THỌ BÁT QUAN TRAI, từ một ngày, bảy ngầy, một 
tháng đến ba tháng. Phật tử nào có thì giờ rảnh rang thì về xin dự khóa tu trong bẩy ngày 
hoặc nhập thất tu tập một tháng hoặc ba tháng, còn những Phật tử nào không có thì giờ rảnh 
rang thì xin đăng ký tu học vào những ngày chủ nhật trong mỗi tháng . 


* Bắt đầu ngày 1 tháng 11 năm Bính Tuất, nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2006 Tu 
Viện sẽ mở các lớp tu học THỌ TAM QUY, từ một ngày, bẩy ngày, một tháng đến ba 
tháng. Phật tử nào không có thì giờ nhiều thì về xin dự khóa tu trong những ngày chủ nhật, 
có thời gian rộng hơn thì tu học trong bẩy ngày, còn nếu có thời gian nhiều hơn nữa thì tu 
học một tháng. Lớp tu học này là lớp dạy đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ 
mình, khổ người. 


* Bắt đầu ngày 1 tháng 12 năm Bính Tuất, nhằm ngày 19 tháng 1 năm 2007 tu viện 
sẽ mở các lớp tu học THỌ NGŨ GIỚI, từ một ngày, bảy ngày, một tháng đến ba tháng. Phật 
tử nào không có thì giờ nhiều thì về xin dự khóa tu trong những ngày chủ nhật, có thời gian 
rộng hơn thì tu học trong bảy ngày, còn nếu có thời gian nhiều hơn nữa thì tu học một tháng. 
Lớp tu học này là lớp dạy đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người. 
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* Bắt đầu ngày 1 tháng 2 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 19 tháng 1 năm 2007 Tu Viện 
sẽ mở các lớp tu học THẬP THIỆN, từ một ngày, bẩy ngày, một tháng đến ba tháng. Phật tử 
nào không có thì giờ nhiều thì về xin dự khóa tu trong những ngày chủ nhật, có thời gian 
rộng hơn thì tu học trong bảy ngày, còn nếu có thời gian nhiều hơn nữa thì tu học một tháng. 
Lớp tu học này là lớp dạy đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người 

Kính thưa quý phật tử! Phương hướng của tu viện Chơn Như đã vạch ra cho tu viện 
một lối đi rất rõ ràng, có các Ban điều khiển, có kỷ luật nghiêm chỉnh để đi vào nề nếp đào 
tạo đức hạnh cho mọi người. Vậy mong quý phật tử về đây tu học hãy chấp hành nghiêm 
chỉnh, làm gương sáng cho con cháu của chúng ta, cho nhiều thế hệ mai sau. 


Còn những tu sinh nào thấy khả năng tu hành theo giới luật không nổi thì nên xin rời 
khỏi tu viện, chứ đừng để phạm giới luật và lôi cuốn người khác phạm giới theo, thì tệ lắm. 
Mình xấu muốn người khác xấu theo, làm cho tu viện bất an, khiến cho mọi người tu hành 
rất khó khăn, những việc làm này rất tội lỗi. Các tu sinh có biết không? 


Vì lợi ích chung cho mọi người đang tu học trong tu viện, khi bắt gặp tu sinh phạm 
giới, Ban giám luật sẽ lập biên bản, mời ra khỏi tu viện thì xấu hổ lắm và để tiếng muôn đời 
hạnh kiểm xấu. Nhất là gửi thư về gia đình báo cho những người thân trong gia đình biết sự 
việc sai phạm kỷ luật trong tu viện như vậy. 

Thầy mong rằng các con đừng làm lỗi như vậy. tu viện bây giờ là trường học chứ 
không phải tu viện như lúc trước nữa, nó là trường học đào tạo đạo đức con người các tu sinh 
nên thông cảm và hiểu cho. Đây là kỷ luật của Ban Giám Luật điều hành trong tu viện, chứ 
không phải Thầy điều hành nữa. Vì thế pháp bất vị thân, các con nên lưu ý. 

Sau khi dứt lời Thầy xin có lời thăm và chúc quý tu sinh cùng quý phật tử đồi dào 
sức khỏe, nhớ xả tâm cho thật tốt. 

Thân thương chào các con. 


'* v*% ¿®% ¿%°, 
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TRẢ LỜI NHỮNG 
CAU HOI CUA KIM QUANG 
Hỏi 1:- Xưa đức Phật có dạy: “Cái thấy, cái biết, cái nghe không phải là ta, không 


phải là của ta và cũng không phải là bản ngã của ta” 

Vậy cải thấy ở đây có phải là cái biết của cái thấy hay không? 

Cái nghe ở đây có phải là cái biết của cái nghe hay không? 

Cái biết ở đây có phải là cái biết của cái ý thức hay không? 

Nếu phải thì có thể gọp chung là cải biết không phải là ta, không phải là của ta và 
không phải là bản ngã của ta2 Cải biêt ở đây là cái biết của 6 thức. Vậy tại sao không tháy 
đức Phật nói về cái biết của mùi, vị và xúc? 

Xin Thây giải thích rõ hơn cho con hiểu về điểu này. 

Đáp:- Đức Phật đã dạy rất đúng: “Cái thấy, cái biết, cái nghe không phải ta, không phải 
là của ta và không phải là bản ngã của ta”, Còn ngược lại Thiên tông dạy: “Cái Thây, cái Biệt, 
cái Nghe là “PHẬT TÁNH”. Cái BIET của Phật tánh không có do các nhà thiên tông sông 
trong ảo tưởng rôi tưởng tượng ra mà đặt tên cái TĨNH BIET là PHẬT TÁNH. Do đó chúng ta 
nên hiệu: 

* Cái THẦY ở đây là cái BIẾT của cái THẦY mà cái BIÊT của cái THẦY là NHÃN 
THÚC, chứ không phải PHẬT TÁNH 

* Cái NGHE ở đây là cái BIẾT của NGHE mà cái BIẾT của cái NGHE là NHĨ THỨC, 
chứ không phải PHẬT TÁNH 

* Cái BIẾT ở đây là cái BIẾT của cái THỨC mà cái BIẾT của cái THỨC là cái BIẾT 
của Y THỨC, chứ không phải là PHẬT TÁNH. 

Cái MÙI, cái VỊ, cái XÚC cũng vậy v.v...Tất cả sáu thức trên đây đều thuộc về thân 
TƯ ĐẠI. Thân tứ đại gôm có sáu căn, sáu trân và sáu thức,. Có sáu căn, sáu trần sáu thức mới 
có cái biệt của sắc, thinh, hương, vị, xúc, vị, pháp. 


Trong lúc còn đang mang thân tứ đại nảy tu tập giới luật đức hạnh, Định Vô Lậu chúng 
ta phải dùng sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sau khi chúng ta chứng đạt chân lý và vào Niết Bàn 
thì căn, trần, thức này đều bỏ luôn vì nó không phải là ta, không phải là của ta và không phải là 
bản ngã của ta. Nó là các pháp hữu vi nên vô thường và hoại diệt, trong đó không một vật gì 
còn tồn tại gọi là Phật Tánh. Phật Tánh chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. 


s s s 


Hói 2:- Khi ăn cơm có phải bắt buộc phải ngôi dưới đất hay không? Vì con thấy mỗi 
lần ngôi dưới đất ăn cơm thì kiến nhiễu quá, cho nên con chuyển sang ngôi trên ghế, con 
không biết có phạm giới hay không? 


Đáp: Không, ngôi đâu cũng được nhưng phải ngồi thăng lưng nghiêm chỉnh khi ăn 
cơm như đang ngồi thiền, vì đó tướng đạo đức giới luật phước điền của người tu sĩ Phật giáo. 


Có Có s$ 


Hỏi 3: - Nhân quả của một người đặt tình thương không đúng chổ là gì? Ví dụ bố thí 
sai thì nhân quả là gì? Bồ thí vì lòng yêu thương, nhưng sau đó biết rằng bó thí nhằm cho đổi 
tượng thì nhân quả là gì? Vĩ dụ một lần con đang chạy xe ở thành phó Vũng Tàu, con thấy một 
anh thanh niên nằm bên lê đường quăn quại ôm bụng trông rất tội nghiệp như người đau dạ 
dày. Con ngừng xe lại và quay lại ân cân hỏi thăm và tính chở anh ta đi bệnh viện, anh ta 
không đi mà vẫn nằm ôm bụng rên la. Đến giờ con phải đi làm cho nên con cho anh ta tiền gọi 
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xe đến bệnh viện và tiền chữa bệnh, và nhờ ông chủ nước ngay đó nếu cân thì gọi xe dùm, rồi 
con đi làm. Sau vài tháng con thấy anh ta ở Sài gòn cũng với tình trạng như vậy. Lần này con 
đặt câu hỏi không biết thật hay giả đây? Nhưng con nghĩ thôi, thật hay giả thì coi như đã giúp 
1 lần và tự an ủi rằng ít ra mình không thờ ơ trước những cảnh khổ của người khác và con tiếp 
tục đi không dừng lại nữa. Con đặt giả thuyết nếu như anh ta đóng kịch thì coi như việc con 
làm là đặt tình thương không đúng chổ, sai lệch. Vậy thì có đáng trách là con thiểu tỉnh giác 
hay không? 


Thiêt ra mà nói con chưa hiểu rõ cách làm sao đề tránh trường hợp đặt tình thương 
không đúng chỗ. Ví dụ trong tu viện có 2 người con thấy rất thương họ đó là cô Nguyên Thanh 
và sư Chơn Niệm. tại sao con thương họ vì con thấy mọi người ai cũng không thích 2 người 
này. 

Con chỉ có dịp học chung với sự Chơn Niệm khóa đạo đức này thôi, nhưng con không 
xem trọng những gì Sư làm sai, nói sai mà chỉ để ý đến những mặt tốt của Sư để học hỏi thôi 
và lấy Sư làm đối tượng trong lóp để xả tâm. Nhưng hình như con đặt tình thương không đúng 
chỗ thì phải vì con thấy mọi người đều khuyên Sư sửa cải này sửa cái kia, còn con thì không 
nói trước lớp mà chỉ gặp riêng thôi để tránh làm mắt sự đoàn kết trong lớp. Và con thấy rất tội 
nghiệp cho Sư khi bị Thây đưa ra quyết định vừa rồi. 


Xin Thây chỉ dạy cho con biết làm sao để biết là mình đặt tình thương không đúng chỗ 
và sai lệch. Thát tình mà nói ai con cũng thấy thương hết, và con không muốn đề trong tâm 
hình ảnh xấu về ai cả. 


Đáp: a/ Tình thương không phân biệt thiện ác, đặt tình thương chỗ nào cũng đúng hết, 
nhưng con nhớ kỹ bồ thí sai như đem hạt giống tốt gieo trên đất chai căn côi. chẳng được lợi 
ích gì? 


b/ Đối với người lừa đảo mọi người chúng ta vẫn thương họ, đó là một điều tốt nhưng 
không nên đê họ lừa đảo lường gạt ta rôi thành thói quen, mà thói quen thì rât khó bỏ. Như 
chúng ta ai cũng biệt người lừa đảo là người làm một điêu ác, mà làm điêu ác thì sẽ bị nghiệp 
quả khô đau và nghẻo cùng từ đời này sang đời khác. 

c/ Đối với Nguyên Thanh và sư Chơn Niệm chúng ta nên thương họ vì họ đang mang 
bệnh cô châp . 

Đúng vậy Chơn Niệm rất đáng thương vì bệnh cố chấp không chịu buông xả để thực 
hiện lòng yêu thương, phải chờ một cơ hội cho đủ duyên. 

Trong cuộc đời này không có ai xấu mà chỉ có nhân quả thiện ác, tất cả con người đều 
đáng thương yêu. Hôm nay chúng ta học đức hiệu sinh là học thương yêu nhiêu hướng, thiện 
cũng thương mà ác cũng thương. Đó là một lòng thương yêu bình đẳng như trời, như đất. con 
nên lưu ý những câu trả lời của Thầy mà đừng hiểu sai đức hiếu sinh. 


`“, 2'% ¿'*, 
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Hỏi 1: - Giới đức và giới hạnh phân biệt như thế nào? 

Đáp: Giói đức là nói tính thiện; còn giới hạnh là nói hành động thiện. Ví dụ: Thấy một 
người bị tai nạn giao thông liên chỡ họ vào bệnh viện cưú câp. Hành động này gôm có hai: giới 
đức và giới hạnh: 

1/ Đức là tính hiếu sinh. 

2/ Hạnh là hành động hiếu sinh. 


`, a®% „®, 
s—<S 


Hỏi 2:- Năm giường cao là sao? Trong phòng con có cái giường khi con ngôi lên thì 
hỏng chán, vậy thì có phải gọi là cao không Tháy? 
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Đáp: Nằm giường cao rộng lớn là không đúng hạnh của người tu sĩ Phật giáo.Trong 
luật có dạy giường năm của tu sĩ chỉ có Š5 ngón tay Như Lai như vậy chỉ cao có 5 tâc. 


Theo Thây nghĩ giường nằm cao khoảng 5 tắc trở xuống là tốt nhất. 


`, a®% „®, 
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Hỏi 3:- Xin Thây cho con biết khi 2 người cuối chào nhau, con thấy có người chào rất 
sâu (90 độ), có người ( 20-30 độ) còn con chào nghiêng đâu 45 độ, vậy thì chữa sâu là chào 
bao nhiêu độ vậy hả Tháy? 


Đáp: Chào nghiêng người 45 độ là vừa . 


`, a®% „®, 
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Hỏi 4: - Xin Thây chỉ dạy cho con hiểu rõ đoạn văn cuối trong bài “Có sống đạo mới 
vui đời ” có nghĩa là gì vậy hả Thây? 


“Nhìn nhận sự tương quan sinh tôn, chí nhán khô cải khô của người, vui cái vui của 
muôn loài, nên lợi người trước mình. Cải vui này là cải vui vô lượng. ” 


Theo con hiểu khi thấy ai khổ mình cố gắng giúp người ta hết khổ trước và khi thấy ai 
vui thì lúc đó mình mới vui, nghĩa là chỉ nên nghĩ đến người trước. Tâm mình đã thanh thản 
rồi, bắt động rồi thì đâu còn vui buồn gì nữa, nhưng mình lấy các đổi tượng khổ vui của người 
khác để sống hòa động biết thương yêu người, giúp đỡ họ và an vui với họ. Có sống với người, 
tạo thêm niềm vui cho người cho mình thì cuộc sống thêm vui chứ sao phải không Thây? Đâu 
phải nói là tu xong rôi không còn biết vui buôn gì nữa thì có lẽ trở thành cây đá rồi. Xin Thầy 
giải thích rõ cho con thêm. 

Đáp: Đúng vậy, khi thấy ai khổ mình có gắng giúp người ta hết khổ trước và khi thấy 
ai vui thì lúc đó mình mới vui, nghĩa là chỉ nên nghĩ đến người trước. Tâm mình đã thanh thản 
rồi, bất động rồi thì đâu còn vui buồn gì nữa, nhưng mình lấy các đối tượng khổ 'VUI Của người 
khác để sông hòa đồng biết thương yêu người, giúp đỡ họ và an vui với họ. Có sống với người, 
tạo thêm niêm vui cho người cho mình thì cuộc sông thêm vui. 


“Có sông đạo mới vui đời” Đạo là đạo từ bi nên có nghĩa là mọi người biệt thương yêu 
nhau thì đời mới vui. 
sề s s% 


Hỏi 5:- Vì Phát dạy không làm khổ mình, khô người? Khi mình hy sinh cứu người và 
cứu vật, bị tật nguyên hay hy sinh mà không muốn làm khô mình thì mình phải quán xét làm 
Sao? 


Phải chăng mình nghĩ rằng mình rất tự hào về những điều mình đã làm, không hồi tiếc, 
không coi trọng cái thân này. Dù cho cái thân có tàn tật thì cũng không sao. Nhưng nếu cái 
thân này bị tàn tật do cứu người mà làm khổ gia đình mình phải chăm sóc cho mình thì mình 
lại làm khô người thân của mình, vậy thì làm sao đây? Xin Thây chỉ dạy rõ cho con biết. Vì 
đức Phật nói “Phải hùng lực cứu người, cứu vật” Vậy trước khi cứu người cứu vật có phải tư 
duy suy nghĩ hay không? 

Đáp: Đạo đức của Phật giáo có hai về rõ ràng: không làm khổ mình, khổ người. Do 
không làm khổ mình, khổ người nên người tu sĩ Phật giáo không có hy sinh. Đạo Phật là ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH TRÍ TUỆ cho nên làm một điều gì đều có sự suy nghĩ kỹ lưỡng không làm 
khổ mình khổ người rồi mới làm, còn làm được lợi ích có một bên thì nhất định không làm. 

Đạo Phật dạy giúp đỡ mọi người là đem hết sức của mình ra giúp, nhưng không được là 
khổ mình. Đó là đức hiếu sinh đa hướng, chứ không phải một hướng. Vã lại đạo Phật dạy 
người có đôi mắt nhân quả thấy biết mọi việc xảy ra đều do nhân quả, nên khi xông pha cứu 
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người là biệt mình có đủ khả năng cưú người mà không hại mình, còn những người cưú người 
mà hại mình, đó chỉ là lòng yêu thương nhât hướng. 


`, a®% ¿®, 
s—<S 


TÂM THƯ 
Ngày 7 tháng 10 năm 2006 
Kính gửi: Các con thương mến 


Thầy lúc nào cũng đang ở bên các con. Đời sống của Thầy cũng ăn ở bình thường, 
các con đừng lo. Hiện giờ Thầy đang biên soạn tập III Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống. 

Có ở ẩn, mới có thời gian viết sách đạo đức; mới làm lợi ích cho đời, nếu không ở ẩn 
rất khó hoàn thành những bộ sách đạo đức lớn. 

Đến giờ này các con chưa xác định được giờ giấc tu hành nữa sao? 


Các con hãy lắng nghe cho kỹ, Thầy sẽ chỉ dạy cho các con tu tập không còn tu tập 
sai lạc nữa. Thời gian gấp rút không còn dài; không còn tu theo thời khóa như thời khóa Thọ 
Bát Quan Trai nữa. Bây giờ là các con tu tất cả thời gian, chỉ trừ ngoài ra giờ đi ngủ. 


Lúc bây giờ là lúc các con tu tập XẢ TÂM CHƯỚNG NGẠI PHÁP nên không còn 
tu theo thời khoá nữa. Các con hãy nghe cho kỹ: 


I- Khi nào thân có bệnh thì các con đem pháp Định Niệm Hơi Thở ra mà tu tập 
nhiếp tâm và an trú tâm để đẩy lui bệnh khổ ra khỏi thân. 


2- Khi nào tâm trạo cử, phóng dật thì các con tu tập pháp Tứ Chánh Cần ngăn ác 
diệt ác pháp xả tâm ly dục ly ác pháp, còn nếu tâm không niệm thì nên trên pháp môn Tứ 
Niệm Xứ (Trên thân quán thân trong bốn oai nghi để nhiếp phục tâm vi tế ưu phiển) 

3- Khi nào tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì các tu tập pháp Xả Tứ Vô Lượng 
Tâm. 


4- Khi nào tâm bị hôn trầm, thùy miên, vô ký thì tu tập pháp Thân Hành Niệm, pháp 
Chánh Niệm Tỉnh Giác hay pháp môn rèn luyện nghị lực. 


Cứ như vậy các con tu tập sẽ chứng đạo ngay liền. Quả A La Hán là ở chỗ biết xả 
chướng ngại pháp thì tâm sẽ vô lậu hoàn toàn. 


Giữa việc tu tập mà công việc hiện tại của các con muốn cho hợp lý thì không có gì 
khó khăn cả, nhất là Thanh Quang. 


Tu tập ở đây là xả những chướng ngại pháp, còn giải quyết công việc là dùng tri kiến 
giải thoát thì cũng như tu tập xả tâm có gì khác đâu mà các con ngại. Cho nên tu theo đạo 
Phật là sống xả tâm cho hết lậu hoặc, chứ có tu tập cái gì đâu. Lậu hoặc còn là còn tu tập; 
lậu hoặc hết là hết tu tập; hết tu tập là chứng quả. Tu đúng là giải thoát, giải thoát là chứng 
quả A La Hán. Cho nên đang tu cũng thấy giải thoát, chứng quả cũng thấy giải thoát. Chỉ 
những người không biết pháp tu mới thấy tu khác, chứng quả khác. 

Ở đây các con nên hiểu có tu là có giải thoát, tu ít giải thoát ít, tu nhiều giải thoát 
nhiều. Có giải thoát là có chứng đạo, dù chứng đạo trong một phút, một giây cũng là chứng 
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đạo. Nhưng khi chứng đạo được từng giây, từng phút thì sẽ chứng đạo từng giờ, từng ngày, 
từng tháng, từng năm và suốt cả đời. Như vậy chứng đạo đâu phải khó, phải không các con ? 


Còn hai tháng nữa là đến ngày mãn khoá tu tập chứng đạt chân lý. Vậy các con hãy 
đóng cửa thất giữ độc cư trọn vẹn, theo đúng lời thầy dạy đừng tiếp duyên với mọi người. 
Riêng Thanh Quang được ngoại lệ khi cần tiếp duyên về việc in kinh sách mà thôi còn tất 
cả duyên khác thì không nên tiếp duyên mà phải vắng bặt, luôn luôn phải giữ gìn hạnh độc 
cư cho trọn vẹn trong lúc quyết định cho một đời tu hành của mình phải đi đến rốt ráo viên 
mãn. 


Sáu mươi ngày chuyên ròng xả chướng ngại pháp thì các con sẽ thấy Phật pháp vi 
diệu vô cùng, chứng đạo trước mắt không còn xa nữa. 


Thanh Quang con đừng lo tất cả kinh sách xin phép được hay không là do phước của 
chúng sinh, chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Hãy lo cứu mình con ạ! Nổ lực tu tập xả tâm 
đừng để tâm duyên ra ngoài không lợi ích gì cho con cả. 


Thăm và chúc các con thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nhớ tu tập xả tâm cho 
tốt, đừng để một chút xíu chướng ngại nào trong tâm . 


Thân thương chào các con 


`, v"% a'°®% ¿® 
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MUỐN NHẬP THIÊN ĐỊNH PHẨI CÓ TỨ THÂN TÚC 
Diệu Quang 


Kính gửi: Bác Đức Thông. 

Kính thưa bác! Khi đọc xong bài: “Tìm Hiểu - Cơ Chế - Tâm Sinh Lý - Học Thiền - 
Đến Trí Tuệ” thì Diệu Quang xin thành thật góp ý với Bác, nhưng không biết Bác có vui 
lòng nghe sự thành thật góp ý của Diệu Quang này không? 


Khi đọc xong bài “Tìm Hiểu - Cơ Chế - Tâm Sinh Lý...” Diệu Quang có một cảm 
tưởng Bác là một bác sĩ Đông y đang nghiên cứu những vị thuốc thiển mà xưa nay đã có 
nhiều vị bác sĩ Tây y, Đông y đã phối họp thành một toa thuốc đặc trị có nhiều vị thuốc, bấy 
giờ Bác lại thêm một vị thuốc y học mooc — phin nữa. 


Vào câu đầu Bác giới thiệu nghe rất hay: “Thực ra, thiên là một diễn tiến tâm linh, 
sống động, liền tục; hồn nhiên, không có kỹ thuật, không chia thành những giai đoạn tách 
bạch rõ rệt và vô cầu ”. Nếu một người đã từng hiểu biết và nhập các loại thiển định thì câu 
giới thiệu thiển của Bác họ sẽ biết ngay Bác là một học giả thiền. 


Bởi vì, thiển định là một sự bất động của thân tâm con người, cho nên sự bất động 
của thân tâm có từng phần. Mỗi phần trong thân tâm bất động là một loại thiển định, chứ 
không theo như bài luận thiển của Bác. Sự bất động trong thiển hữu sắc gồm có: 

I- Bất động ý thức uẩn nhập Sơ Thiền. 

2-_ Bất động sắc uẩn nhập Nhị Thiền. 

3-_ Bất động tưởng uẩn Tam Thiền. 

4-_ Bất động thọ uẩn và hành uẩn nhập Tứ Thiền. 
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Muốn cho sự bất động này nhập các định thì hành giả phải có TỨ THẦN TÚC, nếu 
không có TỨ THÂN TÚC thì không bao giờ có ai bất động được thân ngũ uẩn. Không bất 
động được thân ngũ uẩn thì không bao giờ nhập được Bốn Thánh Định. 


Trên đây là thiền định của Phật giáo (Tứ Thánh Định), nếu muốn nhập các định này 
thì phải có đủ năng lực ĐỊNH THÂN TÚC như trên đã nói. Phần này Diệu Quang xin giải 
thích sau nếu có địp. 


Đọc bài luận thiển của Bác: “Thiền là một diễn biến tâm linh, sống động, liên tục; 
hôn nhiên, không có kỹ thuật, không chia thành những giai đoạn tách bạch, rõ rệt và vô 
cầu ”. Như những lời luận thiển trên thì đây là thiển tưởng của Đại Thừa, Đông Độ, Yoga 
v.v...Tâm linh, sống động tức là 18 loại hỷ tưởng xuất hiện mà từ lâu các Tổ sư Ấn Độ, 
Trung Hoa và Việt Nam đã chịu ảnh hưởng kinh sách Vệ Đà của Bà La Môn giáo mà dạy 
về thiển này. 

Thiền của Phật giáo không có điều thân, điều tức, điều tâm, mà chỉ có ngăn ác, diệt ác 
pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, như Ni sư Dhammadinna nói: “Này Hiền giả 
Visakha, Bốn Tỉnh Cần là định tư cụ ” 


Ngồi kiết già đối với đạo Phật là một tư thế ngồi bình thường của một người tu sĩ Phật 
giáo, chứ không phải ngồi kiết già là điều thân. Đối với Phật giáo, ngồi kiết già không phải 
là vấn để quan trọng, ngồi được cũng tốt, ngồi không được thì ngồi trong tư thế khác cũng 
được, chứ không có bắt buộc ngồi kiết già. Trong Bát Chánh Đạo không có nói ngồi kiết 
già. Cho nên ai ngồi được kiết già cũng tốt, ngồi không được, ngồi tư thế khác cũng không 
sao. Trong Bát Chánh Đạo chỉ có phân biệt chánh và tà. Chánh và tà là điều quan trọng 
nhất con đường tu tập của Phật giáo. Chánh là thiện pháp, là không còn tham, sân, si. Còn tà 
là ác pháp, là còn tham, sân, si. Chỗ này là chỗ tu tập giải thoát ngay liền, chứ không phải 
chỗ điều thân, điều tức, điều tâm. Vì điều thân, điều tức, điều tâm không có giải thoát ngay 
liền. Đức Phật dạy: “Đạo Ta đến để mà thấy không có thời gian... ” 


Pháp môn Định Niệm Hơi Thở, đức Phật không có dạy điều tức (hơi thở) mà chỉ dạy 
tác ý theo hơi thở để an trú tâm trong hơi thở. An trú tâm trong hơi thở là để khắc phục 
những tham ưu trên thân hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là để đẩy lui những bệnh khổ 
trong thân (cảm thọ) “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi 
thở ra ” hoặc là để đẩy lui tâm tham, sân, si. “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham 
tôi biết tôi thở ra” Cho nên đạo Phật không có dạy điều hơi thở, xin các bạn hãy lưu ý để 
các bạn sẽ không tu sai lạc vào thiểền ức chế tâm bằng hơi thở như xưa nay các Tổ Sư đã 
dạy. 


Pháp Thân Hành Niệm không phải là pháp môn điều thân mà là pháp môn dùng thân 
niệm tác ý tu tập tỉnh thức và tạo thành ý thức lực, để luôn luôn sống và bảo vệ Chánh niệm 
nên thường đẩy lui các Tà niệm tham, sân, si. Cho nên pháp môn Thân Hành Niệm là pháp 
môn tu tập để có Tứ Thần Túc và đầy đủ mười Như Lai lực. 

Pháp môn Tứ Niệm Xứ không phải là pháp môn điều tâm mà là một pháp môn để hộ 
trì chân lí. Cho nên Tứ Niệm Xứ là pháp môn tu tập để khắc phục mọi ưu phiễn trên thân, 
thọ, tâm, pháp như trong kinh dạy: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu: trên tâm 
quán ... trên thọ quán thọ... trên pháp quán pháp... Để khắc phục tham ưu ở đời”... Như 
vậy pháp môn Tứ Niệm Xứ không phải là pháp môn điều tâm như trên đã nói. Xin các bạn 
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lưu ý để tránh khỏi sự tu sai lạc. Cho nên thiền của Phật giáo không có điều thân, điều tức 
(hơi thở), điều tâm. 


Trong kinh Nguyên Thủy dạy cắn chặt răng, uốn lưỡi cong để chạm lên hàm ếch là khi 
có những ác pháp tấn công vào thân tâm quá mạnh khiến cho đau đớn khôn cùng thì phải 
dùng tư thế này để giữ gìn tâm bất động, để đẩy lui các ác pháp đó ra khỏi thân tâm. Chứ 
không phải đó là điều thân như Đại Thừa và Thiển Đông Độ dạy. 


Đạo Phật không có dùng hơi thở tập trung tâm để loại bỏ mọi tạp niệm mà dùng hơi 
thở để loại trừ tham, sân, si, và bệnh khổ. “Quán ly tham tối biết tôi hít vô, quán ly tham tôi 
biết tôi thở ra ” hoặc khi thân bị đau bệnh thì dùng hơi thở : “An #ïnh thân hành tôi biết tôi 
hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra ” hoặc phá tâm sĩ tức là khi bị hôn trầm, thùy 
miên và vô ký thì: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tối biết tôi thở 
ra”. Như trên đã dạy. Hơi thở không phải là chìa khóa vàng giúp cho hành giả luôn tỉnh 
giác, mà hơi thở chỉ là lỗ chu mai để cho hành giả núp vào đó để đẩy lui các ác pháp “quán 
ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra ” 

Như trên đã nói thiển của Phật giáo không có điều tâm, không có gom tâm, không có 
hóa niệm, không có thân vong- tâm hư, không có tuyệt mạng, tuyệt thể. 


Thiển của Phật giáo khi hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ thì với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
không cấu nhiễm, không phiển não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản thì dẫn 
tâm nhập thiền định không có khó khăn, không có phí sức, không có mệt nhọc. Tại sao đức 
Phật lại nói như vậy ? 


Khi tu tập Tứ Niệm Xứ làm cho sung mãn thân, thọ, tâm, và pháp. Khi thân, thọ, tâm, 
và pháp sung mãn thì Tứ Thần Túc xuất hiện như những dụng cụ để nhập các loại thiển 
định. Người tu thiển mà chưa xuất hiện những dụng cụ Thần Túc này thì không bao giờ nhập 
được chánh định, nếu có nhập được cũng chỉ nhập tà định tức là định tưởng. Cứ dựa theo bài 
của Bác viết trong tài liệu này thì tu thiển là phải điều thân, điều tức, điều tâm, nhưng điều 
thân, điều tức, điều tâm thì không đúng cách thức tu thiển định của Phật giáo. Điều thân, 
điều tức, điều tâm đó là cách thức tu tập để nhập vào tà thiển của ngoại đạo. Cho nên điều 
thân, điều tức, điều tâm là phương pháp ức chế thân tâm để đạt chất lượng không niệm khởi 


Kính thưa các bạn! Thiển Phật giáo chỉ có xả tâm ly dục ly ác pháp để cho tâm không 
còn tham, sân, si. Tâm không còn tham, sân, si, là mục đích của đạo Phật đã đạt. Mục đích 
của đạo Phật đã đạt là chỗ tâm bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên 
người tu sĩ Phật giáo sống rất bình thường như mọi người, nhưng không ai làm cho họ tham, 
sân, si được, và không bệnh tật nào làm cho họ dao động tâm được. Đời sống của họ lúc nào 
cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Tu tập họ không cần phải điều thân, điều tức, điều tâm, họ 


không cần có cái #í tuệ “nhất nguyên ” tuyệt đối, mang tính xuất thế, vô sai biệt, vô ngã.” 


Phật giáo chỉ dạy cho mọi người biết cách tu tập thiển định là thường ngăn ác diệt ác 
pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, để cuối cùng tham, sân, si không còn nữa, Có tu tập 
được như vậy thì người tu sĩ Phật giáo đã chứng đạt chân lí giải thoát hoàn toàn, họ không 
còn mơ ước gì hơn nữa. Cho nên nhập thiền, nhập định họ chẳng cần những điều này. 

Khi một người tâm đã không còn tham, sân, si, thì tâm họ rất định tnh, nhu nhuyến và 
dễ sử dụng. Khi tâm họ định tĩnh, nhu nhuyến và dễ sử dụng thì họ nhập thiển định không có 
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khó khăn, không có mệt nhọc như lấy đồ trong túi. Cho nên nhập thiển định của đạo Phật 
không quan trọng. 


Khi tâm chưa hết tham, sân, si mà điều thân, đều tức, điều tâm để nhập thiển định thì 
Phật giáo không có dạy điều này. Phật giáo dạy khi chúng ta muốn tu hành thì đầu tiên 
chúng ta chọn một vị thầy tu chứng đạt chân lý, giới luật phải sống nghiêm chỉnh, không hề 
vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Khi chọn được một thầy như vậy thì nên thân cận thưa hỏi. 
Nhờ thân cận thưa hỏi, vị Thầy đó chỉ dạy cho các bạn hiểu biết chân lí tức là giác ngộ chân 
lí; khi giác ngộ chân lí xong, vị thầy ấy chỉ cho các bạn cách thức hộ trì chân lí. Khi chân lí 
được hộ trì đúng cách thì chúng ta chứng đạt được chân lí; khi chứng đạt được chân lí thì tâm 
các bạn đã đoạn diệt tham, sân, s1. Tham, sân, sĩ đã đoạn diệt thì tâm các bạn định tĩnh, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng. Lúc bấy giờ các bạn mới có đủ Tứ Thần Túc. Nhờ có Tứ Thần Túc các 
bạn mới nói đến chuyện nhập thiền, nhập định. Như vậy sự nhập thiển định của Phật không 
có liên quan đến vấn để điều thân, điều tức, điều tâm. Phải không các bạn? Cho nên thân 
tâm của họ không bị ức chế, võ não xám không bị ức chế. Không bị ức chế thì không bị 
hưng phấn. Không bị hưng phấn thì sự sống của họ bình thường như mọi người khác, nhưng 
rất phi thường vì thân tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. 

Như Bác viết trong bài này: “Điều tức do ức chế được hô hấp là đã úc chế được thần 
kinh thực vật. Giây thần kinh phế vị hồn nhiên được ức chế đã làm cho sự hoạt động của 
tạng phủ phổi dạ dày ruột,.. giảm dần sự hoạt động. Việc tiêu thụ oxy khi ấy xuống rất 
thấp đã kéo theo sự giảm dần toàn bộ sự hoạt động toàn thể của tạng phủ, tìm, não và hệ 
vận động đi sâu vào trạng thái đồng đẳng ”. 


Thiền định của đạo Phật không có tu tập những điều này. Chỉ khi cần muốn nhập định 
nào thì ra lệnh tác ý câu trạch pháp của thiền định đó, tức khắc thân tâm làm theo lệnh và 
nhập định. 


Ví dụ: muốn nhập Nhị Thiển thì ra lệnh: “Thân tâm phải diệt tầm tứ nhập Nhị 
Thiền ” lúc bấy giờ sáu căn ngưng hoạt động, liền đó thân tâm nhập vào Nhị Thiển, chứ 
không có nghĩa là điều thân, điều tức, điều tâm để diệt tầm tứ rồi mới nhập Nhị Thiền. 
Nhập thiển định mà nhập theo kiểu ức chế là sai, là không đúng theo thiển định Phật giáo. 
Và như vậy không bao giờ nhập Nhị Thiền được. 


Trong Định Niệm Hơi Thở của Phật giáo không có dạy dùng hơi thở để nhập các định. 
Mà Định Niệm Hơi Thở chỉ dùng hơi thở để ly tham, sân, si và các ác pháp như trên đã nói: 
“ Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tối biết tôi thở ra”. Hơi thở của đạo Phật 
không giống hơi thở của bác đang luận: “Chúng ta trở lại hơi thở trong trường hợp sợ hãi, 
tức giận nhịp tìm tăng nhanh, nhịp thở gấp, người ta không thể sáng suối, mình mẫn. 
Người ta chỉ có thể tỉnh táo, sáng suốt khi thân, tâm được thăng bằng, thở điều hoà, từ 
nhận thức này, từ hàng ngàn năm nay, ở Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc, môn yoga, khí 
công, dưỡng sinh luyện đan, tu tập trường sinh bất lão chủ yếu đều tập trung vào hơi thở. 
Các phương pháp thở tùy theo truyền thống của từng nước, từng môn phái... chủ yếu vẫn là 
“THỞ” tập như thế nào để làm cho hơi thở chậm lại, “QUY TỨC” (thở như rùa, ba ba đôi 
môi có thể không thở trong 72 giờ). Sau đó là kết hợp luyện hình, luyện ý theo ba yếu tố 
chủ chốt, TINH, KHÍ, THẦN, luyện TINH hóa KHÍ, KHÍ hóa THẦN, luyện THÂN hóa 
HƯ, luyện HỮƯ hợp ĐẠO. Luyện THÂN đến chỗ hoàn HỮ có nghĩa là dẫn tâm đến chỗ 
“CHÂN KHÔNG” hay còn gọi là TỊNH TÂM VÔ THỨC. Người mà luyện được tới chỗ 
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“THÂN HOÀN HƯ? thì có nhiều khả năng sống lâu và có trí tuệ. Việc luyện linh đan đã 
hoàn tất tức luyện HƯ hợp ĐẠO. ” 

Đoạn luận trên đây của Bác dùng hơi thở để dung hóa các pháp môn Phật, Lão. Yoga, 
Bà La Môn v.v... Từ chỗ thiển Phật giáo để trở thành thiển luyện TINH, KHÍ, THÂN của 
Tiên đạo. Đó là một hòa đồng pháp môn mà người sau kiến giải dung hóa thành lập ra. Bây 
giờ Bác cũng nhẫm lại lối mòn đó. (Hòa Đồng Tôn Giáo theo kiểu Thông Thiên Học) 


Theo Diệu Quang hiểu biết thì thiển của Phật giáo không giống một thứ thiển nào của 
các tôn giáo khác, và cũng không có ai có thể dung hoà được thiền của Phật giáo với các 
thứ thiển khác được. Vì thiển định của Phật giáo là một pháp môn thiển độc nhất không có 
một thứ thiển nào giống được. Cho nên thiển định của Phật giáo không phải là một pháp 
môn tu tập như các pháp môn thiển của các tôn giáo khác. Thiển của Phật giáo là một 
chương trình giáo dục đào tạo con người sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người và 
khổ cả hai. Một chương trình có bài vỡ hẳn hoi, có phần lý thuyết học tập, có phân thực 
hành tu tập để sống trở thành một thói quen đạo đức làm Người, làm Thánh rõ ràng cụ thể. 


Bởi vậy mục đích của đạo Phật không luyện THÂN đến chỗ HOÀN HƯ, không dẫn 
tâm đến chỗ “CHÂN KHÔNG” như Tiên Đạo và Đại Thừa. Tiên Đạo và Đại Thừa khéo 
tưởng tượng pháp môn, tu tập trong tưởng, sống trong tưởng. Còn riêng đạo Phật sống như 
thật không mơ mộng những điều cao siêu ảo tưởng, chỉ có một mục đích là bất động tâm 
trước các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên muốn sống được như vậy thì phải sống biết đúng 
đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, đó là giải thoát, 
là thiển định của Phật giáo, đấy các bạn ạ! 


Bốn thiển và Tam minh không phải là mục đích của đạo Phật, nó chỉ là một năng lực 
của đạo đức nhân bản - nhân quả làm người, khi người ấy sống trọn vẹn với đạo đức thì 
những năng lực này sẽ xuất hiện. Vì thế, Bốn thiển và Tam minh đối Phật giáo nó không có 
quan trọng. Khi tâm lìa tham, sân, si, tâm định tĩnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng thì đức Phật 
dạy: “Nhập Bốn thiền và Tam mình không có khó khăn, không có mệt nhọc ”. 


Kính thưa Bác! Diệu Quang đọc bài luận về thiển của Bác viết, Diệu Quang rất lo 
lắng: “Nếu mọi người cứ hiểu thiền của Phật như bài luận của Bác thì tự nó đã dìm thiên 
Phật giáo mất. Như vậy về sau còn ai biết thiền của Phật giáo nữa ”. 


Thiền của Phật giáo là đạo đức của mọi người, lợi ích cho mọi người, đúng căn cơ của 
con người, chứ không phải như thiển của Bác viết. Thiển của Bác là thiền của những bậc 
đạo sĩ luyện T1NH, KHÍ, THÂN để trở về với CHÂN KHÔNG BẢN THỂ. Những loại 
thiển này chỉ giành riêng cho những bậc cao siêu, còn những người bình thường phàm phu 
làm sao tu tập nỗi, nếu có tu cũng trở thành điên khùng như một số người hiện giờ mà Diệu 
Quang đã chứng kiến. Cho nên thiển này chỉ nói suông nghe chơi, chứ không phổ cập cho 
loài người được, vì chẳng lợi ích thiết thực cho đời sống của con người, và con người căn cơ 
thấp kém không phù hợp với những loại thiển này. 

Kính thưa Bác! Từ khi có những loại thiển này có mấy người đã chứng được nó? Có 
người nào luyện TINH, KHÍ, THẦN mà sống được 1000 tuổi chưa? Kinh sách viết về thiển 
này quá nhiều, biết bao nhiêu giấy mực của thế gian mà có lợi ích gì cho ai, con người khổ 
cũng vẫn khổ như thường. Có đúng không thưa Bác? 
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Đối với đạo Phật, thiển là đạo đức làm người, làm Thánh, chứ không phải luyện 
TINH, KHÍ, THẦN. thiền không phải là khoa học, y học, vật lý học như trong bài viết Bác 
đã luận. 


Theo như bài viết của Bác đã luận: “Đến đây chúng ta có thể nhận xét sơ bộ, nếu 
nhận xét trên đây là có thể chấp nhận: 


- Moóc — phin nội sinh là do cơ thể tiết ra nên không gây nghiện. 


- Moóc - phin chỉ tiết ra trong trường hợp châm tê ngoại khoa và châm để làm giảm 
đau trong điều trị nội khoa, sản khoa. 


- Có thể moóc - phin nội sinh chỉ tiết ra trong khi nhập thiền sâu xa (hiện chưa có 
nghiền cứu nào) 


- Nhập thiền càng sâu, này độ moóc - phin nội sinh càng tỏa lan. 


- Niềm an lạc do moóc - phin sinh đem lại cho hành giả thực hành thiền quán thuần 
thành là không thể nào hình dung nỗi đối với tâm trí thế tục; và không một sự khoái lạc 
thế tục nào sánh nỗi. Đó là chắc chắn; trí tuệ và thân thông đến là điều tự nhiên do “nhập 
định sâu xa nhu nhuyến dễ sử dụng, lâu dài... tuyệt nhiên không phải do lòng cầu mong 
thế tục ” 


Kính thưa các bạn! Theo Diệu Quang nghĩ: “Thiền là thiên, thiền không thể là khoa 
học, y học, vật lý học. Cái lầm lạc của những người trí thức là hay tổng hợp lấy khoa học, y 
học, vật lý học, để minh chứng cho thiền định và lấy tiên định lông trong y học, vật lý 
học, khoa học để bảo rằng thiền định là một sự thật không hư tưởng ”. 


Kính thưa các bạn! Thiền định là thiển định; khoa học, y hoc, vật lý học là khoa học, y 
học, vật lý học, chứ không phải là thiển định; thiển định cũng không phải là khoa học, y học, 
vật lý học xin các bạn lưu ý cho. 

Nói đến thiển định là nói đến tôn giáo; tôn giáo là một chân lí của loài người, ngoài 
chân lí của con người đi tìm tôn giáo thì tôn giáo ấy là tôn giáo ảo tưởng. Còn chân lí của 
loài người là tôn giáo thì tôn giáo ấy mới thật sự là tôn giáo của con người; tôn giáo không 
phải là chân lí của loài người là tôn giáo tưởng tri, do con người tưởng ra Thánh khải hay Cơ 
bút giáng. 

Cho nên tôn giáo là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người là tôn giáo và như 
vậ y tôn giáo ấy mới thật sự là lợi ích của loài người. 

Ở đây bác và mọi người trí thức khác đều chưa phải là những người đã chứng đạt chân 
lí; chưa phải là những người nếm mùi vị thiển định, nên khi viết ra sợ mọi người không tin 
thiển định mình viết, mình đang hiểu biết và đang tu học, nên dựa theo lý giải của khoa học, 
y học và vật lý học để lồng ghép vào thiển định khiến cho mọi người chưa biết thiển định 
đều tin theo bài viết của mình là thiền như thật. 


Đức Phật đã hiểu biết những điều này nên Ngài đã răn nhắc chúng ta: “Đừng có tin! 
Đừng có tin! Và đừng có tin!!!!.... Chỉ có đạo đúc mới đem lại sự lợi ích cho mình, cho 
người thì nên tín ”. 

Đã lâu Diệu Quang nhận được bản dịch Việt ngữ tập sách “THE TAO OF 
PHYSICS7 của tác giả FRITIOFE CAPRA do Nhà khoa học vật lý Nguyễn Tường Bách biên 
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dịch: “ĐẠO CỦA VẬT LÝ” đã tóm lược vật lý khoa học lỗng vào đạo học như sau: “Đặc 
trưng của nên vật lý hiện đại của thế kỷ 20 là sự tìm kiếm nguồn gốc khởi thủy của vật 
chất cố tìm ra những “HẠT CƠ BẢN”, cuối cùng tạo nên nguyên tử. Thế nhưng khi đến 
cánh cửa cuối cùng mở ra để thấy bộ mặt thật của vật chất, nhà vật lý phát hiện vật chất 
hình như không phải do những hạt cứng chắc tạo thành nữa mà nó chỉ là dạng xuất hiện 
của một thực tại khác, vì thế mà vật chất mang những tính chất hầu như đối nghịch nhau, 
nó vừa liên tục, vừa phi hiên tục, vừa hữu hiện vừa phi hữu hiện; dạng xuất hiện của nó 
tùy theo cách quan sát của con người. Những tính chất lạlụng đó đưa ngành vật lí vào 
thẳng cửa ngõ của triết học: nên vật lý hiện đại vừa thống nhất và lý giải nhiều khái niệm 
cơ bản của triết học, vừa đề ra những câu hỏi lớn của loài người mà các nhà Đạo học từ 
xưa đã tổng kết, và kỳ lạ thay, những phát hiện hiện nay của nên vật lý hiện đại không 
khác bao nhiêu với những kết luận của các Thánh nhân ngày xưa ” 


Đọc qua đoạn luận này các bạn thấy rất rõ ngành khoa học vật lý hiện đại đã lồng vào 
đạo học để dẫn chứng đạo học (thiền) là vật lý khoa học. 


Thưa các bạn! Diệu Quang thiết nghĩ: “Nếu những nhà vật lý khoa học này đã nhập 
được thiển định đúng chánh pháp của đức Phật thì các vị ấy không bao giờ viết và dịch cuốn 
sách này “ĐẠO CỦA VẬT LÝ”, rõ ràng các nhà khoa học lấy vật lý để minh chứng cho 
đạo học, nhưng đạo học vẫn là đạo học; vật lý khoa học vẫn là vật lý khoa học, nếu Diệu 
Quang nghĩ không lâm, các nhà khoa học vật lý không thể hiểu mục đích của đạo học. Vì 
lợi ích cho con người nên Đạo học mới ra đời, nhưng Đạo học lại đưa ra một thứ thiển hư 
tưởng, nó không đáp ứng nhu cầu đạo đức sống của con người, nên nó không được phổ cập 
đến mọi con người, vì thế, nó chỉ giành cho những bậc tiêu cực yếm thế. 


Kính thưa các bạn! Mục đích của đạo học, nhất là thiền của Phật giáo là đem lại sự an 
vui, thanh thản, bất động thân tâm ra khỏi mọi sự khổ đau của con người. Đạo học giúp cho 
con người có một cuộc sống hài hoà với mọi người không làm khổ mình, không làm khổ 
người, chứ đâu phải nêu ra và so sánh để đi vào kết luận đạo học của vật lý. Nếu đạo học 
của vật lý là vật lý thì còn có nghĩa øì là đạo học nữa, là thiển nữa. 


Nếu như vậy thiền định là một vật lý đâu còn phải là một tinh thân sống động, đây đủ 
sự an lạc, thanh thản, yên vui của từ tâm hỷ, xả. 


Kính thưa các bạn! Khi chưa nhập thiền định các bạn đừng nên viết nói về thiển định, 
dù có viết nói về thiển định thì các bạn sẽ viết không đúng, chỉ khi nào các bạn có Định 
Thần Túc thì các bạn viết và nói về thiển định thì không còn sai nữa các bạn !. 


Sau khi tu tập Tứ Niệm Xứ viên mãn Thây Thông Lạc có đủ Tứ Thần Túc. Khi có đủ 
Tứ Thần Túc mới nhập các định và thực hiện Tam minh, còn chưa có thì không bao giờ nhập 
định được như đã nói ở trên. Khi nhập các định xong, bấy giờ Thầy mới xem xét lại kinh 
sách Đại Thừa, Thiển Tông và tất cả những kinh sách của những nhà Đạo học họ viết và 
luận về thiền, Thầy biết rất rõ tất cả các vị ấy chưa bao giờ nếm được mùi vị của thiển định, 
họ chưa bao giờ biết thiển định ra sao? Họ chưa bao giờ biết nhập định như thế nào? Họ chỉ 
nói theo kiểu suy luận như giáo sư Capra và giáo sư Nguyễn Tường Bách. 

Tóm lại, thiển không phải là khoa học, khoa học không phải là thiền, thiển thuộc về 
tỉnh thần đạo đức nên nó mang đầy tính thiện chứ không phải là những loại thiển mang tính 
chất vật lí của đạo học Đông phương, xin quý vị đừng gán cho nó là thiển của Phật giáo, 
nếu quý vị cho nó là thiền của Phật giáo là quý vị quá nông nổi. 
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Thăm và chúc bác Đức Thông vui, mạnh và xả tâm tốt. Nếu Diệu Quang nói có điều 
chi sơ sót xin Bác vui lòng tha thứ cho, Vì Diệu Quang biết mà không nói ra thì rất tội 
nghiệp cho con cháu những thế hệ mai sau sẽ lầm lạc. 

Kính thư - Diệu Quang. 
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TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA PHẬT TỬ H.N 


NHIẾP TÂM KHÔNG VỌNG TƯỞNG 
Câu hỏi của HN 
Hỏi: Hiện nay con đang có một vướng mắc trong tu tập. Đấy là những lúc con ngồi 
thiền và cảm thấy an lạc, nhưng nhiều lúc lại có vọng tưởng nổi lên trong đầu và không thấy 
an lạc nữa. Con không biết làm cách nào để dẹp bỏ những vọng tưởng đó. Mong các thầy và 
các đạo hữu chỉ dạy. Con xin cám ơn! 


ra 


Đáp: Khi ngôi thiển vắng vọng tưởng con có cảm nhận sự an lạc, đó là con đã rơi 
vào thiển tưởng. Sự an lạc ấy gọi là xúc tưởng hỷ lạc. 


Còn khi nào ngồi thiển có vọng tưởng thì an lạc không có. Như vậy con đã tu tập 
thiển định gì mà không nhiếp và an trú tâm được? Hay là con ngồi chơi, ở đây con không 
nói rõ con đã tu tập pháp môn nào? 


Muốn nhiếp và an trú được tâm thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh và còn phải tu 
tập Định Vô Lậu, nhờ có sống đúng giới luật và tu tập Định Vô Lậu thì tâm con sẽ ly dục ly 
ác pháp, nhờ có ly dục ly ác pháp thì tâm tham, sân, s1, mạn, nghi sẽ bị diệt trừ. Khi tâm 
tham, sân, si mạn, nghi bị diệt trừ thì vọng tưởng sẽ không còn. 


Tu tập đúng pháp khi ngồi thiền thì nhiếp tâm và an trú tâm một cách dễ dàng, chứ 
không phải tu tập như con lúc không niệm khởi, lúc có niệm khởi mà không biết cách làm 
sao ngăn và diệt? 


Tu tập muốn không niệm vọng tưởng thì chỉ có pháp Như Lý Tác Ý dùng nó dắt tâm 
vào chỗ không vọng niệm. Nhưng tu tập không vọng niệm để làm gì? 


Tâm không vọng niệm không phải là định, người nào hiểu tâm không vọng niệm là 
là định thì người ấy không hiểu biết gì về thiển định của Phật giáo cả. 

Một người tu tập thiển của Phật giáo chỉ khi nào có Định Như Ý Túc thì mới nhập 
được Tứ Thánh Định, còn chưa có Định Như Ý Túc thì nói tu tập thiển định là nói đến định 
tưởng. Định tưởng là một loại thiển định của ngoại đạo nên không có phương pháp dẫn tâm 
nhập định mà chỉ ức chế tâm cho hết vọng tưởng bằng những phương pháp tập trung tâm như 
SỐ tức, tùy tức, nệm Phật, tham công án, tham thoại đầu, phòng xẹp Minh Sát Tuệ v.v... Tu 
tập những pháp này bị căng mặt, nhức đầu, bị rối loạn thân kinh, tẩu hỏa nhập ma, con 
người tâm ý ngơ ngơ ngát ngát không còn bình thường, luôn sống đặc dị, điên thì chưa điên 
mà tỉnh thì không tỉnh. 


Khi tu tập thiền định thì các con nên chọn một vị Thầy đã nhập các định xong, còn 
những Thầy chưa nhập định xong mà tu thiển định với họ thì rất nguy hiểm đến sinh mạng 
của các con. Nhớ những điều này vì nó hệ trọng cho một kiếp người. 
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NGHIỆP 
Câu hỏi của HN 
Hỏi: 1- Nghiệp là cái gì? 
Nếu nghiệp là kết quả của hành động, không phải là một chủ thể thì làm sao nó lại 
tái sinh luân hôi được? 


Đáp: Nghiệp là do lòng ham muốn của con người điều khiển hành động thân, miệng, 
ý tạo ra, chứ không phải nghiệp là kết quả của hành động thân, miệng, ý. Cho nên chủ thể 
tạo ra nghiệp là lòng ham muốn của con người. 


Trong bốn chân lý của đạo Phật (Tứ Diệu Đế) thì TẬP ĐẾ đức Phật đã xác định đó 
là nguyên nhân sinh ra đau khổ của con người. Như vậy chân lý Tập Đế là LÒNG HAM 
MUÔN. Lòng ham muốn là chủ thể điểu khiển các hành động nhân quả thiện ác từ ba nơi 
trong thân, đó là: THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH và Ý HÀNH. 


Vì thế mới nói nghiệp là do các hành động vô minh của các duyên hợp và các duyên 
tan trong môi trường sống tạo thành, nên các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường 
sống theo qui luật nhân qua tạo thành, mà chính gốc là lòng ham muốn nó cũng theo qui luật 
nhân quả làm chủ thể tạo tác ra nghiệp, nhưng các duyên hợp và các duyên tan trong môi 
trường sống đều là pháp vô thường, còn nghiệp là những từ trường do những hành động 
thiện ác của các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống tạo thành nên nó tương 
ưng với những hành động vô minh thiện ác của môi trường sống mà tiếp tục tái sanh luân 
hồi nên gọi là duyên hợp tương ưng. 


Thân tâm con người là một duyên hợp và cũng là duyên tan của môi trường sống cho 
nên nó là các pháp vô thường. Nó là các pháp vô thường nên không đi tái sanh luân hồi mà 
hành động thiện ác của nó phóng xuất ra những từ trường thiện ác huân tập thành một lực 
vô hình rất mạnh nên kinh sách Phật gọi là nghiệp. Nghiệp ấy tái sinh luân hồi, chứ không 
phải tâm con người đi tái sanh, vì tâm con người là pháp vô thường như trên đã nói. Khi chết 
là mất hết không còn một uẩn nào cả 


` a®% a®% d®% v®K V®, 
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NGHIỆP LÀNH CỦA PHẬT 
Câu hỏi của HN 

Hỏi: 2- Nếu còn nghiệp thì còn tái sanh thì nghiệp lành của đức Phật vẫn đang phủ 
khắp thế giới này, sao nói Người đã thoát khói luân hồi sinh tử ? 

Đáp: Nghiệp lành của Phật là vô nghiệp (vô lậu), nên đức Phật đã thoát ra khỏi luân 
hồi tái sinh. Nghiệp lành của Phật ra khỏi qui luật nhân quả nên nó có một nội lực thâm 
hậu, do đó nó làm ngược lại qui luật nhân quả. Làm ngược lại qui luật của nhân quả tức là 
làm chủ sự sống chết, làm chủ sự sống chết tức là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả thì 
làm sao còn tái sinh luân hồi được. 

Nghiệp chia làm 3 loại: 


I- Nghiệp ác hữu lậu 
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2- Nghiệp thiện hữu lậu 
3-_ Nghiệp thiện vô lậu. 


Người ở đời thường sống tạo tác ra hai nghiệp thiện và ác hữu lậu. Riêng đời sống đệ 
tử của đức Phật thường ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp vô lậu nên luôn 
luôn sống trong thiện pháp vô lậu, vì thế từ trường vô lậu không tương ưng với các từ trường 
hữu lậu của môi trường sống trong thế gian nên chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên từ 
trường vô lậu của Phật đang phủ trùm khắp thế giới mà không tái sinh luân hồi chỗ nào cả, 
vì không có đối tượng tương ưng. Không có đối tượng tương ưng nên chấm dứt tái sinh luân 
hồi. Vậy nghiệp thiện vô lậu là cái gì? 

Nghiệp thiện vô lậu là trạng thái tâm bất động thanh thắn, an lạc và vô sự, đó là 
chân lí của Phật giáo, người tu hành đạt đến chỗ này là chứng đạo quả A La Hán, không còn 
phải tu tập cái gì khác nữa, tuy chưa vào Niết bàn nhưng lúc nào cũng ở trong trạng thái 
Niết bàn. 


“`, v"% a'®% ¿® 
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NGHIỆP LÀM SAO CHUI VÀO BÀO THAI 
Câu hỏi của HN 
Hỏi: 3- Một đứa bé khi mới thành hình, đâu đã làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao 
nói nó bị nghiệp dẫn, thế cái nghiệp đó ở đâu ra, làm sao chui vào bào thai được ? 


Đáp: Đứa bé khi mới thành hình còn trong bụng mẹ là một khối nghiệp cũ hợp 
duyên thành hình bào thai để trả nghiệp quả, vì thế nó thọ chịu biết bao nhiêu là khổ đau 
như ở trong bụng mẹ chịu chất nhớt nhao nhơ bẩn chật chội cho đến 9 tháng 10 ngày mới 
xuất thai, khi xuất thai chịu đau đớn vô cùng và suốt ba bốn năm nằm trên chất bài tiết của 
mình chịu hôi chịu thối, cha mẹ phải chịu cực khổ nuôi dưỡng cho bú cho ăn, thật là cực khổ 
trăm bể, đó là trả nghiệp hiện tại của đời trước. 

Nghiệp thì không có chui bào thai, nghiệp đâu phải là linh hồn nên gọi là chui vào 
hay không chui bào thai. Câu hỏi của phật tử đã là sai. Nghiệp chỉ có tương ưng hợp các 
duyên khác mà tạo thành bào thai. Cho nên đức Phật gọi là duyên hợp chứ không có nói 
chui vào. Một đứa bé khi mới hình thành thì đó là hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé. Hình 
thành thân ngũ uẩn gọi là nghiệp mà bào thai là thân ngũ uẩn do các duyên hợp lại tạo 
thành. Hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé là bào thai. Quí phật tử có hiểu không? 


Bào thai là thân nghiệp. Thân nghiệp này là đứa bé co tay duỗi chân làm theo các 
hành động vô minh khi bào thai lớn dần trong bụng mẹ nên chật chội khó chịu, vì khó chịu 
nên co tay duỗi chân khiến cho bà mẹ bị đau đớn, đó là trả nghiệp cả mẹ lẫn con. Những 
hành động đó gọi là nghiệp thọ khổ (khổ mẹ, khổ con) Nếu bảo rằng đứa bé mới thành hình 
đâu làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn...? Nghiệp không dẫn sao lại 
nằm trong bụng me? Nghiệp không dẫn sao mẹ lại mang nặng đẻ đau? Nghiệp không dẫn 
sao cha mẹ lại lấy nhau để có thai nhi? Nghiệp không dẫn sao trai gái gặp nhau lại thương 
nhau kết làm chồng vợ? Nghiệp không dẫn sao lại mang thai, xuất thai rồi chịu muôn vàn 
khổ cực nuôi con lớn khôn? 


Hành động co tay duỗi chân của bào thai không phải là nghiệp sao? 
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Thân của đứa bé là nghiệp, còn bảo cái nghiệp nào ở đâu nữa, Nghiệp ngay trước 
mắt đó mà hỏi nghiệp thì cũng giống như một ông già lẫn lộn, đang ở trong nhà mà hỏi nhà 
bác đâu? 

Nghiệp không có chui vào bào thai mà nghiệp chỉ có tương ưng với nghiệp của cha 
mẹ, do hành động của cha mẹ hợp duyên tạo thành nghiệp mới (bào thai). 

Ở đây không có vật gì chui vào bào thai, mà chỉ có nghiệp tương ưng với nghiệp rồi 
duyên hợp tạo thành nghiệp mới (đứa bé). 

Kính thưa quý Phật tử! Chúng tôi cố gắng diễn đạt để quý vị hiểu một chút về sự 
tương ưng duyên hợp của nhân quả trong môi trường sống trên hành tinh này. Xin quý Phật 
tử hãy đọc ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUÁ thì rõ. 

Thăm và chúc quý Phật tử vui mạnh nhớ xả cho thật tốt. 

Kính thư 


sà về sẼ s% 


TRÁ LỜI KIM QUANG bài 1 
(Ngày 6 tháng 6 năm 2007) 
Kinh gởi Thây! Con xin phép trình bày Thây những khúc mắc của con. 

Hỏi: Nói đến giới hạnh sống độc cư, con chưa hiểu hoàn toàn. Nhưng những gì con 
làm hiện nay con có suy nghĩ về nó và so sánh với sự giữ gìn độc cư của người khác thì con 
tháy hoàn toàn trái ngược. Xin Tháy chỉ dạy cho con rõ lại: 

Đáp: Hạnh độc cư là phương pháp hộ trì và bảo vệ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý. Bởi do sáu trần tiếp xúc sáu căn nên sinh ra nhiều ác pháp khiến tâm phóng dật 
không giữ gìn bảo vệ chân lí được, do vậy tâm thường đánh mất trạng thái thanh thản, an lạc 
và VÔ Sự. 


Vì thế, người tu tập muốn chứng đạo quà A La Hán thì phải sống giữ gìn hạnh độc cư 
cho trọn vẹn. Có nghĩa là phải sống một mình, không được nói chuyện với ai cả. Người tu 
hành không biết cứ phá hạnh độc cư vì thế tu hành chẳng đi đến đâu, rất uống phi một đời. 

Hỏi: I- Giữ gìn độc cư là không đi nói chuyện với người khác, thấy người khác tụm 3 
tụm 5 thì tránh không tham gia vào”. 

Đáp: Đúng vậy, không nên đi nói chuyện với ai cả. 

Hỏi: 2- Trong lớp học thì không được nói chuyện với người khác, không nói chuyện tào 
lao, chuyện phím, chuyện đời, chuyện đạo đúng sai. Chỉ trả lời khi ai hỏi chuyện gì cán thiết 
lắm nhỏng thưa hỏi phaôi ngắn gọn. 

Đáp: Nên tránh duyên để giữ hạnh độc cư trọn vẹn. Vả lại trong tu viện người cũng 
lo tu tập và giữ gìn độc cư thì còn a1 nói chuyện tào lào, chuyện phím v.v... 

Hỏi: 3- Trong tu viện, sông như người bình thường. Khi có ai nhờ làm gì thì làm ( ví dụ 
cô Ut nhờ sửa máy tính thì sửa), không tự ý làm. 

Đáp: Đúng vậy, nếu có ai nhờ làm cái gì thì làm không thì thôi, chỉ lo sống một mình 
tu hành 
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Hỏi: 4- Sống trong tu viện vẫn phải kính trọng từng người một, đi gặp ai cũng phải 
kính chào, nghiêm trang và đúng oai nghỉ của người fH sĩ. 


Đáp: Đúng vậy, đó là đức lễ cung kính và tôn trọng mọi người mà người tu sĩ cần 
phải thực hiện hằng ngày khi gặp mọi người đều phải kính cẩn chào nhau. 


Hỏi: 5- Khi gặp bạn đồng tu hỏi mượn bài luận thì vẫn cho mượn, có nói chuyện thì 
cũng nói xung quang bài luận thôi. 


Đáp: Đúng vậy, ai hỏi mượn gì đều cho mượn cả, nhưng không được lợi dụng chỗ hỏi 
mượn để nói chuyện thì không tốt vì phạm giới độc cư 


Hỏi: 6- Khi cần góp ý kiến cho ai thì viết thơ, không nói chuyện tránh tranh luận 


Đáp: Đúng vậy, cần lắm mới góp ý kiến, nhưng không cần thì nên lo tu tập cho mình, 
đừng lo chuyện thiên hạ, chuyện thiên hạ nhiều lắm biết bao giờ hết. 


Hỏi: 7- Khi thấy bạn đồng tu học kém, không hiểu bài. Nếu có đủ duyên như tình cờ 
sắp người đó tại phòng vì tính, thì mình nói lời động viên họ tu tập, giải thích những gì họ 
chưa thông hiểu, cách áp dụng vào đời sống, giải thích giới luật là gì? Nhẫn nhục, tùy thuận 
và bằng lòng là gì? Chỉ cho họ biết cách tư duy quán xét xaô tâm, hiểu rõ thiện ác ra sao? 
Giải thích cuộc đời này khổ như thế nào? 


Đáp: Bảy việc làm trên đây là vì lòng yêu thương (đức hiếu sinh), nhưng nó chỉ độc 
cư ở giai đoạn Ì, 2, còn giai đoạn 3 thì độc cư chánh định thì khác. Giai đoạn I1, 2 là giai 
đoạn tu tập Định Vô Lậu (tu học giới luật đức hạnh) triển khai tri kiến giải thoát, cho nên 
việc tiếp duyên trên là áp dụng đức hiếu sinh vào đời sống để ly dục ly ác pháp phải có đối 
tương. Còn giai đoạn 3 là giai đoạn tu tập Tứ Niệm Xứ, giai đoạn này phải giữ gìn độc cư 
100% là giai đọan tu chứng đạt chân lí cho nên càng giữ gìn độc cư nghiêm chỉnh càng 
chứng đạo dễ dàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của con đường tu theo Phật giáo, giai đoạn 
này phải hộ trì sáu căn rất chặt mới ly dục ly ác pháp vi tế trong tâm hoàn toàn. Cho nên sự 
tu hành theo Phật giáo phải sáng suốt và nhớ kỹ: Tu pháp môn nào thì giữ gìn độc cư theo 
pháp môn đó tức là tu pháp môn đó thì phải giữ gìn sáu căn ở mức đó, nếu giữ sai sẽ bị ức 
chế tâm. 

Hỏi: Tất cả những cái con làm là vì tình thương chứ không phải chạy theo dục. 


Sau tất cả mọi việc con chỉ thích sống một mình trong thất vì con thấy tâm con thích 
quay Vô. 


Cuộc sống của con tại íu vieän hiện nay là như vậy. Con không. muốn về nhà. Chỉ khi 
nào cần thiết lắm về lo giấy tờ con mới về, chứ không về để chơi, về rồi trở lại tu viện ngay. 
Con có cảm giác gia đình là cải gai, là ác, là dục. 


Khi thấy những chuyện cần làm, và con có khả năng làm thì con làm cho bằng được, 
ngôi yên mội chỗ không được. Vĩ dụ khi Ba con gọi điện thoại nói là con cần về nhà bồ sung 
thêm giây tờ và ký giáy tờ. Sau đó Ba nói là không cần về vì Ba có thể soạn giầy tờ và ký thay 
chữ kỷ của con. Con phán tích thấy rằng Ba mạo chữ ký của con là một điều giả dỗi. Con 
không muốn vì mình mà người khác làm bất kỳ chuyện gì giả dối nên con muốn đi về lo công 
việc ( xin Thây cho con biết con nghĩ như vậy có đúng không?) 


Đáp: Đúng, con nên về làm giấy tờ cho xong rồi mới yên tu hành, tu hành đừng để 
một lỗi lầm trong tâm thì rất khó xả, dù là lỗi lầm rất nhỏ nhưng cũng nên tránh. 


Hỏi: Hiện nay con chưa đủ duyên xaô bỏ hết tiên bạc vì con còn đi lại. Nhưng khi con 
tháy ai cân cải gì thì con có ý khi ra ngoài tu viện con nhớ con sẽ mua cải đó cho họ, ví dụ đèn 
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pm, tranƒo đèn, sách, và vài thứ điện tử khác. Những việc làm này là vì người khác chứ không 
vì mục đích riêng tư cho bản thân. 


Đáp: Với quyết tâm tu hành cầu giải thoát thì tu viện là nơi dừng chân cho người lữ 
khách tha phương đã biết các pháp thế gian vô thường khổ đau, nhưng phải thấu triệt qui 
luật nhân quả có vay thì phải có trả, vì thế những điều con làm ở trên là áp dụng đức hiếu 
sinh vào đời sống để chuyển đổi nhân quả khiến mỗi ngày càng tiến dần đến tâm bất động 
hoàn toàn. Đó là: 


1- Đối với bản thân bằng hạnh độc cư hiếu sinh (tự nói chuyện với mình bằng 
pháp triển khai tri kiến, chứ không được nói chuyện tham sân, si ,mạn, nghi và cần giải 
quyết mọi giấy tờ cần thiết cho yên ổn). 


2- Đối xử với những người thân bằng hạnh độc cư hiếu sinh (nói chuyện những 
øì cần nói để trợ giúp người thân sống trong đạo đức Ngũ Giới, tạo duyên hòa hợp mọi 
người trong gia đình) 


3- Đối với bạn đồng tu bằng hạnh độc cư hiếu sinh (nói chuyện những gì giúp đỡ 
và sách tấn các bạn đồng tu đừng thối chuyện bỏ đỡ tu hành, nhưng không được nói chuyện 
ngoài lề). 

4- Tiền bạc rất cần làm việc giúp đỡ bạn đồng tu trong giai đoạn học lớp đạo 
đức Ngũ Giới, chỉ khi nào tu tập đến giai đoạn Tứ Niệm Xứ thì không cất giữ tiền bạc 
(Những người xuất gia Thầy có bài pháp dạy riêng về hạnh không cất giữ tiền bạc và tại sao 
không cất giữ tiền bạc) 

Hỏi: Về chuyện đánh vi tính, con vẫn thường ra vô phòng vi tính mỗi ngày, học đánh 
máy và đánh những thứ cần thiết. Khi làm việc thì con không thích nói chuyện với ai cả, chỉ khi 
ai hỏi con mới trả lời. Con không thể câm miệng như mọi người khi có người hỏi. Con không 


phải là người vô dụng nên khi ai nhờ con vẫn giúp; vẫn nói những gì con biết, chỉ trả lời đúng 
những điêu hỏi thôi không nói lang mang chuyện đông chuyện tây. 


Đáp: Đọc cư trong giai đoạn tu tập giới đức hiếu sinh là phải tiếp duyên đem đức 
hiếu sinh đến với mọi người, khi mình học được điều gì trao đổi giúp nhau vượt khó áp dụng 
cho bằng được đức hiếu sinh tức là đem đức hiếu sinh đến với mọi người. Những điều con 
nói trên đây là đúng. Đây là giai đọan học Giới Luật đức hạnh thì độc cư là phát biểu những 
ý kiến về đạo đức, khích lệ sách tấn mọi người sống với đức hiếu sinh cho được, đó là độc 
cư. Học đức hiếu sinh mà không trao đổi với nhau thì tình thương ấy ở đâu?. Im lặng như 
thánh trong giai đoạn này là sai pháp, nhưng trao đổi để giúp nhau sống trong tình thương, 
chứ không phải trao đổi những chuyện tào lao, nói xấu người này, người kia. Nói sau lưng 
kẻ khác thì không nên. Những điều đó cần phải im lặng như thánh. 

Hỏi: Con nghĩ cuộc sống như vậy sẽ đúng hơn với cách tu mới thầy vạch ra cho chúng 
con hiện nay. Không phải nói tu là hoàn toàn ứm lặng. Ai hỏi gì thì không nói, chỉ nói với 
những người lớn như giảng viên, Cô tt, còn những người khác thì không coi trọng vì lý do là 
giữ hạnh độc cư, chuyện này con không làm được. Đôi với ai con cũng tôn trọng nhự nhau, kê 
cả em bé. 


Đáp: Đức Hiếu Sinh đa hướng trong đó có đức Tôn Kính và hạnh Bình Đẳng Vì vậy 
khi thực hiện đức hiếu sinh, thì phải tôn kính, bình đẳng đối với mọi người, từ người già 
những bậc Trưởng lão Thầy Tổ cho chí các cháu bé thơ, phải vui vẻ ôn tổn trả lời với những 
ái ngữ tôn trọng lời nói của người khác, và có thể mời họ vào nhà khách nói chuyện công 
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khai, đúng pháp, đúng đức hạnh độc cư, nói chuyện mà vẫn giữ ý căn và khẩu căn là độc cư, 
chứ không phải độc câm, vì nói trong giới luật đức hạnh hiếu sinh là nói trong độc cư. Con 
có biết không? Tuy chỗ này Thầy chưa dạy là vì lớp học Ái Ngữ chưa được triển khai. Các 
con còn phải học nhiều lắm các con ạ! Lớp Ngũ Giới thứ tư - Đức Thành Thật, Thầy sẽ dạy 
nói chuyện mà phòng hộ sáu căn tức là độc cư trong khi nói chuyện. Điều này nghe qua các 
con chưa học khó nhận ra lắm, nhưng nó là pháp độc cư của Phật giáo, chứ không phải của 
ngoại đạo. Độc cư của ngoại đạo khi gặp ai hỏi một điều gì cũng đều im lặng và bỏ chạy 
trốn không dám thấy bóng người, đó là độc hại, độc câm chứ độc cư của Phật giáo thấy từng 
tâm niệm của mình lúc nào phải độc cư im lăng như thánh lúc nào độc cư với năm đức hạnh, 
với bà đức Tam Quy, với. Tám Đức Bát Quan Trai Giới, với mười đức Thập Thiện, Với Thập 
Giới Sa Di, với Định Niệm Hơi Thở, với Tứ NiệmXứ và Tứ Thánh Định.. 

Độc cư trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới thì phải biết im lặng như 
thánh và bỏ đi khi nghe người khác nói xấu người khác, nói sau lưng người khác, nói lời li 
gián, nói không thật, nói thêu dệt.v.v...Còn có người hỏi đúng nơi đúng chỗ về đức hiếu sinh 
thì trả lời và nói về cách thức áp dụng đức hiếu sinh vào đời sống chứ không được im lặng 
như thánh và bỏ đi, đấy là sai.. 


Những điều con nói trên là đúng hãy cố gắng thực hiện đức hiếu sinh vào cuộc sống 
để đem lại sự bình an cho mình cho người và cho tất cả chúng sinh. 


Hỏi: Theo con nghĩ kế cả giảng viên không phải chỉ lên lớp tiếp xúc với học viên rồi 
sau đó về hất tụ tập, im lặng không tiếp xúc ai. Theo con khi cần thiết có tu sinh nào đến hỏi 
thì vẫn phải trả lời, khi cần đến thất tu sinh giảng dạy riêng thì cũng cân đến. Đó là sự thể hiện 
đức hiểu sinh. 

Sống như vậy là không sống theo dục, sống theo ý của người khác, làm lợi ích cho 
người khác. Sống như vậy là cách sông của người giảng viên thay mặt Tì hây đi giảng dạy ở mọi 
nơi. Có sống như vậy duø gặp bao đổi tượng nghòch duyeân hằng ngày ñeàu laø ñeä xaÊ tâm; 
coù sống đúng đức hạnh hieáu sinh nhö vaäy là đã giải thoát rôi. 


Ở đây con muốn hiểu rõ giới độc cư sống như thế nào cho đúng, nên con phân tích ra 
nhờ Tì "hây khuyên dạy con, năn con lại cho đúng để con không sai phạm bất kỳ giới nào. Con 
rất cân trau dôi thân tâm cho toàn thiện hơn nữa, đúng với người đệ tử của Phật, của Thây. 
Kính mong Thầy chỉ dạy. 


Đáp: Dạy lớp Đức Hiếu Sinh giảng viên phải thực hiện lòng yêu thương của mình 
không những đến với học viên mà còn đến với mọi người, bằng thân hành, bằng khẩu hành, 
bằng ý hành. thương yêu chân thật từ trong tận thâm tâm của mình.. 


I- Bằng ý hành với sự hộ trì bảo vệ ý căn không được nghĩ điều xấu ác cho người 
khác, dù người khác họ nghĩ những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn chúng ta nghĩ 
điều thiện với họ. Họ nghĩ những điều xấu ác về ta sẽ có luật nhân quả trừng trị còn riêng 
chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách tư duy thiện pháp để thực hiện đức hiếu sinh với mình, 
với người. Đó là chúng ta đang hộ trì ý căn không bị ác pháp tác động vào tâm. Và như vậy 
là hạnh Độc Cư thứ nhất ý hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.. Cho nên 
suy nghĩ tư duy quán xét, lại là độc cư im lặng như thánh. 

2- Bằng khẩu hành vời sự hộ trì bảo vệ khẩu căn (thiệt căn) không được nói những 
điều xấu ác cho người khác, dù người khác họ nói những điều xấu ác đối với mình, nhưng 
luôn luôn dùng ái ngữ nói điều thiện với họ. Họ nói những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả 
trừng trị, còn riêng chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách nói lời thiện pháp, để thực hiện đức 
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hiếu sinh với mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì khẩu căn không bị ác pháp tác 
động vào tâm. Và như vậy là hạnh Độc Cư thứ hai khẩu hành trong giai đoạn học giới luật 
đức hạnh Ngũ Giới.. 


Cho nên, tiếp duyên nói chuyện với mọi người, lại là độc cư im lặng như thánh.. Ở 
đây các con nên lưu ý chỉ cần nói không thật, nói dối, nói thêu dệt, nói l¡ gián, nói lời hung 
đữ, nói chuyên tào lao, nói chuyện ngoài pháp tu, nói chuyện phím, nói chuyện của người 
khác v.v...là phá hạnh Độc Cư, là phạm giới.. 


Ở đây giai đoạn học giới luật đức hạnh, cho nên Độc Cư là giới luật phòng hộ sáu 
căn, chứ không phải độc cư là không nói chuyện, nhưng chúng ta không hiểu pháp độc cư áp 
dụng không đúng thành không dám nói chuyện là bị ức chế tâm, thì cũng rất tai hại. Còn lợi 
dụng chỗ tiếp duyên nói chuyện này, đi nói chuyện tào lao cho thỏa thích như người thế 
gian, thì rất uổng cho một đời tu tập mà chẳng đi đến đâu. 


Người giữ hạnh độc cư cần nói những điều lành đem lợi ích cho mình cho người, còn 
nói những điều ác thà chết chứ không nói, đó là hạnh độc cư phòng hộ khẩu căn.. Các con 
nên ghi nhớ. 

3- Bằng thân hành vời sự hộ trì bảo vệ thân căn, không được làm những điều xấu ác 
cho người khác, dù người khác họ làm những điều xấu ác đối với mình, nhưng luôn luôn làm 
những điều thiện với họ. Họ làm những điều xấu ác sẽ có luật nhân quả trừng trị, còn riêng 
chúng ta hãy lo cứu mình bằng cách làm những thiện pháp, để thực hiện đức hiếu sinh với 
mình, với người. Đó là chúng ta đang hộ trì thân căn không bị ác pháp tác động vào tâm. Và 
như vậy là hạnh Độc Cư thứ ba thân hành trong giai đoạn học giới luật đức hạnh Ngũ Giới.. 


Tóm lại người biết phòng hộ sáu căn là người sống độc cư. Độc cư đúng với phương 
pháp đang tu, còn sống không đúng với pháp đang tu dù không nói chuyện nhưng vẫn chưa 
phải là sống độc cư. Xin các con nên lưu ý để áp dụng pháp độc cư.cho đúng. 

Hỏi: Sống trong tu viện phải kính trọng từng người một, đi gặp ai cũng phải chào, 
nghiêm Eng đúng oai nghỉ của người tu sĩ. Sống phải thoải mái để người khác gặp mình họ 
không e ngại. Khi họ thấy tự nhiên thì có những chuyện vui _buôn họ đêu muốn chia señ với 
mình, điều đó họ cảm thấy thoải mái hơn. Con vẫn nghe, vẫn cười với họ nhưng không bàn 
chuyện đúng sai và vẫn phải biết lắng nghe tôn trọng những gì họ nói. Nói đáp lại những câu 
ngăn gọn rôi tiếp tục đi, chứ không ngồi xuống nói chuyện với họ vì đó là sai. 


Đáp: Người tu sĩ Phật giáo phải có đầy đủ giới đức, lễ nghĩa, oai nghi tế hạnh, lúc 
nào cũng biết tôn trọng và cung kinh người trên kẻ dưới. Sự cung kính và tôn trọng người 
trên kẻ dưới là thực hiện đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi người khác hỏi 
mình mà không trả lời là thiếu đức cung kính, tôn trọng; khi đi trên đường gặp nhau mà 
không chắp tay cúi đầu chào nhau là thiếu đức cung kính và tôn trọng người khác. Học đức 
hiếu sinh mà không áp dụng đức hiếu sinh thì không phải là đệ tử Phật. Nhưng không được 
lợi dụng sự chào hỏi mà không phòng hộ sáu căn, để tâm tự do phóng dật làm động mình 
động người khác. 


Cho nên học giới luật đức hiếu sinh và giữ gìn hạnh độc cư thì phải hiểu nghĩa cho rõ 
ràng, chứ hiểu sai áp dụng sai sẽ đi đến kết quả trái ngược nhau và còn sinh ra bệnh tật, rất 
uổng cho một đời tu tập. 

Hỏi: Con có nhận Bức tâm thơ 52 Thây gởi cho Sư Từ Quang, nhưng ngoài bìa thơ 
Thầy ghi là cho Kim Quang, con nghĩ Thây muốn rèn luyện con thành người tốt và có ích. Con 
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rất biết ơn Thây và rất mong thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thầy. Riêng con vẫn 
cố găng học tập trau dôi các giới đức hạnh bằng tri kiến thêm để trang bị hành trang cho mình 
xứng đáng là người đệ tử Phật, đệ tử Thây và làm gương sáng cho mọi người. 

Khi không có việc gì con rất thích sống một mình. 

Con biết bây giờ con còn phạm lỗi chưa giữ hạnh độc cư trọn vẹn, nhưng con cũng có 
đặt câu hỏi như thế nào là trọn vẹn. Con cũng đến lớp, có bạn đồng học đồng tụ, ra vào fu viện 
vẫn gặp họ thì khi họ hỏi gì thì phải nói thôi, chứ im lặng bỏ đi con thấy không coi được chút 
nào, vì đó là thiểu đạo đức tôn trọng. Con chỉ biết rằng con không bao giờ có ý định đến thất 
ai, hoặc gặp ai nói chuyện tào lao. Xin Thầy dạy cho con phải làm sao cho đúng. 

Cám ơn Thầy - Kiừn Quang 


Đáp: Những lời trình bày sự tu tập của con trên đây, là con đã biết áp dụng đức hiếu 
sinh và giữ gìn hạnh độc cư trong giai đoạn rèn nhân cách học lớp Ngũ Giới. rất đúng. 

Con đường tu học của Phật giáo có ba chặng: Chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối 
cùng. Chặng đầu gọi là Giới, chặng giữa gọi là Định, Chặng cuối cùng gọi là Tuệ. Vì thế 
pháp Độc Cư cũng chia ra làm ba giai đoạn tu tập: Đầu, giữa và cuối cùng. 

1- Giai đoạn đầu: Độc cư giới tức là giữ gìn độc cư theo giới luật (phòng hộ sáu căn 
theo giới luật) 

2- Giai đoạn giửa: Độc cư Đinh tức là giữ gìn hạnh độc cư theo thiền định (phòng hộ 
sáu căn theo thiển định) 

3- Giai đọan cuối cùng: Độc cư Tuệ tức là giữ gìn hạnh độc cư theo Tuệ Tam Minh 
(phòng hộ sáu căn theo tuệ Tam Minh). 

Thầy mong sao tất cả tu sinh đều hiểu rõ đức hiếu sinh và hạnh độc cư để thực hiện 
vào đời sống cho đúng cách thì đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình cho người thì chính đó 
là đời sống Thiên Đàng, Cực Lạc cho bước đường học tập tu theo Phật giáo ở giai đoạn đầu. 


c ° s s s s 


TRẢ LỜI KIM QUANG bài 2 
(Ngày 7 tháng 6 năm 2007) 
SÁU CÁI BIẾT CÓ PHẢI LÀ TÁNH BIẾT KHÔNG? 


Hỏi: Có nhiều điều con muốn hỏi Thây, nhưng con ngại mất thời gian của Thầy và con 
thấy sức tu của con còn kém, cho nên con sẽ có găng suy tư nhiễu hơn trước khi hỏi. Nhưng 
con cũng xin phép Tỉ hãy cho con ghỉ những câu hỏi ra đây để khi nào có dịp con sẽ gởi những 
câu hỏi này cho Thây. Còn chuyện trả lời thì tùy Thấy, vì Thây biết lúc nào trả lời, lúc nào 
không. 


Có lẻ cái tính ham muốn hiểu biết của con mạnh quá, cho nên hay thắc mắc. 
Xin Thây hoan hỷ tha tội cho con. 


Hỏi: 1- Đức Phật có dạy : “Cái thấy, cái biết, cái nghe không phải của ta, không phải 
là của ta và không phải là bản ngã của ta ” 

Vậy cái thấy ở đây có phải là cái biết của tính thấy hay không? 

Cái nghe ở đây có phải là cái biết của tỉnh nghe hay không? 

Cái biết ở đây có phải là cái biết của ÿ thức hay không? 

Nếu phải thì có thể gọp chung là cái biết không phải của ta, không phải là của ta và 


không phải là bản ngã của ta? Cái biết ở đây là cái biết của 6 thức. Vaäy tại sao không thấy 
đức Phật nói về cái biết của mùi, vị và xúc? Xin Thầy giải thích rõ hơn cho con về điểu này. 
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Đáp: Ở đây các Tổ không nói cái Mùi, cái Vị và cái Xúc, là vì các Tổ sông trong tưởng 
nên xây dựng cái Thấy, cái Biết và cái Nghe là Phật Tánh. Còn đức Phật nói cái Thấy, cái 
Nghe, cái Biết, cái Mùi, cái VỊ và cái Xúc là trong nhóm sáu thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức và ý thức. Trong kinh nguyên thủy đức Phật nói rất đầy đủ và dễ hiểu. 


Cái thấy ở đây là cái thấy của mắt gọi là cái thấy của nhãn căn, chứ không phải cái 
biết của tính thấy nào ở đây cả. 


I- Cái thấy biết ở đây là cái thấy biết của mắt gọi là nhãn thức. 


2- Cái nghe ở đây là cái nghe của tai gọi là cái nghe của nhĩ căn, chứ không 
phải cái biết của tính nghe nào ở đây cả. 


3- Cái nghe biết ở đây là cái nghe biết của tai gọi là nhãn thức 


4- Cái biết ở đây là cái biết của ý thức, chứ không phải cái biết ở đây là cái 
Biết của tính Biết nào cả. 


Phật thường dạy: Sáu căn, sáu trần và sáu thức, nhưng các con không lưu ý nên 
không nhớ, Sáu căn, sáu thức, sáu trần gồm có: 


1- Nhãn căn là con mắt. Nhãn thức là cái biết của con mắt. Nhãn trần là hình sắc của 
vạn vật bên ngoài 


2- Nhĩ căn là lổ tai. Nhĩ thức là cái biết của lổ tai. Nhĩ trần là âm thinh của vạn vật. 
3- Tỷ căn là lổ mũi.. Tỳ thức là cái biết của lỗ mũi. Tỷ trần là hương vị của vạn vật. 
4- Thiệt căn là lưỡi.. Thiệt thức là cái biết của lưỡi. Thiệt trần là mùi vị của vạn vật. 


5- Thân căn là cơ thể. Thân thức là cái cảm giác của cơ thể. Thân trần là tính mễn 
cứng nóng lạnh của vạn vật. 

6- Ý căn là bộ óc (ï thức). Ý thức là sự phân biệt của bộ óc. Ý trần là từng tâm niệm 
quá khứ, vị lai và hiện tại.. 

Sáu căn, sáu trần, sáu thức mới đầy đủ 18 giới của Phật giáo để tạo thành những nần 
duyên Xúc, Hữu, Thủ, Sinh, Ưu bi sầu khổ già chết. Muốn biết rõ các duyên này, nên đọc 
kinh Thập Nhị Nhân Duyên. Cc Tổ ít nói đến Mùi, Vị và Xúc, thì đó là một sự thiếu sót, chứ 
trong kinh Phật dạy rất đầy đủ. Nhưng khi chúng ta học thì hay nhắc đến Sắc, Thinh, Hương 
(mùi) là xong, còn ít ai nói đến Vị (cay, đắng, ngọt, bùi), Xúc (cảm giác êm, ấm, cứng 
mềm), Pháp (những niệm trong tâm, vọng niệm). Nhất là kinh sách Đại Thừa thường nói 
đến Tánh Biết, Tánh thấy, Tánh Nghe chứ không nói Tánh Mùi, Tánh Vị và Tánh Xúc. 


Tóm lại, Tánh Thấy, Tánh Nghe và Tánh Biết trong kinh sách Đại Thừa đều cho đó 
là Phật Tánh. Những điều hiểu biết này là do các Tổ hiểu biết trong ảo tưởng. Khi đức Phật 
đã xác định thân tâm này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì Phật tánh không 
bao giờ có trong thân tâm này. 

Hỏi: 2- Khi ăn cơm có phải bắt buộc phải ngôi dưới đất hay không? Vì con thấy mỗi 


lần ngôi dưới đất ăn cơm thì kiến nhiễu quá, cho nên con chuyển sang ngôi trên ghế, con 
không biết có phạm giới hay không? 


Đáp: Ngôi dưới đất ăn là khất sĩ vì đức Phật đã buông xả sạch, sống không nhà cửa, 
không gia đình, không có của cải tài sản tiền bạc, chỉ còn ba y một bát, đi xin về ăn hàng 
ngày. Vì thế khi xin có thức ăn, liền ầm nơi nào có bóng mát ngồi ăn cho tiện, còn ngồi ăn 
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trên bàn ghế lại thêm có bàn ghế thì đâu gọi là đời sống ba y một bát. Khi có Phật tử cúng 
dường tại nhà mời Phật và chúng Thánh Tăng đến thọ trai thì Phật và chúng Thánh Tăng 
vẫn ngồi trên bàn ăn uống hẳn hoi., nhưng ăn rồi thì đi về, còn bàn ghế thì chủ nhà sẽ dọn 
dẹp. Cho nên ăn ngồi dưới đất tiện hơn ngôi trên bàn, vì ăn rồi chỉ có đi rửa bát là xong 
không có lau bàn, lau ghế cho nên rất tiện lợi, không thêm bận rộn, khiến cho đời sống luôn 
luôn vô sự. Mục đích sống giải thoát ra khỏi cuộc đời này là tâm phải Vô Sự .Ngồi dưới đất 
hay ngồi trên bàn ghế không có phạm giới, nhưng ngồi dưới đất ăn cũng là Phạm hạnh của 
người tu. Đó là một oai nghi diệt ngã xả tâm.Một tế hạnh buông xẩ. 


Hỏi: 3- Nhân quả của một người đặt tình thương không đúng chổ là gì? 


Đáp: Đặt tình thương không đúng chỗ là đặt tình thương theo thất tình, lục dục. Đó là 
đặt tình thương theo ác pháp, tình thương đó là tình thương trong đau khổ, khổ mình., khổ 
người. Con có biết thất tình, lục dục là gì chưa? 


Thất tình gồm có: 

1- Hỷ; 2- Nộ: 3- Ái; 4- Ố: 5- Ai; 6- Lạc;7- Dục. 

Lục dục gồm có: 

I- Nhãn dục; 2- Nhĩdục; 3- Tỷ dục; 4- Thiệt dục; 5- Thân dục; 6- \4 dục. 


Khi đặt lòng yêu thương phải quan sát kỹ lòng yêu thương ấy có rơi vào bảy tình, sáu 
dục này không? Nếu rơi vào thì lòng yêu thương này sẽ có sự khổ đau 


Ví dụ: Lòng ghen tương cũng là lòng yêu thương do ái dục, nên làm mình khổ, người 
khác khổ. Lòng yêu thương ấy gọi lòng yêu thương khổ. 


Hỏi: Ví dụ bố thí sai thì nhân quả là gì? Bồ thí vì lòng yêu thương, nhưng sau đó biết 
rằng bố thí nhằm cho đối tượng thì nhân quả là gì? Ví dụ một lần con đang chạy xe ở thành 
phố Vũng tàu, con thấy một anh thanh niên nằm bên lê đường quằn quại ôm bụng trông rất tội 
nghiệp như người đau dạ dày. Con ngừng xe lại và quay lại ân cân hỏi thăm và tính chở anh 
ta ẩi bệnh viện, anh ta không đi mà vân năm ôm bụng rên la. Đến giờ con phải đi làm cho nên 
con cho anh ta tiễn gọi xe đến bệnh viện và tiền chữa bệnh, và nhờ ông chủ nước ngay đó nếu 
cần thì gọi xe dùm, rồi con đi làm. Sau vài tháng con thấy anh ta ở Sài gòn cũng với tình trạng 
như vậy. Lần này con đặt câu hỏi không biết thật hay giả đây? Nhưng con nghĩ thôi, thật hay 
giả thì coi như đã giúp 1 lần và tự an ủi rằng ít ra mình không thờ ơ trước những cảnh khổ của 
người khác và con tiếp tục đi không dừng lại nữa. Con đặt giả thuyết nếu như anh ta đóng kịch 
thì coi như việc con làm là đặt tình thương không đúng chổ, sai lệch. Vậy thì có đáng trách là 
con thiểu tỉnh giác hay không? 


Đáp: Bố thí không đúng pháp là bị người lừa gạt, nên không làm lợi ích cho mình, vì 
mình bị gạt; không làm lợi ích cho người vì tạo duyên cho người khác làm điều ác nhiều hơn 
(lường gạt người khác) 


Trong đức bố thí đều do lòng yêu thương nó là nhân quả thiện, nhưng nếu thiếu trí 
tuệ quan sát đối tượng được bố thí không thiện mà bố thí thì đó là nhân quả ác vì tạo duyên 
cho người làm ác nhiều hơn. Trường hợp của con bố thí bị lừa gạt như đem hạt giống tốt 
gieo trên đất xấu khô căn cỗi. 

Theo Phật giáo Nguyên Thủy bố thí phải có trí tuệ nhân quả. Khi thấy một người tàn 
tật hay gặp một người bị tai nạn hoặc một người ốm đau không tiền thang thuốc, đi bác sĩ 
hay đi bệnh viện. Đây là nhân quả của những người này, họ đang trả vay, nhưng có nhân 
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duyên kiếp trước nên kiếp này mới gặp ta trong hoàn cảnh này. Vậy ta nên giúp đỡ họ như 
thế nào cho đúng pháp.? 


Thấy người tàn tật biết rõ họ thật sự tàn tật thì gíup đỡ, còn gặp họ ở giữa đường thì 
ta nên tránh, vì người tàn tật đều có chỗ ở do các nhà từ thiện hoặc nhà nước, còn tàn tật ở 
ngoài đường là giả dốt, người tàn tật ở ngoài đuờng đi xin ăn làm nhục đất nước đó. Chúng 
ta không nên cho những người ăn xin ngoài đường, Người tàn tật bất hạnh trong xã hội đều 
có nhà dưỡng lão, nhà nuôi trẻ mô côi, nhà nuôi những người khuyết tật, nhà tình thương 
nuôi dạy trẻ lang thang, v.v...Đó là trách nhiệm của Nhà nước, của những nhà từ thiện. Như 
vậy đầu có cớ nào lại có người ăn xin ngoài đường. Người bố thí cho kẻ ăn xin ngòai đường 
là không đúng pháp, đó là bố thí vô nh tạo thêm những người lừa gạt người khácvà cũng 
vô tình làm nhục đất nước (Đất nước ăn mày). 


Còn bố thí cho người bệnh tật thì không nên trao tiền cho họ mà đưa họ vào bệnh 
viện, đi bác sĩ, nếu bác sĩ bảo đó là bệnh thật thì chúng ta mới bỏ tiển ra bố thí, còn nếu 
chúng ta bận việc không đưa đi bác sĩ hay bênh viện thì không nên bố thí. Bố thí là giúp 
người mà giúp người thì phải đem hết lòng ra giúp, chứ không thể bố thí theo kiểu lấy có. 
Bố thí như vậy là tạo duyên cho kẻ làm ác thêm (lừa đảo). 


Hỏi: Thaät ra mà nói con chưa hiểu rõ cách làm sao để tránh trường hợp đặt tình 
thương không đúng chổ. Ví dụ trong tu viện có 2 người con thấy rất thương họ đó là cô Nguyên 
Thanh và sư Chơn Niệm. Tại sao con thương họ vì con thấy mọi người ai cũng không thích 2 
người này. 


Đáp: Đặt tình thương đúng chỗ là đặt tình thương trong thiện pháp, nhưng tình thương 
của Phật giáo là tình thương đa hướng nên hướng thiện hay hướng ác đều đặt tình thương 
được cả. Thương yêu , thương xót, thương hại mọi người, chứ không phải thương nhân quả 
của mọi người. Cho nên nhân quả họ làm là họ phải gánh chịu, còn riêng chúng ta thương 
thì chúng ta chỉ mong họ thấy được nhân quả để đừng sử dụng nhân quả ác làm khổ mình 
khổ người. Nguyên Thanh và Chơn Niệm đều đáng thương vì chúng ta biết chắt là hai người 
chuyển mình theo không kịp lớp tu học, nên có những cảm nghĩ và hành động sai lệch khiến 
cho họ phải lìa xa các lớp học, vì vậy mà mọi người không thương. 

Hỏi: Con chỉ có địp học chung với sự Chơn Niệm khóa đạo đức này thôi, nhưng con 
không xem trọng những gì Sư làm sai, nói sai mà chỉ đê ý đên những mặt tốt của Sư đề học hỏi 
thôi và lây Sư làm đôi tượng trong lớp đê xả tâm. Nhưng hình như con đặt tình thương không 
đúng chô thì phải vì con thây mọi người đều khuyên Sư sửa cái này sửa cái kia, còn con thì 
không nói trước lớp mà chỉ gặp riêng thôi đê tránh làm mát sự đoàn kêt trong lớp. Và con tháy 
rát tội nghiệp cho Sư khi bị Thây đưa ra quyết định vừa rồi. 

Xin Thầy chỉ dạy cho con biết làm sao để biết là mình đặt tình thương không đúng chỗ 
và sai lệch. Thát tình mà nói ai con cũng thấy thương hết, và con không muốn để trong tâm 
hình ảnh xấu về ai cả. 


Đáp: Hình ảnh xấu xa của họ là hình ảnh của nhân quả ác. Đã biết là nhân quả thì 
còn để ý hành động ác đó để làm gì. Cho nên thương người mà thấy cái xấu của người khác 
thì làm sao thương người được, cái khó nhất là thấy cái tốt của người khác, cái dễ nhất là 
thấy cái xấu của người khác. 

Học đạo đức mới thấy rõ mình là người thiện hay là người ác, Nếu mình thấy lỗi 
người, nói lỗi người thì mình là người bất thiện, người ác; nếu thấy lỗi người mà không nói 
lỗi người, không bơi móc lỗi người khác là người thiện..Ngược lại toàn là người ác. 
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Hỏi: T- Giới đức và giới hạnh phân biệt nhự thế nào? 

Đáp: Muốn phân biệt giới đức và giới hạnh thì nên phân biết đức và hạnh.. Đức là 
chỉ cho những tính chất thiện, còn hạnh chỉ cho những oai nghỉ tế hạnh thuộc về hành động 
thiện. Cùng một danh từ đạo đức, lúc thì chúng ta gọi là đức; có lúc chúng ta gọi là hạnh, do 
sự công dụng đạo đức đó lúc ở đức hay lúc ở hạnh mà gọi.; do sử dụng danh từ đạo đức đó 
lúc dùng làm chủ từ thì gọi là Đức; lúc dùng làm động từ thì gọi là Hạnh. Cho nên phân biệt 
giới đức và giới hạnh đòi hỏi chúng ta phải có trí kiến thấm nhuần đức hạnh thì biết lúc nào 
là đức và lúc nào là hạnh.. Cho nên chúng ta càng học đạo đức thì càng thấm nhuần . 


Ví dụ 1: “Thương người như thể thương thân” Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành.. 


Ví dụ 2: Chúng ta nên thương yêu mọi người vì mọi người quá đau khổ trong cơn 
bão số 9 vừa qua. Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành.. 


Hai câu trên là lời kêu gọi nên nó mang tính chất đạo đức, nên gọi là đức . 


Ví dụ : Chúng ta đem thực phẩm, quân áo cứu trợ cho đồng bào bị hỏa hoạn tại chợ 
Qui Nhơn. Câu này dạy Hạnh hiếu sinh thân hành.. 


Tại sao câu này gọi là hạnh hiếu sinh? Vì đó là hành động đi cứu trợ. 


Hỏi: 2- Nằm giường cao là sao? Trong phòng con có cái giường khi con ngôi lên thì 
hỏng chán, vậy thì có phải gọi là cao không Tháy? 


Đáp: Để biết giường cao hay thấp trong giới luật có dạy kích cổ rõ ràng: Gường cao 
là giường làm cao hơn tám ngón Như Lai. Mỗi ngón Như Lai bằng 1 tấc, Vậy tám ngón Như 
Lai là tám tấc, giường làm cao hơn tám tấc là giường cao, người tu sĩ không được nằm 
(Trong giới luật có người dịch là tám lóng tay Như Lai, mỗi lóng tay 2 phân. Như vậy giường 
chỉ cao có 1 tấc 6 phân.. Giường cao có 1 tấc 6 thì không thể gọi là giường mà gọi là phản) . 
Cho nên theo Thầy nghĩ tám ngón Như Lai là đúng, còn tám lóng Như Lai là sai. 

Hỏi: 3- Xin Thây cho con biết khi 2 người cuối chào nhau, con thấy có người chào rất 
sâu (90 độ), có người ( 20-30 độ) còn con chào nghiêng đâu 45 độ, vậy thì choã sâu là chào 
bao nhiêu độ vậy hả Thây? 


Đáp: Chào nhau 45 độ là vừa 

Hỏi: 4- Xin Thây chỉ dạy cho con hiểu rõ đoạn văn cuối trong bài “Có sống đạo mới 
vui đời ” có nghĩa là gì vậy hả Thây? 

Đáp: Đạo Phật lấy giới luật đức hạnh làm cuộc sống của mình, cho nên người nào 
sống đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh 
thì cuộc đời họ mới có sự an vui chân thật vì thế câu kinh này dạu: “Có sống đạo mới vui 
đời” . 


Hỏi: “Nhìn nhận sự tương quan sinh tôn, chí nhân khổ cái khổ của Người, Vui cái Vui 
của muôn loài, nên lợi người trước mình. Cải vui này là cái vui vô lượng. ” 

Theo con hiểu khi thấy ai khổ mình cô gắng giúp người ta hết khổ trước và khi thấy ai 
vui thì lúc đó mình mới vui, nghĩa là chỉ nên nghĩ đến người trước. Tâm mình đã thanh thản 
rồi, bắt động rồi thì đâu còn vui buôn gì nữa, nhưng mình lấy các đối tượng khổ vui của người 
khác để sống hòa đồng biết thương yêu người, giúp đỡ họ và an vui với họ. Có sống với người, 
tạo thêm niễm vui cho người cho mình thì cuộc sống thêm vui chứ sao phải không Thấy? Đâu 
phải nói là tu xong rôi không còn biết vui buôn gì nữa thì có lẽ trở thành cây đá rồi. Xin Thầy 
giải thích rõ cho con thêm. 


So, 


Đáp: Đúng! Con nói rất đúng: Người tu sĩ Phật giáo thấy cái ác, cái khổ. của người 
liền tìm cách khuyên ngăn đừng làm ác và giúp cho người thóat khổ, để đem lại cho người 
nguồn vui hạnh phúc, chứ không làm cho người khổ hoặc bơi móc chuyện xấu của nguời 
hoặc nói xấu hoặc nói thêu dệt, thêm bớt hoặc nói li gián v.v ..Cho nên người tu sĩ Phật 
giáo lấy cái vui của người và lấy cái thiện để chuyển hóa cái khổ của người để làm nguồn 
vui chung cho mình, cho người. Người tu sĩ Phật giáo không có cái vui riêng cho mình. Vì 
vui buồn đối với người tu sĩ Phật giáo chỉ là pháp vô thường nên chẳng vui cũng chẳng buồn 
chỉ lúc nào thân tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự mà thôi. 

Hỏi: Vì Phật dạy không làm khổ mình, khổ người? Khi mình hy sinh cứu người và cứu 
vật, bị tật nguyên hay hy sinh mà không muốn làm khô mình thì mình phải quán xét làm sao? 


Đáp: Người tu sĩ Phật giáo đã biết thân, thọ, tâm và pháp là vô thường, không có cái 
nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì hy sinh giúp người thoát khổ, thoát chết, nhưng tâm 
vẫn bất động. Mà tâm bất động thì thân này có chết, có tật nguyền, có sao đi nữa thì họ có 
buồn khổ đâu. Cho nên họ dám xông pha vào lửa đỏ, vào sóng to lũ lụt để cứu người mà 
không hề sợ hiểm nguy đến tính mạng của mình như những câu chuyện: Vết thẹo của người 
mẹ, Con chim ưng của Thành Cát Tư Hãn, và cái chết thản nhiên của cô gái Evin trông 
chiếc tàu từ từ chìm xuống đáy biển mang theo cô.. Khi quán xét các pháp vô thường thì vết 
thẹo trên gương mặt của người mẹ, cái chết của con chim ưng và cái chết của cô Evin thì 
đâu có nghĩa gì nữa. Còn những người không hiểu các pháp vô thường thì cho đó là làm khổ 
mình, nhưng khi họ hiểu các pháp vô thường, vô ngã thì tâm họ bất động. Tâm họ bất động 
thì cái thọ khổ không tác động vào tinh thần sắt đá của họ. 


Tu hành muốn đạt được chỗ tâm bất động không phải đễ, nhất là khi chúng ta đứng 
trước các loại cảm thọ của thân mà tâm bất động, đó là một loại thiển định xả cảm họ thì 
tâm mới bất động dễ dàng. Chỗ này nói thì dễ nhưng tu tập cho đúng pháp mới đạt đứợc. 


Tâm bất động có hai phần: 


lệ Tâm bất động thuộc về tâm do tri kiến giới luật đức hạnh. 
2- Tâm bất động thuộc về thân do tri kiến tỉnh thức định Tứ Thiển.. 


Nhờ nhập vào Tứ Thiền, sức định lực của Tứ Thiển quét sạch các cảm thọ nên tâm 
không còn cảm nhận thọ khổ vì thế tâm mới bất động dễ dàng. 


Còn có một tâm bất động, đó là ý chí ngút ngàn xem thường các cảm thọ, mặc dù 
tâm chưa có thiển định nhưng nhờ tín lực “chết bỏ” không sợ các cảm thọ nên thản nhiên 
trước sự đau đớn tận cùng của sức chịu đựng bãn thân. 

Hỏi: Phải chăng mình nghĩ rằng mình rất tự hào về những điều mình đã làm, không hồi 
tiếc, không coi trọng cái thân này. Dù cho cái thân có tàn tật thì cũng không sao. Nhưng nếu 
cái thân này bị tàn tật do cứu người mà làm khô gia đình mình phải chăm sóc cho mình thì 
mình lại làm khổ người thân của mình, vậy thì làm sao đây? Xin Thây chỉ dạy rõ cho con biết. 
Vì Đức Phật nói “Phải hùng lực cứu người, cứu vật” Vậy trước khi cứu người cứu vật có phải 
t duy suy nghĩ hay không? 


Cám ơn Thầy - Kim Quang 

Đáp: Người tu sĩ Phật giáo bao giờ cũng trang bị tri kiến hiểu biết của mình đầy đủ 

để khi lâm trận chỉ còn chiến đấu và giành phần thắng về mình. Như các con đã biết: Lớp 
học giới luật đức hạnh là lớp trang bị kiến thức không những để học những bài học và còn 
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áp dụng những bài học đạo đức đó vào đời sống hàng ngày để khi hữu sự tức là có sự việc 
xảy ra là tự ứng phó một cách tự nhiên tức là phản xạ tự nhiên, chứ không cần phải quán xét 
suy tư vì quán xét suy tư thì quá chậm. 


Trang bị đức hiếu sinh cho con, khi con hy sinh cứu người thân con có tàn tật hay 
nằm bệnh viện những người thân có nuôi con, có giúp đỡ cho con bất cứ sự nặng nhọc nào 
họ cũng vui sướng có một người con hay một người thân có một tâm hồn yêu thương cao cả 
biết hy sinh cho mọi người, tuy cơ thể có các cảm thọ nhưng tính thần con hạnh phúc vô 
cùng. Một cháu bé 13 tuổi cứu thóat 11 người chết đuối. Một chàng thanh niên xông vào lửa 
đỏ cứu sáu người thoát chết thiêu, chàng bị phỏng nặng nhưng tinh thần chàng rất hạnh phúc 
và mọi người ai cũng quý trọng. Trong thời gian chữa trị mọi chi phí thang thuốc điều trị, 
chàng được mọi người lo lắng đầy đủ. 


Lầm việc thiện thì trong hoàn cảnh nào cũng đây đủ phước báo, cho nên nhân nào 
quả nấy, chúng ta cứ hành thiện, cứ thương yêu mọi người rồi mọi người sẽ thương yêu 
chúng ta. 


s s s s 


TRẢ LỜI KIM QUANG bài 3 
LÀM GIÚP BẠN ĐỒNG TU CÓ PHẠM GIỚI KHÔNG? 


Hỏi: A/ Con không biết những hành động này có phải là tham hay không? Xin Thây 
chỉ dạy cho con. 

Hỏi: Có vài tu sinh nhờ con in dùm một tờ giấy A4 to ghỉ dòng chữ “Độc cư 100%. Xin 
thương yêu và tha thứ.” Con không biết khi làm những việc riêng tư như vậy cho người khác 
mà không phải việc chung cho tu viện thì có phải phạm giới hay không? Vì khi con làm những 
việc riêng cho mình hay cho ai mà dùng giấy, máy của tu viện thì có phạm vào tội tham lam lấy 
của không cho hay không? 


Đáp: Làm những øì giúp đỡ người và mình tu tập là làm việc tốt. Tu viện là của các 
con, các con giữ gìn là giữ gìn cho các con, sử dụng nó trong việc tu học rèn luyện nhân 
cách là đúng không có tham lam, còn sử dụng nó cho đời sống cá nhân riêng tư. không phải 
trong sự tu học là sal, là có tham lam 


Ví dụ: Mở đèn sáng tụ ba tụ năm nói chuyện phím, dùng điện nấu nước pha sữa pha 
chè nấu mì ăn uống phi thời là sai v.v.... 


Tu viện được thành lập ra là làm lợi ích cho mọi người, là để cho mọi người có nơi 
học tập đạo đức và rèn luyện nhân cách, chứ không phải mở ra là để trở thành một ngôi 
trường tư thục, cho nên sử dụng những gì của tu viện đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì đó là 
của chung của mọi người. 

Hỏi: Giá sử con cân keo dán vài thứ trong thất, mà trong phòng máy tính có sẵn con có 
thể lấy về xài rồi đem trả lại hay không? Nếu không thì con cũng phải mượn Cô ÚI. Đằng này 
Cô Út đã cho sẵn trong phòng rồi thì mượn thêm chỉ làm phiên Cô Út nữa. 
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Đáp: Vấn để này cần phải lưu ý: Những vật dụng dùng làm việc chung cho tất cả tu 
sinh, khi muốn dùng vào việc riêng trong việc tu học thì cần phải hỏi người quản lý. Hỏi tức 
là xin, mà xin thì không phạm vào giới lấy của không cho. Còn sẵn trong phòng có lấy về 
dùng mà không thưa hỏi thì phạm vào giới đức ly tham. Tuy là một vật nhỏ mọn, nhưng nó 
sẽ làm mất nhân cách đạo đức con người trong tâm, cần phải trau đồi và rèn luyện nhân 
cách không để vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt. 


Hỏi: Có những giấy in ra hỏng con cắt ra làm đôi làm giấy nháp viết. Nếu con lấy thì 
con có phạm giới hay không? 


Đáp: Tuy rằng giấy bỏ, nhưng là của chung của tu viện, khi con cần dùng đều phải 
hỏi qua by: quản lý thì con không phạm vào giới lấy của chưa cho. 


- Chú Minh Điền có nhờ con dịch quyển Ka tô lô sử dụng máy ghi âm, con đánh 
bản địch và vào máy rồi in ra giấy đàng hoàng cho chú. Như vậy có phạm tội tham lam dùng máy 


và giấy của tu viện cho những việc như vậy không Thây? 


Đáp: Con làm giúp cho chú Minh Điển như vậy là tốt, con không có phạm lỗi gì hết, 
nhưng chú Minh Điền phải báo cho người quảng lý trong tu viện biết chú có nhờ con dịch 
quyển Ka tô lô và in ra để sử dụng máy ghi âm, nếu không báo là chú Minh Điền có lỗi.. 


Về giới luật cần phải cẩn thận trước khi làm một việc gì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng 
để tránh phạm giới, tuy phạm phải những lỗi nhỏ nhặt nhưng nó sẽ đánh mất nhân cách 
lương tâm làm người. Lâu dần nó trở thành một thói quen thiếu đạo đức rất khó bỏ và giá trị 
con người không còn ai quí trọng nữa. Cho nên đức Phật dạy: “Nên sợ hãi các lỗi nhỏ nhặt”, 
vì các lỗi nhỏ nhặt mà không ngăn chặn ngay từ lúc đầu thì nó sẽ trở thành những lỗi lớn 
sau này. 
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Hỏi: B/ Thưa Ti hãy con đang gặp phải chuyện khó xử khi quán vô lậu. Xin Tì hây chỉ dạy 
cho con được thông hiểu hơn về quán vô lậu kèm theo lòng thương yêu. 


1. Khi con thấy thây Thiện Tâm tóc dài lâu lắm rôi, đã mấy tháng nay con học 
chung với Thiện Tâm mà không thấy Thiện Tâm hớt tóc lần nào. Con suy nghĩ Thiện Tâm là 
người giữ hạnh độc cư trọn vẹn cho nên không muốn ra ngoài cắt tóc. Con có một cải tông ẩđơ 
có thể giúp cho Thiện Tâm không cần ra ngoài mà vẫn cắt được tóc trong tu viện. Vậy là sáng 
nay con viết giấy hỏi Thiện Tâm có cân mượn tông ẩơ để hớt tóc hay không? Thiện Tâm dại 
nhờ thầy Chơn Thành làm trung gian mượn. Thây Chơn Thành gặp con và nói với con rằng 
con làm như vậy là con hại Thiện Tâm làm cho tâm hai người phóng dật. Con quán xét đúng 
như vậy. Nhưng con nghĩ rằng vì con sống với đức hiểu sinh cho nên con mới có những hành 
động như vậy. Thiện Tâm là một người thầy giảng viên đứng lớp mà tóc tai bù xù dài thì không 
giống thầy dạy đạo đức. Người dạy đạo đức phải làm gương hạnh cho mọi người. Chính vì vậy 
mà con mới viết giầy cho Thiện Tâm. Xin Thấy chỉ dạy cho con phải làm như thế nào là đúng? 
Vì con suy luận rằng mình là người đang học đạo đức để trở thành một người có đạo đức thì 
mọi thứ phải có đạo đức. Ở đây đức sạch sẽ gọn gàng cũng là một đức hạnh tốt. Nếu như xưa 
kia quản vô lậu thì con sẽ tác ý “Chuyện mình mình biết, chuyện người người lo” nhưng hiện 
nay con thấy con sống theo kiểu khác, ai cân giúp đỡ con lại giúp đỡ. Ôi! Nếu làm như vậy thì 
con phạm giới độc cư rôi. Vậy thì làm sao đây Thây? 


Đáp: Như Thầy đã dạy giới hạnh độc cư có ba giai đoạn tu tập: Ở đây, con ở giai 
đoạn Giới Luật đức hạnh, còn thầy Chơn Thành ở giai đoạn Tứ Niệm Xứ. 


Kho 
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Tu hành phải biết linh động, khéo thiện xào, nhưng phải sáng suốt biết chúng ta đang 
tu tập ở giai đoạn nào mà áp dụng đúng pháp môn ở giai đoạn đó, chứ đừng áp dụng sai 
cách thì rơi vào ức chế. Chỉ trừ những bậc siêu phàm, có những đặc cách phi thường, học 
giới luật đức hạnh mà lại thích sống độc cư ở giai đoạn Tứ Niệm Xứ, họ không để ý những 
gì xảy ra bên ngoài mà lúc nào họ cũng sống bên trong với nội tâm của họ. 


Nếu Thiện Tâm có đặc cách phi phàm thì tóc râu đâu cần cạo gọt, đến lớp dạy xong 
về thất đóng cửa chỉ sống một mình một bóng (độc cư, độc bộ, độc hành) thì những quán xét 
của con để giúp cho Thiện Tâm là sai, vì Thiện Tâm là người siêu phàm. Nhìn lối sống mà 
biết người tu đến mức độ nào, người có đặc tính phi phàm hay phàm phu tục tử. 

Ví dụ: Thấy người hay bơi móc nói xấu, nói móc lò, nói mĩa mai người khác, nói dối, 
nói lï gián, nói thêu dệt, nói lật lọng, nó lời hung dữ là người phàm phu tục tử. Còn ngược lại 
người chỉ âm thầm chiến đấu với giặc nội tâm sống độc cư trọn vẹn là bậc phi phàm dù học 
ở lớp nào mà đời sống họ khác lạ với mọi người trong giới hạnh độc cư là bậc đặc cách thì 
chúng ta không nên động đến họ để họ thực hiện con đường tu tập rốt ráo chứng quả trong 
thời gian ngắn nhất. 


Hỏi: Việc thứ hai là vừa rôi con có gởi cho Thây.... Nếu như xưa thì con cũng thay kệ 
và nhắc tâm rằng: “Chuyện mình mình biết, chuyện người người lo” Nhưng bây giờ con phải 
suy nghĩ lại và luôn xét răng những điêu mình làm, mình nói có đạo đức hay không? Có làm 
khổ mình, khổ người hay là thương mình thương người. Vì cũng chính ví dụ này con cũng 
không muôn rằng khi mọi người đọc được sẽ có cải nhìn sai vê Tháy..... Có lẽ những gì con nói 
đếu là tưởng. 

Đáp: Người học đạo đức hiếu sinh không nên bơi móc chuyện sai phạm giới của 
người khác, không nên nói xấu người khác, nhất là trong lớp học không nói lỗi đến một 
người nào chỉ phát biểu ý kiến về bài học đạo đức. Các con nên lưu ý trong lớp học có 
người nào nói xấu người khác là người thiếu đạo đức các con nên tránh xa đừng chơi thân 
với họ. Học đạo đức mà còn nói xấu người khác là người không đáng cho chúng ta làm bạn, 
nếu họ chưa học đạo đức thì chúng ta còn tha thứ, chứ còn đã học đạo đức mà tánh nào tật 
nấy không sửa đổi thì những người này làm bạn với họ là có hại cho mình, vì những người 
này sẽ làm khổ mình khổ người. 

Đối với Thầy danh lợi đã lìa xa, cho nên ai khen chê cũng không sao cả, con đừng 
bận tâm. Danh lợi khen chê chỉ làm mờ mắt người thế gian, chứ còn Thầy đã buông xuống 
hết rồi, ai có tin theo Thầy tu hành thì Thầy có trách nhiệm phải dẫn dắt đi tới nơi tới chốn, 
còn không tin không theo Thầy tu tập thì Thầy hết duyên, nếu còn sống thì thật là vô sự, 
tâm luôn luôn thanh thần, an lạc và bất động, còn nếu chết thì vào Niết Bàn. Hiện giờ danh 
lợi đối với Thầy như nước chảy qua cầu. 


Hỏi: Kính mong T hây chỉ dạy cho con biết cách quán vô lậu kèm theo đức hiếu sinh 
phải như thê nào cho đúng hơn? Nó có gì khác với cách quán vô lậu lúc xưa hay không? 


Đáp: Học giới luật đức hạnh là quán vô lậu, nó không có gì khác với quán vô lậu 
ngày xưa. Quán vô lậu ngày xưa là quán chung chung các pháp, còn bây giờ dạy quán riêng 
rẻ từng giới luật đức hạnh, từng pháp môn cụ thể rõ ràng hơn, vừa quán lại vừa áp dụng vào 
đời sống hằng ngày để thực hiện tâm vô lậu. Cho nên hiện giờ quán vô lậu là đi vào chỉ tiết 
và pháp hành nhiều hơn. Vì thế việc xả tâm ly dục ly ác pháp thực tế cụ thể rõ ràng nhiều 
hơn ngày xưa quán vô lậu. Quán vô lậu ngày xưa là có quán chung chung với các pháp nên 
sự lợi ích không bằng bây giờ. 


3ó 


Hỏi: Qua những câu trả lời của các bài học, con thấy là trong mỗi đoạn văn có khi 
chứa Giới Đức, có khi chứa Giới Hạnh. 

Giới Đức là nói lên tính của đức đó, còn Giới Hạnh là nói lên sự hoạt động của đức đó 
qua thân, kháu, ÿ. 

Khi câu nói nào đó có tính giới đức thì Thây dùng là: “Câu này nói lên Đức ... Hiếu 
Sinh...” Vĩ dụ: Đức Tĩn Tâm Hiệu Sinh Khâu Hành. 

Khi câu nào nói nói lên lời nói có nội dung của Đức nào đó thì Thầy ghi là ví dụ: 

“Câu này nói lên Đức Hiếu Sinh Khẩu Hành Bình Đăng” hoặc 

“Đức Hiếu Sinh Thân Hành Bình Đẳng” hoặc 

“Đức Hiếu Sinh Thương Mình Ý hành ”. 

Câu “Đức Hiếu Sinh Thương Mình Ý hành ” Có phải là ý nói về Đức hạnh không Thây? 
Nêu phải thì có thể con trả lời là “Đức Hiệu Sinh Y hành Thương Mình `” được không Tháy? 

Con chỉ mới phát hiện ra những điểu này, chắc có lẽ vì con vào lớp học trễ hơn mọi 
người hai tháng cho nên không năm được cơ bản. Nhưng con cũng kính trình lên Thấy đê Tháy 
chỉ dạy con thêm và sửa những lôi sai của con. 

Còn điều gì mà con chưa hiểu được xin Thấy chỉ dạy thêm. 

Đáp: Như trên Thầy đã giải thích thì những gì con hiểu và ghi vào đây là đúng không 
sai. Vậy hãy cố gắng rèn luyện nhân cách của mình cho thân tâm vô lậu hoàn toàn để sớm 
chứng đạt chân lí.. 

Hỏi: “Các thây Bà La Môn nghe xong, đêu giật hết lỄ phục mang trong mình với hai 
bàn tay chùi chưa sạch máu, mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố 
như vừa thóat khỏi địa ngục mà sự u mê của người mới tạo ra. Ngài mang lại, Đoạn này nói 
lên đạo đức gì? 

Trả lời: Nghe lời dạy ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH KHẨU HÀNH NHÂN QUÁ của đức Phật 
các vị Bà La Môn cởi bỏ lê phục và thả cừu, đó là đạo đức mình mân hiệu sinh của các vị thấy 
cúng Bà La Môn, cháp nhận ngay liên lời dạy của đức Phật, thật là tuyệt vời. 


Con có thể thêm chữ “ thân hành” vào như sau hay không? đạo đức mình mẫn hiễu 
sinh thân hành. 


Đáp: Được, con thêm vào thân hành cho đầy đủ ý nghĩa hành động của thân, câu đạo 
đức này là đúng, là dễ hiểu, nhưng không thêm vào thì mọi người cũng hiểu thân hành là 
túc từ ẩn 

Hỏi: “Và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiển lương”. Lời 
dạy này là đạo đức gì? 

Trả lời: Lời dạy này là ĐẠO ĐÚC HIỂU SINH KHẨU HÀNH 

Con có thể thêm chữ “NHÂN QUÁ” vào như sau hay không? 

ĐẠO ĐÚC HIẺU SINH KHẨU HÀNH NHÂN QUÁ. 

Đáp: Được, chữ nhân quả sẽ làm rõ nghĩa đạo đức hiếu sinh khẩu hành, nhưng không 
thêm vào nhân quả thì chúng ta cũng hiểu nghĩa nhân quả bằng tùc từ ẩn. 


- Hỏi: “Người đồ phân thưa rằng: - Con là người gánh phân ô uế không sạch không dám 
lại gân Ngài”: Cáu trả lời này là đạo đức gì? 


SN 
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_ Câm trả lời là: Câu trả lời này daiy THIẾU ĐẠO ĐỨC BÌNH ĐĂNG HIỂU SINH 
KHẨU HẠNH. 

: Ở đây cũng là câu nói của ông Chiên Đà La. Nếu con đặt chữ BÌNH ĐĂNG sau chữ 
KHẨU HÀANH có được không Thấy: THIEU ĐỤC HIEU SINH KHẨU HẠNH BÌNH ĐĂNG. 


Đáp: Không, vì câu này muốn nói lên sự bình đẳng, chứ không phải lên đức hiếu 
sinh, cho nên Đức Bình Đẳng làm chủ từ, nó phải đứng trước để điều khiển Đức Hiếu Sinh 
và Khẩu Hành, còn con đặt Bình Đẳng đứng sau làm túc từ thì đó là danh từ phụ cho Đức 
Hiếu Sinh và Khẩu Hành thì nó không xác định mạnh mẽ cho sự bình đẳng. 


Hỏi: Cùng là câu hỏi và câu trả lời này theo như Đáp Án của kỳ thi đợt trước và kiểm 
tra ngày hôm qua của chúng con. T hây và thầy Chơn Thành trả lời là ĐÚC MẶC CẢM HIẾU 
SINH THÂN HÀNH ... không giống trong Giáo Án dạy, nhưng con suy nghĩ như sau: 


4) Ý nghĩa của chữ MẶC CẢM và THIẾU BÌNH ĐẲNG cũng giống nhau. Có phải 
không Thấy? Vậy ai trả lời sao cũng đúng hết. Câu đáp án thi là: “ĐỨC MẶC CẢM HIỂU 
SINH THÂN HÀNH” 


b) Con nghĩ đáy là câu nói của ông Chiên Đà La cho nên cáu trả lời phải là 
KHẨU HÀNH, nhưng con không hiểu tại sao là THÂN HÀNH? 


Đáp: Trong Giáo Án tập 2 dạy: Thiếu Đạo Đức Hiếu Sinh Khẩu Hành, chứ không có 
dạy Thân Hành như vậy con nên đọc kỹ lại tập 2 bìa màu nâu. 


Mặc cảm và Thiếu Bình Đẳng nghĩa lý không giống nhau, đức hạnh cũng không 
giống nhau. Vì Mặc cảm thuộc về hạnh, còn Bình đẳng thuộc về đức. Mặc cảm thuộc về 
tinh thần tiêu cực, còn Bình đẳng thuộc về tinh thần tích cực. Cho nên người ta gọi Đức Bình 
Đẳng chứ không ai gọi Đức Mặc Cảm, nhưng khi gọi đức Mặc Cảm thì phải có thêm một 
danh từ đạo đức nào đó, còn riêng nó đứng một mình thì không được gọi là đức mà gọi là 
hanh. Cho nên ai muốn trả lời sao cũng được là không đúng, chỉ có việc di chuyển danh từ 
ra trước, ra sau câu cũng phải đúng nghĩa văn phạm và còn phải đúng nghĩa đạo đức của nó 
trong chủ đề bài học, còn làm sai người hiểu biết sẽ đánh giá trị mình thiếu tri kiến hiểu biết 
về đức và hạnh. Vả lại trong bài những người sinh trong giai cấp Chiên Đà La tự họ đã chịu 
ảnh hưởng nhiều đời, nhiều kiếp thành một truyền thống giai cấp hạ liệt .Từ tổ tiên cho đến 
ông cha của họ khi thấy những người giai cấp khác đều tránh đường hoặc quỳ mọp và không 
dám nhìn ngó thẳng mặt.. 

Hỏi: Nhưng chữ MẶC CẢM có ý nghĩa tiêu cực, chứ không phải tích cực, cho nên câu 
trả lời chữ MẶC CAM không thê đứng sau chữ ĐỨC. Nêu muôn đứng sau chữ ĐỤC thì cũng 
giống như chữ THAM phải có dùng chữ LY. Vậy câu trả lời là: THIEU ĐỤC LY MẶC CAM 
HIỂU SINH KHẨU HÀNH hoặc THIẾU ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH KHẨU HÀNH LÝ MẶC 
CAM. Con không biết có đúng không? hay là trả lời chữ “Mặc Cảm ” là hoàn toàn sai. 


Đáp: Ly mặc cảm tức là không thấy buồn, không thấy xấu hổ, không thấy hối hận. 
Không thấy buồn, không thấy xấu hổ, không thấy hối hận tức là hoan hỷ mà hoan hỷ thì gọi 
là đức hoan hỷ thì dùng chữ và văn phạm rất chính xác, còn con dùng đức ly mặc càm hiếu 
sinh khẩu hành thì làm người khác khó hiểu, còn dùng chữ Ly Mặc Cảm đứng cuối câu làm 
túc từ thì mất ý chính của nó mà ý chính của câu này là thiếu đức hiếu sinh, vì đức hiếu sinh 
làm chủ từ. Cho nên đặt sai vị trí chủ từ, túc từ là mất ý nghĩa đạo đức của câu. Cho nên khi 
đáp án phải suy nghĩ từng nghĩa lý của câu, từng chữ trong câu đáp án chữ nào đứng trước, 
chữ nào đứng sau, chứ không phải muốn trả lời sao cũng được. Vì vậy khi chấm bài thi của 
các con, hầu như các con không biết áp dụng câu đúng nghĩa chủ để và đúng vị trí văn 
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phạm, nên câu đáp án của các con bị sai. Nhất là là phân đoạn trong bài, không biết hợp 
câu cùng một ý đạo đức, không biết chia câu khác nghĩa đạo đức cho nên phân đoạn các 
con còn lúng túng. Còn đáp án không biết dùng từ đạo đức nào đứng trước, từ đạo đức nào 
đứng sau và không biết áp dụng văn phạm cho câu văn mình nổi bậc nét đạo đức của nó. 

Hỏi: Năm ngoái, mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất. Thây chỉ còn có một mình thây. 
Câu này dạy đạo đức gì? 

Câu trả lời: Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành trong sự mất mát tình thương yêu 
quá lớn.. 

___ Cẩu này frả lời là khẩu hành được không Thây? Vì con thấy nguyên đoạn văn này là 
Thầy giáo nói. 

Đáp: Đúng, câu này là khẩu hành, ý hành là sai. Khi tu học phải vận dụng tri kiến 
của mình đừng vội tin ai hết mà hãy tin nơi mình, nên mới có suy tư tận cùng để hiểu đâu là 
đúng, đâu là sai mà trong giáo án có lúc dạy đạo đức; có lúc chỉ còn đức mà không có đạo; 
có lúc dạy nhân quả nhưng có lúc không dạy nhân quả; có lúc dạy thân hành nhưng kỳ thật 
là ý hành hoặc khẩu hành, đó cũng là để trắc nghiệm sự tu tập của tu sinh, nếu tu sinh nào 
có tu học nghiên cứu đọc kỹ thì mới nhận ra những cái sai cái đùng trong sách. mà Thầy đã 
khéo triển khai tri kiến các con. Vì nhận ra được đức hạnh thì mới gọi là quán vô lậu xả 
tâm, còn nhận ra không được đức hạnh tức là nhận sai thì quán sai nên tâm không vô lậu và 
như vậy thì không xã được tâm. Cho nên con giỏi lắm! Có cố gắng nghiên cứu tu tập, có 
thắc mắc thưa hỏi nên mới thấy được lối trắc nghiệm ngầm để biết chờ cơ hội hướng dẫn 
cho các con tu tập chính xác trên bài học. Khi đã nhận trên bài học đúng thì khi áp dụng vào 
từng tâm niệm thi mới quán vô lậu đúng và như vậy các con mới được gọi là hành giả tu 
Định Vô Lậu. 


Hỏi: “Ngoài các con ra ở trên đời này, tháy không còn có ai nữa; ngoài sự thương yêu 
các con, tháy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví nhự con của tháy. Tháy sẽ yêu dấu 
các con. Đáp lại, các con phải yêu dâu tháy ”. 


Câu trả lời: Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH TUYỆT VÔỜI. 
Câu này thêm chữ KH“ẨU HÀNH được không Thây? 
Đáp: Được! Câu này dạy Đạo Đức Hiếu Sinh Khẩu Hành Tuyệt Vời . 


Hỏi: “Lúc bấy giờ vua trong nước nghe tin đức Phật độ cho một người Chiên Đà La, 
lây làm bát mãn ”. Câu này dạy đạo đức gì? 


Câu trả lời là: Câu này chỉ rõ nhà vua THIẾU ĐỨC BÌNH ĐĂNG HIỂU SINH. 

Nếu thêm vào chữ Ý HÀNH thì có được không Thây? 

THIẾU ĐỨC BÌNH ĐĂNG HIẾU SINH Ý HÀNH. 

Đáp: Được! Câu này dạy Thiếu Đức Bình Đẳng Hiếu Sinh Ý Hành. 

Hỏi: “Nàng liên hỏi rằng: 

- Rừng nào tôi cũng vào chơi được, tại sao khu rừng này lại vào chơi không được? Mà 
còn phải tránh xa?. Câu này dạy đạo đực nhân quả gì?. 


Câu này con có thể trả lời là ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH TÔ MÒ (NGHI VẤN) 
hay không Tháy? 
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Đáp: Được! Câu này dạy Đức Hiếu Sinh Khẩu Hành Nghi Vấn hay Hay Đức Hiếu 
Sinh Nghi Vấn Khẩu Hành 

Hỏi: “Vị hầu cận thưa: 

- Rừng này chỉ có ông Sa Môn trọc đầu, tên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Công chúa không 
nên xem làm gì”. Câu này dạy đạo đức nhân quả gì?. 

Trong sách Thây trả lời là: THIẾU ĐÚC ÁI NGỮ HIẾU SINH KHẨU HÀNH 

__ Câu này con có thể trả lời là THIẾU ĐẠO ĐÚC HIẾU SINH KHẨU HÀNH ÁI 

NGỮ hay không Thấy? 

Đáp: Được! Ái ngữ đặt sau câu làm túc từ nên câu văn nghe thuận tai nhưng không 
mạnh.. 


Hỏi:-Đại vương hãy nghe kỹ điều này: muốn được lúa phải cày bừa gieo mạ; muốn 
giàu sang phải bố thí; muốn sông lâu phải làm lành; muốn được trí tuệ phải học hành nghiên 
cứu. Nghĩa là muốn được quả gì phải trồng nhân ấy, không thể lẫn lộn. Lời dạy này của đức 
Phật thuộc về đạo đức gì? 


Câu trả lời : ĐẠO ĐÚC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 


_ Nếu con thêm 2 chữ NHÂN QUẢ thì có đúng không Thấy? ĐẠO ĐÚC HIỂU SINH 
KHẨU HÀNH NHÂN QUA. 
Đáp: Được! Câu này thêm Nhân quả làm rõ nghĩa đạo đức, nhưng không thêm nhân 
quả người ta vẫn nhận ra, vì nhân quả là túc từ ẩn 
- Hỏi: Ngoài ra con thấy rằng có sự khác biệt giữa các câu trả lời trong sách Giáp Án cũ 
(in lân đâu) và file “Giáo An Rèn Nhân Cách Tập I”. Con xin liệt kê lại đây. Nêu Tháy thây 
tiện thì xin Thầy bảo cho T: hãy Chơn Thành để Thầy Chơn Thành thông báo sửa lại cho các tu 


sinh trong lớp. Và nếu Thây biết thêm câu nào nữa thì xin Thầy báo luôn cho Thây Chơn 
Thành. Cám ơn Thây. 


1- Bài “Giữ Giới Được Sanh Thiên ” 


Hỏi: - “Thôi ta hãy tạm uống đề khỏi chết có vậy mới gặp được Phật. Lời nói này thiếu 
đạo đức gì? ” 

- Câu trả lời cũ: Lời nói này là lời nói THIẾU ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH trong khi đức 
Phật dạy “không nên giết hại chúng sinh ”. 

- Câu trả lời mới là: Lời nói này là lời nói THIẾU ĐÚC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
trong khi đức Phật dạy “không nên giỏi hại chúng sinh ”.2- Bài “Cũng tê và chữa bệnh "Câu 
hỏi 7: Đạo hữu xem đau bệnh thì uống thuốc, đau bệnh thì nghe pháp đê trừ tâm bệnh: muôn 
sống lâu thì phải cứu mạng cho tất cả sanh linh. Đau bệnh mà cầu đảo thì ngu dốt, giết người 
để cứu mình thì tự sát. Câu nói này dạy đạo đức gì? - Caâu trả lời cũ: Câu nói này Hòa 
Thượng Minh Châu dạy ĐẠO ĐUC HIEU SINH THƯƠNG MÌNH thật tuyệt vời. 

___ Câu trả lời mới: Câu nói này Hòa Thượng Minh Châu dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
KHẨU HÀNH THƯƠNG MÌNH thật tuyệt vời. 


“` 2.'% a'°%k ¿® 
*%,° $2 $2 %® 


TRẢ LỜI KIM QUANG bài 4 


40 


Kính thưa Thây! Xin Thấy cho con hỏi vài câu: 

1⁄ “Bài bó Qua Oán Thủ ” có câu hỏi san: 

Hỏi: - Tôi phải nói với anh điểu này. 20 năm trước tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn 
này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc 
trên máy tính tiên, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điễu 


đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Câu 
này dạy đạo đức gì? ” 


Câu trả lời là: Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH LY THAM. 


Theo con thấy câu này là lời nói của người khách thì phải thêm hai chữ Khẩu Hành. 
Con không biết có phải không? Xin Tháy chỉ dạy thêm cho con. 


Nếu con trả lời câu này là 

ĐẠO ĐÚC LY THAM HIÊU SINH KHẨU HÀNH, 

ĐẠO ĐÚC HIEU SINH LY THAM KHẨU HÀNH hoặc 

ĐẠO ĐÚC HIEU SINH KHẨU HÀNH LÝ THAM 

thì có khác nhau đối với đoạn văn trên không Thây? 

Đáp: Thay đổi vị trí những từ trong câu đều có nghĩa khác nhau. 

Ví dụ: Đạo đức hiếu sinh ly tham có nghĩa là nhờ lòng thương yêu mà lìa lòng tham. 
Còn câu Đạo đức ly tham hiếu sinh có nghĩa là nhờ ha lòng tham mới có sự yêu thương còn 
danh từ khẩu hành thêm vào để xác định hành động, nhưng đặt trước hay sau những từ đạo 
đức nó có nghĩa khác nhau. 


Ví dụ: Đạo đức hiếu sinh ly tham khẩu hành có nghĩa là nhờ lòng yêu thương nên 
mới nói lời ly tham. Còn câu Đạo đức ly tham hiếu sinh khẩu hành có nghĩa là nhờ ha lòng 
tham nên mới nói lời yêu thương. 


Đọc lại bài: Vì thương mình đang đói nên tôi mới lấy tiền: vì thương mình không 
tham nên tôi mới trổ lại nói lời xin lỗi (ly tham). 

Vì vậy câu Đạo đức hiếu sinh ly tham khẩu hành là đúng nhất 

Hỏi: Những bài đâu quyền Giáo Án thì Thây thường trả lời là Đạo Đức, nhưng càng về 
những Dài sau Thây chỉ dùng chữ ĐÚC thôi. Vậy có khác nhau hay không Thây? Có lẽ Thấy 
muốn nhấn mạnh Đức A phải không Thầy? Vì thời gian đâu chúng con còn chưa rõ như thể 
nào là ý hành, khẩu hành, thân hành. Còn báy giờ thì đi sâu hơn về ý nghĩa các ĐÚC hơn. Và 
có khi ý Thây muốn nhắc chúng con nên quán vô lậu về các ĐỨC đó để các Đạo Đức đó thấm 


nhuần vào trong tâm chúng con để chúng con sẽ trở thành các nhà đạo đức thật sự. Phải 
không Thây? 


Đáp: Đạo là dạy các con lúc đầu để xác định nền đạo đức của Phật giáo là đức hạnh 
gắn liền với đời sống con người chứ không phải của riêng của tu sĩ Phật giáo. Khi các con 
đã thông suốt thì không dùng chữ đạo mà dùng chữ đức hoặc chữ hạnh ngắn gọn., câu có ý 
định nghĩa mạnh hơn. 

Khi đáp án phải suy nghĩ cho kỹ bài học, nghĩa lý phải thông suốt, danh từ dùng phải 
chính xác, văn phạm phải am tường thì đáp án sẽ không sai. Vì thế trong sách giáo án dạy từ 
dễ đến khó, từ ít danh từ đến nhiều danh từ ghép lại, cho nên mới gọi là rèn luyện tri kiến 
nhân cách con người. 
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Hỏi: Xin Thầy cho con biết những câu trả lời cho câu hỏi sau có đúng không? 


Câu hỏi: Trầm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cân thiết, không dám để 
thiêu thôn. Câu này dạy đạo đức gì? 


__ Câu trả lời đúng trong sách là: ĐỨC CUNG KÍNH HIỂU SINH CÚNG DƯỜNG 
KHẨU HÀNH. 


Nếu con trả lời: 

lỆ ĐỨC CUNG KÍNH HIẾU SINH KHẨU HÀNH CÚNG DƯỜNG. 
3: ĐỨC CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG HIẾU SINH KHẨU HÀNH. 
SÃ ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG. 


Vì con nghĩ đáy là câu nói của vua cho nên con có những thắc mắc. Xin Tháy giải thích 
cho con rõ. 


Đáp: Đức Cung kính Hiếu sinh Cúng dường Khẩu hành, câu này có nghĩa là do lòng 
cung kính thương tưởng đức Phật thành tâm cúng dường mới nói ra lời . 

Hỏi: I- Đức Cung kính Hiếu sinh Khẩu hành Cúng dường câu này có nghĩa là do 
lòng cung kính thương tưởng đức Phật mới nói lời thành tâm cúng dường (tạm được) 

2- Đức Cung kính Cúng dường Hiếu sinh Khẩu hành câu này có nghĩa là do lòng 
cung kính cúng dường thương tưởng đức Phật mới nói ra (tối nghĩa). 

3- Đức Hiếu sinh Khẩu hành Cung kính Cúng dường câu này có nghĩa là do lòng 
thương tưởng đức Phật mới nói ra lời thành tâm cung kính cúng dường. 

Mọi người đối với đức Phật chỉ có lòng tôn trọng và cung kính trước rồi mới thương 
tưởng cúng dường. 

4⁄ “Cho rằng làm như vậy ô nhục hàng Sa môn và làm khó khăn sự kinh lễ của các 
hàng vua chúa ”. Câu này dạy đạo đức gì? 


Câu trả lời trong sách: Câu này nói lên sự cố chấp giai cấp của nhà vua khiến cho nhà 
vua đánh mất ĐỤC HIEU SINH KHẨU HẠNH BÌNH ĐĂNG. 


__ Theo con hiểu thì đây là câu nói của nhà vua cho nên chữ BÌNH ĐĂNG để sau chữ 
Kháu Hành. 


Đáp: Câu này nên sửa lại cho đúng nghĩa Thiếu Đức Bình Đẳng Hiếu Sinh Khẩu 
Hành 
Hỏi: Nhưng đối với một câu khác 
“Người đồ phân thưa rằng : 
- Con là người gánh phân ô uế không sạch không dám lại gần Ngài”: Câu trả lời này là 
đạo đức gì? 
Câu trả lời là: Câu trả lời này THIÊU ĐẠO ĐÚC BÌNH ĐĂNG HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH. 
Ở đây cũng là câu nói của ông Chiên Đà La vậy tại sao chữ BÌNH ĐĂNG lại đặt sau 
chữ Đạo Đức, mà không trả lời là: THIEU ĐUC HIEU SINH KHẨU HANH BÌNH ĐĂNG. 


Cũng là câu hỏi và câu trả lời này theo như Đáp Án của kỳ thi đợt trước và kiểm tra 
ngày hôm qua của chúng con. Thấy và thây Chơn Thành trả lời là đức MẶC CAM... không 
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giống trong Giáo Án dạy, nhưng con suy nghĩ: ý nghĩa của chữ MẶC CẢM và T HIỂU BÌNH 
ĐĂNG cũng giống nhau. Có phải không Thấy? Vậy ai trả lời sao cũng đúng hết. 
Đáp: Câu này đã trả lời rồi. 
Hỏi: “Còn bùn lây dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ, chính tự 
trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức ”. Lời dạy này là đạo đức gì? 


__ Câu trả lời trong sách là : Lời dạy này là ĐẠO ĐÚC HIỂU SINH CHUYÊN ĐÔI 
NHÂN QUÁ. 


Câu này trong sách là câu của vua nói. Vậy thì con nghĩ phải thêm chữ “Khẩu Hành” 
Và câu trả lời là: ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH KHẨU HÀNH CHUYÊN ĐÔI NHÂN QUÁ 
phải không Tháy? 
Đáp: Đúng. 
__ Hỏi: Nếu như câu hỏi là “Câu này dạy đạo đức gì?” Thì trả lời như sau có đúng không 
Thây? 
ĐẠO ĐỨC CHUYÊN ĐÔI NHÂN QUÁ HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
Đáp: Đúng. 
Hỏi: “Chỉ khi nào tôi thay đối được bản thân mình”. Câu này dạy về đạo đức nhân quả 
øì? 
- Câu trả lời trong sách là: Câu này dạy về ĐỨC HIỂU SINH THƯƠNG MÌNH Ý 
HANH. 


Nếu con trả lời là: Câu này dạy về ĐỨC THƯƠNG MÌNH HIỂU SINH Ý HÀNH. Thì 
có đúng không Thấy? 


Vậy khi nào thì đặt câu trả lời trước và sau chữ HIỂU SINH ? 

Đáp: Khi nào trả lời nhấn mạnh đạo đức đó thì đứng trước Hiếu Sinh, còn nhấn mạnh 
Đức Hiếu Sinh thì đức hiếu sinh đứng trước 

Hỏi: “Nàng liền hỏi rằng: 

- Rừng nào tôi cũng vào chơi được, tại sao khu rừng này lại vào chơi không được? Mà 
còn phải tránh xa?. Câu này dạy đạo đức nhân quả gì?. 

__ Cẩm trả lời trong sách là: Lời ngăn cản này nói lên tính ganh ty, THIẾU ĐẠO ĐỨC 
HIEU SINH KHẨU HẠNH. Các Bà La Môn hèn nhái, tỏ lộ tính khiếp đãm và sợ hãi đức Phật 
quả rõ rệt. 

Hình như câu trả lời này không ăn khớp với câu hỏi phải không Thây? 
Đáp: Đúng vậy, câu này Thầy đã trả lời rồi hãy xem lại bài trước 
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TRẢ LỜI KIM QUANG BÀI 5 
TÌNH THƯƠNG MỘT HƯỚNG HAY ĐA HƯỚNG 


Hỏi: Theo như trong Giáo Án, tình thương đa hướng là tình thương có sự cân bằng Dị 
về: Thương mình và Thương người. Có phải chăng đôi với một người chưa tu xong, khi họ thê 
hiện tình thương đổi với bát kỳ ai đêu là tình thương một hướng? 
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Đáp: Không phài vậy đâu con ạ! Mặc dù con tu hành chưa chứng đạo, nhưng con 
giúp ai vui và chính lòng con cũng vui thì đó là tình thương đa hướng, chỉ một hướng là con 
vui mà người khác khổ. Hoặc người khác vui mà con khổ . Cho nên trong đời người sinh ra 
là có sẵn tình thương nhất hướng và đa hướng chứ không phải tu xong mới có đa hướng, nếu 
đợi tu xong mới có tình thương đa hướng thì tình thương đa hướng không phải là của con 
người. Những gì đức Phật dạy chúng ta trong đời sống con người đều đã có sẵn chứ không 
phải đợi tu xong rồi mới có, Chân lí của con người là những gì của con người đã có sẵn, còn 
những gì chưa có mà mới tạo ra chân lí đâu được gọi là chân lí của loài người.. 

Hỏi: Khi thể hiện lòng thương đối với mọi người lòng con luôn vui vẻ, làm giúp ai được 
việc gì thì lòng con vui vui. Cảm giác mình có ích cho mọi người. Mặc dù là những việc nhỏ. 
Nhưng dưới mắt của người tu sĩ giữ giới luật nghiêm chỉnh thì những việc đó là phá giới là 
phạm giới luật, phả giới độc cư. 

Đáp: Khi con thể hiện đức hiếu sinh đúng trong Giáo Án Rèn Nhân Cách lớp Ngũ 
Giới không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì người giữ gìn giới luật 
nghiêm chỉnh họ lại càng mến phục và kính trọng con nhiều hơn. Tai sao vậy? 

Vì người sống không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai là người sống phòng hộ 
sáu căn (độc cư) tuy họ tiếp xúc với mọi người mà hạnh độc cư không ha. Bởi vì năm giới 
đức họ phải giữ gìn nghiêm chỉnh theo đúng pháp, nghĩa là lúc nào lòng yêu thưong của họ 
cũng ngự trị trong tâm như hình với bóng không lìa xa nửa bước, nhờ đó họ mới giữ được 
giới thứ nhất và kế tiếp lúc nào tâm họ cũng ly tham đối với sáu trần, đối với từng tâm niệm 
không tham muốn một vật gì. cả; lúc nào họ đối với nhưng người trong gia đình đều thương 
yêu và quý trọng, họ luôn luôn dùng lời ái ngữ, không bao giờ dùng lời hung ác nạt nộ la 
mắng: lúc nào cũng ôn tổn, nhã nhặn, không bao giờ nói dối, nói không thật, luôn luôn giữ 
gìn uy tín đối với mọi người; lúc nào cũng sáng suốt minh mẫn không bị cám dỗ bởi rượu 
chè cà phê thuốc là, cờgian, bạc lận, cá cược v.v...Người giữ gìn năm giới là người phòng hộ 
sáu căn (độc cư) bằng năm đức hạnh. Vậy người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh nào dám cho 
rằng phá hạnh độc cư, chỉ người không hiểu giới hạnh độc cư mới cố chấp cho người nói 
chuyện là phá hạnh độc cư. Chúng ta phải hiểu người nói chuyện phạm giới độc cư và người 
nói chuyện mà không phạm giới độc cư; Chuyên nào nói ra không phạm giới độc cư; chuyện 
nào nói ra bị phạm giới độc cư; thời gian nói chuyên bị phạm giới độc cư và thời g1an nào 
nói chuyện không bị phạm giới độc cư. Học giới luật là phải thóng suốt những điều này 

Giới luật của Phật chúng ta cần phải học nhiều hơn nữa, chứ cố chấp trong giới luật 
thì cũng bị sai pháp, sai hạnh tự làm khổ mình khổ người mà mình không biết. Đó là trình độ 
hiểu biết giới luật còn kém lắm. 

Hỏi: Vậy khi chúng ta giúp đỡ ai mà bị ám ảnh rằng mình đang phá giới luật thì khác 
gì mình đang làm khô mình. Nếu mình chỉ biết giúp đỡ mọi người, mình biết mình làm việc này 
là đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem sự an vui đến cho mình và không có bị giới luật 
ràng buộc thì mình không có tâm lo lăng răng mình không làm sai cái gì cả. Vậy tình thương 
này có phải là tình thương đa hướng hay không? 

Đáp: Giới luật là thiện pháp, giúp người sống trong thiện pháp thì làm sao phạm giới, 
chí có giúp người trong ác pháp thì mời phạm giới, còn giới hạnh độc cư là pháp phòng hộ 
sáu căn nó có ba giai đoạn tu tập, chứ nó đâu phải là pháp câm, không nói như đã dạy ở 
trên. 
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Hỏi: Vậy thì giới luật độc cư phải hiểu rõ như thế nào để không bị hiểu sai mà không 
dẫn đến làm khổ mình? Nếu hiểu sai về giới luật thì hóa ra tu để giải thoát mà không giải 
thoát, tu bị ức chế có phải không thưa Thầy? 


Đáp: Thầy đã dạy ở trên 


Hỏi: Mặc dù con chưa tu xong, nhưng đâu phải chưa tu xong thì mọi hành động thương 
yêu của mình được gọi là không phải đức hiểu sinh, phải không Tháy? 


Đáp: Thầy đã dạy ở trên 


Hỏi: Tất cả mọi người xung quanh đêu cần có tình thương của người khác. Nhất là 
trong gia đình cha mẹ anh chị em, bà con, làng xóm, mọi người đều cần có tình thương yêu 
của chúng ta. Khi chúng ta thể hiện tình thương đổi với những người thân mà không bị dính 
mắc vào tình cảm nhớ, thương, sâu, bị, ưu, khô thì đâu có bị ái kiết sử trói buộc phải không 
1 hày? hay là khi đã có tình cảm giữa mình với người thân thì bị gọi là ái kiết sử ràng buộc? Vì 
có thể khi mình thể hiện lòng thương yêu của mình đối với mọi người thì chính mình làm cho 
sợi dây ái kiết sử của họ trói buộc thêm, như vậy là mình cũng có lỗi hay sao? 


Đáp: Tình thương nhất hướng hay đa hướng đều là đức hiếu sinh, vì thương đa hướng 
nên không làm khổ mình, khổ người, còn tình thương nhất hướng không là khổ người nhưng 
làm khổ mình. 


Ái kiết sử là tình thương làm khổ mình, khổ người. Thương cha mẹ, anh, em chị em, 
vợ chồng con cái mà không làm khổ cho nhau là đức hiếu sinh, còn thương mà làm khổ nhau 
là ái kiết sử. 

Con người ai cũng có sẵn đức hiếu sinh, nhưng chúng ta không biết, không phân biệt 
nó với ái kiết sử. Vì vậy chúng ta mới học đức hiếu sinh lớp Ngũ Giới để loại trừ ái kiết sử 
và luôn luôn sống với đức hiếu sinh.. 


Hỏi: Khi người thân bị bệnh hay sắp chết thì người có đạo đức hiểu sinh phải làm gì hả 
Thây? 


Đáp: Khi có người thân bệnh sắp chết thì phải về lo chăm sóc giúp đỡ thuốc thang và 
an ủi, đem giáo pháp của Phật hướng dẫn giúp cho tinh thần người sắp chết không sợ hãi 
V.V... 


Hỏi: Khi bị ái kiết sử trói buộc là có nhớ thương, sâu, bi, khổ, ưu, có trăn trở, có sự nu 
kéo, day dứt. Khi ở xa thì không bị tình cảm gia đình lôi kéo thì không bị ái kiết sử trói buộc. 
Nhưng khi chúng ta nghe tin người nhà, người thân bị bệnh hoặc sắp chết, rồi ta trở về thăm 
thì có bị gọi là ái kiết sử ràng buộc hay không? 


Đáp: Không bị ái kiết sử, mà đức hiếu sinh. Khi nghe người thân bệnh sắp chết mà 
khóc than, ưu bi sầu khổ, buồn đau là ái kiết sử . Còn về thăm và chăm sóc giúp đỡ thuốc 
thang cho ăn thêu bồng ẳm, an ủi, trấn an tinh thần là đức hiếu sinh.. 

- Vì tình thương yêu mà fa về thăm an ủi, trấn an, động viên; vì tình thương yêu mà 
ía fùy th về để người đó an vui khi thấy mặt ta. Nhưng ta vẫn quán xét và biết mọi chuyện 
rằng: bệnh, chết là vô thường, là nhân quả. Do vậy mà tâm luôn bất động không lo lắng không 
đau buôn, không khóc lóc. Như vậy thì có phải gọi là không bị ái kiết sử trói buộc hay không 
Tháy? 


Đáp: Không. 
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Hỏi: Ai cũng có gia đình, cha mẹ luôn mong ngóng người con ở xa về thăm gia đình. 
Nếu mình là người có đạo đức hiếu sinh thì mình phải làm sao thưa Thầy? 


Đáp: Đi tu chứ đâu phải chết, đức Phật ngày xưa khi tu xong Ngài trở về độ cha mẹ 
dòng họ anh em và chị em, còn chúng ta tuy tu chưa chứng thỉnh thỏang chúng ta về thăm 
cha mẹ anh chị em nếu chúng ta có tu học những điều hay biết của Phật thì chúng ta nên 
tryuên đạt lại cho những người thân thì đó là đức hiếu sinh. Chỉ trừ khi chúng ta quyết tử 
trên Tứ Niệm Xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm để chừng đạo thì sống độc cư độc bộ độc hành ở 
giai đoạn 3 thì mới không về thăm. 


Hỏi: Nếu mình là người có đạo đức hiếu sinh sống biết yêu thương người thì lâu lâu 
mình về thăm người thân. Vậy có phải là bị ái kiệt sử trói buộc hay không? hay là tâm phải 
như thê nào mới gọi là không bị trói buộc vào ái kiệt sử, như thê nào gọi là bị trỏi buộc vào ái 
kiệt sử? 


Đáp: Không! Ái kiết sử là lòng thương mà ưu bi sâu khổ khóc than lo lắng sợ hãi 


Hỏi: Sự thăm viếng nhau là sự thể hiện tình thương của mình đối với cha mẹ anh chị 
em trong nhà, đê cho gia đình bớt lo lăng, khi tháy mặt người con của mình ở xa về thăm thì 
đỡ nhớ hơn. Vậy mình vì người mà về thăm thì như vậy có gọi là bị ái kiết sử ràng buộc hay 
không ? 


Đáp: Không! 


Hỏi: Nếu đi tu đề mà cắt đứt mọi tình cảm gia đình, người thân thì có đúng với người 
có đạo đức hiệu sinh hay không? 


Đáp: Không! 


Hỏi: Dù cho mình nói mình đã cắt đứt tình cảm gia đình để đi tu, nhưng làm sao mà có 
thể quên được những kỷ niệm khi còn sống chung với gia đình? Theo con nghĩ tình cảm gia 
đình mình luôn vân phải giữ, nhưng tình thương yêu của người tu sĩ đã nhân rộng, phóng rộng 
ra rồi cho nên không còn ích kỷ chỉ nghĩ đến người thân nữa mà đổi với người tu mọi người 
như nhau, khi nghe ai khổ vẫn đến thăm viễng như nhau, không còn phân biệt người thân hay 
người ngoài. Chính vì vậy mà người thân của mình vẫn nằm trong số người mình yêu thương 
nhưng không phải vì những người thân mà tình cảm của mình bị quy lụy, day dứt, trói buộc. 
Có phải như vậy không thưa Thây? 


Đáp: Đúng như vậy. 


Hỏi: Nói chung con nói hơi nhiều, điểu con quan tâm là khi con học đức hiểu sinh rồi 
thì con rất cán xác định cho đúng tình cảm của mình đôi với gia đình làm sao cho sông đúng là 
người có đạo đức hiểu sinh: không làm khô mình và không làm khô người. Kính xin Thấy chỉ 
dạy 

- Cám ơn Thầy - Con- Kim Quang 

Đáp: Những điều chưa hiểu cần phải hiểu, người tu hành theo Phật giáo không phải 

tu hành để trở thành cây đá như Thiển Tông. 
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THIỆN TÂM THƯA HỎI 
Kính thưa Thầy! Con, Thiện Tâm xin thưa hỏi: 
Đầu thư con kính chúc Thây luôn khoẻ mạnh và bình am! 


Thưa Thầy đã lâu rồi chúng con không được gặp thấy nên cũng rất là mong nhớ. Nhất 
là các vị Phật tử chưa từng gặp T' hãy thì lại càng tha thiết hơn. Tuy nhiên con cũng biết rằng 
Thây đang rất bận rộn và vắt. vả lắm để lo cho sự tu tập của chúng con và với tắt cả mọi người 
nữa. Do vậy con chỉ mong rằng khi nào có dịp thuận tiện Thây sẽ về thăm chúng con. Không 
còn gì vui bằng Thây ạ! 


Hôm nay con xin được kính trình lên Thây những băn khoăn và thắc mắc mà chúng con 
gặp phải trong quá trình tu học, kính mong Tháy hoan hỉ chỉ dạy cho con được sáng tỏ hơn. 
Chúng con tu tập được tôt hơn. Con xin được trình bày những ván đề như sau : 


Hỏi: Trong bài học thứ 16 những tựa đề: “Cúng tế và chữa bệnh” có câu hỏi 8 như 
sau: “Đại ý bài này dạy đạo đức gì ? Thuộc về đạo đức nhân quả cận tử nghiệp báo hay đạo 
đức nhân quả hiện tại nghiệp báo?” Trong phần trả lời của giáo án Thây có dạy bài này ˆ 
vạch rõ nhân quả hiện tại nghiệp báo và nhân quả cận tử nghiệp báo cho chúng ta hiểu biết 
tưởng lận. ” 

Chúng con nghĩ nhân quả hiện tại nghiệp báo thì dễ thấy và dễ hiểu rồi. Đó là những 
lời dạy của đức Phật với nhà vua như: “... muôn được lúa phải cày bừa gieo mạ; muốn giàu 
sang phải bồ thí; muốn sống lâu phải lắp lành; muốn được trí tuệ phải học hành nghiên cứu 

.. giết sinh mạng cứu sinh mạng làm cho người tiễn mau đến cõi chết, tức là tự giết mình .. 
DHHE như lời dạy của Hoà Thượng Minh Châu như. “đau bệnh thì uống thuốc, đau bệnh thì 
nghe pháp để trừ tâm bệnh; muốn sống lâu thì phải cứu mạng cho tất cả sinh linh. Đau bệnh 
mà cấu đảo thì ngu. dối, giết người để cứu mình thì tự sát. Cho nên người giết loài vật để ăn 
thịt mà mong câu bồ khoẻ bình an thì không bao giờ có ” 


Thưa Thây ! Có phải những lời dạy trên đây là để chỉ cho nhân quả hiện tại nghiệp báo 
không ạ ? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Còn chỉ về nhân quả cận tử nghiệp báo có phải là đoạn: “Mẫu hoàng nghe được 
lời Phật dạy trong lòng nhẹ nhàng, tiêu trừ được bệnh hoạn ”. Phải vậy không, thưa Tháy? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ngoài ra có còn ý nghĩa nào chỉ cho nhân quả cận tử nghiệp báo ở trong bài học 
này nữa không thưa Tháy? Chúng con kính xin Tháy chỉ dạy cho chúng con được rõ. 


Hôm trả lời câu hỏi 8 này chúng con có phân vân chỗ “nhân quả cận tử nghiệp báo” 
này không được tự tin cho lắm. Vì vậy hôm nay con xin được trình bày lên đây, kính mong 
Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được sáng tỏ, thông suốt hơn. 


Ở đây cũng do con chủ quan nên không nêu thắc mắc trước để đến khi thảo luận sẽ có 
sự trả lời chính xác luôn thể. Như vậy bài học sẽ năm vững hơn. Con xin rút kinh nghiệm ở 
điểm này. 


Đáp: Nghiệp báo cận tử nghiệp lúc người sắp lâm chung hiện ra rất rõ bằng trong 
giấc mộng, bằng những hình ảnh do tưởng uẩn hiện ra. 


Ví dụ 1: Một người đồ tể thường giết trâu bò chó gà heo dê khi sắp chết thấy chúng 
đến cắn xé đòi mạng 
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Vì du 2: Một người làm từ thiện hay giúp đỡ người khi sắp chết, đều thấy mình làm 
từ thiện và mọi người vui vẻ tỏ lòng biết ơn 

Cận tử nghiệp là nghiệp cuối cùng của thân mạng này, nên sống như thế nào thì sắp 
chết thấy như thế nấy, Sống thiện thấy thiện, sống ác thấy ác.. 

Hỏi: Trong giới luật “Độc Cư” con cũng còn có vài điều chưa được thông tỏ lắm trong 
ván đề ” Khai, giá, trì phạm ” Thây ạ! Do đó lăm khi rơi vào thê bị động và trở nên lúng túng. 
Thây Chơn Thành có lẽ sẽ trình bày lên Thây chỉ tiết 


Đáp: Giới độc cư là pháp phòng hộ sáu căn nên không cò “khai, giá, trì, phạm” mà 
có ba giai đoạn tu tập. 


Hỏi: Con nhận thức rằng “Độc Cư” có nghĩa là đề phòng hộ sáu căn, không không bị 
sảu trần chỉ phôi, đê giúp cho hành giả thực hiện việc sông với chính mình được dê dàng hơn. 
Giúp cho hành giả không bị chạy theo tình cảm của người này, người nọ, đề tâm hôn được vô 
fự với mọi người. 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Độc cư giúp cho hành giả chuyên chú tâm vào vấn đề tu tập, tư duy bài học, quan 
sát thân tâm mình được nhát tâm mà không bị sự chỉ phối của những câu chuyện của những 
người này, người nọ mang lại hoặc những lời bình phâm này kia... làm cho mình bị phân tâm 
và sanh ra đủ các ác pháp như tâm nghỉ ngờ, ngã mạn, sân hán ... 

Vì vậy về hình tướng thì “Độc Cư” theo con hiểu như thế này: 

- Chỉ ở Tiểu giới đàn, hoặc khu vực mình ở mà không sang thất của người khác để nói 
chuyện phím, để tâm sự, trao đổi .. 


- Khi có duyên sự đi ra ngoài (trong Tu Viện) phạm vi của mình thì cũng không giao 
tiếp và nói chuyện với bắt cứ di. 


- Có thể giao tiếp với cô Út khi có nhu câu cần thiết cho cuộc sống như: Xin cuốn vở, 
cây viết, quyên sách ... 


- Có thể giao tiếp với Thây đứng lớp khi có những thắc mắc, và gặp trực tiếp ở lớp. 
Đáp: Đúng vậy 

Hỏi: Ngoài ra có những trường hợp như sau đây chúng con có bị phạm độc cư không ? 
a) Thầy đứng lớp đến thất để thăm hỏi và trao đổi với tu sinh về sự tu tập. 

b) Khi một tu sinh bị ốm con có thể đến để thăm hỏi, động viên chia xẻ với fu sinh ấy. 


c) Khi nghe thất của tu sinh gân bên, chuông đông hô đồ đã lâu mà tu sinh ấy không 
tài. Có lẽ tu sinh ây bị ngủ say. Trong trường hợp này con có thê khai giới đê giúp cho vị tu 
sinh kia thức dậy băng cách qua đập vào vách liệp được không ? 

d) Khi đi trong tu viện có ai đó hỏi thăm “mấy giờ rồi” con có thể khai giới để trả lời 
cho người kia được không ? 

e) Khi con đến gặp cô Út để xin một đoạn ống nhựa để gắn vào nhà cẩu. Cô Út chỉ 
sang tu sinh Pháp Quang và bảo con sang bên ấy tu sinh sẽ lấy giúp cho con. Vì tu sinh Pháp 
Quang biết rành những món này. Trong trường hợp này con có thể khai giới đề nhờ vị tu sinh 
này giúp đỗ được không? 


9) Khi con đến khu nhà bếp để tìm gặp cô Út để nhờ cô, như xin cây viết chẳng hạn. 
Con không tháy cô Ut đâu cả, nhưng con gặp chú An (hoặc người làm công khác) đang ở đỏ. 
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Trong trường hợp này con có thể hỏi thăm chú Ân thấy cô Út đâu không, có được không ? 
(khai giới độc cự). 

_&8) Khi con chợt nhớ ra ở nhà còn có việc gì đó mà chưa giải quyết kịp (Ví dụ nhự có 
một số cây cảnh sợ không ai chăm sóc thì chúng sẽ bị hư, chết nên con muôn nhờ chị con, hoặc 
gia đình hãy đem cho ai đó tuỳ thích...) thì con có thể viết thư về nhà được không ? (thông qua 
Thây đứng lớp). 


h) Khi có điện thoại ở gia đình gọi đến, con có thể khai giới để nghe được không ? 
(thông qua Tháy Giảm Luật). 


¡) Trong trường họp con gửi sách về cho gia đình xem, nhưng không biết sách có đến 
nơi được không. Trong trường hợp này con có thê xin điện thoại vê nhà đê hỏi thăm có được 
không ? (thông qua Thâáy Giám Luật) 


J) Trường hợp gia đình gửi cho con một ít tiễn. Con có thể dùng tiền này để nhờ cô ỦI 
mua giúp con một cái máy nghe, đề con thâu lời nói của mình đề theo dõi sửa chữa cho lời nói 
tôt hơn. Liệu việc này có được phép không thưa Thây 2 ( Chị con có hứa sẽ gửi cho con một Ít 
tiên khi nào thuận tiện). 

k) Trên lớp học, HIẾM CÓ tu sinh nào đó tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi thăm. Vỉ dụ íu sinh 
Minh Đức hỏi con ở đây có nhiêu muôi không? Trong trường hợp này con trả lời ngăn gọn có 
được không ? 

Đáp: Được, không phạm giới 

Trên đây là một số trường hợp mà con nghĩ có thể xảy ra trong cuộc sống fu tập. Ngoài 
ra có những trường hợp khác nhưng con chưa nghĩ tới. Con kính xin Tì hây hoan hỉ chỉ dạy cho 
con, để giúp con được sáng tỏ thêm. 

Hỏi: Sáng nay ở lớp chúng con, Thây Thanh Quang có trình bày với lớp rằng trong bức 
tâm thự thứ 40 Tháy gởi cho Phật tử Kim Quang. Thấy đã trả lời cho Phật tử Kim Quang 
nhiều câu hỏi. Trong đó Tháy có dạy răng: ”...bây giờ, trong lúc tu học đức hiểu sinh, tu sinh 
có thê đến thất bạn đê thăm khi bạn bị ôm mà không bị phạm giới. 

Điêu này đã khiến cho chúng con có vài thắc mắc. Con xin kính trình lên Thây rõ. 

- Bức tâm thư 40 này có phải Thây chỉ dạy riêng cho phật tử Kim Quang, chứ không 
phải chung cho mọi người 2 

Đáp: Một người hỏi Thầy là mọi người được học, cho nên thư của Thầy là gửi cho tất 
cả các tu sinh 

Hỏi:- Trước đây con có nghe Tì hây dạy trong một bức tâm thư mà con không nhớ rõ số 
bao nhiêu... rằng: Nếu gửi riêng cho ai thì Tỉ hây sẽ viết tay. Còn nếu gửi chung cho cả lóp thì 
Thây sẽ đánh máy. Thế nhưng bức tâm thư 40 này thì chúng con chưa được nghe và lại được 
đánh máy nữa. Như vậy con có thể mượn bức tâm thư này để tìm hiểu thêm được không, thưa 
Thây ? 

Đáp: Được, con nên mượn đọc, mỗi bức thư của Thầy là những bài học giới luật đạo 
đức và các pháp hành, cho nên các con cần phải đọc nhiều hơn nữa. 

Hỏi: Thây Thanh Quang có đưa cho con xem bức tâm thư này, nhưng con không dám 
mượn vì sợ phạm giới độc cư. 

Và bức tâm thư kia nếu như Thây chỉ dạy riêng cho phật tử Kim Quang, mà con xem thì 
lại phạm vào sự tò mò không nên. Nghĩ vậy mà con đã không dám mượn Thầy ạ ! Và cũng 
mong thây Thanh Quang thông cảm! 
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Đáp: Thư của Thầy không có trả lời riêng tư mà trả lời riêng tư thì Thây viết thư tay 


còn thư này trả lời cho một người là trả lời chung cho các con, tại sao sợ lại tò mò không 
dám đọc? 


Hỏi: Thưa Tháy, con xin bồ sung ở phán “ khai, giá, trì, phạm ` của giới Độc cư một ÿ 
nữa thê này: 


Ví dụ như có một người gặp con và tặng cho con một món vật ( như trước đây chủ 
Thanh Trí muốn tặng con một chiếc đông hô báo thức ). Thay vì im lặng bỏ đi, con có thể khai 
giới và nói lời cảm ơn, cũng như sự từ chối của mình đề họ đỡ buôn và vui lòng có được không 
thưa Thây ? 


Đáp: Con tu tập ở giai đoạn độc cư nào? Phải hiểu rõ ở giai đoạn nào, chứ tu như 
vậy là sai hết con ạ!Tu mà không hiểu là tu mù, tu sai mà không biết. Thật đáng thương. 


Hỏi: Nói chung, trong những trường hợp bắt chợt, gặp người muốn hỏi mình điều gì đó 
có vẻ cần thiết. Thay vì im lặng và xá chào bỏ đi thì thấy họ chưng hửng và tội quá. Lúc ấy con 
có thể khai giới và trả lời rồi sau đó bỏ đi. Tức là có sự tự ý thức nơi mình, không để lôi cuốn 
theo người. Như vậy có được không, thưa Thây? 


Đáp: Được, không phạm giới 


Hỏi: Trong trường hợp có người quen ở quê vào Tu Viện muốn gặp và trao đổi ít lời gì 
đó. Con có thể khai giới tiếp chuyện được không ? 


Đáp: Được, không phạm giới 


Hỏi: Con nghĩ rằng, trong vấn đề tu tập thì sự độc cư giúp cho hành giả đỡ phiên hà 
bởi những tâm tu, tình cảm của những người khác tác động và lôi kéo, làm cho tâm trí luôn 
xao động, hướng ra ngoài và chạy theo “thất tình lục dục”. Do đó càng ít tiếp duyên, càng tối. 
Tuy nhiên có những trường hợp như con đã nêu trên đây; hoặc có những trường hợp khác nữa 
mà con chưa nghĩ đến, khi gặp phải nếu không có sự thông suốt thì con thấy rất để bị ức chế và 
tâm trí ray rức Thây ạ ! Vì vậy hôm nay con kính trình tất cả những suy tư của con lên đây, 
kính mong Thây từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ ràng, sáng suốt hơn. Con cắm ơn Thây. 

Kinh thưa Thầy ! Đến đây con chọt nhớ đến bài phân tích về “Đức Độc Cư hiểu sinh ÿ 
hành ” mà Thầy đã phân tích về độc cư đúng và độc cư sai ở bài học “Lá thư của mẹ ” thì con 
thấy Thây chú trọng và nhắn mạnh về Š phân nội tâm sống với đức hiếu sinh là chính. Con nghĩ: 
Nếu như vậy thì trong vấn đề này cần nhiều đến sự linh hoạt, thiện xảo theo sự quản xéi, tt duy 
của mình. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng mình chưa vượt thoát khỏi sự chỉ phối của “dục” 
nên cũng dễ bị đội lốt. Do đó có một sự chuẩn mực của Tì hây thì chúng con sẽ yên tâm hơn. 
Một lần nữa con xin cảm ơn Thây! 

Con của Thây - Kinh thư - ThiệnTâm. 


Đáp: Độc cư có ba giai đoạn tu tập, đó là chuẩn mực của nó tu tập ở giai đoạn nào 
thì phải giữ gìn độc cư ở giai đoạn đó, đừng ở giai đọan này mà tu tập ở giai đọan khác thì tu 
sai pháp. 

KÌM QUANG 6 
Kính thưa Thây! 


__ Nhân dịp chúng con học đến câu hỏi số 44 trong bài “Lá thư của Mẹ” nói về ĐỨC 
HÔI LÔI HIỂU SINH Y HẠNH. Con xin Thấy chỉ dạy cho chúng con cách thức sám hồi đúng 
pháp. 
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Trong bài Thấy có nói đến ngày BÓ TẮT. Vậy ngày Bồ Tát là gì? 


Đáp: Mỗi tháng có hai ngày BỒ TÁT, ngày giữa tháng là ngày l5 và ngày cuối tháng là 
ngày 30. Trong sách Giáo An Rèn Nhân Cách lớp ly tham tập I Thây đã dạy rât kỹ. 


Ngày ây Thây giảng viên xin phát lô trước các tu sinh rôi xin sám hôi rôi lân lượt đên 
các tu sinh, người nào cũng xin phát lô sám hôi. Đó được xem là ngày kiêm thảo đê xin sửa sai 
những lỗi lâm. 


Ngoài hai ngày bố tát nếu tu sinh có vi phạm những lỗi lầm thì không sám hối trước 
chúng mà chỉ xin sám hôi riêng với thây giảng viên. 

Dù phạm lỗi nhỏ hay lỗi lớn, tốt nhất các con nên đến trước tượng Phật nói rõ những 
lỗi lâm rôi xin hứa sẽ không tái phạm lại nữa ./. 


TRẢ LỜI PHƯỚC TÒN NGÀY (23-11-2007) 
Kính gửi: Phước Tồn 


I- Trước khi nhận cơm phải đi một vòng trong tu viện là tập luyện OAI NGHI đi trong 
đoàn cho quen và cũng chính tập đi trong CHÁẢNH NIỆM TĨNH GIÁC. 


2- Nêu con thây con kiên bị nạn thì con nên dừng lại cứu con kiên đang bị các con kiên 
khác hại, khi cứu con kiên xong thì con tiêp tục đi sau đoàn. 


3- Khi thây có con kiên bị giậm thì con nên nhường cho các sư đi trước, còn riêng con 
giúp con kiên đê tránh ra khỏi lôi đi rôi con tiêp tục đi theo sau. 


4- Khi thấy con kiến bị giậm mà bỏ đi luôn là thiếu đức hiểu sinh, không xứng đáng là 
đệ tử của Phật. 


5- Thời gian thọ thực là tùy theo người ăn nhanh và ăn chậm, nhưng dù nhanh hay 
chậm cũng chỉ trong 1,30 giờ mà thôi. Vì trong 1,30 giờ có 30” tụng niệm và ước nguyện, cho 
nên ăn chí có 1 giờ. Một giờ ngôi ăn là đủ sức tỉnh giác trong bữa ăn không thiếu không thừa. 
Còn ăn uống loại cứng loại mềm, ăn trước hay sau là tùy người ăn chứ không có giới nào cấm. 


6- Khi ăn chung nhau thì phải chờ đợi nhau, đó cũng là pháp tu tập đức nhẫn nại. Người 
ăn trước thì ngồi tại chỗ giữ tâm chánh niệm tỉnh giác xả tâm chướng ngại đợi chờ, cũng như 
người ăn sau cũng giữ tâm chánh niệm xả tâm chướng ngại để cứ tự nhiên ăn cho đến khi 
xong, chứ không phải bớt cơm hay bỏ cơm như con đã nói. Cách thức con hỏi trong thư không 
phải là người tu tập chánh niệm tỉnh giác xả tâm ly dục ly ác pháp. 


7- Vì thân con có bệnh nên không được phí thời gian nhiếp tâm an trú tâm trên mọi 
thân hành đê xả bệnh, đó là điêu cân thiệt của con. 


8- Đi trong Tăng đoàn mà bị nặng đầu không phải do chỗ tu tập tỉnh giác mà do đi chưa 
quen trong chúng rồi sinh chướng ngại tâm, chứ đi nhanh đi chậm khi tu tập tỉnh giác chánh 
niệm vẫn dễ dàng không có khó khăn, chỉ vì con đi chậm tập tỉnh giác quen rồi đến khi đi 
nhanh thì không tỉnh giác, đó là tập sai pháp. Pháp tỉnh giác chánh niệm tu trong những oai 
nghĩ: đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ăn, uống, ngủ nghỉ, nhanh chậm và hơi thở bình thường, 
dài, ngắn đều tu tập được cả. 


9- Nghĩa là người khất sĩ không được dùng đồ vật để giành tức là đồ vật thừa hai thì 
không được, chỉ một mà thôi, tọa cụ dùng để ngồi và nằm chỉ một miếng vải dài 2,00m khổ 
0,80m hoặc 0,60m, xếp lại dùng để ngôi, trải ra dùng để nằm. còn nếu dùng hai miếng, một 
miếng dải, một miếng ngắn là có vi phạm. Hiện giờ ở trong tu viện nên tập ba y một bát trả lại 
đồ mên mùn gối chăn chiếu cho tu viện đề tập làm quen với đời sống ba y một bát thiểu dục tri 
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túc, còn để đồ đạc nhiều là không đúng hạnh của người khất sĩ, tức là sống không buông xả. 
Sống không buông xả đi tu làm gì cho uống một đời. 


10- Nói lén lỗi người khác là có lỗi, còn người ta cầu xin mình chỉ lỗi mà mình chỉ lỗi 
cho họ sửa để trở thành người tốt, ở giữa đại chúng thì không có lỗi gì cả, chỉ nói lén lỗi người 
khác sau lưng họ là con có lỗi, con là người xâu. Cho nên ngày thính nguyện sắm hối là ngày 
giúp chúng ta khắc phục những lỗi lầm để không còn lỗi lầm nữa. 


Lời dạy của Phật: “Tháy lỗi mình đừng thấy lỗi người”, đó là một phương pháp xả tâm 
tuyệt vời; đó là một phươn pháp để tâm quay vào quán Tứ Niệm Xứ (Trên thân quán thân để 
nhiếp phục tham 1u) nhờ quán như vậy tâm không phóng dật. Còn ngày bồ tát thỉnh nguyện là 
ngày tự nguyện, tự giác sửa mình trong giới luật Phật, phải quỳ trước giữa đại chúng phát lồ tự 
khai những lỗi lầm của mình và xin chừa bỏ không vi phạm nữa. Sau khi phát lồ xong liền cầu 
xin mọi người khác trong đại chúng chỉ cho những điều mình vi phạm giới luật đề mình biết và 
giữ gìn không vi phạm giới luật nữa. Trong giờ phút người bạn đồng tu phát lồ sám hối thì 
mình chỉ thắng những lỗi lầm phạm giới luật của người bạn, đó là mình không nói xấu, nói lỗi 
TgưỜi, mà giúp người từ xấu trở thành tốt; đó là ân nghĩa; đó là một việc làm tốt, một việc là 
rất cần thiết của mọi người đang tu học. Bởi vì mình tốt mình cũng muốn bạn mình tốt theo. 

Người ta không xin mình chỉ lỗi mà mình chỉ lỗi người là mình sai, Ở đây nơi phát lồ 
sám hối mà có người chỉ lỗi là mình phải biết ơn người chỉ lỗi cho mình. 

11- Đồ ăn không cất giữ một món nảo trong thất cả, dù là muối tiêu, muối ớt, muối xả 
v.v....cũng không được cất giữ, phải nhớ kỹ những điều này. 


Thăm và chúc các con tu tập xả tâm tôt. 


Thây của con 
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TRẢ LỜI THIỆN TÂM 
(22-11-2007) 
Kính gửi: Thiện Tâm 
Thầy sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của con: 
Hỏi: Xin Tì hây chỉ dạy cho chúng con rõ tỉnh giác và cảnh giác có điểm giống và khác 
nhau như thê nào? Hay khác nhau hoàn toàn? 


Đáp: Danh từ TỈNH GIÁC và CẢNH GIÁC có nhiều điểm khác nhau như sau: 


I- TĨNH GIÁC là một pháp môn tu tập của Phật giáo nguyên thủy để giúp con người 
chủ động thực hiện đức hiêu sinh và các đức hạnh khác, còn CANH GIÁC không phải là một 
pháp môn tu tập chỉ là một sự đê phòng. 

2- TỈNH GIÁC là tâm bình tỉnh trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sáng suốt 
quan sát từng các đôi tượng (sáu trân) tiệp xúc sáu căn (mất thây, tai nghe...) đê giúp cho 
người tu hành không dính mắc, nên nhân nhục, tùy thuận, băng lòng một cách dê dàng đê tâm 
được an lạc, thanh thản và vô sự. Còn CẢNH GIÁC là nỗi lo lăng, luôn luôn nghi ngờ người 
này người kia. 

3- TĨNH GIÁC là tâm AN VUI, còn CẢNH GIÁC là tâm lo sợ NGHỊ NGỜ. 
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4- TỈNH GIÁC là tâm sáng suốt chủ động biết rõ từng hành động thân, miệng, ý của 
mình trước khi làm, nghĩ và nói những cái gì, còn CANH GIÁC chỉ là đê phòng những đôi 
tượng hại mình, chứ không lưu ý từng hành động thân, miệng, ý. 


__ 5- TĨNH GIÁC là thiện pháp không làm khổ mình khổ người, còn CẢNH GIÁC làm 
khô mình nên lúc nào cũng dẻ dặt lo ngại. 


6- TỈĨNH GIÁC là pháp xuất thế gia, còn CẢNH GIÁC là pháp thế gian. 


7- TỈNH GIÁC là thiện pháp, mà thiện pháp là chuyển ác pháp nên người tu tập tỉnh 
giác ít xảy ra tai nạn, còn người CẢNH GIÁC chỉ là một đức cần thận đề phòng bảo vệ cá nhân 
mình mà thôi, cho nên cảnh giác chỉ là nghi ngờ dò xét chứ không phải tỉnh giác. Cho nên tỉnh 
giác và cảnh giác hoàn toàn khác xa. 

Hỏi: Vĩ dụ: Trong các câu chuyện của bài học hôm nay “người được sỉ bị sát hại bởi 
hai tên cướp hung hãn” bác Hoá do thiếu cảnh giác nên mới chở hai tên cướp, nhưng lúc ấy 
bác Hóa có tỉnh giác. Do vậy không thể nói bác Hóa thiếu tỉnh giác được! 


Đáp: Câu ví dụ trên đây hiểu sai nghĩa của hai từ TỈNH GIÁC và CẢNH GIÁC: “Bác 
Hoá do thiểu cảnh giác nên mới chở hai tên cướp, nhưng lúc áây bác Hóa có tỉnh giác. Do vậy 
không thê nói bác Hóa thiêu tính giác được!”Con nên nhớ trong CANH GIÁC có TINH 
THUC chứ không có TĨNH GIÁC đó là con hiệu sai. nêu có TĨNH GIÁC thì bác Hóa không bị 
chết. Vì bài học này là bài thông tin trên báo nên dùng CẢNH GIÁC. Nhưng trong cảnh giác 
không có tỉnh giác như trên đã nói, nó chỉ có TỈNH THỨC nếu có TĨNH GIÁC thì không cần 
CẢNH GIÁC, vì vậy trong Tỉnh Giác Chánh Niệm thì không ai lừa gạt nó được, nó thường 
quan sát kỹ các đôi tượng. Quan sát kỹ các đôi tượng không phải là cảnh giác mà là bản chât 
của Tỉnh giác 

Hỏi: Bởi vậy tỉnh giác khác với cảnh giác hoàn toàn! 

Đáp: Đúng vậy, tỉnh giác khác với cảnh giác hoàn toàn! 

Hỏi: Trong sự việc của bác Hoá thiếu cảnh giác nên chở 2 tên cướp có thể nói rằng 
bác Hoá là “thiểu tỉnh giác được không ? 

Đáp: Bài học này có hai cách dùng, nếu bài học này là bài thông tin trên báo không phải 
là bài học đạo đức nhân bản - nhân quả thì dùng từ CANH GIÁC là đúng, còn bài học này nêu 
dùng về đạo đức hiệu sinh ly tham thì nên dùng từ TĨNH GIÁC thì rât chuân xác, nhưng trong 
bài học dùng CANH GIÁC là dùng vê thông tin đê mọi người cảnh giác, các con nên lưu ý. 


Hỏi: Khi nào thì dùng tỉnh giác, khi nào thì dùng cảnh giác cho phù hợp? 


: Đáp: Ở đạo đức nhân bản - nhân quả thì dùng từ TỈNH GIÁC, còn ở góc độ thông tin 
thê gian thì dùng từ CANH GIAÀC 

Hỏi: Nếu dùng sai từ có tại hại gì không ? 

Đáp: Nếu dùng sai từ TỈNH GIÁC và CẢNH GIÁC thì không có hại gì, nhưng chứng 
tỏ mình không hiểu đạo đức và cũng không biết phương pháp rèn luyện nhân cách để trở thành 
người có đạo đức. Nếu dùng TỈNH GIÁC cho cuộc sông hằng ngày thì không cần dùng CẢNH 
GIÁC, còn dùng CẢNH GIÁC thì phải dùng thêm TỈNH GIÁC mới đem lại sự bình an cho 
mình thật sự, còn chỉ dùng riêng có cảnh giác là đem đến cho mình một sự bất an lo lắng. Ở 
đây trong bài Thây dùng CANH GIẠC là chỉ cho thông tin và cũng chỉ cho các con còn thiêu 
tỉnh giác nên phải còn tu tập nhiêu TĨNH GIÁC hơn nữa mới dám dùng TĨNH GIÁC. 

Hỏi: Thưa Thây: con xin phép được hỏi về một điều nữa là tư cách của người đứng lớp 
thể hiện qua việc đứng lên hay ngồi khi phát biểu. lâu nay con áp dụng cách thực đứng xiiêi ở 


trường học phổ thông nên con chỉ ngôi mà phát biểu, nhận xét, trình bày một vấn đê gì đó .. 
chỉ đứng vậy khi có việc phải chào hỏi hoặc nhận đô vật gì của tu sinh mang đến mà thôi. 
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Trong những ngày qua khi Minh Độ thực hành đứng lớp thì sư thường xuyên đứng lên 
khi phát biêu vv. Nói chung là đứng lên rát nhiễu. 

Con cảm thấy phân vân và suy nghĩ có thể con còn sơ sót, chưa phải lễ khi phát biếu, 
đọc bài hoặc đáp trả lời chăng? 

Vì vậy con kính xin T: hây hướng dẫn giúp cho con rõ thêm về hành động đứng lớp khi 
nào thì phù hợp, đúng lê, không thát lê và cũng không bị hình thức vv. đề chúng con áp dụng 
chính xác. 

__ Được sự chỉ dạy và hướng dẫn của Thây chúng con vô cùng biết ơn. Con xin cảm ơn 
Tháy. 

Đáp: Một người tu hành theo Phật giáo, mục đích là phải diệt ngã xả tâm ly dục ly ác 
pháp, vì vậy đức lê cung kính tôn trọng mọi người là trên hêt, cho nên Minh Độ đứng lớp dạy 
và thực hành đức khiêm hạ như vậy là đúng. 

Thăm và chúc các con tu tập xả tâm tôt 

Thây của các con 


__--> + <0. 


NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT 


Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã hai tháng rồi, giống như một giấc mộng. 
Nhìn lại sự tu tập của các con Thầy rất lo lắng, vì tu tập như vậy làm sao chứng đạt chân lí 
được. Phải không các con? 

Muốn chứng đạt chân lý là phải tu tập xả tất cả chướng ngại pháp trên bốn chỗ: thân, 
thọ, tâm và pháp, chứ đâu tu tập ức chế ý thức để cầu không niệm. 

Tu tập Tứ Niệm Xứ mà cứ như tu tập Tứ Chánh Cần, tu như vậy làm sao đi đến chỗ 
chứng đạo được! Chỗ này các con hãy lắng nghe và tìm hiểu nghĩa lý thực hành cho rõ ràng 
từng pháp môn Tứ Chánh Cần và Tứ Niệm Xứ, rồi từng giai đoạn tu tập của các pháp môn 
này. 

Cùng một pháp môn nhưng giai đoạn đầu tu tập khác; giai đoạn sau tu tập khác 
huống là hai pháp môn khác nhau trong hai lớp khác nhau của Bát Chánh Đạo như: lớp 
Chánh Tinh Tấn và lớp Chánh Niệm. Lớp Chánh Tinh Tấn là phải tu tập pháp môn Tứ 
Chánh Cần, còn lớp Chánh Niệm là phải tu tập Tứ Niệm Xứ. Vì thế cần phải hiểu rõ nghĩa 
như sau: 

I- Tu tập Tứ Chánh Cần là “ngăn” và “diệt” các ác pháp để luôn luôn “sinh” 
thiện tăng trưởng thiện pháp. Các con nên lưu ý những danh từ: “NGĂN” và “DIỆT; 
SANH” và “TĂNG TRƯỞNG”. Vậy ngăn và diệt; sanh và tăng trưởng là nghĩa như thế 
nào? Còn tu tập như thế nào? Thầy đã dạy các con rồi. Các con có nhớ không? 


“Ngăn” nghĩa là ngăn ngừa, ngăn chặn, ngăn cản không cho vào. 


“Diệt” nghĩa là làm cho tiêu mất, làm cho chết, làm cho tiêu diệt, làm cho không 
còn, không tổn tại 


«Sinh ” nghĩa là sinh ra, làm ra cho nhiễu, sản xuất. 


“Tăng trưởng ” nghĩa là làm cho lớn, cho nhiều, cho mạnh. 
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2- Tu tập Tứ Niệm Xứ là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu; trên thọ quán 
thọ...; trên tâm quán tâm...; trên pháp quán pháp để nhiếp phục tham ưu. Các con nên lưu ý 
những danh từ: “QUÁN, NHIẾP PHỤC, THAM ƯU”. Vậy quán, nhiếp phục, tham ưu 
nghĩa là gì? Và cách thức tu tập “QUÁN, NHIẾP PHỤC, THAM ƯU”. như thế nào? Thầy 
đã dạy các con rồi. Các con còn nhớ không? 


Quán” nghĩa là quan sát bằng mắt; bằng sự cảm nhận. 


“Nhiếp phục” nghĩa là thu phục làm cho phục tùng; làm cho đầu hàng; làm cho 
không còn chướng ngại pháp và ác pháp nữa; làm cho không còn phá phách; làm cho không 
còn đau khổ; làm cho không còn phiền não; làm cho không còn giận hờn tham, sân, s1, mạn, 
nghi nữa 

Tham ưu” nghĩa là tham muốn và phiền não, nghĩa chung là những chướng ngại 
pháp. 

Có hiểu nghĩa rõ ràng như vậy các con mới tu tập đúng pháp thì sự chứng đạt chân lí 
mới nhanh chóng và dễ dàng. Các con đang hiểu sai pháp nên tu hành không đúng. Tu Tứ 
Niệm Xứ mà cứ tu tập Tứ Chánh Cần như trên đã nói, chỉ còn năm tháng nữa mà tu sai làm 
sao chứng đạo. Hãy mau mau sửa lại sự tu tập cho đúng, kẻo phí thời giờ vô ích. 


Tu tập như vậy làm sao chánh pháp của Phật thường còn? Tu mà không chịu khó 
quan sát xem xét những giới luật mình đang thọ và giữ gìn (Mười Giới Đức Thánh Sa Di), có 
vi phạm giới nào không? Giới luật là đời sống phạm hạnh của người tu, là pháp ly dục ly ác 
pháp, thế mà các con không giữ gìn cho trọn vẹn luôn luôn vi phạm giới luật, để trở thành 
người phá giới, nhất là giới hạnh độc cư. Giới hạnh độc cư là giới phòng hộ sáu căn: mắt, 
tai, mũi miệng, thân, ý. Các con không giữ gìn nó thì làm sao tâm ly dục ly ác pháp cho 
được; tu mà không giới luật thì không xả tâm chỉ biết ức chế tâm và còn để tâm dung ruổi 
chạy theo dục lạc ở đời; theo tình cảm của cuộc sống người này với người kia; theo các ác 
pháp dùng lời nói li gián, để chia rẻ, để ganh ghét, để thù hận với nhau, thì còn nghĩa lý gì 
là tu hành nữa. Phải không các con? 


Tu mà nói chuyện người này đúng, người kia sal; tu mà còn so bì hơn thua với nhau 
từng chút, từng ly; tu mà đi rình ngó người này tu như thế này, người kia tu như thế kia, thì 
làm sao chứng đạo được các con?. Nhìn thấy sự tu tập của các con mà Thây rất buồn lòng. 
Buồn là nghĩ đến nền đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người làm sao có người dựng 
lại được, khi các con tu tập như vậy. Tâm Thầy lại còn xót xa hơn, khi nghĩ đến hạnh phúc 
của loài người trên hành tinh này quá mỏng manh, nhất là loài người không bao giờ có được 
hạnh phúc ấy. Hiện giờ các con là những người đại diện cho mọi người mà hiểu lầm và tu 
hành sai pháp như vậy. Rồi đây làm sao có người thay thế Thầy dựng lại Chánh pháp của 
Phật? Thầy đã già rồi, đừng ỷ lại vào Thầy. Phật sống đến 80 tuổi. Ông A Nan sống 120 
tuổi, nhưng có người còn bảo Ông A Nan già lú lẫn... 

Ôi! Chúng sanh ít phước, làm sao thọ hưởng được nên đạo đức ấy. Các con là những 
người đại diện cho muôn người, vạn triệu người trên hành tinh này như trên đã nói mà tu tập 
như vậy thì còn hy vọng gì nữa các con! Thầy sẽ ra đi vĩnh viễn và mãi mãi các con sẽ mất 
Thầy. 

Còn năm tháng nữa, chứng nào tật nấy làm sao các con bỏ được tâm bỉ thử đây! Làm 
sao sống được đạo đức làm người sống không làm khổ mình khổ người. Tu hành mà các con 
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luôn thấy lỗi người không thấy lỗi mình thì đạo đức gì đây! Nhìn các con tu hành lòng Thầy 
đau xót như ai cắt ruột. 


Các con có biết không? Còn năm tháng nữa, tu như vậy làm sao chứng đạo được các 
con? 


Một lần nữa, nếu không có người chứng đạo, Thầy sẽ ra đi! Và đi! Đi mãi!!! Nếu 
còn duyên Thây sẽ ẩn bóng viết xong bộ sách “ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI”, rồi Vĩnh biệt 
các con. Các con ở lại mà sống với cuộc đời đầy ác pháp, đầy nước mắt và đau khổ. Chừng 
đó các con có nhớ Thầy, thì hãy nhớ giới luật và Tứ Niệm Xứ. Giới luật và pháp môn Tứ 
Niệm Xứ là thầy của các con; là ngọn đuốc soi đường cho các con đi; là chỗ nương tựa vững 
chắc cho đời tu hành của các con. Các con nhớ kỹ lời dạy này, đừng bao giờ quên hỡi các 
con? 


Thấy pháp hành các con áp dụng còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ ràng, do đó khi thực 
hành vào pháp xả tâm trên Tứ Niệm Xứ thì lại ức chế tâm, tu như vậy không đúng theo lời 
Thầy dạy. Do không hiểu đúng lời Thầy dạy nên các con tu hành thấy khó khăn và vất vả, 
thật đáng thương. Biết làm sao bây giờ đây, sự hiểu biết của các con có giới hạn, nên lời nói 
và sự cố gắng của Thầy để diễn đạt cho các con hiểu, nhưng sự hiểu của các con còn hạn 
cuộc trong không gian và thời gian của ý thức. Vì thế, các con chỉ hiểu ở mức độ đó, không 
thể nào hiểu hơn được nữa, nên cũng đành chịu thôi vậy. 


Ở đây, chỗ các con đã hiểu sai về Phật pháp, nhất là về sự chứng đạo của Phật giáo. 
Cho nên hiện giờ quý sư, quý thầy, quý ni và quý cư sĩ đang tu theo Phật giáo đều nghĩ 
rằng: “chứng đạo là chứng một cái gì cao siêu, huyền bí và vĩ đại ghê gớm lắm ”. Hiểu như 
vậy là hiểu sai Phật giáo. Phật giáo là nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm 
khổ mình khổ người và khổ cả hai, mà mọi người lại hiểu Phật giáo là một tôn giáo thần 
quyền, là một loại thiển định siêu đẳng, là một thế giới ngoài thế giới của loài người, nên 
kinh sách phát triển Bắc tông cũng như kinh sách Nam tông đều hướng dẫn tu tập ức chế 
tâm và còn nghĩ rằng: con người cần phải nhờ vào oai lực chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ và 
còn phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Nhất là còn phải tạo nhiều phước báu hữu lậu như: bố 
thí, cúng dường xây dựng chùa, tháp, đúc chuông, tạc tượng Phật và làm từ thiện v.v... 
Nhưng thật sự không phải vậy. Kinh sách Phật giáo Nguyên thủy đức Phật đã khẳng định 
trong bài chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Sau buổi thuyếp pháp đó, năm 
anh em Kiểu Trần Như đều chứng pháp nhãn thanh tịnh và chẳng bao lâu đều chứng quả A 
La Hán. “Nghe xong bài thuyết pháp này và một bài thứ hai có đầu đề “Anttalakkhana 
sutta ”, bàn về thuyết vô ngã (không có cái Ta), năm vị tu sĩ ở vườn Lộc Uyển được giác 
ngộ và không bao lâu trở thành A La Hán” (Lịch sử đúc Phật Thích Ca Mâu Ni do HT 
Minh Châu biên soạn trang 29). 


Đọc đoạn kinh này xong chúng ta biết rằng Phật giáo không phải là pháp môn khó tu 
tập như thiển Yoga và thiển Tông Trung Hoa. Đối với Phật giáo chỉ cần hiểu đúng và sống 
đúng là chứng quả A La Hán. 

Danh từ chứng đạo đã khiến cho mọi người hiểu nó qua trí tưởng tượng nhiều hơn, 
nên chứng đạo là chứng cái gì cao siêu và phi thường vượt ngoài tầm tay con người. Vì thế, 
người ta thấy nó quá khó khăn vô cùng. Tư tưởng thấy quá khó khăn cũng là một điều cẩn 
trổ rất lớn trên bước đường tu tập chứng đạo. 
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Như đoạn kinh trên đã nói: năm anh em Kiểu Trần Như nghe xong pháp và chứng 
quả A La Hán đâu có khó khăn øì! Vì thế, chúng ta nên xét kỹ lại các pháp đang tu tập, 
nhất là pháp môn Tứ Niệm Xứ thì sự chứng đạo đâu có khó khăn gì. Phải không các con? 


Nhưng vì mọi người đã hiểu lầm lạc. Họ đâu biết rằng: “Chứng đạo chỉ là sống với 
một tâm không bị dục lậu, hữu lậu và vô mình lậu tác động. Cho nên, chứng đạo không có 
chứng một cái gì cao siêu, huyền bí và vĩ đại cả, chỉ là một cái tâm bình thường như mọi 
người, nhưng không có chướng ngại pháp nào làm cho tâm người ấy bị dao động ”. 


Chứng đạo không có nghĩa là chứng thần thông, phép lực cao cường, hô phong, hoán 
võ, tàng hình, biến hóa, đằng vân, độn thổ, biết chuyện quá khứ, vị lai của mọi người v.v... 
mà chứng đạo chỉ là tâm bất động trước các ác pháp và các cẩm thọ. 


Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào 
không bị kèm chế, không bị bắt buộc phải tu tập như thế này, phải làm như thế kia. Trong sự 
chứng đạo chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là phải sống đúng giới luật như trong bộ sách 
Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống tập I đã dạy. Chúng ta phải quyết tâm buông xả đời sống 
nhân quả đang hiện có trong thân tâm của chúng ta. 


Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ bốn nỗi đau khổ của kiếp làm người: sanh, 
già, bệnh và chết, nhưng muốn làm chủ sanh, già, bệnh và chết thì chúng ta phải hiểu cho rõ 
ràng: Cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết. Muốn biết rõ được điều này 
chúng ta hãy vào kinh Trung Bộ tập I, tạng kinh Việt Nam, trang 364, đọc Kinh Thánh Cầu 
mà đức Phật đã dạy: “Này các Tỳ kheo, có hai sự tâm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh 
câu. Chư Tỳ kheo, và thế nào là phi Thánh câu? Ở đây này các Tỳ kheo, có người tự mình 
bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm 
câu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sâu lại tìm cầu cái bị 
sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người 
gọi là bị sanh? Này các Tỳ kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đây tớ nữ là bị sanh; dê và 
cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; voi, bò ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng bạc là bị 
sanh. Này các Tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê 
say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. 


Và này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người gọi là bị già? Này các Tỳ kheo, vợ con là 
bị già; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và heo là bị già; voi, bò ngựa 
đực, ngựa cái là bị già; vàng bạc là bị già. Này các Tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị già, và 
người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già lại tầm câu cái bị già. 


Và này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người gọi là bị bệnh? Này các Tỳ kheo, vợ con 
là bị bệnh; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị bệnh; dê và cừu là bị bệnh; gà và heo là bị bệnh; 
voi, bò ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh; vàng bạc là bị bệnh. Này các Tỳ kheo, những chấp 
thủ ấy bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh lại tâm 
câu cái bị bệnh. 

Và này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người gọi là bị chết? Này các Tỳ kheo, vợ con 
là bị chết; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và heo là bị chết; voi, 
bò ngựa đực, ngựa cái là bị chết; vàng bạc là bị chết. Này các Tỳ kheo, những chấp thủ ấy 
bị chết, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết lại tầm cầu cái 
bị chết. 
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Và Này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người gọi là bị sầu? Này các Tỳ kheo, vợ con 
là bị sầu; đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu; gà và heo là bị sầu; voi, bò 
ngựa đực, ngựa cái là bị sâu; vàng bạc là bị sầu. Này các Tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị 
sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị 
sầu. 


Và Này các Tỳ kheo, cái gì theo các Người gọi là bị ô nhiễm? Này các Tỳ kheo, vợ 
con là bị ô nhiễm; đầy tớ nam, đây tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và cừu là bị ô nhiễm; gà và heo 
là bị ô nhiễm; voi, bò ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng bạc là bị ô nhiễm. Này các 
Tỳ kheo, những chấp thủ ấy bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, 
tự mình bị ô nhiễm lại tầm câu cái bị ô nhiễm. Này các Tỳ kheo, như vậy gọi là phi Thánh 
cầu ”. 

Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy rất rõ ràng cái bị sanh, bị già, bị bệnh và bị 
chết, đó là sanh y, tức là những vật chất, những người thân. Những vật chất và những người 
thân xung quanh chúng ta gọi chung là các pháp mà chúng ta lầm tưởng những pháp đó đang 
phục vụ đời sống của mình và mang lại hạnh phúc, nhưng khi những vật chất đó càng nhiều 
hơn thì sự khổ đau cũng nhiều hơn. Những vật chất đó càng nhiều thì chính chúng ta là 
những người nô lệ cho những vật chất đó, đang bị chúng sai bảo và dẫn dắt chúng ta vào 
cảnh giới ưu bi, sầu khổ, bệnh, chết như trong kinh Thánh Cầu đã dạy ở trên và kinh Thập 
Nhị Nhân Duyên đã dạy dưới đây: “Có đuyên sanh thì ắt phải có duyên ưu bi, sầu khổ và 
bệnh, chết ”, và như vậy hai bài kinh đã dạy không sai khác. 


Muốn thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này chúng ta hãy đọc tiếp kinh Thánh Cầu để 
được đức Phật chỉ đường: “Và này các Tỳ kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô 
sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy 
hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình 
bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh sanh, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị chết, 
tìm cầu cái bất tử, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị sầu, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của bị sâu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết 
bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn. Này các Tỳ kheo, như vậy gọi là 
Thánh cầu ”. 


Sau khi đọc đoạn kinh trên đây các con có biết cách thức tu tập xả ly và từ bỏ cái bị 
sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu và bị ô nhiễm chưa? Nếu không biết cách thức tu tập xả 
ly từ bỏ sanh, già, bệnh, chết ... thì các con sẽ lầm lạc vào chỗ tu tập ức chế thân tâm, có thể 
dẫn đến chỗ rối loạn thân kinh như trên Thầy đã dạy. 


Các con phải biết, tu hành theo Phật giáo là một sự sống bình thường, chứ lý đâu lại 
diệt hết ý thức phân biệt vọng niệm thiện pháp của mình, Cho nên có vọng tưởng hay không 
vọng tưởng đều là ý thức bình thường của mỗi con người, nhưng người tu hành sống đời đạo 
đức không làm khổ mình khổ người thì không chấp nhận những vọng tưởng có tính bị sanh, 
bị già, bị bệnh và bị chết. Vì thế khi có các vọng tưởng đó thì dùng đúng pháp của Phật đã 
dạy để xả ly, để từ bỏ, để đoạn diệt, không nên để nó lưu lại trong tâm dù một phút, một 
giây, phải đuổi đi một cách quyết liệt, một cách dũng cảm, một cách gan dạ; phải đầy đủ 
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nghị lực chiến đấu với những vọng tưởng và các cảm thọ đó. Tất cả những vọng tưởng đó là 
ác pháp, là cái bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết. Cho nên chúng ta đều phải ngăn và diệt 
cho tận gốc cái bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết này. Tu hành chỉ có làm một việc như vậy 
thôi, chứ có tu tập gì nhiều đâu! 


Còn những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để nó tự 
nhiên, có gì mà phải ngăn diệt nó. Nó là ý thức của chúng ta, nó đâu phải là chướng ngại 
pháp. Vậy mà các con hễ thấy niệm là diệt, là tìm mọi cách ức chế cho đừng có niệm như 
Pháp Bảo Đàn Kinh dạy: “Chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền ”. Như 
kinh Di Đà dạy: “...Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật... ” . 
Như kinh Kim Cang dạy: “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh ký tâm ” Đó là phương pháp tu hành của 
Đại thừa và Thiển tông ức chế ý thức tối đa khiến cho người tu hành rơi vào thiển tưởng, Do 
rơi vào thiền tưởng mới tưởng con người có Phật tánh; mới tưởng có thế giới Cực Lạc, Thiên 
Đường; do rơi vào thiển tưởng nên không biết đường đi đến cứu cánh, giải thoát hoàn toàn. 
Vì thế họ phải tự an ủi cuộc đời tu hành của mình bằng cách phải tu tập nhiều đời, nhiều 
kiếp. 

Các con hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Thế nên, các Tỳ kheo không nên phóng dật. 
Ta chính nhờ không buông lung (phóng dật) mà thành Chánh Giác, vô lượng điều lành 
đều nhờ không buông lung (phóng dật) mà có được. Tất cả vạn vật đều vô thường, đó là lời 
dạy cuối cùng của đức Như Lai”. Kinh Du Hành trang 207 Trường A Hàm tập I thuộc tạng 
kinh Việt Nam. 


Các con có nghe rõ lời dạy này chưa? Lời đức Phật dạy quá rõ ràng: tâm không 
phóng đật tức là tâm không buông lung, hai chữ buông lung xác định nghĩa rất cụ thể: tâm 
không buông lung là tâm không chạy theo dục lạc và các pháp thế gian, chứ không phẩi tâm 
không niệm. Các con nên phân biệt cho rõ: Tâm không buông lung có nghĩa là ý thức không 
khởi niệm ham muốn cái này cái kia, còn tâm không niệm có nghĩa là ý thức không khởi 
niệm vọng tưởng. Ý thức không khởi niệm là pháp môn của ngoại đạo, còn Phật giáo ý thức 
không phóng dật, không buông lung chạy theo pháp trần, nhưng các niệm thiện vẫn còn. Vì 
thế đức Phật dạy: “Vô lượng điều lành đều nhờ không buông lung mà có được ” Cho nên 
tâm không phóng dật, nhưng các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh ra. Đọc câu 
kinh này chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? 

Tại sao tu hành chúng ta lại hiểu là phải diệt hết vọng tưởng? Diệt hết vọng tưởng 
để trở thành cây, đá thì còn ý nghĩa gì là sự giải thoát? 

Tu là để làm chủ những sự đau khổ, để hết đau khổ, chứ đâu phải tu là làm cho 
chúng ta trở thành người ngu ngu, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như người mất hồn, đi thì gầm gầm 
không dám ngó nhìn aI, nói nói, cười cười một mình. 

Tu là đem lại cho chúng ta một tâm hồn hân hoan vui vẻ, đoan trang, chánh trực, 
không liếc xéo, liếc ngang, không nói xấu, nói lỗi người khác, không li gián người này với 
người kia. 

Tu là đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng, thoải mái, chứ đâu phải đi cúi đầu, khom lưng, 
bước thấp bước cao. 

Tu là tỉnh giác, nhưng tỉnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết cảm nhận bước đi và hơi 
thở ra, hơi thở vào mà thôi. Tỉnh giác là tỉnh thức luôn luôn sáng suốt nhận xét tất cả mọi sự 
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việc xẩy ra xung quanh chúng ta một cách đúng với chánh pháp. Nếu các con hiểu đúng 
nghĩa như vậy thì sự tu tập đâu có sai pháp và chứng đạo đâu có khó khăn mệt nhọc 8ì. 


Cho nên nói tu tập là nói theo tôn giáo, nhưng nói theo tôn giáo thì người ta lại hiểu 
tu tập là ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, bắt ấn, cầu siêu, cầu an, lạy lễ hồng danh 
Phật để sám hối cho tiêu tai, giải tội v.v... Tu tập nói theo đời sống bình thường của con 
người là sửa sai những điều làm khổ mình, khổ người; sửa sai những hành động làm ác; sửa 
sai những điều bị ô nhiễm nghiện ngậm; sửa sai những lời nói ác, lời nói dối, lời nói li gián 
khiến cho mọi người mất đoàn kết bất hòa; sửa sai những ý nghĩ ác, những ý nghĩ làm hại 
người. 

Vì sửa sai để trở thành con người tốt, con người có đạo đức. Cho nên tu theo Phật 
giáo chỉ có sửa sai tâm tính của mình, vì thế đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp” hoặc “Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp 
thiện ” hoặc “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người ”. Những lời dạy trên đây của đức Phật là 
những lời dạy để sửa sai những thói hư tật xấu của mình; để mình trở thành người tốt; người 
có đạo đức; người không còn thói hư tật xấu nữa; người sống luôn luôn không làm khổ mình, 
khổ người. 

Người chứng đạo rồi cũng giống như người bình thường nhưng lại phi thường vì sanh, 
già, bệnh và chết không sai khiến thân tâm họ được, còn người chưa chứng đạo thì bị sanh, 
già, bệnh và chết tác động vào thân tâm khiến cho thân tâm bất an thường bệnh tật, phiển 
não, khổ đau, sợ hãi, lo lắng, thương ghét, giận hờn v.v... 


Một lần nữa người chứng đạo và người bình thường chỉ khác nhau là ở chỗ tâm bất 
động trước các ác pháp và các cảm thọ. Người sống bình thường chỉ cần biết đâu là con 
đường thiện và đâu là con đường ác và không sống theo con đường ác, chỉ sống theo con 
đường thiện. Người biết sống được như vậy là người chứng đạo. Cho nên chứng đạo đâu có 
khó khăn gì. Phải không các con? Tu đâu có nghĩa là làm thay đổi thân tâm khác thường; tu 
là ngăn và diệt những hành động làm khổ mình, khổ người; tu là bảo vệ và giữ gìn trạng thái 
tâm bất động trước các ác pháp và cảm thọ, tức là giữ gìn tâm thanh thàn, an lạc và vô sự từ 
ngày này sang ngày khác. 


Sau hai tháng tu hành xả tâm vi tế trên Tứ Niệm Xứ, trên gương mặt của quý sư, quý 
thầy, quý cô và quý cư sĩ nam, nữ sao không hân hoan, sao không thoải mái, dễ chịu, trông 
có vẻ khắc khổ lắm vậy. 


Cho nên các con cần phải xác định cho rõ ràng: Tu chứng là chứng cái gì? 


Như trên đã nói, đâu phải tu hết vọng tưởng là chứng đạo như Thiển Tông dạy: 


VÀ n3 


“Chẳng niệm thiệm niệm ác bản lai diện mục hiện tiền”. Tu hết vọng tưởng để làm gì các 
con? Nó không có giải thoát bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết được, hết niệm để chạy theo 
dục tưởng hỷ lạc. 

Đâu phải tỉnh giác là chứng đạo? Tỉnh giác chỉ là giai đoạn đầu mới tu tập tỉnh thức 
để phá tâm sĩ mê, mờ mịt, vì vô minh, vì hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không. 

Đâu phải tu có thần thông là chứng đạo? Thần thông chỉ là một trò ảo thuật của 
tưởng thức để lừa đảo những người nhẹ dạ dễ tin. 

Tu đâu phải ngồi thiển nhiều là chứng đạo? Ngồi thiển nhiều nhập định tưởng. Định 
tưởng là một loại thiển định vô sắc do tưởng uẩn tạo ra. Tu mà nhập vào thiển tưởng để làm 
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gì? Có ích lợi gì cho mình, cho người. Xưa đức Phật nhập vào các định tưởng: Không Vô 
Biên Xứ Tưởng và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, khi tu xong Ngài ném bỏ như ném bỏ chiếc 
giày rách. Có đúng như vậy không các con? 


Chứng đạo là chứng ở trạng thái tâm định tnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng, khi ý thức 
muối sai bảo thân tâm làm một việc gì thì thân tâm làm theo đúng như ý. 


Chứng đạo là chứng một đạo lực có Bốn Thân Túc để thực hiện Tam Minh, làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. 


Cho nên, trước khi chưa chứng đạo, những người muốn tu tập chứng đạo phải biết rõ 
trên đường đi đến chứng đạo. Và còn phải biết rõ sự chứng đạo lợi ích cho mình cho người 
như thế nào? Nếu chưa hiểu biết rõ sự lợi ích như trên đã nói thì đừng nên tu tập, vì có tu 
tập cũng chẳng lợi ích gì cho ai cả, còn phí sức, phí tiền của vô ích. 


Đường đi đến chứng đạo là con đường Tứ Niệm Xứ. Nếu không trên pháp môn Tứ 
Niệm Xứ tu tập thì không bao giờ chứng đạo, nhưng trên Tứ Niệm Xứ tu tập thì phải tỉnh 
giác, nếu thiếu tỉnh giác thì không tu tập được. Vậy tỉnh giác như thế nào? 


Khi tâm ham muốn một điều gì thì biết ngay tâm ham muốn điều đó, đó là tâm tỉnh 
giác. Khi biết tâm tỉnh giác được như vậy thì ý thức bảo: “Tâm không được ham muốn, ham 
muốn đó là ác pháp, là pháp khổ đau”. Ý thức lệnh bảo như vậy thì tâm chấm dứt ham 
muốn. 


Khi tâm đang sân giận, ý thức bảo: “Tâm phải chấm dứt ngay sân giận, sân giận là 
pháp ác, là pháp đau khổ” khi tác ý như vậy là tâm không còn sân giận. 


Khi thân già yếu, ý thức bảo: “Thân vô thường, nhưng không được yếu đuối run 
rẩy phải quắc thước ”; khi tác ý như vậy thì thân lần lần không còn yếu đuối và run rẩy, 
luôn luôn quắc thước. 


Khi thân bị bệnh, ý thức bảo: “Thân phải mạnh khỏe, tất cả bệnh tật đều phải lui ra 
khỏi thân ”. Lệnh của ý thức như vậy thì bệnh lần lần lui ra sạch. 


Khi thân sắp chết, thở không được thì ý thức bảo: “Thân phải thở lại bình thường, 
không được chết ”. Ý thức lệnh như vậy thì thân mạnh khoẻ và thở lại bình thường. 


Khi thân đang mạnh khoẻ bình thường mà muốn chết, muốn bỏ thân này thì ý thức 
ra lệnh: “Hơi thở phải tịnh chỉ, từ bỏ thân tứ đại này”. Lệnh như vậy thì hơi thở lần lần 
ngưng hoạt động, tâm nhập vào chỗ bất động Tứ Thiển Thiên và xuất Tứ Thiển Thiên nhập 
vào trạng thái thanh thắn, an lạc, vô sự của Niết Bàn. Lúc bấy giờ tứ đại tan rả. 


Trên đây là năng lực của những người tu chứng đạo, ý thức của họ hoàn toàn chủ 
động điều khiển sự sống chết của cơ thể họ. Cho nên người tu chứng đạo làm chủ sự sống 
chết, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Do làm chủ sự sống chết tự tại như vậy, nên 
mọi người ai cũng quyết tâm tu cho bằng được, nhưng lại tu sai, rơi vào chỗ ức chế tâm. 

Theo Phật giáo tu chứng đạo không có khó khăn, nhưng vì không hiểu biết rõ ràng 
pháp tu hành nên trở thành khó khăn như trên đã nói. 

Tu khó sao đức Phật tu tập chỉ có 49 ngày chứng đạo? Tu khó sao Thầy tu có sáu 
tháng rưỡi chứng đạo? Tu khó sao năm anh em Kiểu Trần Như nghe bài pháp Tứ Diệu Đế 
và bài pháp vô ngã liền chứng pháp nhãn thanh tịnh và tu tập không bao lâu chứng quả A La 
Hán. 
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Phật pháp đâu phải khó tu, chỉ vì chúng ta nhận lầm pháp hành nên tu sai. Cho nên 
muốn tu tập theo Phật giáo thì những gì cần thông hiểu phải thông hiểu cho rõ ràng (giác 
ngộ) về các pháp hành và nhận ra cho được trạng thái chân lý, đó là điều cần thiết mà mọi 
người tu hành nên lưu ý. Vì thế, đức Phật dạy: “Nên thân cận thiện hữu tri thức ”. Nhồ có 
thân cận thiện hữu tri thức chúng ta mới hiểu rõ các pháp hành và chân lý. Khi hiểu rõ các 
pháp hành là chúng ta biết cách thức sống để hộ trì chân lý. Sống để hộ trì chân lý thì đâu 
có cái gì để tu. Không có cái gì để tu thì có cái gì khó. Phải không các con? 

Nói tu tập là nói theo tôn giáo, chứ Phật giáo nói tu tập là nói sống không làm khổ 
mình, khổ người. Sống không làm khổ mình khổ người là hộ trì và giữ gìn bảo vệ chân lý. 
Người nào biết sống hộ trì và giữ gìn bảo vệ chân lý là không hiểu sai Phật pháp. Còn 
ngược lại tu khác sống khác là không hiểu Phật pháp, nên tu tập gần chết mà không chứng 
đạo. Người hiểu đúng chỉ cần sống biết xả các chướng ngại pháp là chứng đạo. 


Trong thời đức Phật còn tại thế, khi người ta nghe Phật thuyết pháp xong là chứng 
pháp nhãn thanh tịnh. Chứng pháp nhãn thanh tịnh rồi từ đó họ biết cách sống, luôn luôn xả 
những chướng ngại pháp để giữ gìn và bảo vệ chân lý, nhờ đó chẳng bao lâu họ chứng đạo. 


Dưới đây Thầy sẽ trích dẫn ra những đoạn kinh Phật thuyết mà người nghe xong liền 
chứng các quả A La Hán. 


` a®% a®% d®% v®% ¿®, 
S4, ° %4° $2 $2 %9 %® 


PHỤ LỤC 1 


Những bài phụ lục được trích dẫn ra đây là nhằm làm sáng tỏ đường lối tu tập của Phật 
giáo để mọi người hiểu rằng chứng quả A La Hán của đạo Phật không phải là khó khăn, chỉ 


cần có quyết tâm ly dục ly ác pháp thì chứng đạo dễ dàng. 
ĐỨC PHẬT THÍCH CA VỀ THĂM GIA ĐÌNH 


Thân phụ đúc Phật, vua Suddhodana (Tịnh Phạn) bây giờ đã già yếu, nghe tin đức 
Phật đã thành đạo và đang thuyết pháp ở thành Raqjagaha (Vương Xá). Vua rất nóng lòng 
được gặp lại con. Vua liền phái sứ giả Raqjagaha (Vương Xá), thỉnh cầu đức Phật trở về 
thăm cố đô và gia đình. Nhưng các sứ giả của Vua đến Vương Xá, được nghe Phật thuyết 
pháp, đều xin xuất gia làm Tỳ kheo và chứng quả A La Hán. Vị sứ giả thứ 10 là Kaludàyi, 
vốn là người bạn thân của đức Phật, lúc Ngài còn là Thái tử. Ông này đến Vương Xá, 
nghe Phật thuyết pháp cũng xin xuất gia và không bao lâu chứng quả A La Hán như chín 
vị sứ giả trước. Kaludàyi không quên chuyển tới đức Phật lời phụ vương mời đúc Phật về 
thăm gia đình. Đức Phật nhận lời, lên đường cùng với đông đảo đệ tử”. (Lịch Sử Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI, trang 35 do HT Minh Châu biên soạn) 


Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy rất rõ ràng chỉ cần nghe Phật thuyết giảng 
xong là các vị quan trong triểu vua liền bỏ xuống hết danh, lợi, cha mẹ, gia đình, vợ con, 
của cải, tài sản, quan chức v.v... để được theo Phật xin xuất gia. Chứng tỏ giáo pháp của 
Phật rất thực tế về đời sống con người, nói về khổ và nguyên nhân sinh ra khổ của kiếp 
người, đó là một sự thật không còn ai phủ nhận được, đúng là 100/100, nên khi nghe Phật 
thuyết pháp xong thì các quan liền buông xuống hết, theo Phật tu hành và chẳng bao lâu 
đều chứng quả A La Hán. 
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Trên đây là các quan chứ không phải là tu sĩ Bà La Môn đã có tu. Vậy khi nghe pháp 
và chứng đạo chỉ có một thời gian rất ngắn. Như vậy pháp Phật tu hành đâu có khó khăn øì. 
Phải không các con? 

Chỉ một bài kinh này cũng đủ xác định: Chứng đạo đâu phải khó khăn và thời gian 
chứng đạo đâu có lâu dài. Có đúng như vậy không các con? 


PHỤ LỤC 2 
ĐỨC PHẬT VÀ PHỤ VƯƠNG SUDDHODANA 


“Đức Phật và các đệ tử của Ngài được vua Tịnh Phạn, quần thần và dân chúng 
đón tiếp long trọng. Được nghe đúc Phật thuyết pháp. Vua chưng ngay Sơ quả (Tu Đà 
Hoàn). Khi nghe bài thuyết pháp thứ hai, nhà vua chứng quả Thánh thứ hai (Tư Đà Hàm) 
, còn bà đì Pqjapati Gotami thì chứng Sơ quả. Lần thứ ba đức Phật giảng kinh 
Dhanunapadla jJataka cho vua cha và vua cha chứng Thánh quả thứ ba (A Na Hàm. Sách 
kể rằng: sau này trên giường bệnh vua cha được đức Phật về thăm và giảng pháp, Lần 
nghe pháp cuối cùng này, vua chứng quả A La Hán. Và sau bảy ngày tận hưởng lạc thú 
giải thoát, vua qua đời vào năm đúc Phật tròn 40 tuổi. ” (Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu 
NI, trang 36 do HT Minh Châu biên soạn) 


Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy một người già như vua Tịnh Phạn khi nghe 
Phật thuyết pháp xong sống biết buông xả ly dục ly ác pháp liền chứng Sơ Quả; khi nghe 
bài pháp thứ hai liền chứng Nhị Quả; khi nghe bài pháp thứ ba liền chứng Tam Quả và lần 
nghe pháp cuối cũng đức Vua liền chứng quả A La Hán và nhập Niết Bàn. Như vậy Phật 
pháp đâu phải khó tu. Tu khó là do các con chịu ảnh hưởng của Đại thừa và Thiền Tông, cứ 
lo tu tập ức chế ý thức cho hết vọng tưởng, nên tu khó và tu mãi chẳng đi đến đâu. 


Thấy người xưa buông xả quá dễ dàng, còn ngày nay Thầy khô cổ giảng dạy sách 
tấn khích lệ các con buông xả: 


“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 

Chớ giữ làm chỉ có ích gì? 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa. 

Vạn sự vô thường buông xuống đi! 

Các con không dám buông xả nên từ năm này đến năm khác tu cứ giậm chân tại chỗ. 
Nhất là các con lại hiểu sai sự chứng đạo của Phật, nên có gắng ức chế tâm cho hết vọng 
tưởng như trên đã nói. Thành ra tu tập cho tới bây giờ mà chưa có người nào chứng quả A 
La Hán. Quả A La Hán, tu tập đâu có khó khăn như các đoạn kinh trên đã dạy. Thầy sẽ 
chứng minh thêm một phụ bản nữa để các con thấy sự chứng đạo của đạo Phật không có 
khó khăn. 

PHỤ LỤC 3 
ĐỨC PHẬT VÀ LAHULA (LA HẦU LA) 


“Rahula (Hán dịch La Hầu La)là người con trai độc nhất của đức Phật, khi đức 
Phật còn là Thái tử. Lần đầu tiên đúc Phật trở về thăm cố đô và gia đình, sau ngày thành 
đạo, Rahula lên 7 tuổi, được mẹ và đì Gotami trực tiếp nuôi dưỡng, săn sóc. Mặc dù còn 
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nhỏ tuổi, nhưng Rahala được chấp nhận vào tăng đoàn, và được đức Phật giao cho ngài 
Xá Lợi Phất trực tiếp dạy dỗ. 

Một trong những bài kinh nổi tiếng, đúc Phật đích thân giảng cho La Hầu La sau 
khi La Hầu La xuất gia, là kinh Ambalathika Raluhovada sutta, trong đó đức Phật nhấn 
mạnh tâm quan trọng của tánh trung thực, của sự phản tỉnh để trừ diệt mọi ý niệm, lời nói 
và hành vi bất thiện, bất chánh.. 

Nhờ luyện tập pháp tu định niệm hơi thở, theo lời chỉ dẫn của đức Phật, và sau khi 
nghe giảng kinh Cula Rahulovada, Ngài La hầu La chứng quả A La Hán. Ngài qua đời 
trước Phật và Xá Lợi Phất. Trong “Trưởng Lão Tăng Kệ”. Sau khi Ngài chứng quả A La 
Hán, Ngài có hai bài kệ như sau: 

Nhờ ta được đầy đủ 

Hai đúc tình tốt đẹp 

Được bạn có trí gọi 

La Hầu La may mắn 

Ta là con đức Phật 

Ta lạt được pháp nhãn 

Các lậu hoặc đoạn tận 

Không còn có tái sanh 

Ba mình ta đạt được 

Thấy được giới bất tử ” 


Đối với La Hầu La qua đoạn kinh trên chúng ta thấy La Hầu La có nghe pháp, có tu 
tập, rồi có chứng đạo, nhưng chứng đạo cũng không có khó khăn, thời gian cũng không lâu. 


Như vậy trong thời đức Phật người nào được nghe Phật thuyết pháp rồi quyết tâm từ 
bổ ly dục ly ác pháp và cuối cùng người nào cũng chứng quả A La Hán hết chỉ có những 
người nghe pháp rồi bỏ qua không chấp nhận và không thiết tha xả bỏ tham, sân, si, mạn, 
nghi thì không bao giờ chứng đạo được. 


Muốn tu chứng đạo mà đời không dám bỏ thì tu làm sao chứng được. Trong bộ sách 
Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống tập II Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa sống 
không nhà cửa không gia đình ”. Đây là những giới luật đầu tiên cho người mới xuất gia 
theo Phật giáo. Người mới xuất gia là người phải buông xả sạch đời sống thế gian. Cho nên 
những người nghe pháp xong liền xin Phật xuất gia thì không bao lâu họ sẽ chứng quả A la 
Hán, chính là do họ buông xả sạch đời sống thế tục. 


Mười vị sứ giả của vua Tịnh Phạn sai đến mời Phật về thăm cố đô, nhưng khi gặp 
Phật nghe pháp liền xin xuất gia theo Phật tu hành không cần đến danh lợi, tiền của, vật 
chất, gia đình, vợ con, quan cao chức lớn. Có xả tâm như vậy mới có chứng quả A La Hán 
một cách dễ dàng và chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi 


Để kết luật những lời tâm huyết này Thầy xin nhắc các con, hãy nên lưu ý pháp tu 
Tứ Niệm Xứ “Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu; trên thọ quán thọ...; trên tâm 
quán tâm...; trên pháp quán pháp để nhiếp phục tham ưu ”. Bài kinh dạy như vậy nhưng rất 
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nhiều người hiểu sai thành thử chia pháp môn Tứ Niệm Xứ thành ra bốn pháp tu tập. Cho 
nên có trường thiển chuyên tu QUÁN THÂN: có trường thiển chuyên tu QUÁN THỌ: có 
trường thiển chuyên tu QUÁN TÂM; có trường thiện chuyên tu QUÁN PHÁP. Đây là một 
cái sai của các nhà học giả tu hành chưa tới nơi mà dám chia pháp môn Tứ Niệm Xứ, rồi 
đem dạy người tu tập thật là tội nghiệp. 

Pháp môn Tứ Niệm Xứ là pháp môn xả mọi chướng ngại trên thân tâm, cho nên nó 
mới được gọi là nhiếp phục tham ưu. Nhưng khi quán thân là đã có quán tâm, quán thọ và 
quán pháp. 


Khi ngồi tu Tứ Niệm Xứ là không tu gì cả, chỉ ngồi chơi như người vô sự. Người vô 
sự thì tâm họ ở đâu? Đã vô sự thì ý thức quán thân nó, chứ nó ở đâu? 


Quán thân không có nghĩa là nó đang tư duy suy nghĩ, quán ở đây có nghĩa là nó tỉnh 
giác cảm nhận toàn thân tức là nó đang quan sát thân. Cho nên thân nó có chướng ngại gì thì 
nó liền biết; tâm nó có chướng ngại gì thì nó liền biết; thọ nó có chướng ngại gì thì nó liền 
biết; pháp có chướng ngại gì thì nó liền biết. Nhờ biết đó mà nó dùng pháp như lý tác ý đuổi 
đi các chướng ngại ra khỏi bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Khi các chướng ngại ra khỏi thân, 
thọ, tâm, pháp thì ý thức lúc biết thân, lúc biết thọ, lúc biết tâm, lúc biết pháp. Khi nó đang 
quán như vậy thì các con đừng tác ý khởi niệm, nếu khởi niệm là tâm các con đang phóng 
dật. Mục đích tu tập của TỨ NIỆM XỨ là tâm không phóng dật. Chỉ khi nào trên thân, thọ, 
tâm và pháp có chướng ngại pháp thì mới tác ý xả, còn không chướng ngại thì không tác ý. 
Các con đừng hiểu lầm xả từng niệm trong tâm, đó là các con tu sai pháp 

Các con nên lưu ý cách thức QUÁN TỨ NIỆM XỨ, nếu không lưu ý các con sẽ quán 
sai thành ra quán ức chế tâm, chứ không phải quán Tứ Niệm Xứ. 

Pháp môn này đức Phật tu tập 49 ngày đêm là chứng đạo. Thầy sáu tháng rưỡi chứng 
đạo. Ông Châu Lợi Bàn Đặc cũng do tu tập pháp môn này mà chứng đạo. Vì thế, trước khi 
nhập Niết Bàn đức Phật đã di chúc lại cho người đời sau: “Hãy lấy giới luật và giáo pháp 
của Ta làm Thầy, đừng lấy ai làm thầy; làm ngọn đuốc soi đường, làm chỗ nương tựa vững 
chắc ”. 

Còn năm tháng nữa chúc các con chứng quả A La Hán để không phục lòng Thầy 
mong đợi. 


Thân thương chào các con 
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BỨC TÂM THƯ 
GỬI CÁC CỤ, CÁC BÁC 

Kính gửi: Huệ Ân, Chơn Thành, Chơn Tâm, Chơn Đức, Chơn Nghĩa, Thanh Quang, 
Thanh Đức, Thanh Tâm, Thanh Nhẫn, Từ Quang, Từ Đức, Từ Hạnh, Tâm Nhẫn, Tâm Đức, 
Tâm Như, Tâm Ngộ, Tâm Liên, Đức Thông, Đức Minh, Đức Tâm, Liễu Huệ, Liễu Châu, 
Liễu Tâm, Liễu Thanh, Liễu Hương, Liễu Hoa, Liễu Pháp, Liên Hương, Liên Châu, Liên 
Ngọc, Liên Hạnh v.v... và các cụ, các bác từ Nam chí Bắc, từ trong nước đến ngoại quốc. 

Kính thưa các cụ, các bác! Trong những ngày gặp gỡ phật tử ở mọi miền đất nước, 
Thầy lo lắng và thương xót thân tứ đại của các cu, các bác đã báo động thời gian còn lại 
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không bao lâu nữa. Rồi đây kẻ ở người đi và đi mãi mãi, nhưng đi về đâu các bác các cụ có 
biết không? 

Sự ra đi không hẹn ngày, và không bao giờ trở lại, gặp nhau hiện giờ rồi đây sẽ 
không còn gặp nhau nữa. Phải không các cụ, các bác? Vĩnh biệt các cu, các bác!!! Nhưng 
các cụ, các bác còn nhớ những lời Thầy dạy chăng? 


Tâm thanh thắn, an lạc và vô sự là nơi các cụ, các bác về khi bỏ thân tứ đại này. Nơi 
đó mãi mãi không còn tái sinh luân hồi nữa; nơi đó không còn khổ đau nữa các cụ, các bác 
ạ! Nơi đó là nơi chư Phật ba đời đều an trú. 

Trước kia trong những ngày từ Nam ra Bắc Thầy gặp các cụ, các bác trong chiếc 
thân tứ đại rồi ngày mai sẽ gặp các bác các cụ trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. 
Các cụ, các bác có biết không? Nếu các cụ, các bác giữ gìn được trạng thái ấy, bằng không 
thì Thầy trò khó gặp nhau nữa các cụ, các bác ạ! 


Muốn giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự là một việc làm đâu phải dễ. Nếu 
không ngày từ bây giờ, lúc thân tứ đại còn khoẻ mạnh, còn sức lực, còn sáng suốt mà không 
lo tu tập, đợi đến khi thân tứ đại già nua, mỏi mòn, yếu đuối thì tu tập và rèn luyện làm sao 
kịp nữa. Lúc bấy giờ có muốn giữ gìn tâm thanh thắn, an lạc và vô sự thì giữ gìn làm sao 
được nữa, quá muộn rồi. 


Nghiệp lực quá mạnh khi nó đến thăm viếng các cụ, các bác, lúc bấy giờ các cụ, các 
bác không còn sức chịu đựng được nữa, tinh thần không còn minh mẫn sáng suốt, nhiều khi 
nó làm cho các cụ, các bác hôn mê không còn biết gì cả, sống mà như chết. Giờ phút ấy còn 
gì nữa hỡi các bác các cụ? “Nghiệp tương ưng luân hồi”. Hết một kiếp người rồi mãi 
mãi...Ôi! Một sự luân hồi đây khổ đau, nào ai biết phải không các cụ, các bác ? 


Các cụ, các bác cứ hình dung tưởng tượng từ khi chết đến khi tái sinh nằm trong bụng 
mẹ là một chuỗi dài khổ đau vô cùng, vô tận của kiếp người. Chết thì trăn trở rã rời cơ thể, 
đau nhức, mệt nhọc... Sinh thì nằm co trong bụng mẹ, ngâm mình trong chất nhơ bẩn, uế 
trược, chật chội, cựa quậy khó khăn vô cùng. Đó là một cuộc tát sinh luân hồi khổ đau như 
vậy. Thế mà mọi người ai biết sự khổ đau này các bác các cụ ạ! 


Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì ngay từ bây giờ các cụ, các bác phải siêng năng 
tận lực tu tập, rèn luyện trước “Các chướng ngại pháp thiện hay ác, vui hay buồn đều phải 
buông xuống, buông xuống cho thật sách.” Nhưng phải buông xuống như thế nào đây? 


Buông xuống bằng phương pháp hướng tâm, bằng phương pháp như lý tác ý, bằng 
phương pháp quán tư duy, bằng phương pháp nhân quả, bằng phương pháp Định Niệm Hơi 
Thở; bằng phương pháp tác ý tâm thanh thản an lạc và vô sự; bằng tri kiến giải thoát. 


Các cụ, các bác, tuổi cao thì nên dùng một câu tác ý này thì sẽ buông xuống sạch: 
“Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, các pháp thế gian là pháp vô thường, không có 
pháp nào là ta, là của ta cả. Tất cả đều là pháp khổ đau, phải buông xuống và chấm dứt 
ngay liền. ” Khi tác ý như vậy xong các cụ, các bác nên tác ý tiếp để dẫn thân tâm vào chỗ 
không đau khổ. Nếu tâm đang bị khổ đau thì các cụ, các bác nên tác ý câu này: “An tịnh 
tâm hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh tâm hành tôi biết tôi đưa tay vô. ” Tác ý xong liền 
đưa tay ra, vô, đếm đúng năm lân rồi lại tác ý như câu trên. Nếu thân bị bệnh đau nhức bất 
cứ chỗ nào, bất cứ bệnh gì thì các cụ, các bác nên tác ý câu này: “Thọ là vô thường, cái 
bệnh nhức đầu này ( bệnh gì nói rõ tên ra) phải ra khỏi thân ta. An tịnh thân hành tôi biết 
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tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. ” Khi tác ý rồi im lặng đưa tay ra vô 
cho đúng năm lân rồi lại tác ý như trước. Cứ thế mà tiếp tu tập cho đến 10 phút hoặc 20 phút 
thì cảm thọ đau trong thân sẽ chấm dứt. 


Còn khi thân không bệnh đau nhức và tâm không có chướng ngại pháp thì nên tác ý 
giữ tâm bất động: “Tâm thanh thản, an lạc và vô sự, tất cả các pháp không phải là Ta, 
không phải của Ta, phải ẩi ra khỏi thân tâm Ta. Ở đây chỉ có tâm bất động mà thôi. ” Khi 
tác ý xong ngôi im lặng lắng nghe thân tâm bất động, chỉ khi nào có niệm, có cảm thọ thì 
mới tác ý trở lại. 

Kính thưa các cụ, các bác! Các cụ, các bác hãy nhớ: “Hiện giờ khi thân còn mạnh 
khỏe thì hãy cố gắng siêng năng tu tập đừng bỏ qua một thời gian nào cả, dù một phút, một 
giây hay một sát na ngắn ngủi, vì thời gian tuổi đời của các cụ, các bác còn lại rất quý: 


“Tấc bóng thời gian một tấc vàng 
Tấc vàng tìm được không gì khó 
Tất bóng thời gian khó hỏi han” 


Hãy giao mọi việc lại cho các con cháu, chúng nó đều trưởng thành, trở thành những 
người gánh vác mọi việc tốt đẹp. Còn phần các cụ, các bác hãy tự lo cứu mình thoát ra biển 
khổ sinh tử đang nổi phong ba bão táp; hãy tự thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay con 
đường đó cho các cụ, các bác, mà hãy tự lo cho mình, vì thời gian còn lại quá ít. 


Những thời gian còn lại chỉ đủ để các cụ, các bác luyện tập chuẩn bị cho mình có 
đầy đủ nội lực, sức tỉnh thức cao tột để khi giặc sinh tử đến thăm là sẵn sáng chiến đấu tận 
cùng. 


Khi chuyên cần tập luyện và giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì nó có một 
nội lực rất mạnh, một sức để kháng kinh khủng, nó sẽ giúp cho các cụ, các bác đẩy lùi mọi 
chướng ngại pháp như: bệnh tật, phiền não, tai nạn, sợ hãi, lo rầu, thương ghét, giận hờn 
v.v...Chính vì thế nó giúp cho các cụ, các bác giữ gìn tâm bất động trước các pháp ác và các 
cảm thọ. 
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Khi nghiệp đến với các cụ, các bác, thì chỉ cần tác ý: “Tâm thanh thản, an lạc và vô 
sự, tất cả các pháp đều vô thường hãy đi đi! Không được ở trong thân tâm Ta nữa. An tịnh 
thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. ” Tác ý như vậy 
xong cứ đưa tay ra vô với lòng kiên gan, bễển chí; với ý chí dũng mãnh, đây đủ nghị lực thì 
không có chướng ngại nào mà còn tổn tại trong được. 

Chỉ cần tác ý ba bốn lần thì chướng ngại pháp sẽ không còn tác động vào thân tâm 
của các cụ, các bác nữa, nhưng các cụ, các bác phải nhớ kỹ, khi muốn đẩy lùi các chướng 
ngại pháp thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, vì giới luật là thiện pháp, chúng sẽ chuyển 
tất cả nghiệp báo khổ đau nhiều đời nhiều kiếp của các cụ, các bác. Trong khi đó để giúp 
giới luật chuyển biến nhân quả mau lẹ thì dùng pháp như lý tác ý như trên đã dạy. Nhờ có 
hai pháp: 

I- Giới luật. 

2- Pháp như lý tác ý. 

Hai pháp này sẽ giúp các cụ, các bác đẩy lùi các chướng ngại pháp và không còn 
một ác pháp nào tác động vào thân tâm các cụ, các bác được. 
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Trước khi từ giả cõi đời này chỉ có pháp môn trên thân quán thân để nhiếp phục mọi 
tham ưu mới có đủ năng lực giúp các cụ, các bác thoát khổ và chấm dứt luân hồi sinh tử. 


Trên thân quán thân đó là pháp trụ để nhiếp phục do sức tỉnh thức cao, còn sức tỉnh 
thức chưa cao như các cụ, các bác thì nên dùng pháp Như lý tác ý mà đức Phật thương xót 
để lại cho chúng ta ngày nay, đó là pháp diệt trừ các lậu hoặc đệ nhất. 


Thưa các bác, các cụ! Các cụ, các bác, hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Ta không thấy 
một pháp nào khác, này các Tỳ Kheo, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sinh thì không sinh, 
lậu hoặc đã sinh thì đoạn điệt ”. Một pháp bảo quý báu vô giá không có vàng bạc châu báu 
ngọc ngà kim cương đem so sánh được, xin các cụ, các bác nhớ kỹ cho. 


Các cụ, các bác hãy nhớ ôm chặt pháp Như Lý Tác Ý như cầm thanh gươm thư hồng 
kiếm trước giặc sinh tử; như Triệu Tử Long Đương Dương Trường Bản trước quân Tào trùng 
trùng lớp lớp mà không hề nao núng. Có như vậy mới làm chủ giặc sinh tử; có như vậy mới 
có ngày ca khúc khải hoàng làm chủ sanh, già, bệnh, chết. 


Như trên đã nói, chỉ có pháp môn Như Lý Tác Ý này giúp các cụ, các bác thoát khổ 
đau và chấm dứt luân hồi. Xưa kia vì thương xót chúng sanh nên Ngài dạy cho chúng ta 
pháp môn mầu nhiệm này như cây chổi thần để hằng ngày quét sạch tất cả các ác pháp 
khiến tâm chúng ta không còn lậu hoặc. Đây là pháp ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời; đây là 
thanh gươm thư hùng kiếm ngăn giặc sanh tử giữ vững thâm tâm như tường đồng vách sắt; 
đây là chiếc phao các cụ, các bác hãy ôm cho thật chặt, dù cho sóng to gió dữ của nghiệp 
thân như thế nào cũng không được bỏ phao, phải giữ gìn không được rời tay để đến bờ bên 
kia. Nếu không giữ gìn chặt buông pháp tức là buông phao, các cụ, các bác sẽ chìm xuống 
đáy biển sanh tử luân hồi mãi mãi muôn đời muôn kiếp. Từ đây Thầy trò không còn gặp lại 
nhau nữa. Phải không các cụ, các bác? 

Được sinh làm người là khó, được gặp chánh pháp lại còn khó hơn! 


Hôm nay các cụ, các bác đã hội đủ nhân duyên, nên mới gặp được cả hai? Các cụ, 
các bác đừng dễ duôi, phải siêng lo tu tập rèn luyện thân tâm để thoát khỏi vòng tay sinh tử 
luân hồi. 

Các cụ, các bác có biết chăng? Thế giới này là thế giới của nhân quả, vì thế, nhân 
quả luôn luôn làm chủ, nhân quả luôn luôn sai khiến con người và vạn vật, chúng thường 
giam cầm và biến mọi người mọi vật thành những nô lệ. Vậy các cụ, các bác làm sao thoát 
ra khỏi ngục tù và thoát kiếp nô lệ này? 


các cụ, các bác có thấy chăng? Chúng bảo các cụ, các bác giận hờn là các cụ, các 
bác liên giận hờn; bảo các cụ, các bác tham muốn là các cụ, các bác liên tham muốn; bảo 
các cụ, các bác, lo rầu, phiền não là các cụ, các bác liền lo rầu phiển não; bảo các cụ, các 
bác đau bệnh là các cụ, các bác liền đau bệnh; bảo các cụ, các bác chết là các cụ, các bác 
liền chết... 


Những điều này còn ai là không biết. Phải không các cụ, các bác? 

Người đời vô minh, có mắt như mù, có tai như điếc, tâm hồn điên đảo, cứ mãi khư 
khư cho rằng thân tâm này là Ta là của Ta; cha mẹ vợ con anh chị em là của Ta; nhà cửa, 
của cải, tài sản, danh vọng v.v..là của Ta. 
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Mọi người điên đảo đã hiểu sai lầm, vì thế, muôn đời ngàn kiếp phải chịu khổ đau. 
Các cụ, các bác có biết không? 

Thân tâm này vô thường, luôn thay đổi liên tục; mới trẻ đó lại già rồi; mới hôm qua 
mạnh khỏe, nay đã đau ốm bệnh tật; mới hôm qua còn sống, nay đã chết rồi. Vì thân tâm 
này vô thường, nó là nơi tập trung muôn sự khổ đau; là ổ bệnh tật. Do đó thân tâm này 
không phải là của các cụ, các bác; không phải của các cụ, các bác thì dính mắc chấp đắm 
nó làm gì?. Nó cũng không phải là của các cụ, các bác thì bảo vệ, nuôi dưỡng, giữ gìn nó 
làm gì? 

Các cụ, các bác nên hiểu: trước giờ phút lâm chung thân tâm này tan rã, các cụ, các 
bác đừng sợ hãi, gan dạ, kiên cường, dù cơn đau như ai cắt ruột, như ai banh da, xẻ thịt cũng 
chẳng hề dao động, phải bình tĩnh sáng suốt trước giờ ra đi; trước lúc chia tay với mọi người 
để đi vào lòng đất; phải nhớ dùng pháp Như Lý Tác Ý để giữ gìn thân tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


Thầy trao cho các cụ, các bác thanh gươm thư hùng kiếm chém đá như chém bùn. 
Các cụ, các bác còn nhớ không? 


Hãy nắm chặt trong tay, đừng bao giờ la xa nó các cụ, các bác ạ! Lúc cận tử nghiệp 
kể bên thì các cụ, các bác luôn luôn nhớ câu tác ý: “Tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, 
không được dao động, không được sợ hãi, phải bình fĩnh. Tất cả các pháp trên thế gian 
này đều vô thường không có pháp nào là Ta, là của Ta cả. Hãy buông xuống đi! Buông 


xuống đi! Buông xuống cho thật sạch. ” 


Trên giường bệnh hoặc trong cơn hoạn nạn nào các cụ, các bác nên nhớ tác ý cầu 
trên, nó sẽ giúp các cụ, các bác vượt qua biển cả sóng to, gió lớn, bão tố ầm ầm v.v...Trong 
lúc này chỉ duy nhất còn có một tâm thanh thắn, an lạc và vô sự mà thôi. Đó là chiếc phao 
cuỗi cùng các cụ, các bác không được bỏ, nếu bỏ nó thì muôn đời ngàn kiếp không bao giờ 
còn gặp Phật, gặp Thầy nữa, thì sáu nẻo luân hồi khổ đau sẽ đón rước các cụ, các bác. 


Thăm và chúc các cụ, các bác đầy đủ gan dạ vững mạnh, lúc nào tâm cũng thanh 
thản an lac và vô sự. 


Chơn Như ngày 27 tháng § năm 2006 


Thầy của các cụ, các bác. 
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BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC TU SINH 
(Ngày 30 tháng 9 năm 2006) 
Kính gửi: Các con thân mến đang tu tập tại Tu Viện Chơn Như. 


Các con thân thương! Thây xin gửi lời thăm và chúc các con tu tập chứng đạo trong 
thời gian ngắn nhất giống như Phật chỉ có 49 ngày thành đạo. 


Ngày tháng trôi qua quá nhanh, chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa là các con mãn khóa 
tu. Khi mãn khóa tu tập các con phải đứng lớp thay Thầy dạy mọi người tu tập. 


Nếu đủ duyên thì đầu tháng 10 Âm lịch Thầy sẽ mở lớp Thọ Bát Quan Trai. Đầu 
tháng I1 Âm lịch sẽ mở lớp Thọ Tam Quy và lớp Thọ Ngũ Giới. Mỗi lớp phải có người 
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đứng dạy, nữ dạy theo nữ, nam dạy theo nam. Trong tu viện đã có hai phòng học cho nam 
và nữ riêng biệt, vì thế rất tiện cho các con dạy. 


Nhân duyên đã đến lúc các con đển đáp công ơn Phật, công ơn Thầy, công ơn cha 
mẹ sinh thành dưỡng dục, công ơn đàn na thí chủ. Vì lợi ích, vì an lạc của nhiều người, vì 
lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa khoa học của con người trên hành tinh này nên cần 
phải có đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, vì sự lợi ích, vì 
sự an vui của nhân loại mà các con hãy đứng lớp dạy thay Thầy. 


Thầy đã già rồi chỉ còn ẩn tu và soạn viết sách đạo đức cho các con mà thôi. 


Hiện giờ Thầy biết các con đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức đứng dạy các lớp 
học và tu tập đã nói ở trên. Các con cứ dựa theo giáo trình Thầy đã soạn thảo “Những 
Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ” thì sự dạy tu tập không có khó khăn. 


Như các con đã học qua lớp Chánh tri kiến. Lớp Chánh tri kiến là triển khai tri kiến 
giải thoát của các con, nó mở màn cho một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản 
— nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 


Tri kiến giải thoát tức là thắng tri trong Phật giáo. Thắng tri tạo thêm một sức mạnh 
cần thiết để con người làm chủ được thân tâm, đoạn tận tâm tham, sân, si đưa đến chấm dứt 
đau khổ. Với thắng tri như vậy tâm sinh nhàm chán ly tham, từ bỏ, đoạn diệt, và cuối cùng 
đưa đến giải thoát hoàn toàn theo tiến trình như đức Phật đã dạy: “Do nhàm chán nên ly 
tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lền biết rằng: “Ta đã giải 
thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc làm nên đã làm, 
nay không còn trở lui trạng thái này nữa ”. (Tương Ưng IV, 29). 


Đọc đoạn kinh này các con thấy sự tu tập chứng đạo và đứng lớp dạy cho mọi người 
đâu có khó khăn. Từ khi đức Phật thuyết giảng Tứ Diệu Đế để khai ngộ và đi đến chứng 
quả A La Hán cho năm anh em Kiểu Trần Như và tất cả gia đình, bạn bè của Yasa là 60 
người. Khi được khai ngộ đến chứng quả A La Hán chỉ có một thời gian ngắn, điều này 
không thể ai ngờ được, nhưng đó là một sự thật, lịch sử còn ghi chép rõ ràng, trong kinh sách 
Nguyên thủy. 


Khi tu tập chứng đạo xong, đức Thế Tôn bảo các vị Tỳ khưu rằng: “Này các Tỳ 
khưu, Ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các Tỳ 
khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. 
Này các Tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều 
người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, vì sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và 
nhân loại, chớ đi hai người chung một (nơi). Này các Tỳ khưu, hãy thuyết giảng giáo pháp 
toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ ”. 


Thầy xin nhắc thêm các con, hôm nay các con cũng vậy, khi đã tu học với Thầy có 
khác gì các Tỳ khưu ngày xưa tu học với đức Phật. Họ chỉ nghe Phật thuyết giảng xong, 
thâm nhập pháp liền buông sạch, trong vòng hơn một tháng là chứng đạt chân lí. Khi chứng 
đạt chân lí họ vâng lệnh Phật đã chia tay mọi người để đi giáo hóa chúng sanh mỗi nơi. 


Hôm nay các con cũng vậy, người nào đã làm chủ tâm mình; đã hết tham, sân, si; đã 
bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; đã tâm không phóng dật thì hãy thay Thầy đứng 
lớp dạy người tu tập. Đứng lớp dạy người tu tập là phải theo thứ lớp mà dạy đạo. 


70 


* Thứ nhất là phải dạy giới luật (ăn, ngủ, độc cư, nhẫn thục, tùy thuận, bằng lòng). 
* Thứ hai là phải dạy tỉnh giác (đi kinh hành). 
* Thứ ba là phải dạy xả tâm (Định Vô Lậu, tri kiến giải thoát). 


Ba pháp này được xem là Giới, Định, Tuệ. Nếu bỏ giới mà tu tập Định, Tuệ còn gọi 
là Định Tuệ song tu thì cũng giống như người bắt rắn độc lại nắm bắt ở lưng hay ở đuôi. Con 
rắn ấy có thể quay đầu cắn người ấy nơi tay hay nơi một thân phần khác, và người ấy có thể 
bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì bắt rắn một cách sai lạc. Rút ra từ 
những kinh nghiệm tu tập bản thân của các con. Hầu hết các con ở đây tu hành không chứng 
đạo là do phá giới độc cư chỉ tu Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở và Định Vô 
Lậu. 


Vì thế, mà có một số người tu tập lạc vào tưởng uẩn gần như muốn điên, do các con 
xem thường giới luật mà tu tập sai pháp nên mới xảy ra như vậy. 


Nếu các con cần lưu ý một chút là sự tu chứng đạo các con rất dễ dàng. 

Sóng gió có xẩy ra mới thấy giá trị một ngày ở trong Tu Viện, cho nên mọi người 
không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là Thây rất tiếc, tiếc cho các con đã phí thời gian tuổi 
đời không còn nhiều nữa. 

“Tấc bóng thời gian một tấc vàng, 

Tấc vàng tìm được không gì khó, 

Tấc bóng thời gian khó hỏi han. ” 


Các pháp đều vô thường, tất cả những øì đã xảy ra đều bỏ xuống hết, có pháp gì bển 
chắc đâu mà các con phải phóng dật; có pháp nào của các con đâu mà các con phải quan 
tâm. Chỉ có bây giờ, sống ngay trong hiện tại đúng giới luật, tu tập đúng pháp thì sẽ chứng 
ngay liền, không mất thời gian. 


Ngộ và thâm nhập là hai phần rõ rệt, các con nên lưu ý: có người ngộ mà chưa thâm 
nhập, nên phải tu tập, nhưng tu tập phải sống đúng giới luật, tu phải đúng pháp từ thấp đến 
cao thì mới thâm nhập; có người ngộ và thâm nhập ngay liền là người chứng đạo không cần 
tu. Ngộ mà chưa thâm nhập là ngộ suông, đời còn tiếc chưa dám buông xả sạch; ngộ mà 
thâm nhập là người thấy các pháp vô thường, khổ là thật nên buông xả sạch. 


Ở đây, các con chưa hiểu điều này, nên ngộ các pháp vô thường nhưng không thâm 
nhập vô thường, vì thế không chứng được đạo. Không chứng được đạo rồi các con cứ nghĩ 
rằng ngộ là phải tu, tu là vất vả khó khăn. 

Vậy phải cố gắng lên các con ạ! Chứng đạo không có khó khăn, người giữ giới luật 
nghiêm chỉnh, tâm sẽ không phóng dật là chứng đạo dễ dàng. 


Các con có đọc “Những Chặng Đường Tu Tập Của Người Cư Sỉ chưa?” 


Nếu đã đọc xong, chỗ nào chưa thông thì Thầy sẽ hướng dẫn thêm, còn sự dạy người 
tu tập, điều cần thiết ở đây là dạy kinh nghiệm thực hành của các con đã tu tập, chứ không 
phải dạy lý thuyết suông như giảng kinh thuyết pháp. Trong khi đứng lớp dạy học cũng là 
đang ở trên tâm bất động. Tâm bất động trong cảnh tịnh, thì tâm thường an trú trên thân; 
tâm bất động trong cảnh động, thì tâm thường an trú trong tri khiến giải thoát (thắng tri); tâm 
bất động trong các cảm thọ thì tâm thường an trú trong hơi thở. 
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Người mới ngộ và mới chứng đạt chân lí đều đi ra giảng dạy cho mọi người tu tập 
đều tốt cả, chứ không sợ chướng ngại gì cả. Và chính đi dạy cũng là điều cần thiết để thấy 
tâm mình chứng đạo thật sự hay chỉ là bị ức chế tâm. 


Thầy mong rằng, tuy không có mặt của Thầy tại Tu Viện, nhưng các con sẽ rống lên 
tiếng rống sư tử, dựng lại những gì của Phật giáo đã bị dìm mất từ ngày xưa. 


Ngay bây giờ, các con hãy chuẩn bị NGƯỜI ĐỨNG LỚP DẠY ĐẠO, đem kinh 
nghiệm tu hành của mình ra dạy, theo giáo trình mà Thầy đã soạn sẵn. 


Các con tu tập đã có năng lực làm chủ tâm mình, giữ tâm bất động trước mọi hoàn 
cảnh; giữ tâm bất động trước các cảm thọ và đẩy lui các bệnh khổ; giữ tâm bất động trước 
sự sống chết không hề lo lắng và sợ hãi, tập tịnh chỉ hơi thở làm chủ sự sống chết như cô 
Huệ Ân. 

Các con đã làm chủ được như vậy thì đó là một sự lợi ích rất lớn cho đời sống làm 
người của các con. Sau năm tháng tu tập làm chủ được như vậy, hôm nay các con xứng đáng 
đứng ra dạy mọi người tu tập, truyền lại những kinh nghiệm làm chủ thân tâm mình không 
phải ở lý thuyết suông mà cẩ một sự thực hành. 


Hãy mạnh dạn đứng lớp thay Thầy dạy đừng sợ mình dạy không được. Dạy tu tập rất 
dễ dàng vì dạy trong kinh nghiệm tu hành của mình chứ không phải dạy lý thuyết suông 
theo kinh sách mà phải soạn thảo bài vỡ. 


Trường hợp nhập định an trú và ngủ có khác nhau, nếu người không tu tập hoặc tu 
tập mà chưa nhập vào sức tỉnh thức cao thì khó phân biệt người ngủ và người an trú. Người 
an trú thì hơi thở nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, thân bất động không giựt mình, còn 
người ngủ hơi thở phát ra tiếng động to như tiếng ngáy, tiếng động nhỏ nhiệm, gần như 
không nghe. Cho nên thấy ai ngồi bất động đều cho là ngủ là sai 

Người an trú đúng pháp thì đầu không cúi, người an trú không đúng pháp thì rơi vào 
xúc tưởng hỷ lạc đầu hơi cúi, lưng thụng. 


Các con hãy tu tập trong bốn oai nghi để xả tâm rốt ráo là tốt nhất. Các con tu tập 
chưa có Bốn Thần Túc nên vừa dạy và vừa tiếp tục giữ tâm bất động thì lần lượt Bốn Thần 
Túc sẽ xuất hiện. 

Người đứng lớp dạy đạo giới luật phải nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào. Đó là bài học thân giáo sống động nhất của một người thầy. Các con nên lưu ý, 
nếu không đứng lớp thì thôi mà đã đứng lớp thì thân giáo là bài học quan trọng. 

Thăm và chúc các con giữ tâm không phóng đật thì sẽ chứng đạo ngay liền, để xứng 
đáng là một người Thầy đứng lớp. 

Thầy của các con 
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TÂM NGUYỆN CỦA THÀY 
(Ngày 19 tháng 9 năm 2005) 
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Kính gửi: Quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam cùng quý Phật tử ở hải 
ngoại 

Kính thưa quý vị! Từ lâu Thầy có một tâm nguyện muốn thành lập một khu an dưỡng 
từ thiện để giúp đỡ mọi người không phân biệt già trẻ, Phật tử, hay không Phật tử đều được vê 
đó nghỉ ngơi, an dưỡng, dù chỉ trong một tuần lễ. Một tuần lễ tuy thời gian quá ngắn ngủi, 
nhưng ở đó quý vị được hướng dẫn học tập đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ 
mình, không làm khổ người và khổ cả hai . 

Nơi đó còn có một khu điều dưỡng hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là một bệnh 
xá tư từ thiện do một số y bác sĩ Việt Nam và ngoại quốc giàu lòng thương người đảm nhận để 
giúp đỡ cho những tu sĩ Phật giáo, họ đã bỏ hết cuộc đời vào chùa tu hành, chỉ còn ba y, một 
bát, sống đời độc thân, không nhà cửa, không gia đình. 


Bệnh xá còn giúp đỡ cho quý Phật tử trong các nhóm từ thiện cùng như những người 
nghèo đêu có thê đên đó điêu trị mà ở đó không nhận một chi phi nào cả. 


Những người tu sĩ, những Phật tử và những người nghèo khi có bệnh tật là một đều đau 
khổ nhất, vì tiền bạc không có. Nhất là tu sĩ vì họ là những người sống độc thân tu hành trong 
các chùa, các tu viện. Khi đã đi tu mà bệnh đau lại đi nằm bệnh viện là một điều rất ngại 
ngùng, nhất là không tiền khi gặp những bệnh ngặt nghèo. Còn trở về gia đình nhờ con cháu 
làm khán hộ thì không thê được. Phải không quý Phật tử? 


Muốn thành lập được một khu an dưỡng như vậy thì phải do quý Phật tử khắp mọi 
miền, mọi nơi. Nhất là những Phật tử Việt Nam phải đoàn kết, chung lưng đậu cật thành lập 
nhiều hội từ thiện từ mọi nơi trong nước và hải ngoại để giúp nhau vượt khó trong mọi hoàn 
cảnh, để an ủi cho nhau khi bệnh tật và tai nạn khổ đau. 


Nhóm Phật tử nơi nào điều lấy tên địa phương mà đặt tên cho hội từ thiện của mình. 
Vị dụ: 1/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hà Nội. 

2/ Hội từ thiện Nguyên Thủy TPHCM 

3/ Hội từ thiện Nguyên Thủy An Giang. 

4/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hải Phòng 

5/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Cam Ranh 

6/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Nghệ An 

7/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hà Tỉnh 

8/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Mỹ 


9/ Hội từ thiện Nguyện Thủy Pháp 
10/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Úc .... 


Tất cả các hội từ thiện này sẽ họp nhau thành lập Khu An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc 
để giúp đỡ Tăng, Ni và cư sĩ trong nước cũng như ở nước ngoài, để an tâm tu tập làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc là nơi để Tăng 
Ni và cư sĩ Phật tử về đó an dưỡng tinh thần và cơ thẻ. 


Thứ nhất về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người sống không còn 
làm khô mình khô người theo tám lớp học của Phật giáo (Bát Chánh Đạo). 

Thứ hai về cơ thê thì được học tập và tu luyện các phương pháp Tứ Chánh Cần và Tứ 
Niệm Xứ đê nhiêp phục những đau khô trên thần tâm. Có nghĩa là đây lui bệnh khô nơi thân và 
sự ưu phiên nơi tâm, khiên cho thân tâm được an ôn, khi đứng trước ác pháp, bệnh đau và sự 
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sống chết không còn lo lắng sợ hãi nữa. Đó là về pháp môn để đối trị những sự đau khổ của 
kiệp làm người mà không aI tránh khỏi. 

| Về vật chất, Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc lại còn có một khu điều dưỡng 
đê trị bệnh cho Tăng, NI và cư sĩ khi tu tập chưa đủ đạo lực đê nhiêp phục bệnh khô làm chủ sự 
sông chết. 

Khu điều dưỡng là để giúp cho Tăng, Ni và cư sĩ an tâm tu tập không còn lo sợ khi có 
bệnh tật xảy đên ... 

Tâm nguyện của Thầy là như vậy, nhưng có thành công được là phải hội đủ phước lành 
của nhiều người và cần phải có sự đoàn kết, chung lưng đậu cật của mọi người. “Một cây làm 
chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao”. 

Sức mạnh đoàn kết của mọi người không có việc gì mà không làm nên, dù cho lắp biến 
đời non. Vậy Thầy xin kêu gọi quý Phật tử hãy vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật 
giáo, phải được phổ cập đến với loài người đề đem lại sự sống bình an yen vui cho hành tỉnh 
này và Phật giáo phải được mãi mãi trường tồn với nhân loại. 

Giờ này Thầy chỉ ước mong các Phật tử hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy đề đem lại 
sự lợi ích chung cho tât cả tu sĩ và cư sĩ hiện giờ và các thê hệ con cháu của chúng ta mai sau, 
đê có chỗ an dưỡng tĩnh thân và cơ thê. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cho loài người 
biên cảnh thê gian thành cảnh giới Thiên đàng, Cực lạc. 

Với việc làm này còn gặp biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ thử thách, nếu chúng ta 
không bên chí và không một lòng, một dạ, thiêu sự đoàn kêt từ hội từ thiện này đên nhóm từ 
thiện khác thì khó mà thành công. 

Vậy một lần nữa Thầy kêu gọi các nhóm Phật tử trong nước cũng như ở hải ngoại hãy 
vì lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho mọi người, cho xã hội, cho đât nước quê hương 
của mình, cho nhân loại trên hành tính này mà hãy cùng nhau tay nắm chặt bàn tay, kết vòng 
tay yêu thương đề bắt đầu tiến hành công việc ngày một tốt hơn. 

Thăm và chúc quý Sư, Thầy Tăng, Ni và quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng 
như ở bôn phương được mạnh khỏe an khương . 

Kính ghi 
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TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA TUỆ HẠNH 
Kính gửi: Tuệ Hạnh 


I- Khi biết Phật pháp là đạo đức nhân bản - nhân quả, nên ai cũng muốn những 
người thân của mình đều nương vào Phật giáo để sống giới luật, đó là để chuyển hóa nhân 
quả nghiệp báo khổ đau, nhưng đạo Phật là đạo tự lực không ai cứu ai được, nhưng con có 
lòng thương những người thân của con thì nên khuyên họ quy y thọ giới, còn nếu họ không 
tự nguyện xin quy y mà con xin quy y thay thế cho họ rồi họ không giữ gìn giới luật, không 
dứt trừ nghiệp ác thì họ sẽ làm cho Phật giáo mất uy tín thì tội ấy sẽ về con, còn người thân 
con tự nguyện quy y mà không sống không giữ giới thì tội họ lãnh đủ. 

2- Nếu Phật tử quy y thọ ngũ giới mà không giữ gìn năm giới nghiêm túc thì bị tội 
phỉ báng Phật pháp, quy y mà không thành đệ tử Phật. 

3- Pháp danh con có nghĩa là trí tuệ và đức hạnh: Tuệ là trí tuệ; Hạnh là đức hạnh. 
Thầy lấy lời Phật dạy mà đặt pháp danh con: “Trí tuệ ở đâu là đức hạnh ở đó; trí tuệ làm 
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thanh tịnh đức hạnh, đức hạnh là thanh tịnh trí tuệ ”. Thầy đặt pháp danh con là muốn con 
sống giới luật nghiêm túc như Phật. 


4- Muốn tu hành để chuyển đổi nhân quả nhất là về nam nữ gia đình phải mạnh dạn 
dứt khoát thẳng thắn, vì cuộc đời con người vô đạo đức, vũ phu thường hay lừa đảo, chửi 
mắng đánh nhau, phải cảnh giác. 


5- Trong thời đức Phật không có kinh KIM CANG, kinh Kim Cang là kinh các Tổ 
thuyết. Kinh Kim Cang có nghĩa là lời dạy quý báu như hột soàn (Kim Cang có nghĩa là hột 
soàn) đụng đến vật gì thì vật ấy tan nát. Kinh này lý luận lý thuyết suông không thực hành 
được (Kinh nói láo) 


6- Do tâm tham vọng của con người ai cũng muốn làm bá chủ vì thế mới chia Phật 
giáo ra Nam Tông, Bắc Tông, Đại thừa, Tiểu thừa 


7- Ý thức phân biệt là có đối tượng, còn tưởng thức phân biệt là không có đối tượng. 


Đi kinh hành có vọng tưởng khởi niệm là ý thức tưởng, còn đi kinh hành có lực đẩy 
hay có trạng thái hỷ lạc là hành tưởng và xúc tưởng hỷ lạc. 


8- Bố thí Ba La Mật là bố thí mà không biết mình bố thí đó lối lý luận tánh KHÔNG 
của trí tuệ Bát Nhã. Kinh này dạy cho những người ở thế giới hư ảo chứ không dạy cho con 
người ở thế gian này. 

9- Phật không có định Kim Cang, chỉ có Tổ mới có Kim Cang định, Định Kim Cang 
là định tưởng chứ không phải Tứ Thần Túc. 


10- Thời đức Phật không có ông Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật chỉ là một nhân vật 
huyền thoại của Đại Thừa. Các Tổ dùng nhân vật này để lật đổ Phật Thích Ca Mâu Ni thay 
đức Phật Di Lạc vào ngôi giáo chủ. 


11- Đó là những điều tưởng của Đại Thừa, ông Xá Lợi Phất không có móc mắt bố 
thí. 

12- Con hãy nói với cô Liên Châu khi bệnh đau trở lại nên ngôi bán già nhiếp tâm 
an trú trong cánh tay đưa ra đưa vô với câu tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, 
an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra” mỗi tay đưa ra đưa vô 5 lần rồi thay tay khác tu tập 
như vậy từ 10 phút đi nghỉ, nếu có sức khỏe thì tu tập đến 30 phút. Con nên khuyên cô giữ 
gìn tinh thần đừng sợ hãi, đừng dao động, và hướng dẫn cô cho cô biết rõ các pháp là vô 
thường, là khổ, là vô ngã, không có pháp nào là cô, là của cô, là bản ngã của cô. Tất cả đều 
do nhân quả duyên hợp mà có sinh, có diệt. Con nhớ thay Thầy hướng dẫn và an ủi cô Liên 
Châu để cô không còn lo lắng, sợ hãi rất tội nghiệp, trong khi Thầy ẩn bóng. 

13- Liên Hạnh, con hãy giữ gìn tâm trong sạch đúng năm giới của Phật dạy: I- 
Không giết hại và ăn thịt chúng sinh; 2- Từ bỏ không lấy vật không cho; 3- giữ tâm thanh 
tịnh trong sạch không tà dâm; 4- không nói dối; 5- Không ham mê bài bạc cá cược rượu chè 
hút thuốc lá thuốc lào. Thì sẽ chuyển hết những gì người khác nghi ngờ con 

14- Xá Lợi Phất đã vào Niết Bàn trước Phật thì đâu còn tái sinh nữa mà nói là tiền 
kiếp của NC. NC tự xưng mình là Xá Lợi Phật. Một vị Thánh Tăng trong thời đức Phật coi 
chưng mang tôi phạm thượng với bậc Thánh A La Hán. Xưng như vậy tôi lắm con ạ! 


Thăm và chúc con tu tập xả tâm tốt 


Jộ 
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Thầy của con 
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TÂM THƯ GỬI CÁC CON 
(Ngày 7 tháng 10 năm 2006) 
Kính gửi: Các con thương mến 

Thầy lúc nào cũng đang ở bên các con. Đời sống của Thầy cũng ăn ở bình thường, 
các con đừng lo. Hiện giờ Thầy đang biên soạn tập II Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống. 

Có ở ẩn, mới có thời gian viết sách đạo đức; mới làm lợi ích cho đời, nếu không ở ẩn 
rất khó hoàn thành những bộ sách lớn. 

Đến giờ này các con chưa xác định được giờ giấc tu hành nữa sao? 

Các con hãy lắng nghe cho kỹ, Thầy sẽ chỉ dạy cho các con tu tập không còn tu tập 
sai lạc nữa. Thời gian gấp rút không còn dài; không còn tu theo thời khóa như thời khóa Thọ 
Bát Quan Trai nữa. Bây giờ là các con tu tất cả thời gian, chỉ trừ ra giờ đi ngủ. 

Lúc bây giờ là lúc các con tu tập XẢ CHƯỚNG NGẠI PHÁP nên không còn tu theo 
thời khoá nữa. Các con hãy nghe cho kỹ: 

2- Khi nào thân có bệnh thì các con đem pháp Định Niệm Hơi Thở ra mà tu. 

2- Khi nào tâm trạo cử, phóng dật thì các con tu tập pháp Tứ Niệm Xứ (Trên thân 
quán thân trong bốn oai nghi) 
3-_ Khi nào tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì các tu tập pháp Xả Tâm Vô Lượng. 
4- khi nào tâm bị hôn trầm, thùy miên, vô ký thì tu tập pháp Thân Hành Niệm. 

Cứ như vậy các con tu tập sẽ chứng đạo ngay liền. Quả A La Hán là ở chỗ biết xả 
chướng ngại pháp thì tâm sẽ vô lậu hoàn toàn. 

Giữa việc tu tập mà công việc hiện tại của các con muốn cho hợp lý thì không có gì 
khó khăn cả, nhất là Thanh Quang. 

Tu tập ở đây là xả những chướng ngại pháp, còn giải quyết công việc là dùng tri kiến 
giải thoát thì cũng như tu tập xả tâm có gì khác đâu mà các con ngại. Cho nên tu theo đạo 
Phật là sống xả tâm cho hết lậu hoặc, chứ có tu tập cái gì đâu. Lậu hoặc còn là còn tu tập; 
lậu hoặc hết là hết tu tập; hết tu tập là chứng quả. Tu đúng là giải thoát, giải thoát là chứng 
quả. Cho nên đang tu cũng thấy giải thoát, chứng quả cũng thấy giải thoát. Chỉ những người 
không biết pháp tu mới thấy tu khác, chứng quả khác. 

Ở đây các con nên hiểu có tu là có giải thoát, tu ít giải thoát ít, tu nhiều giải thoát 
nhiều. Có giải thoát là có chứng đạo, dù chứng đạo trong một phút, một giây cũng là chứng 


76 


đạo. Nhưng khi chứng đạo được từng giây, từng phút thì sẽ chứng đạo từng giờ, từng ngày, 
từng tháng, từng năm và suốt cả đời. Như vậy chứng đạo đâu phải khó, phảẩi không các con ? 


Còn hai tháng nữa là đến ngày mãn khoá tu tập chứng đạt chân lý. Vậy các con hãy 
đóng cửa thất giữ độc cư trọn vẹn, theo đúng lời thầy dạy đừng tiếp duyên với mọi người. 
Riêng Thanh Quang được ngoại lệ khi cần tiếp duyên về việc in kinh sách mà thôi. 

Sáu mươi ngày chuyên ròng xả chướng ngại pháp thì các con sẽ thấy Phật pháp vi 
diệu vô cùng, chứng đạo trước mắt không còn xa nữa. 

Thanh Quang con đừng lo tất cả kinh sách xin phép được hay không là do phước của 
chúng sinh, chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Hãy lo cứu mình con ạ! Nổ lực tu tập xả tâm 
đừng để tâm duyên ra ngoài không lợi ích gì cho con cả. 

Thăm và chúc các con tâm thanh thắn, an lạc và vô sự. Nhớ tu tập xả tâm tốt, đừng 
để một chút xíu chướng ngại nào trong tâm . 


Thân thương chào các con 


BỨC TÂM THƯ 
GỬI QUÝ PHẬT TỬ HÀ NỘI 
(Ngày 23 tháng 9 năm 2006) 


Kính gủi: Quý Phật tử Hà Nội, quý Phật tử khắp mọi miễn đất nước, quý Phật tử ở 
nước ngoài, cùng quý Thầy, quý Cô và quý nam nữ Phật tử tại Tu Viện Chơn Như. 


Kính thưa quý vị! Thầy xin gửi lời thân thương đến thăm và chúc quý vị đổi dào sức 
khỏe. Mong rằng quý vị luôn nhớ mãi những lời Thây dặn bảo: “Chỉ có tâm thanh thần, an 
lạc và vô sự trước mọi nghịch cảnh, đó là cứu cánh; là giải thoát; là đạo đức thương mình, 
thương người”. 


Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy 
theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì 
tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại 
thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý 
Phật tử? 


Vì thế trong thời đức Phật người ta chỉ nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo, 
điều đó là một sự thật, nhưng nghe nói đến chứng đạo nhanh chóng như vậy thì mọi người 
cho là vô lý. Chứng đạo sao mà dễ dàng đến như thế? Có phải đây là sự tưởng tượng không? 

Nhưng sự thật chứng đạo theo Phật giáo dễ dàng như vậy. Chỉ vì người thời nay hiểu 
lời Phật dạy một cách sai lệch, xem sự tu tập rất khó khăn như các pháp môn của ngoại đạo, 
phải tu tập hành hạ thân tâm của mình quá nhiều. Đó là quý vị chịu ảnh hưởng giáo pháp 
của kinh sách phát triển. 

Pháp Phật thì khác, tu tập không có khó khăn, không có mệt nhọc. Người nào không 
nghe pháp thì thôi mà đã nghe pháp thì có giải thoát ngay liền như lời đức Phật đã dạy: 
“Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy”. Vậy thấy cái gì? 
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Ở đây, chúng ta phải hiểu ý nghĩa đến để mà thấy. Đến để mà thấy có nghĩa là 
chúng ta phải có lòng tin trọn vẹn với lời dạy của đức Phật, cho nên khi nghe đức Phật 
thuyết pháp xong là chúng ta hiểu biết và thâm nhập lời Phật dạy là đúng sự thật 100%. 
Biết đúng sự thật 100% thì liên buông xả tất cả các ác pháp, như các quan sứ thần đến thỉnh 
Phật về thăm cố đô, khi nghe Phật thuyết pháp xong họ liền buông xả sạch và xin Phật xuất 
gia. 

Khi buông xả tất cả ác pháp thì có sự cảm nhận giải thoát ngay liễn. Đó là lời nói 
không dối người. Còn lòng tin không trọn vẹn nên không xả tâm sạch. Không xả tâm sạch 
thì dù các con có tu tập bao nhiêu công lao, bao nhiêu năm tháng thì cũng khó mà chứng 
đạo được. Cho nên, chỉ có lòng tin là mạnh nhất; là buông xả dễ dàng. 


Tin mà không dám buông xả, đó là chưa có lòng tin. Các con có biết điều này 
không? Khi nghe pháp xong liền buông xuống sạch, không động tâm trước bất cứ một ác 
pháp nào, dù là một cơn đau sắp chết cũng không hễ sợ hãi, cũng không hể dao động tâm 
một chút nào cả. Có như vậy thì sự chứng đạo ngay liền tại chỗ đó, chứ các con còn đồi hỏi 
chứng đạo chỗ nào nữa. 


Đạo Phật chỉ biết sống thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người và lúc nào cũng bất động 
tâm. Bất động tâm là chứng đạo, là giải thoát. Như vậy chứng đạo theo Phật giáo các con có 
thấy khó khăn không? Bây giờ các con có hiểu chưa? Có thấy bất động tâm là quan trọng 
không? Có thấy tâm không phóng dật là chứng đạo. Các con có hiểu chưa? Chứng đạo mà 
ngồi thiển như cóc là chứng đạo theo tà giáo của Bà La Môn. 


Bao nhiêu câu hỏi của Thầy trên đây mục đích là để làm sáng tỏ tri kiến hiểu biết 
của các con về sự thật chứng đạo của Phật giáo dễ dàng như vậy. Thầy đã cố gắng hết mình 
đưa vào trí hiểu biết của các con, thế mà các con còn ngơ ngơ như người từ cung trăng mới 
xuống thế gian. Một lần nữa các con có hiểu những lời Thầy dạy chưa? Các con theo Phật 
giáo là để cầu giải thoát, chứ đâu phải theo Phật để cầu thần thông. Các con hãy buông 
xuống những thần thông hết đi. Đạo Phật không có dạy người tu thần thông các con ạ! Đạo 
Phật chỉ dạy cho con người biết các ác pháp để buông xuống, chỉ có buông xuống các ác 
pháp là giải thoát, là hết khổ đau. Có đúng như vậy không các con? 


Khi tu tập xong Thầy có những ước nguyện là dựng lại chánh pháp của Phật giáo; là 
làm sống lại con đường giải thoát của đạo Phật; là đem lại ích lợi và hạnh phúc cho con 
người; nhất là đem lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, không 
làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Đó là điều Thầy biết chắc và ước mong 
như vậy, nhưng khuyên dạy mọi người thì ít ai làm theo, nên Thầy rất mệt mõi. 


Thầy quyết tâm không bỏ các con, vì các con quá khổ, nước mắt của các con đã đổ 
xuống cho cuộc đời này nhiều lắm, không có Thầy các con còn biết nương tựa vào đâu, 
Thầy là nguồn an ủi của các con; Thầy là ngọn đuốc soi đường cho các con đi trong đêm tối 
mịt mù, Mất Thầy các con như gà con mất mẹ. Phải không các con? 

Khi Thầy bắt tay vào làm việc thì gặp biết bao nhiêu là gian nan; biết bao nhiêu là 
sóng gió phủ phần. Các con có biết không? Thầy chỉ biết thương và tha thứ, không biết giận 
hờn, oán trách, nói xấu một ai hết, vì tất cả các con đều vô minh, đều đáng thương cả. 

Thầy dạy các con đoàn kết, các con lại không nghe, mãi tranh chấp hơn thua, những 
điều này khiến cho Thầy quá mệt mõi. Đối với Thầy chỉ có con đường vượt qua mọi thử 
thách, mọi gian lao, chứ không chùng bước. Nhưng đứng trước mọi nghịch cảnh Thầy không 
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tranh chấp, không hơn thua với ai cả, dù bất cứ một người nào, dù là những trẻ con. Thầy chỉ 
có biết xả bỏ, biết thương yêu, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng và biết im lặng như 
Thánh, nên cuộc đời Thấy sống an nhàn, thanh thản và vô sự. 


Khi tu chứng đạt được chân lý xong, Thầy nhìn lại duyên chúng sanh đối với Thầy 
thì thấy không có đủ duyên để độ mọi người chứng quả A La Hán. Nhưng bây giờ phải làm 
sao? 


Thầy tự trả lời: Phải tạo duyên mới chớ sao! Nhưng tạo duyên mới bằng cách nào? 


Thầy dùng trí tuệ đã tu chứng quan sát: thì chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ là nơi tạo 
duyên hóa độ cho Thầy mới dễ dàng. Nhờ tạo duyên đó mà bây giờ các con mới có những 
tập sách NGƯỜI CHIẾN THẮNG, TRỞ VỀ ĐẠO PHẬT và nhiều sách khác nữa. Có đúng 
như vậy không các con? 


Muốn tạo duyên mới này để đem lại lợi ích cho mọi người thì đó là những ước 
nguyện của Thầy. 


Ước nguyện thứ nhất của Thây là mong sao thấy các con đoàn kết và thương yêu 
nhau, đừng vì một lý do gì mà chia rẻ nhau; đừng vì một lý do gì mà ganh ghét nhau, xa 
cách nhau. Trên đời này các pháp đều vô thường nay thay đổi như thế nầy, mai thay đổi như 
thế khác, không lúc nào giống lúc nào, nó có đứng yên một chỗ đâu, nó đâu có gì là ta, là 
của ta, là bản ngã của ta. Phải không các con? 


Vậy mà sao các con lại không đoàn kết mà cứ chia rẻ nhau, có lợi gì cho riêng các 
con đâu, còn làm đau lòng thêm các con ạ! Còn làm Thầy đau buôn các con có biết không? 
Trong khi Thầy ngày đêm làm việc để đem lại sự sống đạo đức không làm khổ mình khổ 
người cho các con; để đem lại hạnh phúc, an vui cho các con. Các con có biết không? Vậy 
mà các con còn muốn chia rẻ nhau, vì quyền lợi gì các con? Đau lòng lắm các con ạ! Nhìn 
Phật tử Hà Nội chia rẻ nhau thì xấu hổ với Phật tử cả nước. Các con có biết không? 

Chỉ có việc gửi người đại diện vào một tổ chức chung của Phật tử Hà Nội để làm 
nhịp cầu đoàn kết, để Thầy có ngày về Hà Nội; để có cơ hội Thầy về thăm và xây dựng 
Trung Tâm An Dưỡng dạy các con học đạo đức, thế mà các con lại muốn chia rẻ nhau để 
làm gì các con? Để làm cho Thầy không bao giờ về thăm Hà Nội nữa phải không? 


Mỗi Tổ, Nhóm các con nên gửi một người đại diện cho Tổ, Nhóm của mình để tất cả 
Phật tử Hà Nội cùng sinh hoạt hội họp đoàn kết nhau thành một khối lớn mạnh, chứ sao các 
con lại muốn làm cho nó suy yếu. Đất nước chúng ta là một đất nước nhỏ bé, nhờ toàn dân 
đoàn kết mà giành lại độc lập cho quê hương, dù đương đầu trước một nước lớn, một thế lực 
mạnh, chúng ta vẫn thành công. Phật tử Hà Nội hãy noi gương người đi trước; hãy làm ngọn 
đuốc sáng cho Phật tử các nơi khác. Đoàn kết là một sức mạnh. Các con có biết không? 


Thầy ước mong các con đoàn kết, thương yêu và tha thứ những lỗi lầm của nhau, chị 
ngả em nâng. Còn một con sâu làm rầu nồi canh thì tệ lắm các con ạ! Một người nào trong 
các con gây chia rẻ khối đại đoàn kết Phật tử Hà Nội, lịch sự sẽ ghi lại tên tuổi và tiếng xấu 
muôn đời. Các con có biết không? 

Các pháp trên thế gian này đều vô thường, có pháp nào thường đâu, có pháp nào là 
của các con đâu. Danh mà làm chi hỡi các con? Càng danh, càng lợi càng đau khổ, vậy sao 
các con không buông xuống để cùng nhau đoàn kết; để cùng nhau yêu thương mà chia sẻ 
những nỗi khó khăn và nhọc nhằn khi đứng trước và đương đầu một văn hóa hủ tục mê tín dị 
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đoan lạc hậu đã ăn sâu vào lòng người, đã trải qua mấy ngàn năm; đã trở thành một nếp 
sống phi đạo đức, phi khoa học; đã trở thành một phong tục tạp quán đa thần khó bỏ. Nếu 
không có sự đoàn kết của các con thì làm sao đẹp bổ những văn hóa hủ tục tệ hại ấy hỡi các 
con? 


Ước nguyện thứ hai của Thầy là mong sao thấy các con sống đời đạo đức nhân bản — 
nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Nhưng ước nguyện ấy rất khó thành công, vì các 
con sống nói lỗi về người khác quá nhiều. Lại còn dùng những ngôn ngữ ác pháp nào là 
Thần Táo; nào là Ma Vương; nào là Quỷ dữ, nào là Ma Đăng Già; nào là Đề Bà Đạt Đa 
v.v... để ám chỉ những điều xấu ác cho họ, họ là anh, chị, em của chúng ta từ mọi phương 
trời về đây, cùng học một giáo pháp, cùng một thầy dạy và cùng sống chung nhau trong một 
mái nhà của tu viện Chơn Như. Vậy mà chúng ta nỡ tâm nói xấu nhau để làm gì các con? 
Nồi da xáo thịt xấu lắm các con ạ! Đó là một điều mà người trí không thể làm. Phải không 
các con? 


Chắc trong cuộc đời đầy đau khổ này, ai cũng muốn an vui, giải thoát, nhưng vì vô 
minh không hiểu nên họ nói và làm theo bản năng tự nhiên của họ, chứ họ có muốn làm như 
vậy đâu, sao các con không tha thứ và thương yêu họ. Phải không các con? Điều mà các con 
không thấy lỗi mình, mà thấy lỗi người thì Thầy thật là đau lòng, vì Thầy đã dạy các con 
quá nhiều, nhưng sao các con không ghi nhớ, lại quên đi để biến tâm các con hẹp hồi, nhỏ 
bé, ích kỷ, luôn có những lời không ái ngữ. Tất cả mọi người trên thế gian này đều đáng 
thương không đáng ghét các con ạ! Họ đang sống trong mê mờ nên họ rất khổ đau, vì thế 
chúng ta hãy thương yêu họ nhiều và nhiều nữa. Phải không các con? 


Ước nguyện thứ ba của Thầy là mong sao thấy các con giữ tâm bất động trước các ác 
pháp và các cảm thọ để chứng đạt chân lý. Hy vọng này cũng quá mỏng manh, ước nguyện 
của Thầy khó thấy được. Rồi đây Phật giáo sẽ đi về đâu, đạo đức nhân bản - nhân quả, sống 
không làm khổ mình, khổ người biết còn có dựng lại được nữa hay không? Khi Thầy vào 
hang ẩn bóng hoặc thị tịch. 


Sự tu chứng đạo là điều quan trọng, còn sóng gió Chơn Như chỉ là những chuyện tầm 
thường thế gian, có đáng gì cho những người tu hành như các con để ý, thế mà các con lại 
quên đi, không giữ tâm bất động. Chuyện nhỏ mọn như vậy mà tâm các con phóng dật ào 
ào như mưa tuôn, thác đổ. Vậy các con tu tập cái gì đây? 

Chuyện đời như các con đã biết, chỉ có hơn thua, ganh tỊ, tranh chấp vì danh, vì lợi 
mà giày xéo lên nhau, luôn làm cho mình khổ người khác khổ, đó là chuyện có đáng gì cho 
những người tu theo Phật giáo quan tâm để ý không? Chuyện đó các con hãy xem nó là 
chuyện trẻ con, khi các con đã biết đạo đức của Phật giáo thì hãy buông nó xuống, như lời 
Thầy đã dạy: 

Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 

Chớ giữ làm chỉ có ích gì, 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa. 

Vạn pháp vô thường buông xuống đi! 

Các con có nghe những lời Thầy dạy trên đây không? Những lời này Thầy đã dạy 
lâu lắm rồi, tới bây giờ mà các con chưa thâm nhập sao? Ôi! Thật là đau lòng. 
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Khi nghe đức Phật thuyết pháp xong là năm anh em Kiều Trần Như đã thâm nhập 
liền, như vậy làm sao không chứng quả A La Hán được. Phải không các con? Còn bây giờ 
các con hiểu, nhưng không thâm nhập thật đáng thương. Mấy ngày nay tâm các con động 
như cái chợ. Thầy đã dạy các con tất cả các pháp để tu chứng quả A La Hán không còn sót 
pháp nào Thầy chưa dạy, chỉ trừ những pháp nhập định và thực hiện Tam Minh, vì các con 
chưa có ai tu tập tới đó. 


Đừng bi quan, mặc cảm, các con dở thì phải cố gắng học tu nhiều hơn nữa thì sẽ giỏi 
các con ạ! Có những lỗi lầm thì cố gắng sửa lại sẽ trở thành người tốt, người hiển. Thánh 
Hiền đều từ những người lỗi lầm mà biết sửa đổi, chứ Thánh Hiền đâu phải từ trên trời rơi 
xuống. Phải không các con? Người tu hành theo Phật giáo đều là những người biết sửa đổi 
từ xấu chuyển thành tốt; từ ác chuyển thành thiện, chứ Phật đâu có ở cõi trời Đâu Xuất 
giáng trần. Phật xuất thân từ người thế gian các con ạ! Chúng ta cũng vậy, phải cố gắng hơn 
nữa, để xứng đáng là những người con của Phật, là những người đệ tử thánh thiện không lỗi 
lầm. 


Liễu Tâm vào tu viện tu tập thì Liễu Vân theo lời Thầy lãnh trách nhiệm kêu gọi 
các Tổ, Nhóm cho người đại diện để thành lập một khối đại đoàn kết Phật tử Hà Nội, thế 
sao các con không muốn Phật tử Hà Nội đoàn kết mà lại muốn chia rẻ sao? Sống chia rẽ 
một nhóm nhỏ có lợi ích gì, khi các Tổ Nhóm khác đều đoàn kết nhau sống chặc chẻ trong 
tình thương yêu lẫn nhau, cùng đoàn kết in kinh sách để phổ biến đạo đức đến với mọi 
người thì hạnh phúc biết bao. Các con có thấy sự đoàn kết đó không? 


Thầy sẽ nhận sự cúng dường đoàn kết của Phật tử Hà Nội, dù một đồng quý hơn vạn, 
triệu đồng mà thiếu đoàn kết. 


Bây giờ các con đã thành lập Tổ Đoàn Kết để thay mặt cho Phật tử Hà Nội, thì mỗi 
việc làm phải có liên hệ thông qua với nhau, có như vậy mới gọi là đoàn kết. Phải không 
các con? 


Các con đoàn kết thật sự, chứ không phải đoàn kết ngoài mặt “bằng mặt chứ không 
bằng lòng”. Nếu các con bằng mặt không bằng lòng thì Tổ nào sống như vậy thì được xem 
Tổ đó không phải là Phật tử chân chánh, không phải đệ tử Phật, không phải đệ tử Thầy. Vì 
đệ tử Phật, đệ tử Thầy thì không chống trái nhau, sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; 
sống biết không làm khổ mình khổ người; sống biết thương yêu, biết tha thứ mọi lỗi lầm của 
nhau; sống biết thông cảm và chia sẻ những nỗi khó khăn, những hoàn cảnh cay đắng ngọt 
bùi v.v...... Đó là mục đích đoàn kết lợi ích như vậy. Các con có hiểu không? 


Về kinh sách xin phép in ấn Thầy có nhiều tập sách có giá trị lợi ích rất lớn cho 
người Phật tử tu học tại gia cũng như xuất gia như: HÀNH THẬP THIỆN TỨ VÔ LƯỢNG 
TÂM, NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ, TẠO DUYÊN HÓA ĐỘ 
CHÚNG SANH, ĐƯỜNG VỆ XỨ PHẬT 10 tập, ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI 24 tập, VĂN 
HÓA PHẬT GIÁO TRUYỀN THỐNG trên 6 tập và NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY 4 tập. 
Những sách trên còn xin tái bản trở lại rất nhiều, vì số sách không đủ ấn tống cho Phật tử. 
Vậy quý Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài muốn ấn tống kinh dù cá nhân hay tập 
thể có tâm in ấn đều ghi danh sách rõ ràng để được ¡n vào trang sách với tâm thành hồi 
hướng cho ai và việc gì xin ghi rõ rồi gửi cho Tổ Đoàn Kết Phật Tử để được ghi vào số công 
đức. Tổ Đoàn Kết Phật Tử mới gửi danh sách cho Tổ In Ấn. Tổ In Ấn theo thứ tự ngày 
tháng xin mà cho In danh sách vào sách. Có làm việc theo thứ tự hành chánh như vậy thì 
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công việc mới dễ dàng và mới có đoàn kết. Còn làm việc theo tình cảm thì không trôi chẩy 
được, và làm mất tình đoàn kết. Quý Phật tử có hiểu không? 

Trường hợp đặc biệt trong gia đình có người mất Tổ viên muốn báo hiếu bằng cách 
xin ấn tống kinh sách thì Tổ In Ấn phải đặc cách cho danh sách của Tổ viên này được ưu 
tiên In kinh trước 

Ở Hà Nội đã thành lập Tổ Đoàn Kết Phật Tử, mỗi tổ viên là một đại diện cho Tổ 
nhóm của mình, nếu Tổ Nhóm của mình không tham dự vào Tổ Đoàn Kết thì đương nhiên 
Tổ Nhóm này chia rẻ Phật tử Hà Nội thì Phật tử Hà Nội sẽ không chấp nhận. Coi như Tổ 
Đoàn Kết không có danh sách Tổ Nhóm này. 


Mỗi lần có sóng gió Chơn Như là mỗi lần Chơn Như vươn mình lên cao hơn nữa để 
đi đến thành lập Trung Tâm An Dưỡng, mở các lớp đạo đức, các lớp Thọ Tam Quy, các lớp 
Thọ Ngũ Giới, các lớp Thọ Bát Quan Trai, các lớp Chánh Kiến, các lớp Chánh Tư Duy, các 
lớp Chánh Ngữ v.v.... 


Các con đã từng học đạo tâm bất động với Thầy, thế mà mỗi lần có sóng gió lại dao 
động tâm. Vậy các con học đạo bất động tâm như thế nào mà lại dao động? Sóng gió chỉ là 
một trò đùa của trẻ con có gì mà để tâm động như vậy. 


Các con xem sóng gió Chơn Như to tác lắm sao? Các con có giải quyết được những 
gì không? Điều mà các con giải quyết là giải quyết tâm của các con cho được bất động. 


Những bài học đã qua, mỗi lần sóng gió Chơn Như là có những bài học sống động 
hơn dẫn dắt các con đi đến đích giải thoát của Phật giáo. Các con có thấy không? Tại sao 
các con không lo phòng hộ sáu căn để cứu mình ra khỏi nhà sinh tử, vui sướng gì mà lại hội 
họp làm những điều phạm giới phá giới trái với những lời dạy của đức Phật, lời dạy của 
Thầy. Hay các con đã nghĩ Thầy đi mất rồi, mặc tình hội họp nói chuyện thỏa thích. Cuộc 
đời tu hành theo Phật giáo trước mặt cũng như sau lưng phải giữ đúng phạm hạnh, dù Thầy 
có đi đâu vắng cũng vậy, phải giữ gìn như Thầy đang có mặt ở tu viện, chứ sao lại hội họp 
nói chuyện như vậy. Các con làm được những gì? Khi mọi người trong tu viện chỉ là anh chị 
em chung trong một nhà, phải đối xử như thế nào, chứ không lẻ ruột bổ ra da đem vào sao? 
Tình huynh đệ có chặt nhau thì chặt bằng sống dao chứ đừng chặt nhau bằng lưỡi dao. Phật 
giáo dạy chúng ta lấy tình thương mà trả oán thù, thì oán thù sẽ tiêu tan, chứ lấy oán thù trả 
oán thù thì oán thù chồng lên ngút ngàn thì làm sao gọi là đạo đức không làm khổ mình khổ 
người. Có đúng như vậy không các con? 

Các con có biết không? Phải nổ lực tu hành cho đúng pháp thì ngay đó các con đã 
chứng đạo. Chứng đạo có gì khó đâu. Còn tu hành như các con tâm luôn luôn phóng dật, tu 
hành như vậy làm sao chứng đạo được. 

Các con nói tu hành rất hay, nhưng khi có sóng gió mới thấy sự tu hành của các con 
quá dở. Sóng gió xảy ra trong tu viện này ai là người bất động. Người bất động là người 
chứng đạo đấy các con ạ! 

Cơ thể hơi đau sơ sơ một chút là đi xin thuốc, xin thang uống, đó là bất động sao? 

Chuyện sóng gió của tu viện là một việc rất tầm thường, rất trẻ con có gì quan trọng 
đâu. Vậy mà các con lại động tâm như vậy sao? Động tâm ào ào cả tu viện, như vậy các 
con thấy con đường tu tập của mình ra sao? Lùi hay tiến? Chứng đạo hay không chứng đạo 
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đều biết rất rõ ràng. Phải không các con? Có duyên sóng gió mới đo được sự tu tập của các 
con, không duyên lấy gì đo, làm sao biết? 


Thầy xin kể câu chuyện thứ nhất trong thời đức Phật, ngày xưa người ta lôi xác chết 
của một phụ nữ bị giết chôn sau thất Phật, rồi họ tố cáo đức Phật giết. 


Câu chuyện thứ hai, người ta còn đưa một phụ nữ mang thai và bảo rằng đức Phật là 
một tác giả. 

Hai câu chuyện xảy ra động trời như vậy nếu đặt các con cùng sống trong thời gian 
ấy thì các con xem Phật ra sao? Có phải bằng con mắt nghi ngờ khinh chê không? Có phải 
bỏ đức Phật ra đi không? Có đúng như vậy không các con? 


Ngược lại những chuyện động trời như vậy mà chúng Tỳ kheo trong thời đức Phật im 
lặng như Thánh, họ không hề dao động, vì lòng tin của họ quá sâu đậm với đức Phật và họ 
là những người tâm bất động. Họ thấy đó là chuyện tâm thường của thế gian, có đáng øì cho 
họ nghi ngờ Phật, vì họ ngộ pháp Phật và biết Phật là người đây lòng yêu thương và buông 
xả tất cả thì làm gì có việc ấy. Có đúng như vậy không các con? Nhưng các con tâm còn mê 
mờ, ngay cả khi nghe pháp xong liền chứng đạo là các con còn không tin, thì chuyện tài trời 
này làm sao các con không nghi ngờ. 


Chúng ta hãy dẹp câu chuyện thần thông huyềển thoại qua một bên để tìm thấy lòng 
người lúc bây giờ. Chúng Tỳ kheo trong thời đức Phật họ đã thâm nhập những lời dạy của 
Phật nên họ bất động khi thấy đức Phật bị hàm oan hảẩm hại. Những giáo sĩ Bà La Môn 
muốn hại Phật, thì họ phải dựng lên những chứng cớ rõ ràng, nếu không dựng lên những 
chứng cớ rõ ràng thì làm sao hạ uy tín của Phật được. Các con đừng nghe trong kinh dựng 
lên những thần thông để giải oan cho Phật như tiểu thuyết Trung Hoa thì thật là buồn cười. 
Có sóng gió như vậy mới thấy tâm Phật bất động, mới thấy Phật là người xứng đáng cho 
chúng ta cung kính tôn thờ. Phải không các con? 


Còn Tu Viện chỉ sóng gió chẳng ra gì mà các con dao động hội họp ngày nào cũng 
vậy, chứng tỏ lòng tin của các con đối với Thầy còn yếu lắm. Nếu câu chuyện của Phật 
ngày xưa mà đặt vào Thầy thì các con sẽ bỏ đi hết chớ gì. Có đúng như vậy không? 


Câu chuyện sóng gió của Chơn Như có ra gì mà tâm các con còn dao động, như vậy 
các con tu tập không có xả tâm mà chỉ ức chế tâm, tu như vậy có ích lợi gì cho ai, tu như vậy 
là tu sai pháp, tu như vậy là tu uống công các con ạ!. 

Danh đối với Phật có nghĩa lý gì, còn Thầy, khi các con bỏ đi Thầy chỉ mĩm cười ung 
dung bước vào tù, vì tội giết người, vì tội hiếp dâm Thầy không một lời minh oan các con ạ! 

“Những buổi chiều tà mưa phủ trắng 

Thầy cười tha thứ kẻ vô mình” 

Danh như nước chảy qua cầu, có gì làm động tâm người tu sĩ Phật giáo. Thầy luôn 
luôn tha thứ và thương yêu những người làm khổ Thầy và ước nguyện đời sau họ sinh ra làm 
người thiện, gặp nhiều may mắn hơn, họ là những người đáng thương không đáng ghét, vì vô 
minh mà họ trở thành người làm khổ họ, chứ họ làm khổ Thầy sao được. Thầy là người bất 
động tâm, là người không còn tham danh, không còn tham lợi; Thầy là người không còn khổ 
đau trên cuộc đời này nữa. Phải không các con? 
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Đây là lời khuyên thân thương của Thầy gửi đến các con, những đứa con yêu thương 
của cuộc đời Thầy, khi gặp nhau trong những ngày đầy cay đắng, gian nan, muốn cứu giúp 
các con thoát vòng tay khổ đau mà không giúp được, vì các con không nghe lời Thầy, nên 
Thầy thật là mệt mõi vô cùng. 


Trên cuộc đời hoằng hóa của Thây gặp các con dù nam hay nữ, dù em ruột, cháu 
ruột của Thầy, dù bất cứ một ai làm khổ Thầy, Thầy vẫn tha thứ và thương yêu rất bình 
đẳng như nhau, không thù, không oán, không nói xấu ai cả. Dạy em ruột, cháu ruột của 
mình cũng như dạy tất cả mọi người Thầy đều dạy như nhau cả, nhưng sự hiểu biết và tiếp 
thu là do mọi người có cái hiểu, cái nhìn khác nhau. Thầy không dấu một kinh nghiệm nào 
cả. Thầy đã hiểu Phật giáo không có pháp nào bí mật, không có pháp nào cao siêu cả, chỉ 
có một pháp duy nhất đó là bất động tâm; là tâm không phóng dật, là tâm thanh thản, an 
lạc, vô sự; là tâm sống không làm khổ mình khổ người. 


Hết mưa rồi lại nắng, Phật tử Hà Nội phải đoàn kết và đoàn kết hơn nữa mới xứng 
danh là người Hà Nội. Một trung tâm văn hóa của dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất 
trước mọi giặc ngọaI xâm. Ngày nay người Hà Nội cũng xứng đáng là những người đại đoàn 
kết chặc chẻ để phá tan những văn hóa hủ tục mê tín lạc hậu. 


Hết mưa rồi lại nắng, các con phải tu tập giới luật cho nghiêm chỉnh hơn, phải biết 
buông xả; phải biết tập sống không làm khổ mình khổ người; Phải biết thương yêu và tha 
thứ mỗi lỗi lầm; phải biết không nói xấu ác cho người; phải biết sống như con tê ngưu một 
sừng; phải biết giữ tâm không phóng dật; phải biết chứng đạo ngay liền trong đời sống hằng 
ngày của các con. 


Kính thưa quý Phật tử! Nếu các con sống đúng như những lời dạy trên đây là Thầy 
đang ở gần một bên với các con, còn ngược lại dù các con có muốn sống ở gần bên Thầy 
mà vẫn cách xa Thầy muôn ngàn vạn dậm. Thầy ẩn bóng với những người không tu, không 
sống trong thiện pháp, chứ không ẩn bóng với những người tu đúng, sống đúng pháp Phật. 


Còn hai tháng nữa là mãn khóa tu chứng quả A La Hán. Vậy hiện giờ ai tu chứng và 
không tu chứng các con đều biết rất rõ có cần Thầy tuyên bố không? 


Còn hai tháng nữa thời gian còn dài, có thể biết đâu khi bức tâm thư này ra đời thì lại 
có nhiều người ngộ và chứng quả A La Hán. Quả A La Hán đâu phải dành riêng cho người 
nào, chỉ có những người ngộ các pháp vô thuờng và biết buông xả sạch, thường sống trong 
một tâm bất động thì quả A La Hán về người đó. 


Hãy cố gắng lên các con ạ! Phật pháp được dựng lại là do từ sự tu chứng của các 
con, chứ không phải của Thầy nữa. Trách nhiệm của các con lớn lắm. Các con có thấy 
không? Thầy đã giao gánh nặng thiện pháp cho các con rồi. Vậy từ đây các con phải thương 
nhau, đừng ganh ghét nhau, đừng ty hiểm, ích kỷ nhỏ mọn với nhau mà phải cùng chung 
lưng đâu cật chị ngã em nâng trên bước đường đạo đức nhân bản - nhân quả để đem lại sự 
lợi ích, sự an vui hạnh phúc cho đời, để biến cõi thế gian này thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


Bức tâm thư này đến với các con tức là Thầy không bao giờ bổ các con bơ vơ như gà 
con mất mẹ. Phải không các con? 


Mặc dù Thầy không ở gần bên các con nữa, nhưng lúc nào Thầy cũng chăm sóc các 
con như người mẹ chăm sóc những đứa con thơ dại thân thương của mình. Bỏ sao được khi 


Š4 


các con tu hành giống như đứa bé thơ mới biết đi chập chững; bỏ sao được khi bộ sách đạo 
đức làm người chưa xong; bỏ sao được khi bộ sách giới luật đức hạnh của Tăng, Ni chưa rồi; 
bổ sao được khi giáo trình tu học từ căn bản đến chứng quả A La Hán chưa thành v.v... 


Sau cùng Thầy gửi lời thăm và chúc các con, tất cả tu sĩ và cư sĩ đều chứng quả A La 
Hán ngay trong hiện tại. 


Thân thương chào các con 
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BỨC TÂM THƯ GỬI THIỆN TÂM 
(Ngày 10 tháng 2 năm 2007) 

Kính gửi: Thiện Tâm, Minh Phước, Thiện Sơn 
Trả lời Thiện Tâm 

Tu viện biếu tặng mỗi tu sinh bốn tập Đường Về Xứ Phật đã được Nhà nước chấp 
nhận cho giấy phép ¡n ấn và tiếp tục 6 tập nữa. Đây là một bộ sách mở màn cho việc chấn 
chỉnh lại Phật giáo. Các con nên cất giữ để làm tài liệu một bước ngoặc lịch sử Phật giáo. 
Lúc này không cần phải đọc mà chỉ lo áp dụng những bài học đạo đức hiếu sinh vào cuộc 
sống hằng ngày của mình, để gạn lọc cho thật sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghĩ. 


Thì giờ lúc này rất quý với các con, ngày ngày đến lớp học đạo đức để triển khai tri 
kiến hiểu biết về đức hạnh của mình. Khi về thất tập sống một mình, chỉ có sống một mình 
mới áp dụng đạo đức vào thân tâm. Nhờ đó một năm học trôi qua rất nhanh mới thấy đức 
hiếu sinh là mình, mình là đức hiếu sinh. Chính ngay đó là mục đích của Phật giáo các con 
đã đạt, Thiền Định cũng ở nơi đó và Tam Minh cũng ở nơi đó, các con không cần phải tu 
học gì nhiều. Còn bây giờ các con đọc sách thì cũng tốt nhưng kết quả tu hành thành Chánh 
giác con xa lắm. 

Trả lời Minh Phước: 

Sự quyết định trở về tu viện để tu học là đúng. Con đã về giải quyết và được Thầy 
con chấp nhận cho đi và như vậy con không có làm khổ người. 

Thiền mà Sư phụ con đã dạy, không phải là thiển của Phật mà do các Sư Thầy kiến 
giải dựa vào Định Niệm Hơi Thở và Định Vô Lậu quán thân bất tịnh chế ra một loài thiển 
trị bệnh. Thật là điên đảo làm sai pháp Phật, biến Phật giáo thành tà đạo. Đó là một loại 
thiển tưởng, không đúng Chánh pháp làm chủ bệnh của Phật. 

Con có đọc kinh Pháp Cú chưa? 

“TÂM LÀM CHỦ, TÂM DẪN ĐẦU CÁC PHÁP” Câu này đức Phật dạy pháp như 
lý tác ý, cho nên trong pháp môn Định Niệm Hơi Thở đức Phật dạy làm chủ bệnh rất rõ 
ràng trong để mục thứ năm của Định Niệm Hơi Thở: “AN TỊNH THÂN HÀNH TÔI BIẾT 
TÔI HÍT VÔ, AN TỊNH THÂN HÀNH TÔI BIẾT TÔI THỞ RA”. Tác ý như vậy, an trú tâm 
như vậy thì thân sẽ an ổn và không bệnh tật, bởi vì tâm làm chủ tâm dẫn đầu các pháp. Đó 
là lời Phật dạy trong kinh sách nguyên thủy còn lưu lại không có ai dám thêm bớt. 


85 


NHỮNG BỨC TÂM THƯ_ Tập 1 


Đời sau tu hành chưa tới đâu, rồi tự sản xuất ra đủ loại pháp môn thiển định, nhưng 
nhìn lại thì giới luật vi phạm, sống không đúng phạm hạnh. Sống không đúng phạm hạnh dù 
có tu tập pháp môn gì hay thiển định øì thì cũng là tà thiển của ngoại đạo mà thôi. 


Giới luật là thiện pháp, thiện pháp mới chuyển được ác pháp. Bệnh tật có hết hay 
không hết là do giới luật, còn các pháp môn chỉ trợ giúp làm giảm bệnh chứ không thể hết 
bệnh được. Ngay cả pháp môn Định Niệm Hơi Thở của Phật là pháp môn trực tiếp trên 
bệnh để đẩy lui, thế mà giới luật không nghiêm chỉnh thì bệnh chỉ giảm rồi trở lại như 
thường, chứ không thể hết luôn được. 


Con hãy tin vào pháp môn và giới luật của Phật, tu tập và giữ gìn cho đúng, nhất là 
cánh tay đưa ra đưa vô để thay thế hơi thở của con, để đẩy lui bệnh tật thì con sẽ hết bệnh, 
phải tập an trú trong cánh tay cho được thì bệnh gì cũng đẩy lui hết cả. 


Lên tu tập kỳ này con cố gắng giữ gìn độc cư để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, 
ý cho thanh tịnh. Lên lớp học đạo đức giới luật về thất giữ hạnh độc cư trọn vẹn, không nên 
tiếp duyên bằng điện thoại, nó làm động tâm con lắm, tu tập cánh tay an trú đẩy lui bệnh, 
và gạn lọc tâm tư con bằng đức hiếu sinh thì không lâu con sẽ chứng đạo. Con lên lần này 
Thầy rất hy vọng ở con và Phước Tôn, vì tuổi các con còn trẻ, tương lai Phật giáo là ở các 
con. Các con phải ráng cố gắng giữ gìn giới luật đức hạnh nhất là đức hiếu sinh. 


Trả lời Thiện Sơn 
Con có biết Tứ Thiển chưa? Mà bảo rằng nhập Tứ Thiền. 


Định Tứ Thiền là một loại định cao nhất trong thiển định của Phật giáo. Thiển định 
của Phật giáo có XUẤT, có NHẬP hẳn hoi, chứ không phải như Thiền Đông Độ không xuất, 
không nhập 


Thiển định của Phật giáo có XUẤT, có NHẬP là phải có pháp dẫn vào định. Vậy 
con biết pháp nào dẫn vào Định Tứ Thiển chưa? Nếu chưa biết con làm sao nhập Tứ Thiền. 
Hiện giờ con ngồi bất động không niệm khởi trong 6 tiếng đồng hồ, đó là tỉnh thức chứ đâu 
có thiển định gì. Con ngồi tu tỉnh thức như vậy một hai ngày hoặc lâu hơn 1, 2, 5, 10 tháng 
không niệm khởi, không ăn uống, không đi đại đi tiểu mà vẫn không được gọi là Tứ Thiền. 


Nhập Tứ Thiền: 
- Thứ nhất là giới luật phải nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. 


- Thứ hai Bảy năng lực giác chỉ phải xuất hiện đầy đủ. 

- Thứ ba Tứ Thần Túc phải có. 

- Thứ tư Tam Minh phải thực hiện cho được 

Bây giờ con xét lại giới luật, đức hiếu sinh có trọn vẹn chưa? Thân tâm có bất động 
khi gặp ác pháp, khi gặp nghịch cảnh? Trên thân quán thân có trọn vẹn chưa? Hôn trầm thùy 
miên con có sạch chưa? 

Qua những câu hỏi trên đây con thấy chưa thông chỗ nào thì hãy tu tập ngay chỗ nấy 
để cho nhuần nhuyễn. 

Thăm và chúc các con tu tập xả tâm cho thật tốt, sống đời đức hạnh cho trọn vẹn. 


Thấy của các con 
sà ‹ sÀ s$ 
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BỨC TÂM THƯ THỨ 46 
(Ngày 16 tháng 2 năm 2007) 


Kính gửi: Quý phật tử thành phố Hồ Chí Minh. 


Kính thưa quý vị! Thầy sẽ trả lời những nỗi thắc mắc về đạo đức nhân quả bố thí mà 
không được phước báu, còn lãnh tai họa thẩm khốc. 


I1- Người đi tu là phải buông xả xuống sạch, đời sống chỉ còn có ba y một bát, họ đã 
vượt qua bao nhiêu ác pháp, bao nhiêu ái kiết sử, thì lời nguyền nào mà họ không buông xả 
được. Tham, sân, si, ái dục là chính thân tâm của họ, vậy khi theo pháp Phật, quyết tâm 
buông xả, họ còn xả sạch huống là những lời nguyễn có nghĩa gì với họ. Cho nên con đừng 
sợ, đời con là một chuỗi dài đau khổ, hãy mạnh dạn đứng trên bằng đôi chân của con để 
tiến tới con đường giải thoát của đạo Phật. Thời gian con đến tu viện tu học chỉ là tu tập 
THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI và mới tu học 4 tháng lớp Chánh Tri Kiến, thì lớp học bị đóng 
cửa, vì thế con sống trong giới luật chưa nghiêm chỉnh, do giới luật chưa nghiêm chỉnh nên 
con mới gặp mọi sự xảy ra bất an. Con có thấy điều này không? Các tu sĩ ở đây phạm giới 
độc cư tan nát làm mất đòan kết, khiến Thầy phải rời khỏi tu viện. Thay vì Thầy nhập Niết 
Bàn cho xong, nhưng vì còn thương các con nên không nỡ bỏ. Khi Thầy ra khỏi tu viện tổ 
chức ngay lớp rèn luyện nhân cách NGŨ GIỚI để giúp các con giữ gìn giới luật nghiêm túc 
và buông xả tâm cho rốt ráo. Con có đọc sách GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH LỚP NGŨ 
GIỚI chưa? Nếu có đọc con mới thấy giới luật đức hạnh của Phật giáo tuyệt vời. 


2- Con có đọc sách Giáo Án chưa? Bài “Nỗi Đau Không Của Riêng Ai” Nạo thai 
móc thai là một tội ác lớn lắm con ạ! Tội giết người, nhất là tội giết con. Nhân quả này phải 
trả vay không thể nào tránh khỏi. Vay một trả mười. Muốn thoát ra những tội khổ báo này, 
chỉ duy nhất con phải theo tu học lớp đạo đức NGŨ GIỚI và phải sống đúng ĐỨC HẠNH 
NGŨ GIỚI thì mới chuyển hết tội khổ con ạ! Nhân quả chỉ có thiện pháp giới luật mới 
chuyển đổi, ngoài giới luật thiện pháp của Phật thì không có pháp nào chuyển đổi được 
nhân quả. Giới luật thiện pháp của Phật thì chỉ có người xuất gia mới giữ gìn đúng được. 


Theo quy luật nhân quả thì lấy thiện pháp chuyển ác pháp, cho nên giáo pháp của 
đức Phật toàn là giới luật đức hạnh, thiện pháp. Người tu theo Phật giáo chỉ cần sống đúng 
giới luật đức hạnh thì chuyển sạch nghiệp báo khổ đau. Chuyển sạch nghiệp báo khổ đau là 
chứng đạo. Lớp dạy NGŨ GIỚI ra đời đúng lúc để giúp cho mọi người thoát cảnh khổ đau 
và tu sĩ có cơ hội học tập và rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh (lòng từ bï) 


Đối với con hiện giờ chỉ có sống đúng giới luật đạo đức để trở thành một tu sĩ đúng 
giới hạnh thì sẽ chuyển tất cả tội khổ, do vô minh, mê mờ, không biết mà vô tình con đã tự 
tạo ra và cũng từ đó lương tâm con rất hối hận, ăn năng, sám hối. Con đừng lo, đạo Phật là 
một nền đạo đức nhân bản — nhân quả, nó ra đời là để chuyển hóa nhân quả, mở ra một con 
đường cho mọi người tự mình cứu mình, có một lối thoát ra rất tuyệt vời. 


Từ những lớp học đạo đức NGŨ GIỚI , TAM QUY, THẬP THIỆN, THẬP GIỚI SA 
DI, 250 GIỚI TỲ KHEO TĂNG, 348 GIỚI TỲ KHEO NI. Học viên nào xuất sắc sống đúng 
giới luật mới được Thầy rút về khu tu tập chuyên tu TỨ THÁNH ĐỊNH ở Ngọc Tuyển Sơn, 
xã Phước Hãi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn người nào phạm giới phá giới thì ở lại theo học 
các lớp giới luật đức hạnh, chứ không được dự vào lớp chuyên tu, vì phạm giới phá giới vào 
lớp chuyên tu sẽ phá những người giữ giới không tu tập được. Đây là sự đổi mới của tu viện 
Chơn Như, bất cứ một tu sĩ nào ở trong các hệ phái Phật giáo hiện giờ muốn về tu tập tại tu 
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viện Chơn Như đều phải trải qua các lớp giới luật đức hạnh, sau khi đạt đúng tiêu chuẩn giới 
luật đức hạnh mới được ghi danh vào lớp chuyên tu TỨ THÁNH ĐỊNH. Chẳng hạng như 
con hiện giờ muốn xuất gia tu hành đều phải theo học các lớp giới luật đức hạnh tại tu viện 
Chơn Như rồi mới được vào lớp chuyên tu. 


3- Phật tử thành phố Hồ Chí Minh hỏi về luật nhân quả làm từ thiện mà gặt lấy tai 
họa thảm khốc, chết không toàn thây. 


Luật nhân quả rất công bằng, vì thế các nhà khoa học thiên văn không thể đoán 
đúng đường đi của bão. Bão luôn luôn đi tìm những người làm ác, nó đi theo từ trường ác 
của những người làm ác phóng xuất ra nơi họ ở, từ trường ác có một lực hút rất mạnh, nên 
bão tương ưng với lực hút ấy tạo ra cảnh cửa tan nhà nát của cải tiêu tan người chết chóc 
như chúng ta đã chứng kiến những trận bão đã đi qua để lại một thẩm trạng đau lòng. Một 
cảnh tượng nhà cửa của cải tài sản tan nát, một thẩm trạng đau lòng người chết nằm ngổn 
ngang mà nguyên nhân chính là do giết hại và ăn thịt chúng sinh. 


Do con người làm ác, săn bắn, đốt rừng, chài lưới câu tôm, đặt lọ, đặt lờ, dùng điện, 
thuốc nổ giết hại cá tôm không biết bao nhiêu mà kể cho hết, lại thêm đâm heo giết chó, 
cắt cổ gà, cắt mõ vịt làm tiết canh v.v... Rồi xúm nhau ăn thịt rượu chè say xỉn chửi xóm 
mắng làng đánh đập vợ con, tham lam trộm cắp cướp giựt giết người. Đó là những tội ác do 
những người này tạo ra từ trường ác nên bão tố, sóng thần, động đất, thiên tai lũ lụt tương 
ưng chiêu cảm để những người ác này phải trả quả báo. 


Trong khi những người làm ác phải chịu gặt quả báo thảm sầu như vậy, để trả quả, 
thì những đoàn từ thiện khắp nơi trong nước đem những vật dụng đến cứu trợ, an ủi, đó là 
những người làm một việc tốt. Nhưng việc làm tốt này có trọn vẹn những phước báu hay 
không thì xin nghe lời đức Phật dạy: “Nếu cùng dường, bố thí đúng chánh pháp phải chọn cá 
nhân hay tập thể thanh tịnh thì mới được phước báo như đem hạt giống tốt gieo trên đất 
mầu mỡ, thì hạt giống sẽ lên cây tươi tốt và cho hoa trái ngon ngọt, còn cá nhân và tập thể 
không thanh tịnh thì không được phước báu giống như đem hạt giống tốt mà gieo trồng trên 
đá, hạt giống sẽ bị hư thối, kết quả không hưởng được phước báu mà còn lấy họa khổ vào 
thân”. Bằng chứng những đoàn làm từ thiện ở TP Hồ Chí Minh như: đoàn từ thiện của sư cô 
Trí Hải, đoàn từ thiện của P13 quận Phú Nhuận v.v... 


Những người đi cứu trợ là những người phải sống chân thật vì lòng yêu thương đối 
với những người gặp tai nạn khổ đau, chứ không phải vì danh, vì lợi. Ở đây họ cứu trợ vì 
phong trào cứu trợ cả nước, hoặc vì công việc làm ăn của mình cho được suông sẻ chứ chưa 
phải vì lòng yêu thương người gặp tai nạn. Cho nên trên đường đi cứu trợ ngôi trên xe ca hát 
vui vẻ như đi dự lễ khánh thành nhà cửa hoặc đám cứ. 


Luật nhân quả rất công bằng, nếu người bố thí vì lòng thương yêu và người nhận của 
bố thí đều sống hiển lương thì hai bên đều hưởng được phước báu; còn ngược lại người bố 
thí không vì lòng thương yêu mà vì công việc làm ăn hay vì cầu danh làm từ thiện, và người 
nhận của bố thí là người làm ác, thì người bố thí và người nhận thí đều gặp tai họa. Người 
bố thí vì lòng thương yêu người lâm nạn nên đem tiền của bố thí cho người nhận thí nhưng 
người nhận thí ăn ở không hiển lành, nên người bố thí không được phước báu mà không có 
tai nạn xảy ra. Như những Phật tử đi chùa cúng dường để cầu an, cầu phước, cầu tự, cầu 
siêu, xem xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, đốt tiền vàng mã v.v... Đó là để nối giáo cho 
những sư thầy giới luật không nghiêm túc, lợi dụng Phật giáo buôn thần bán thánh, buôn 
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kinh, bán giáo pháp của Phật, dựng lên thế giới siêu hình lường gạt tín đồ, bày vẽ những 
điều mê tín dị đoan, biến Phật giáo thành Thần giáo. Những Phật tử này dù ăn chay đi chùa 
cúng dường nhưng không hưởng được phước báu, khi phước thừa hết thì tai họa sẽ đến như 
đòan phật tử đi chúng chùa Châu đốc. 


Hỏi: Đi làm từ thiện sao chết không toàn thây? 


Đáp: Nhân làm từ thiện bố thí thì quả sẽ giàu sang không thiếu hụt. Nhưng việc làm 
từ thiện của họ không chuyển được tội ác giết hại và ăn thịt chúng sinh mà từ lâu họ đã tích 
lủy. Đi làm từ thiện mà ca hát vui cười là vui trong sự đau khổ của kẻ khác, đó là không từ 
thiện, nên chết không toàn thây là phải. Nhìn cái chết không toàn thây thì biết họ sẽ sinh 
vào cõi ác, làm thú hung dữ. Nhìn cái chết của những người khác, là biết họ sẽ tái sinh vào 
đau: Một người chết trên giường bệnh một cách nhẹ nhàng, êm ái, không kêu la rên rỉ, 
không lăn lộn đau đớn thì được sinh làm người hiền lương; một người chết trên giường bệnh 
một cách không nhẹ nhàng, êm ái, thường kêu la rên rỉ, lăn lộn đau đớn thì được sinh làm 
người không hiển lương; một người chết vì tai nạn giao thông, vì chiến tranh bom đạn thây 
thể bị tan nát thì được sinh vào cõi giới ác thú. Sau này các con học về NGŨ GIỚI đạo đức 
nhân bản —- nhân quả sẽ hiểu nhiều hơn. 


Hỏi: Ăn chay hướng thiện, đi chùa Châu Đốc sao bị tai nạn giao thông 6 người chết 
còn hai người bị thương nặng? Chết như vậy tái sinh về đâu ? 


Đáp: Ăn chay hướng thiện, đi chùa Châu Đốc nhưng chùa ấy các sư thầy phạm giới, 
phá giới, tạo ra những điều mê tín, làm chuyện hư hoại giáo pháp chân chánh của Phật giáo 
và làm mang tiếng không tốt cho Phật giáo, phật tử đến cúng dường là tiếp tay với các sư 
thầy làm Phật giáo suy thoái, giới luật không còn cộng thêm tội ác giết hại và ăn thịt chúng 
sinh trước kia, khi chưa biết ăn chay hướng thiện, nên kiếp này trả quả chết một cách thẩm 
thương. Những người chết trong cảnh thảm thương này đều tái sinh trong cảnh ác. 


Hồi: Con đã phát nguyện gánh nạn kiếp cho chúng sinh để chuyển nhân quả. Vậy con 
có chuyển được phần nào không? 


Đáp: Chuyển nhân quả chỉ có người xuất gia sống và tu tập đúng giới luật đức hạnh 
của Phật, chứ không phải phát nguyện gánh nạn kiếp của chúng sinh là chuyển nhân quả 
được. Theo luật nhân quả thì không ai gánh nạn kiếp cho ai được, chỉ có kinh sách Đại Thừa 
vọng ngữ như ông Duy Ma Cật: “Bồ Tát bệnh vì chúng sinh bệnh”. 

Hỏi: Con đang tu mà ra đời là bị nhân quả gì? Và phải trả nghiệp mấy năm? 

Đáp: Đang tu mà ra đời là người không ý chí vượt khó; là người sẽ gặp nhiều đau 
khổ trên đường đời. Đây không phải trả nghiệp mà chạy theo nghiệp, bị nghiệp lôi, nên con 
đừng hỏi mấy năm, mà con biết dừng nghiệp là người có ý chí vượt khó, chứ không phải trả 
nghiệp mấy năm. 

Hỏi: Tai nạn giao thông, chết không toàn thây, chỉ có một người còn sống sót 

Đáp: Như trên đã nói luật nhân quả rất công bằng, những người làm từ thiện mà gặp 
tai nạn giao thông, chết không toàn thây, là trước kia đã làm những điều ác giết hại vật, làm 
cho chúng chết không toàn thây như làm gà, vịt, heo, dê v.v... Bây giờ chết tan nát thây thể 
đều do nhân quả ác. 
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Trong 13 người đi cứu trợ đồng bào miễn Trung, bị tai nạn giao thông mà còn có một 
người sống sót bò ra trên những đống thịt tan nát thì đó là do nhân không giết hại chúng 
sinh, thường có lòng yêu thương hay phóng sinh các loài vật như chim cá rùa trạnh v.v....Bây 
giờ mới thoát chết một cách tuyệt vời đều do nhân quả phóng sinh. 

Hỏi: Có linh hồn vất vưởng không? Sao chỗ chết thường xuyên xảy ra tai nạn? 

Đáp: Không có linh hồn người chết vất vưởng, khi chết thì tái sinh ngay liền để trả 
nhân quả tiếp tục làm người hoặc làm thú vật. 

Chỗ đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông là đọan đường nguy hiểm trơn trợt, 
dốc, cua, đèo v.v...chứ không có linh hồn người chết oan xô đẩy. 

Muốn tránh những cái chết thương đau thì đừng giết hại và ăn thịt chúng sinh mà còn 
phóng sinh. Đó là cách thức chuyển nhân quả ác thành nhân quả thiện. 


Đạo đức xuống cấp con người làm ác rất nhiều, các con phải biết nhẫn nhục, biết 
thương yêu và biết tha thứ mỗi lỗi lầm, biết sống tùy thuận và bằng lòng trước mọi hòan 
cảnh và biết sống vượt lên trên mọi ác pháp, đem lòng yêu thương đến với mọi người thì 
cuộc sống của các con mới thanh thần, an lạc và yên vui 


Thăm và chúc các con mạnh nhớ xả tâm cho thật tốt. 
Thầy của các con 
`... 


BỨC TÂM THƯ THỨ 47 
(Ngày 21 tháng 02 năm 2007) 

Kính gửi: Quý tu sinh tại tu viện Chơn Như. 
Kính thưa quý vị! Từ một lối tu hành cũ với bốn pháp môn tu định của Phật giáo: 
1- Định Vô Lậu. 
2- Định Sáng Suốt. 
3- Định Niệm Hơi Thở. 
4- Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. 


Tất cả các loại định trên đây gôm lại tu chung trong một thời khóa: sáng, chiều, tối, 
khuya trong một ngày thì kêt quả đạt được quá ít, vì chỉ tu chung chung không có chuyên sâu 
được nên kêt quả chứng đạo rât khó khăn vô cùng, chính vì tu sinh thời nay vi phạm giới luật. 


Bồn loại định này nếu được hướng dẫn cặn kẻ, kỹ lưỡng chuyên sâu từng loại định, thì 
kết quả mới viên mãn, có tu chuyên sâu từng loại định như vậy thì kết quả mới có chất lượng 
bảo đảm, nhất là tu Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là một định chuyện sâu vảo giới luật, nhờ có 
chuyên sâu vảo giới luật thì tu sinh mới nghiêm trì giới luật, mới không vị phạm. Giới luật 
không vi phạm thì tu hành mới có kết quả tốt đẹp. 

Sau bốn tháng tu học lớp chánh tri kiến thì kết quả cho biết là Định Vô Lậu của các tu 
sinh còn quá kém, vì tri kiến của tu sinh đối với nhân quả chưa sâu sắc và chưa thông suốt. 
Đường đi của nhân quả chỉ hiểu biết một cách chung chung, trình độ hiểu biết giống như người 
học mới học hoặc đọc kinh sách về nhân quả mà chưa hiểu hết nghĩa. 
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Sau bảy tháng để thử thách trình độ tu sinh tu Chánh Niệm Tỉnh Giác và Định Niệm 
Hơi Thở thì tu sinh nhiêp tâm và an trú tâm chưa chuyên sâu nên hai loại định này dường như 
tu sinh tu tập bị ức chê tâm, nhât là định sáng suôt lại còn không biệt cách thức tu tập nữa. 


Đúng là các tu sinh tu tập không có căn bản, không có trình độ chuyên sâu nên kết quả 
chẳng được bao nhiêu, nhưng lại cố chấp lối tu cũ, không nhận ra trình độ và sự tu tập của 
mình chưa đi đến đâu. Cho nên, khi Thầy chuyển đôi lối tu tập mới một cách đột ngột làm cho 
những tu sinh cũ đều chới với, không biết tu tập cách nào. 


Hỡi các tu sinh! Các tu sinh có biết lớp học rèn luyện nhân cách NGŨ GIỚI đức hiếu 
sinh này chưa? Đây là lớp tu học quán vô lậu rất mới mẻ nên tất cả tu sinh không ngờ là đang 
được hướng dẫn tu tập chuyên sâu vào Định Vô Lậu. 


Đây là một lớp tu học chuyên sâu vào Định Vô Lậu nên không phải là một lớp học bình 
thường, vì vậy tu sinh khi quán xét triển khai tri kiến của mình thì phải theo chủ đề mà phát 
biểu ý kiến chứ không được nói linh tinh ngoài đề nói ngoài đề tức là quán sai mà quán sai thì 
tri kiến hiểu biết sai lệch, tri kiến hiểu biết sai lệch thì không xả được tâm mà nuôi lớn ngã 
mạn, cái sai rất lớn của tu sinh theo họ lớp đạo đức NGŨ GIỚI là cái sai quán xét lạc đề. Vì 
đạo đức nhân bản - nhân quả quá mênh mông, cho nên quán xét không khéo thì sai đề không 
hiểu và như vậy không áp dụng vào đường tu tập xả tâm để tâm vô lậu, ngược lại nuôi lớn ngã 
mạn xem như ta thông minh hiểu nhiều nhưng cái hiểu nhiều đó không áp dụng được tâm vô 
lậu thì cái hiểu nhiều đó là cái hiểu vô ích. Cái sai thứ hai của các tu sinh hiện giờ là bỏ giờ 
giác tu tập các loại định khác và phá luôn giới hạnh độc cư. Lễ ra khi tu sinh rời lớp học, về 
thất thì phải lo khép mình trong thất tu tập và nhất là giới phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, 
ý. 

Khi các tu sinh ra thất đi vào lớp học thì giới hạnh độc cư còn giữ gìn 50% còn khi về 
thất thì nên cố gắng giữ gìn 100% Càng giữ gìn giới luật nghiêm túc thì lại càng mau chứng 
quả giải thoát. 

Chương trình giáo dục đào tạo lớp NGŨ GIỚI là một chương trình chọn lựa để đưa 
người vào lớp chuyên tu, nếu ai giữ gìn giới luật nghiêm túc thì được ghi vào hạnh kiểm tốt và 
được tuyển chọn vào lớp chuyên tu chứng đạo ở Ngọc Tuyền Sơn, xã Phước Hải, huyện Long 
Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu , còn nêu giữ gìn giới luật không nghiêm túc thì ở lại tu viện theo 
học các lớp giới luật, nhưng nêu còn vi phạm thì không được lên lớp mà chỉ ở lại lớp I. 


Tu Viện có nhiều thay đổi chứ không như xưa nữa, mọi người về đây tu tập đều phải 
học các lớp giới luật căn bản này. Bắt đâu phải vào lớp I học rôi lên lớp II... Cuôi cùng mới 
được chọn vào lớp chuyên tu. 


Giảng viên hằng ngày theo dõi sự học tập của tu sinh có áp dụng đức hạnh trong bài 
học vào đời sống hằng ngày hay không? Hạnh kiêm giới luật có tốt không? 


__ Học mà không áp dụng đức hạnh vào đời sống thì cho ở lại lớp không cho lên lớp; học 
mà sông phạm giới, phá giới độc cư thì cho ở lại không được lên lớp thứ hai. 

Vào tu viện là vào đại giới đàn không được đi đây đi đó tự do, khi đi ra khỏi giới đàn 
mà không có duyên sự chính đáng thì không được rời khỏi giới đàn. Khi vào tu viện thì phải 
đăng ký trước đê dê bê sắp lớp cho người làm việc 

Muốn giữ gìn thất được thanh tịnh trang nghiêm là chỗ tu hành thì không nên tiếp 
khách trong thất, vì đó là tiêu giới đàn tu học, nên phải giữ gìn thanh tịnh nghiêm trang, muôn 
nói chuyện bản bạc thì nên ra nhà khách nói chuyện thăm viêng 

Có hai phòng vi tính riêng: một cho nam và một cho nữ, những tu sinh nào cần biên 
soạn giáo trình hay giáo án thì nên ra phòng vi tính làm việc, nêu tu sinh nào có máy vi tính thì 
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nên đem ra phòng vi tính làm việc, khi làm xong thì đem về thất. Còn ở trong thất làm việc thì 
mọi người cho răng tu viện thiêu tô chức: tu phải ra tu; làm việc phải ra làm việc . 

Tu viện hôm nay từng bước tổ chức đi lên cho nên còn nhiều sơ sớt, mong các tu sinh 
thông cảm trợ giúp cho tu viện trở thành một trường học có tô chức, có ngăn nắp, thứ lớp đề là 
nơi đào tạo những bậc A La Hán đức hạnh và thiên định song toàn. 


Sách giáo án như loại sách giáo khoa nên mỗi tu sinh đều có một tập, đề nghiên cứu bài 
học trước khi vào lớp. Đáp án và giải trình án trong sách chỉ là một tiêu chuẩn, nêu tu sinh nào 
có ý kiến ngoài tiêu chuẩn này thì giảng viên không trả lời vì chưa đủ lòng tin của mọi học viên 
thì nên ghi chép lại những kiến giải ấy rồi trình lên Thầy, Thầy sẽ xác định nghĩa lý rõ ràng để 
còn áp dụng bài học đạo đức vào đời sống hàng ngày. 

Thăm và chúc các tu sinh tu học tốt giữ gìn giới luật nghiêm túc. 

Thầy của các con 


BỨC TÂM THƯ THỨ 48 
(Ngày 4 tháng 3 năm 2007) 


Kính gửi các tu sinh tại tu viện Chơn Như! 

Kính gửi các con! Nếu các con muốn biên soạn giáo án thì phải lưu ý: 

I1- Nếu muốn biên soạn một giáo án thì các con hãy chọn một đề tài nói về đúng giới 
luật đó thì chọn bài không sai, còn nếu chọn sai thì đáp án và giải trình án sẽ sai 

Ví dụ: Với để tài nói về giới sát sinh, đó là nói về đức hiếu sinh, tức là lòng yêu 
thương (cá nhân, gia đình và xã hội) 

Với đề tài nói về giới trộm cắp tham lam, đó nói về đức ly tham từ bỏ lấy của không 
cho. (cá nhân, gia đình và xã hội) 

Với đề tài nói về giới tà dâm, đó là đức chung thủy (cá nhân, gia đình và xã hội). 

Với đề tài nói về giới nói dối, đó là đức thành thật (cá nhân, gia đình và xã hội) 

Với để tài nói về giới rượu chè, cờ bạc. (cá nhân, gia đình và xã hội). 

Chọn đề bài xong rồi mới phân đoạn và đọc kỹ từng đoạn để xác định câu hỏi. Khi 
đặt ra câu hỏi xong, mới đáp án; khi đáp án phải xét kỹ đoạn văn đó thuộc về thân hành, ý 
hành, hay khẩu hành. Mỗi câu đều có mang theo đức hiếu sinh, ngoài đức hiếu sinh chung 
còn có một đức riêng của từng câu, chứ không nên gọi đức hiếu sinh chung chung được, chỉ 
trừ trường hợp có duy nhất có một đức hiếu sinh, hoặc không có đức hiếu sinh. 

Ví dụ: Đức nhẫn nhục hiếu sinh; đức kiên nhẫn hiếu sinh; đức dũng cảm hiếu sinh, 
đức hy sinh hiếu sinh; đức tùy thuận hiếu sinh; đức ăn năng hiếu sinh, đức hoan hỷ hiếu 
sinh.v.V... 

Giải trình án phải nói rõ về đạo đức cá nhân, gia đình, xã hội và kết luận là một sự 
áp dụng thực hành đạo đức vào bản thân bằng một lời nói, một hành động hay một ý nghĩ. 

Các con hãy cố gắng biên soạn giáo án, vừa học, vừa tu tập, vừa áp dụng vào đời 
sống cá nhân của mình để mình là đạo đức, đạo đức là mình. 


Lo 


Thăm và chúc các con thành công trên đường tu học đức hạnh giải thoát. 
Thầy của con 


—¬..`. 


BỨC TÂM THƯ THỨ 49 
(Ngày 14 tháng 3 năm 2007) 
Kính gửi: Các tu sinh tại tu viện Chơn Như. 
Kính thưa các tu sinh! 


Từ lâu có một điều mà các tu sinh thắc mắc nhưng chưa có người nào dám thưa hỏi 
Thầy, dù sao vẫn có một vài người gợi ý xa gần về vấn để tên tác giả những tập sách do 
Thầy biên soạn mà lấy tên một người khác. 


Như các tu sinh đã biết từ khi Thầy tu xong làm chủ được sự sống chết của mình là 
Thầy muốn nhập diệt sau khi mẹ Thầy ra đi vĩnh viễn. Đối với cuộc đời này Thầy không 
còn luyến tiếc việc gì cả, danh lợi đối với Thầy như nước chảy qua cầu. Thế gian toàn là 
ganh tị hơn thua, nói xấu lẫn nhau, nên ở lại để làm gì? 


Duyên chúng sinh chưa dứt Phật tử các Chiếu - đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ về 
thăm và thưa hỏi với mục đích tò mò sự tu hành của Thầy. Trong các buổi tập họp gặp nhau 
tại chiếc thất nhỏ hẹp của Thầy nơi tượng đức Phật Niết Bàn hiện giờ, những buổi đàm 
thoại chỉ có khoảng 20 người. Trả lời những câu hỏi của phật tử vấn nạn về Thiền, Mật, 
Tịnh Thầy đập sạch xuống những điều sai trái trong Phật giáo phát triển quá nhiều mà 
không ai ngờ, từ đó có những chiếc thất lợp giấy dầu mọc lên như nấm, mọi người về đây 
nhập thất tu hành với Thầy. 


Những buổi thuyết giảng cho các tu sinh tu tập được ghi lại trong 6] cuồn băng ghi 
âm ra đời, kế tiếp bộ sách ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT cũng ra đời với tên tác giả là TU VIỆN 
CHƠN NHƯ, nhưng khi đưa đi xin giấy phép in ấn thì nhà xuất bản Tôn Giáo bắt buộc tác 
giả phải đứng tên để chịu mọi trách nhiệm. Bây giờ bộ sách ĐƯỜNG VẼ XỨ PHẬT mới có 
tên tác giả Thích Thông Lạc . 

Tên mình trong tác phẩm, dù muốn, dù không thì mọi người sẽ biết tên mình mà biết 
đến tên mình là danh. Kế tiếp những tác phẩm khác của Thây ra đời và được giấy phép in 
ấn hẳn hoi, nhưng đối với Thầy đó là nhân là duyên cứ theo qui luật nhân quả của chúng 
sinh diễn biến đến đâu thì giải quyết đến đó. 

Dòng thời gian cứ trôi chảy đều đặn, sóng gió Chơn Như lúc lặng lúc nổi Thầy ở trên 
đầu sòng lái con thuyển Chơn Như vượt trùng dưong bằng những tay chèo tay lái thay đổi 
liên tục để bảo vệ con thuyền vượt sóng, có khi thuyền hơi nghiêng ngả một chút là các tu 
sinh dao động, có người quá sợ hãi bỏ thuyễn, rơi xuống dòng nước bị cuốn trôi đi muôn 
nẻo. Ấy tất cả đều do nhân quả. 

Như các tu sinh đã biết trong những khóa tu học tại tu viện Chơn Như, những học trò 
của Thầy đầu tiên đã có danh trong Phật giáo như thây Chân Quang, Thầy Chân Thông, 
thầy Chân Giác v.v... đều là những giảng sư dạy đạo tuy theo Thầy tu chưa chứng, những 
vẫn nổi danh, nhất là Thầy Chân Quang như các tu sinh đều biết, kế tiếp thầy Chân Thông 
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sau này cũng đứng một góc trời, nhưng họ chưa được Thầy đào tạo đạo đức giới luật để 
xứng đáng là những bậc thầy Trời Người 


Thời điểm nhân duyên đúng lúc đã đến, để đào tạo những bậc Thánh đức, giới luật. 
Sẵn cơn sóng gió Chơn Như làm duyên Thây liễn rời khỏi tu viện để MAI DANH ÂN 
BÓNG, điều khiển con thuyển Chơn Như ở tầm xa. 


Các tu sinh nên biết Thầy đang điều khiển từ giảng viên đến học viên, nếu tu sinh 
nào hay giảng viên nào sống không đúng giới luật đức hạnh, mà Thây đã ra công biên soạn 
trong giáo án để giảng viên và học viên trở thành những bậc Thánh Hiển. 

Hiện nay hơn ba tháng học đạo đức, trong lớp học các tu sinh đều nhận biết rõ ràng: 
tu sinh nào có đạo đức và tu sinh nào không đạo đức Những tu sinh nào học tu và áp dụng 
hằng ngày sống có đạo đức thì học lên lớp giới thứ hai, còn tu sinh nào học miệng mà tâm 
ganh tị hơn thua bản ngã to lớn là tu sinh không áp dụng đạo đức sẽ ở lại học lớp Đạo Đức 
Hiếu Sinh, cho đến khi nào xả tâm cho thật sạch. 


Chính học đạo đức giới luật là học lớp xả tâm ly dục ly ác pháp, nhờ đó tâm mới lần 
lần thưa niệm và không còn vọng niệm, hôn trầm, thùy miên nữa . 

Bởi vậy đạo Phật dạy rất rõ ràng khi người mới vào tu tập chỉ có siêng năng chuyên 
cần ngăn ác niệm và diệt trừ ác niệm, lúc nào tâm cũng giữ gìn và tăng trưởng tâm bất động 
thanh thắn, an lạc và vô sự, chính ngăn ác diệt ác pháp mới giúp tâm lần lần bất động, cho 
nên sự tu tập xả tâm là một lợi ích rất lớn mà nó đã thể hiện hai phần: 


- Lợi ích thứ nhất là giúp cho hành giả sống đời đạo đức nhân bản - nhân quả, thường 
không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh, để trở thành những 
bậc thánh thiện trong loài người. 

- Lợi ích thứ hai là giữ gìn và bảo vệ chân lí “tâm bất động thanh thản, an lạc và vô 
sự”. Nếu tâm tâm bất động ấy luôn luôn hiện tiền thì hành giả chứng quả A La Hán. Đến 
đây quý vị đã nhận thấy rõ sự xả tâm ly dục ly ác pháp có một tầm quan trọng nhất trên con 
đường tu tập theo Phật giáo. 


Cho nên người tu tập Tứ Chánh Cần có hai lợi ích rất lớn, như trên đã nói: Đó là xây 
dựng con người mình trở thành người có đạo đức. Người có đạo đức, ác pháp không tác động 
và xâm chiếm thân tâm họ được, nhờ đó thân tâm họ rất an Ổn. 

Vì thế, tu sinh nào không biết áp dụng những bài học đạo đức vào đời sống là một 
điều thiệt thòi rất lớn. 

Người học đạo đức là người thấy lỗi mình không bao giờ thấy lỗi người. Vì thấy lỗi 
người là mình còn thiếu đạo đức. 

Đạo đức nhân bản — nhân quả không cho phép chúng ta thấy lỗi người. Còn thấy lỗi 
người là mình chưa sống đúng đạo đức. 

Tất cả các tu sinh nên biết: học đạo đức là học xả tâm; là học làm người không bao 
giờ bị ràng buộc bởi những ác pháp; là học làm người mà ra khỏi bản chất tham, sân, sĩ, 
mạn, nghi của con người. 

Cho nên, những tu sinh nào sống đạo đức là không nên thấy lỗi người. Không thấy 
lỗi người là những tu sinh ấy được lên lớp học tập cao hơn. Lớp Tứ Niệm Xứ. 
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Lớp học sẽ tuyển chọn tu sinh nào xả tâm chứ không thể tuyển chọn tu sinh ức chế 
tâm bằng cách nhiếp tâm an trú trong xúc tưởng hỷ lạc. Vì ức chế là tâm dễ sinh các loạn 
tưởng nên không thể tu tập cao hơn. Tu sinh nào tu tập không xả tâm là tu tập sai Phật pháp. 
Tu sai Phật pháp sẽ lọt vào pháp môn ngoại đạo như thầy tổ của chúng ta tu theo kinh sách 
phát triển, rất uổng phí cho một đời tu tập. 

Mục đích tu sinh tu tập được lên lớp Tứ Niệm Xứ là chỗ phải đạt được tâm bất động 
thanh thắn, an lạc và vô sự, đó là phương pháp nhiếp tâm và an trú tâm bằng cách ly dục ly 
ác pháp, chứ không phải bằng cách ức chế tâm tập trung tâm vào một đối tượng hơi thở. 


Khi Thầy trắc nghiệm để chọn những tu sinh được lên lớp Tứ Niệm Xứ là chỗ xả 
tâm. Các tu sinh nên nhớ. 


Thăm và chúc các tu sinh tu tập xẩ tâm tốt. 
Thầy của các con 


HT. Thích Thông Lạc 


BẢNG TUYÊN BỐ KẾT QUÁ 
BẢY THÁNG TU HỌC CHỨNG CHÂN LÍ 


Hỡi các tu sinh thân mến tại tu viện Chơn Như ! Ngày mãn khóa mà không có mặt 
của Thầy, chắc các con buồn lắm phải không? 


Dù có mặt Thầy hay không có mặt Thầy, nhưng những lời Phật và những Thầy còn 
vang mãi bên tai của các con: “BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG SỰ TU TẬP LÀ ĐỘC 
CƯ” hay “THẤY LỖI MÌNH KHÔNG THẤY LỖI NGƯỜI” hoặc “TA THÀNH CHÁNH 
GIÁC LÀ NHỜ TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT”. Đấy là những lời vàng ngọc luôn luôn sống 
bên các con thì không phải Thầy đang ở bên các con sao? Thầy đang đứng trước mặt và ở 
trong tâm các con đây, chỉ vì các con sống không đoàn kết, không sống đúng lời dạy nên 
không thấy Thầy mà thôi. 


Ngày xưa khi chúng Tăng sống không đoàn kết thì đức Phật bỏ vào rừng sống một 
mình, đến khi chúng Tăng đoàn kết đến thỉnh Phật thì Phật mới trở về. Gương xưa còn đó thì 
Thầy bây giờ cũng vậy. Khi nào các con biết đoàn kết thương nhau, không nói xấu lẫn nhau 
thì Thầy trở về. 


Hôm nay là ngày mãn khóa tu tập chứng đạt chân lí trong bảy tháng của tất cả tu 
sinh tại tu viện Chơn Như. Đây là khoá tu tập chứng đạt chân lí đầu tiên từ khi đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nhập diệt đến ngày nay. 

Tuy rằng các nước Phật giáo trên thế giới đều có mở các trường thiền tu tập pháp 
môn Tứ Niệm Xứ và các trường Đại học Phật giáo, nhưng chưa có một trường thiển nào và 
một trường Đại học Phật giáo nào trên khắp thế giới dám tuyên bố hướng dẫn tu tập chứng 
đạt chân lí (quả A La Hán) trong bảy tháng làm chủ sinh, già, bệnh, chết. 
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Sau bảy tháng rồng rã chăm lo tu học rất vất vả và gian nan vô cùng, trong một môi 
trường đầy phạm giới của nhiều tu sĩ và cư sĩ nam lẫn nữ tại tu viện, họ đã xem thường giới 
luật của Phật như những pháp môn không quan trọng. Họ đâu biết rằng giới luật của Phật là 
những bí quyết thành công trong sự tu tập chứng quả A La Hán. Bởi vì những bậc A La Hán 
đều được sinh ra từ giới luật. 


Vì môi trường phạm giới, cho nên những tu sinh có quyết tâm tu tập trong bảy tháng 
để chứng đạt chân lí, phải gặp nhiều khó khăn và mệt nhọc tận cùng trong sự nhiếp phục 
tâm để ly dục ly ác pháp và để an trú thân tâm của mình. Nhờ có an trú thân tâm của mình 
được, nên mới làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. 
Có nỗ lực công phu tu tập như vậy mới xứng đáng để đền đáp công ơn dạy dỗ của Phật và 
không phụ lòng mong đợi của Thầy từng giờ, từng phút. 


Bảy tháng tu tập trong một môi trường đầy sóng gió các tu sinh đã đem hết sức cố 
gắng tu tập vươn lên để chiến thắng giặc sinh tử. Thật đáng thương thay! 


Nhưng có một số tu sinh không ý thức trong sự tu tập giới luật của Phật, vì giới luật 
của Phật là đức hạnh, là phương pháp phòng hộ bảo vệ sự tu tập cho tu sinh. Vậy mà những 
tu sinh không biết sự lợi ích của giới luật như vậy, thì Thây biết nói làm sao hơn, Những tu 
sinh ở đây là những người lớn tuổi đáng làm anh, làm chị, làm cô bác, làm ông bà, chứ đâu 
phải là những tu sinh còn nhỏ tuổi như trẻ con học lớp 1, lớp 2 mà mỗi lần làm lỗi thì phải bị 
phạt đòn, phạt chép bài v.v...Phải không các con? 

Bảy tháng tu tập trôi qua, ai tu tập đúng, ai tu tập sai, ai vô tình phạm giới, ai cố ý 
phạm giới, ai xem thường giới luật, ai kính trọng giới luật, ai chứng đạt chân lí, ai không 
chứng đạt chân lí ... điều đó rất rõ ràng các con ạ!. 

Bảy tháng tu tập trôi qua đã xác định những đều này cụ thể, không còn ai che dấu 
được ai. Dù những người tu tập chưa đến nơi đến chốn họ cũng nhận ra được. 

Bởi Phật pháp là một chân lí, là một sự thật không thể lừa gạt, dối mọi người được, 
ai tu tập đến mức độ nào thì rõ ràng ở mức độ nấy. Ai tu tập ở mức độ nào thì kết quả lợi 
ích ở mức độ nấy, không thể nói hơn được, không thể dối người được. Vì kết quả rất cụ thể 
không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác như kinh sách phát triển dạy. 

Ngày xưa đức Phật cũng đã xác định rõ ràng 500 vị Tỳ kheo đang theo Phật tu hành, 
khi vua Ba Tư Nặc hỏi: 

- Trong 500 vị Tỳ kheo đang theo đức Thế Tôn tu hành có chứng quả A La Hán hết 
hay không ? 

Đức phật trả lời: 

- Có 90 vị chứng Tam Minh, có 90 vị chứng Thiển Định và còn lại 220 vị chứng Giới 
Luật. 

Như vậy trong thời đức Phật tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc, 500 vị Tỳ kheo không 
có người nào phạm giới, còn trong thời chúng ta thì sao? Các con hãy suy ngẫm. 

Câu trả lời của đức Phật trên đây rất rõ ràng. Vậy chúng ta hãy đem so sánh lớp tu 
học của đức Phật và lớp tu học chứng đạt chân lý của chúng ta để xem kết quả của những 
người xưa tu học và kết quả của người nay tu học như thế nào?. 
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Thật là xấu hổ, lớp tu học của Phật ngày xưa có 500 vị Tỳ kheo, còn lớp tu học của 
chúng ta ngày nay chỉ có 65 người. Số lượng người tu trong thời đức Phật quá đông, nhưng 
giới luật nghiêm túc, còn số lượng người tu trong thời chúng ta quá ít, nhưng giới luật phạm 
gần hết. Đau lòng Thầy lắm các con ạ! 


Trong kinh diễn tả 500 vị Tỳ kheo giữ gìn giới luật độc cư nghiêm túc, im lặng trong 
bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh đến nỗi vua A Xà Thế vào thăm Phật phải ngạc 
nhiên, những chiếc lá vàng rơi nghe rất rõ ràng. 


Trong thời đức Phật tu sĩ nào phá sự im lặng độc cư thì đức Phật đuổi ra khỏi khu vực 
dù là những đệ tử thân tín, tay chân như ông Xá Lợi Phật và ông Mục Kiền Liên. 


Trở lại lớp học của chúng ta có bao nhiêu vị chứng thiển định; có bao nhiêu vị chứng 
tam minh; có bao nhiêu vị chứng giới luật. Trước tiên chúng ta xét về giới luật độc cư ( độc 
cư là một giới luật thu gồm tất cả giới luật của Phật, nếu ai vi phạm giới luật này là sẽ vi 
phạm tất cả giới luật khác). 


Về giới luật trong bảy tháng tu học các tu sĩ tại tu viện Chơn Như đều vi phạm gần 
hết. Còn lại không hội họp, không nói chuyện bên nam chỉ có Thầy Chân Thành sư Giác 
Thường, Thầy Minh Nhân, nhưng cũng còn sơ sót vào những lỗi nhỏ nhặt. Còn bên nữ có sư 
cô Huệ Ân, sư cô Hạnh Từ, Ngọc Bình, cô Thảo và gần đây khi đọc bức tâm thư của Thây 
thì có một số người cố gắng giữ gìn hạnh độc cư hơn... 


Về thiền định bên nam an trú được thân tâm, làm chủ được bệnh, phục hồi được 
thân kinh có Thầy Chơn Thành. Bên nữ có sư cô Huệ Ân cũng an trú được thân tâm, làm 
chủ được bệnh, tịnh chỉ được hơi thở 15 phút. 


Sóng gió Chơn Như là một bài thi trắc nghiệm để thử thách trong năm tháng đầu tu 
tập đã xác định, ai tâm phóng dật, ai tâm không phóng dật. Để kết luận bảy tháng tu học ai 
chứng đạt chân lí, ai không chứng đạt. 


Như vậy trong các con, ai cũng đều biết lời đức Phật đã dạy: “TA THÀNH CHÁNH 
GIÁC LÀ NHỜ TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT”. Vậy tu sinh nào tâm không phóng dật trước 
cảnh sóng gió Chơn Như, tâm vẫn bất động hoàn toàn, luôn thanh thần, an lạc và vô sự, thì 
tu sinh ấy chứng đạt chân lí giai đoạn một Có đúng như vậy không các con? 

Vậy trong chúng ta có tu sinh nào tâm bất động trước sóng gió Chơn Như không ? 

Vậy các con hãy xem lại mình, và tất cả anh chị em đồng tu trong tu viện rồi tự suy 
ngẫm biết ai là người tu chứng. 

Thầy không nêu đích danh những người tu chứng, nhưng đã tuyên bố những tu sinh tu 
tập tới đâu, kết quả tới đó và kết quả như thế nào quá rõ ràng. Tất cả các con có mặt trong 
tu viện hôm nay có nhận thấy kết quả này không? 

Sau bảy tháng tu học này, các con rút ra một kinh nghiệm tu chứng đạt quả giải 
thoát, nếu ai quyết tâm tu hành tìm cầu sự làm chủ sinh, già, bệnh chết, thì không còn khó 
khăn, cứ đúng theo giới luật giữ gìn cho nghiêm túc, đừng vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào 
và quyết tâm xả từng tâm niệm tham, sân, sĩ, mạn, nghi thì con đường chứng đạo tại ngay đó 


Đạo Phật không chấp nhận thần thông, cho nên chúng ta phải dẹp nó qua một bên, 
có nghĩa là chúng ta xem nó không quan trọng. Có thần thông hay không có thần thông cũng 
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không sao, nó không phải là chỗ chứng đạo của Phật giáo. Các tu sinh phải hiểu chứng đạo 
của Phật giáo là chứng một điều gì có lợi ích giải thoát khỏi mọi sự ưu bi sầu khổ và bệnh 
tật nơi thân tâm mình, chứ không phải chứng đạo để mà nói suông, để mà làm chiêm tinh 
gia, để trở thành những nhà ảo thuật. Chứng đạo tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt tái sinh luân hồi. Trước khi chết phải biết mình đi về đâu? ở đâu? Chứng đạo là sự 
thiết thực và lợi ích như vậy mới gọi là chứng đạo. 


Lòng nghi ngờ và ganh ty của các con đã lấp mất đường lên xứ Phật, các con không 
tự lo tu cho mình mà vô tình hay cố ý theo quan sát Thầy Chơn Thành tu tập rồi cùng bảo 
nhau: “Thây Chân Thành còn bị hôn trầm thùy miên”. Thật là buồn cười, các con biết tâm 
đó là tâm gì không? Tâm ích kỉ, hèn hạ, nhổ mọn, đố ky, hẹp hòi v.v... 


Khả năng tu hành của các con có nhập các định được chưa? Mà dám quan sát người 
tu an trú trong định? 


Người nhập định cũng giống như người ngủ, nhưng khác xa các con ạ! 


Người ngủ say không còn biết gì cả, còn người nhập Chánh Niệm Tỉnh Giác Định 
tâm an trú trong định, có một trạng thái hỷ lạc, ngồi lâu không biết mỏi mệt, nhưng có người 
đi đến gần đều biết, do vậy nên Thầy Chân Thành tìm cách tránh duyên rình mò của quý 
thầy, quý cô. 


Người nhập vào một trạng thái định cao hơn Chánh Niệm Tỉnh Giác Định thì toàn bộ 
thân tâm đều rơi vào một trạng thái khinh an, hỷ lạc phủ trùm toàn thân tâm, nên không còn 
thấy biết gì bên ngoài, chỉ còn biết một trạng thái khinh an hỷ lạc mà thôi, cho nên rất giống 
như người ngủ say, ai đi đến không còn biết, vì thế các con làm sao biết được người ngủ, 
người nhập định. 


Với tâm chưa thanh tịnh của các con chỉ có thể nhận được người ngủ say, qua tiếng 
thở mạnh, tiếng ngái ngủ “khò...khò...khò......”, còn người nhập định các con không thể nhận 
được, vì hơi thở quá nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi mà chính người nhập định còn không nghe 
huống là người đứng bên ngoài nhìn vào mà biết gì gọi là hôn trầm, thuỳ miên, vô ký ngoan 
không, hôn tịch v.v.... 


Còn những người nhập vào định tưởng bị hành tưởng lưu xuất nên thân lúc lắc rung 
động hoặc thân cúi xuống ngẩng lên giống như người bị hôn trầm, nhưng không phải hôn 
trầm. 


Cho nên những điều các con nói về Thầy Chơn Thành ngủ là sai hết. Thầy Chơn 
Thành có cái sai là ngay từ lúc đầu ngồi thiển không được sửa thân ngay thẳng, nên khi gôm 
tâm an trú vào trạng thái khinh an, hỷ lạc thì cổ Thầy cúi xuống, lưng thụng, do hình tướng 
này mà các con bảo Thầy ngủ là các con đã nhận lầm, xét sai. 


Khi đang tu tập mà có duyên sự đi ra ngoài thì cần phải giữ im lặng như Thánh, 
phòng hộ sáu căn đừng để tiếp xúc sáu trần, tức là đừng để phá hạnh độc cư, nếu không 
phòng hộ tâm thường phóng dật dính mắc trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, do đó 
tính tò mò hay hỏi han chuyện này chuyện kia. vì hỏi han chuyện này chuyện kia nên sinh 
ra nói chuyện nhiều, người nói chuyện nhiều là người mất sức tự chủ khiến cho người nghe 
đánh giá trị tâm còn tham, sân, si. Đúng vậy khi tu chưa xong mà phá hạnh độc cư, thiếu sự 
phòng hộ là tâm còn tham, sân, si chưa xả sạch, nên chuyện gì cũng muốn biết. Nếu Thầy 
Chơn Thành giữ trọn những điều này thì Thầy đã chứng đạo từ lâu. 
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Thầy Chơn Thành có sức an trú rất mạnh trong định, nên đẩy lui được những bệnh 
hiểm nghèo như: bệnh đau răng, bệnh đi cầu ra máu, bệnh bán thân, bệnh rối loạn thần 
kinh, như các con đều biết trong chuyến đi thăm HT Thanh Từ tại thiển viện Trúc Lâm Đà 
Lạt, Thầy Chơn Thành đã bị rối loạn thần kinh vì quá chế ngự tâm để đối trị cơn dại sóng 
xe, hơn một ngày đêm Thầy sống vô phân biệt, như một người vô tâm. Nhờ sự khéo giúp đỡ 
của Thây, Thầy Chơn Thành đã tự mình phục hồi thần kinh mà không tốn một viên thuốc 
nào cả. 

Như vậy sau bảy tháng Thầy khích lệ và hướng dẫn kỹ lưỡng cách thức tu tập xả tâm 
cho các con. Hôm nay các con đã mang lại những kết quả thực tế và có lợi ích rất lớn cho 
đời sống của các con. 


Trong khoá tu tập bẩy tháng đã xác định kết quả các pháp môn tu tập, nhất là người 
tu tập mang lại những kết quả thực tế lợi ích cụ thể. Nhưng vì khoá đầu tiên nên lòng tin của 
những tu sinh không được trọn vẹn vì thế số người chứng đạt chân lí còn quá ít: 


I- Tuệ Tam Minh thì chưa có người 
2-_ Định an trú làm chủ bệnh, tịnh chỉ hơi thở có: Thầy Chơn Thành, sư cô Huệ Ân. 
3-_ Giới luật độc cư có Minh Nhân, cô Thảo, Hạnh Từ, Ngọc Bình... 


Bất cứ người nào thích sống một mình và giữ gìn giới hạnh độc cư trọn vẹn thì người 
ấy sớm muộn gì họ cũng sẽ chứng đạo. Bởi vì qua những kinh nghiệm tu hành của Thầy từ 
lúc lên Chân Không, sống ở Hòn Sơn và khi trở về Trảng Bàng nhập thất đều sống độc cư 
trọn vẹn, nhờ thế Thầy tu chứng đạo. Cho nên có người hỏi Thầy tu hành chứng đạo có bí 
quyết gì không? 

Thây trả lời: “Độc cư là bí quyết của thiển định”. Độc cư tức là giới luật, nhờ giới 
luật mới ly dục ly ác pháp. Nhờ có ly dục ly ác pháp mới tu tập thiển định không bị ức chế 
tâm, nên không bị rối loạn thần kinh. Cho nên đức Phật dạy: “GIỚI SINH ĐỊNH”, chứ 
không phải tu thiển định mà có định. Chỗ này các Tổ đã không hiểu, nên bỏ giới tu thiển 
định, vì thế tu hành mà không có người nào tu chứng quả A La Hán. Và tất cả tu sĩ lần lượt 
tu tập đều phạm giới, phá giới, xem thường giới luật, biến giới luật thành pháp luật “CẤM”. 
Từ cái sai này đến cái sai khác khiến cho Phật giáo mất đường tu chơn chánh. 


Người tu sĩ Phật giáo hiện giờ không còn tự giác, tự nguyện sống trong giới luật mà 
bị bắt buộc thế này thế khác theo giới luật. Ngày xưa trong thời đức Phật một người muốn tu 
tập theo Phật giáo là phải sống biệt trú trong bốn tháng để tự mình sống có nỗi những giới 
luật của Phật hay không? Nếu sống nỗi thì đức Phật và chúng Tăng chấp nhận mới trở thành 
người tu sĩ, người đệ tử của Phật, còn nếu sống không nỗi thì cứ về đời sống bình thường như 
mọi người khác. Cho nên giới luật Phật không phải là giới cấm mà là đức hạnh của một 
người tu sĩ. Người tu sĩ phải tự giác, tự nguyện sống đời sống giới luật mới chính là người tu 
sĩ của Phật giáo. 

Ở đây, Thầy không bắt buộc các con phải theo Thầy tu tập mà các con tự giác, tự 
nguyện theo Thầy. Cớ sao các con lại phạm giới nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Như các 
con cũng đã biết không nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng là luôn luôn lúc nào các con cũng 
thấy lỗi người không thấy lỗi mình. Cho nên văn thơ của các con đã viết ra là biết các con 
đã không theo đúng lời Phật dạy, tu theo Phật mà không đúng theo lời Phật dạy thì tu làm 
sao giải thoát được. Phải không các con? Phật dạy: “CÁC PHÁP ÁC KHÔNG NÊN LÀM, 
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NÊN LÀM CÁC PHÁP THIỆN HAY THẤY LỖI MÌNH ĐỪNG THẤY LỖI NGƯỜI” Như 
vậ y tu sinh tu học giới nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng ở đâu? Trong kinh Pháp Bảo Đàn có 
dạy: “Gió động, phướng động hay tâm các con động?” Đó là Thiển Tông mà còn dạy tu tập 
như vậy, huống là Phật giáo nguyên thủy. Đấy là các con phạm giới mà các con có biết 
không? 


Ăn, ngủ, độc cư các con có giữ trọn vẹn đâu? Sáng, trưa, chiều nếu cần gì thì đi ra 
quán mua sắm hay gửi người khác mua để người dân cả xóm Gia Lâm chê cười tu sĩ tại tu 
viện Chơn Như giống như người đời. Các con có biết không? 


Các con có biết bí quyết thành công trong sự tu tập là gì không? Vậy mà lúc nào 
cũng tập họp nói chuyện, Thầy đã mõi mệt lắm rồi. Thầy muốn ra đi vì mình không có 
duyên với chúng sinh, cho nên dạy các con không nghe. Dạy các con không nghe lời. Vậy 
còn ở lại đây làm gì? 

Nếu trong khoá tu tập bẩy tháng chứng quả giải thoát mà không có người tu chứng 
thì Thây xin từ giả các con, nhưng may mắn thay lại còn có một vài người giữ gìn giới luật 
nghiêm túc, còn có một vài người có đủ định lực làm chủ bệnh, làm chủ hơi thở. Đấy là cái 
duyên chưa dứt, chúng sanh còn có một chút ít phước. Nếu khóa tu này không người chứng 
quả giải thoát thì Thầy sẽ ra đi và vĩnh biệt các con. 


Những tu sinh trong khóa tu tập này có những định lực làm chủ thân tâm và bệnh tật, 
họ rất xứng đáng là những người thay Thầy đứng dạy những lớp Thọ Tam Quy, những lớp 
Thọ Ngũ Giới và những lớp Thọ Bát Quan Trai. 


Từ đây chương trình giáo dục đào tạo của Phật giáo được triển khai đúng mức có 
khoá tu học, có thời gian nhất định để đào tạo những người có đạo đức nhân bản - nhân quả 
sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 


Có trường lớp dạy đạo thì phải có thời gian nhất định. Theo thời gian của chương 
trình giáo dục đào tạo mà đức Phật đã dạy: bảy ngày, bảy tháng và bảy năm. 


Vậy chương trình dạy đạo ngắn ngày nhất từ một ngày đến bảy ngày, như vậy lớp 
dạy Thọ Tam Quy, lớp dạy Thọ Ngũ Giới và và lớp dạy Thọ Bát Quan Trai có thể. tổ chức 
trong mỗi tuần lễ vào ngày chúa nhật, trong mỗi tháng có bốn ngày. 


Riêng lớp Thọ Bát Quan Trai có thể mỗi tháng tổ chức cho quý Phật tử tu tập 7 ngày 
liên tục để có thời gian tu tập sống hạnh độc cư, để chuyển lần họ lên lớp cao hơn và trở 
thành những người tu sĩ Phật giáo chân chánh. 


Lớp đào tạo những người tu chứng chân lí ngắn ngày bảy tháng, sẽ tiếp tục mở cửa 
để đào tạo thêm những người đứng lớp dạy đạo đức nhân bản cho mọi người. 


Nếu có điều kiện thuận tiện sẽ mở lớp bẩy năm đào tạo những bậc A La Hán theo 
chương trình giáo dục Bát Chánh Đạo dạy từ lớp Chánh kiến đến lớp Chánh Định. Trong 
bảy năm học này, nếu tu sinh chứng đạt quả A La Hán xong thì có đầy đủ Tam Minh, chừng 
ấy Phật giáo chỉ còn là nền đạo đức nhân bản - nhân quả chung của nhân loại, chứ không 
còn là tôn giáo nữa. 

Lớp tu học bẩy năm là lớp tu tập căn bản nhất của Phật giáo, đào tạo từ căn bản đến 
chứng đạo theo chương trình tu tập mà Thầy sắp soạn thảo. Thời gian có quy định rõ ràng tu 
sinh tu học bẩy năm tốt nghiệp là chứng quả A La Hán. Nếu tu sinh nào tu học suốt bẩy năm 
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mà không chứng quả A La Hán thì được xem là thi rớt. Và khi thi rớt thì không còn tiếp tục 
học lại nữa, phải rời khỏi tu viện. 

Tu Viện được xem là trường đào tạo những bậc A La Hán, nếu tu sinh nào được nhận 
vào tu học mà không lo tu học, lại ch°nh mảng, phạm giới, phá giới sống theo kiểu dục lạc 
thế gian, đến khi mãn khóa không chứng quả A La Hán, thì tu viện không còn chấp nhận 
cho những tu sinh ấy tiếp tục học lại do hạnh kiểm quá xấu. Còn những tu sinh nào sau bẩy 
năm tốt nghiệp không chứng quả A La Hán mà hạnh kiểm tốt tức là những tu sinh ấy giới 
luật giữ gìn nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, những tu sinh ấy được tu 
học lại khóa thứ hai. Khoá thứ hai mà không tu chứng quả A La Hán thì tu sinh ấy phải rời 
khỏi tu viện, chứ không còn chấp nhận cho tu học lại khóa thứ ba. 


Sức khỏe Thây tuy có giảm nhiều nhưng vì chúng sinh quá đau khổ mà Thầy đâu nở 
lòng nào bỏ đi. Vậy Thầy mong các con hãy tu tập để sớm chứng đạt chân lí không phụ ơn 
Phật, ơn Thầy. 


Nếu hằng năm những lớp học đạo đức và những lớp đào tạo những người tu chứng 
đạt chân lí được sinh hoạt đều đều, Chánh pháp của Phật đã làm sống lại thì ước nguyện 
của Thầy đã viên mãn. 

Tất cả các pháp đều vô thường, có sinh phải có diệt, thân Thầy cũng vậy. Các con 
hãy tiếp tục thay Thầy dựng lại nền đạo đức nhân bản — nhân quả cho nhân loại, và cứ đời 
này nối tiếp đời khác đừng để chánh pháp của Phật mất đi thì rất tội nghiệp cho chúng sinh 
các con a! 


Chánh pháp của Phật đã dựng lại được, ngày ấy Thầy sẽ từ giả các con và Thầy chỉ 
còn một đời sống này nữa mà thôi. Có nghĩa là khi Thầy bỏ xác thân này là vĩnh viễn không 
còn tái sinh lại cõi thế gian này nữa. Vậy lúc bậy giờ các con ở lại mạnh giỏi phải luôn luôn 
thương yêu nhau hơn, phải đùm bọc đừng sống chia rẻ, phảẩi đòan kết chị ngã em nâng và lá 
lành dùm lá rách mới là không phụ lòng thương yêu của Thầy. 


Thân thương chào các con chúc các con tu hành xả tâm cho thật tốt, chứng đạt chân lí 
dễ dàng hơn. 
Thầy của các con 
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BỨC TÂM THƯ 
Ngày 15 tháng 7 năm 2007 

Kính gửi: Các tu sinh. 

Nói đến tăng đoàn Chơn Như là nói đến những người con Phật, có ý chí quyết tâm tu 
hành chứng đạt chơn lý, đề làm sông lại con đường chánh pháp của đức Phật, nhât là sẽ mang 
nên đạo đức nhân bản bản - nhân quả sông không làm khô mình khô người và khô tât cả chúng 
sinh của đức Phật, băng thân, giáo thuyêt giáo đi khắp mọi nơi đê truyện đạt tư tưởng đạo đức 
ây. 

Với mục đích cao cả và quan trọng ấy, vì lợi ích và sự an vui của loài người, người tu sĩ 
trong giáo đoàn Chơn Như không lùi bước trước bât cứ những gian nan, khó khăn nảo, luôn 
luôn tiên bước đê đem lại sự lợi ích ây cho muôn người, muôn loài. 
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Tăng đoàn Chơn Như không phân biệt các hệ phái tôn giáo Phật giáo cũng như các tôn 
giáo giáo khác. Khi muốn xin gia nhập vào tăng đoàn Chơn Như các tu sĩ đã xuất gia trong các 
hệ phái của mình từ sa di đến tỳ kheo thì không phải xin xuất gia trở lại, mà chỉ cần làm đơn 
xin gia nhập và một bản cam đoan giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và chấp nhận tu tập đúng 
chánh pháp của Phật mà tu viện Chơn Như đã triển khai qua sự tu chứng và làm chủ sống chết, 
chấm dứt luân hồi của trưởng lão Thích Thông Lạc. 

Người cư sĩ Phật tử cũng như người không tôn giáo và tất cả tín đồ các tôn giáo khác 
muốn gia nhập vào tăng đoàn Chơn Như thì làm đơn xin xuất gia thọ Sa Di và một bản cam 
đoan giữ gìn giới luật tu hành theo lời dạy đúng chương trình giáo dục của tu viện Chơn Như 
đã đề ra. Đó là một chương trình giáo dục đào tạo những người con Phật để có đủ sức làm 
gương sáng thân giáo, thuyết giáo, truyền đạt tư tưởng đạo đức chánh pháp của đức Phật để 
đem lại sự bình an cho loài người và tất cả sự sống trên hành tỉnh này. 


Như quý vị đều biết theo pháp luật về tự do tin ngưỡng tôn giáo của Nhà nước thì mỗi 
người công dân trong nước đúng tuổi trưởng thành đều có quyên tự đo tín ngưỡng theo một tôn 
giáo nào mà mình thích, không ai có quyền cắm cản và cũng không ai có quyên dụ dỗ, Nếu ai 
ngăn cản và dụ dỗ người khác theo tôn giáo hoặc cắm không cho theo là vi phạm pháp luật về 
tôn giáo của Nhà nước. Cho nên khi quý vị đúng tuổi trưởng thành mà muốn theo một tôn giáo 
nào thì không cần phải xin phép ai cả, nhưng vì đạo đức làm người: “Cây có cội, nước có 
nguồn”, do đó khi muốn xuất gia tu hành và gia nhập vào tăng đoàn Chơn Như để chiến đấu 
với giặc sinh tử luân hồi thì phải xin phép cha mẹ hoặc vợ hay chồng, nếu họ không chấp nhận 
thì phải. thuyết phục những người thân trong gia đình như cha mẹ vợ con cho họ vui vẻ bằng 
lòng chấp nhận cho, xuất gia thì việc làm đó mới xứng đáng là người xuất gia của Phật giáo đạo 
đức tròn đủ. Vì xuất gia không có nghĩa bó cha mẹ vợ con như bốn chữ “ly gia cắt ái” mà từ 
xưa đến giờ mọi người đều hiểu quá nông cạn “lìa bỏ gia đình”. Nghĩa của nó ở đây là “lìa xa 
những dục lạc thấp hèn”. Đạo Phật là đạo đức của con người, nên nó có nền đạo đức nhân bản 
— nhân quả hiếu sinh, nó luôn luôn mang tình thương yêu cho mình, cho mọi người và cho tất 
cả chúng sinh, nhất là thương yêu những người thân trong gia đình một tình cảm và ơn nghĩa 
sâu nặng vô cùng như công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cũng như tình nghĩa chung 
thủy chia sẻ cay đắng ngọt bùi của tình chồng nghĩa vợ. - Người tu sĩ trong tăng đoàn Chơn Như 
có làm được như vậy thì mới mang đầy đủ ý nghĩa xuất gia tu hành làm lợi ích cho mình cho 
người. 

Xưa đức Phật cũng vậy, khi tu hành chứng đạo xong, Ngài trở về nước độ cả cha mẹ vợ 
con và anh em ruột thịt trong giồng họ không bỏ một người nào cả. Cho nên “cắt ái ly gia” 
không có nghĩa là bỏ mặc không biết đến những người thân trong gia đình, đó là một điều hiểu 
sai, vì thế khi muốn xin xuất gia và gia nhập vào tăng đoàn là việc cần thiết về thăm gia đình 
và giải thích cho mọi người thân của mình để giúp họ hiểu biết con đường tu tập theo Phật giáo 
có lợi ích rất lớn như thế nào của kiếp làm người. Vì thế trong gia đình có người đi tu theo Phật 
giáo là có lợi ích rất lớn là mọi người trong gia đình hiểu rõ con đường tu tập của Phật giáo là 
con đường tự nguyện, tự giác, tự thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải cầu nguyện, cúng tế, cầu 
siêu, câu an như các chùa Đại thừa mê tín, dỊ đoan. 


— Cho nên việc xin phép cha mẹ cho xuất gia là một ĐỨC HẠNH LỄ ĐỘ HIẾU THẢO 
HIỂU SINH mà người tu sinh Chơn Như đều phải thực hiện không thể thiếu được. Còn đối với 
gia đình vợ con hay chồng con xin phép cho xuất gia là một ĐỨC HẠNH LỄ ĐỘ CHUNG 
THỦY HIẾU SINH mà người cư sĩ tu viện Chơn Như cần phải thực hiện. nhưng đừng dùng uy 
quyền bắt buộc vợ con hay chồng con cho xuất gia là một điều trái đạo đức chung thủy hiểu 
sinh mà hãy giải thích cho vợ con hiểu biết xuất gia có lợi ích như thế nào cho bản thân và gia 
đình. 


Hiện giờ những người thân trong gia đình đều hiểu hai chữ “xuất gia”, họ hiểu theo 
nghĩa của các nhà Đại thừa là người xuât gia không còn biệt đên gia đình cha mẹ vợ con, 
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không trở về thăm viếng gia đình nữa. Chính vì sợ mắt người thân nên họ không chấp nhận cho 
xuất gia hoặc vì thương người thân xuất gia tu hành khổ hạnh ép xác, chịu nhiều điều đau khổ 
mà không ích lợi gì. 

Giới đức chung thủy mà đức Phật đã dạy mọi người trong gia đình đều phải đối xử tôn 
trọng, kính mến và thương yêu nhau rất rõ ràng, khi nào học đến quý tu sinh sẽ hiểu rõ. Cho 
nên xuất gia đâu có nghĩa “bỏ mặc” những người thân trong gia đình mà không thăm viếng. 


Giáo đoàn Chơn Như ra đời không có nghĩa là thành lập một hệ phái riêng như các giáo 
đoàn hệ phái khác mà thành lập giáo đoàn Chơn Như với mục đích: 


Thứ nhất: Ôn định cư sĩ và tu sĩ đang theo học tại tu viện Chơn Như vào nề nếp Oa1 
nghi tê hạnh. 


Thứ hai: Chọn người giới đức làm sứ giả Như Lai đem nên đạo đức đên với mọi người. 


Thứ ba: Chọn người biết sống một mình hướng dẫn vào thiền định chứng đạt chân lí 
làm nông côt cho Phật giáo sau nảy. 


Thứ tư: Tu sĩ của Tăng đoàn Chơn Như đều mặc đồng phục một màu sắc, một kiểu y áo 
nguyên thủy như nhau không lẫn lộn với với màu y sắc áo của các hệ phái khác. 


Thứ năm: Cư sĩ của tu viện Chơn Như ăn mặc đồng phục như nhau khi vào lớp học. 


Thứ sáu: Tu sĩ xin xuất gia thì được trắc nghiệm sông đúng giới luật trong 4 tháng mới 
cho gia nhập vào giáo đoàn. 


Thứ bảy: Cư sĩ thì được cho phép học vả tu tập thời gian ngắn hạng hay dài hạng tùy 
hoàn cảnh gia đình không bắt buộc. 


Do những điều trên đây mà giáo đoàn tu viện Chơn Như ra đời là để đáp ứng cho 
chương trình giáo dục văn hóa của loài người là một nền đạo đức nhân bản — nhân quả kịp thời 
đại mà xã hội đang hội nhập các nước thế giới xây dựng chung một nền kinh tế kỷ nghệ tiền 
tiễn khoa học hiện đại. 


Trong giai đoạn này chúng ta phải có một chương trình đảo tạo cấp tốc những sứ giả 
Như Lai băng hai hướng: 


1- Chọn những tu sĩ có đặc tướng thiền định, đặc cách cho vào lớp Tứ Niệm Xứ nhập 
định và thực hiện Tam minh làm sứ giả Như Lai nông côt cho Phật giáo. 


2- Chọn những tu sĩ có đặc tướng giới luật đức hạnh cho vào lớp 250 giới tỳ kheo tăng 
và 348 giới tỳ kheo ni học đức hạnh và oai nghi tế hạnh của 250 giới đức tỳ kheo tăng và 348 
giới đức tỳ kheo ni để làm sứ giả Như Lai đem nền đạo đức nhân bản — nhân quả truyền dạy 
khắp nơi, đem lại hạnh phúc cho loài người. 


Còn những tu sĩ không có những đặc tướng trên thì được đào tạo chính quy từ thấp lên 
cao, băt đâu từ Ngũ giới, Tam Quy, Bát Quan Trai Giới, Thập Thiện, Thập Giới Sa DI, 250 
giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni cùng học thêm những giới kinh mà trong kinh sách 
nguyên thủy đã còn đề lại muôn đời cho những hậu thê mai sau. 

Cho nên việc thành lập giáo đoàn Chơn Như không phải thành lập một hệ phái mới mà 
chỉ là mong muôn đào tạo những tu sĩ chân chánh của Phật giáo nguyên thủy đê còn đi ra làm 
lợi ích cho mọi người. 

Còn riêng những tu sĩ không xin gia nhập vào giáo đoàn đều được dự vào các lớp đạo 
đức Ngũ Giới hoặc lớp Thọ Bát Quan Trai ngăn hạng hay dài hạng đều được tu viện chấp nhận 
cho học tập nhưng phải cố gắng giữ gìn giới luật để chuẩn bị lên những lớp học cao hơn. 

Còn riêng tất cả cư sĩ Phật tử ở xa hay ở gần đang theo dự lớp học đạo đức hiểu sinh và 
lớp học ly tham đêu được tu viện châp nhận cho tu học được bao nhiêu ngày đêu quý bây nhiêu 
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ngày, nhưng phải cô gắng giữ gìn giới luật của người cư sĩ cho nghiêm chỉnh để tu viện đi vào 
nê nÊp. 

Khi cư sĩ về tu viện thì nên tập những giới luật về đời sống tại tu viện để cùng hòa hợp 
với chúng ở đây. 

Đến đây quý vị không còn thắc mắc điều gì nữa về giáo đoàn phải không? Nếu còn thì 
xin quý vị cứ thưa hỏi đừng để thắc mắc trong lòng. 

Thăm và chúc quý vi thân tâm thường an lạc và nhớ giữ gìn đức hiếu sinh thì ngay đó 
là tâm giải thoát. 

Thầy của các con 
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TÂM THƯ GÚI KIM QUANG 7 
(Ngày 5-1-2008) 

Kính gửi: Kim Quang 

Đề trả lời những câu hỏi của con: 

I- CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là lối hành văn của người Trung Hoa còn lỗi hành văn 
của người Việt Nam thì dùng đảo ngược lại TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM. 

2- Theo pháp hành văn của người Việt Nam thì TĨNH GIÁC trước rồi sau mới CHÁNH 
NIỆM. Cho nên khi đọc CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC là biết người ta dùng theo Hán văn, còn 
khi đọc TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM thì người ta biết dùng theo Việt văn. Cụm từ này chỉ có 
một nghĩa chứ không có hai nghĩa. 

3- Trong TĨNH GIÁC đã có nghĩa CÂN THẬN, cho nên dùng TĨNH GIÁC thì không 
dùng CAN THẠN. 

____ + Dùng từ CÂN THẬN thì không đi đôi với CHÁNH NIỆM được, vì CÂN THẬN có 
TẢ có CHẢNH, nêu muôn dùng với từ CHẢNH NIỆM thì phải thêm từ “TRONG”. CÂN 
THẬN TRONG CHÁNH NIỆM 

5- Từ CÂN THẬN nó mang theo hai tính chất chánh và tà như trên đã nói: CÂN 
THẬN TRONG CHÁNH NIỆM hoặc CÂN THẬN TRONG TÀ NIỆM. 

6- TĨNH GIÁC có sự thanh tịnh và bình tĩnh nên thường dùng TĨNH GIÁC CHÁNH 
NIỆM chứ không dùng TĨNH GIÁC TẢ NIỆM. 

7- TĨNH GIÁC là một giới đức trong pháp môn QUÁN VÔ LẬU của Phật giáo nên nó 
có phương pháp tu tập, vì thê nó có sức gạn lọc tâm tư thanh tịnh không còn các ác pháp và 
trong khi tu tập nó còn có một sức bình tĩnh kỳ lạ khi đứng trước các ác pháp nó rât định tĩnh. 
Nêu tu tập đúng đặc tướng. 

8- Đức CÂN THẬN không có phương pháp tu tập, chỉ hằng ngày tập sống CÂN THẬN 
mà thành thói quen, nên nó không có phương pháp gạn lọc tâm tư trong sạch toàn thiện. Vì 
vậy, trong các pháp ác nó vẫn có sự cần thận, cân thận đề tăng trưởng ác pháp. 


9- Trong bài “TÂM HỒN CAO THƯỢNG”: 


Đáp án thứ 2: Vì cô bé THIẾU ĐỨC CÂN THẬN Ý HÀNH, nhớ lại quên đem sách 
âm nhạc nên lo lắng, nhưng ở đây tác giả dùng chữ “hoảng hốt” không đúng, vì hoảng hốt là 
phải có đối tượng gây ra ấn tượng sợ hãi giao động tâm quá mạnh còn mới quên hay nhớ, đó là 
một trạng thái bình thường làm sao có sự hoảng hốt như vậy. Cho nên đáp án 2 cô bé THIẾU 
ĐỨC CÂN THẬN Ý HÀNH là đúng. 
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Đáp án 3: Cô bé THIẾU ĐỨC TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM Ý HÀNH là đúng, vì lúc 
bây giờ cô bé không còn bình tĩnh quá sợ hãi 

10- TĨNH GIÁC và TỈNH THỨC khác nghĩa, khác hình dạng chỉ có đồng âm. Chữ 
TĨNH GIÁC dấu ngã (_), chữ TĨNH THỨC dấu hỏi (2). 


Chữ “GIÁC” có nghĩa là “GIÁC NGỘ” mà GIÁC NGỘ có nghĩa là phân biệt biết rõ 
các pháp nào ác và các pháp nào thiện. Nên chữ “GIAC” có nghĩa là “QUAN XET” hay “SUY 
XET” 

Chữ “THỨC” có nghĩa là tỉnh táo biết rất rõ nhưng không phân biệt pháp nào thiện hay 
pháp nào ác. Thiện ác hai pháp như nhau, nên chữ “THỨC” có nghĩa là “TẬP TRUNG” 


11- Pháp TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM trong kinh Phật dạy dùng sức “BÌNH TĨNH” 
quan sát phân biệt các pháp nào thiện để tăng trưởng và ngăn chặn, diệt trừ các pháp nào ác để 
“XÁ TÂM”, đó là để giúp tâm bất động trước các pháp ác; là để giúp tâm thanh thản, an lạc và 
vô sự; đó là để bảo vệ CHÂN LÝ nơi bắt sinh bất diệt của loài người. 

12- Pháp TỈNH THỨC CHÁNH NIỆM trong kinh Phật dạy dùng sức “TỈNH TÁO” tập 
trung tâm vào một đối tượng duy nhất đề thực hiện “NHIẾP TÂM” và “AN TRÚ TÂM” luyện 
nội lực “TỨ THÂN TÚC” 


13- Vì thế chúng ta phải hiểu: TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM là pháp môn dùng để XẢ 
TÁM. Còn TĨNH THƯC CHÁNH NIỆM dùng đề NHIEP TÂM LUYỆN TẬP NỘI LỰC. 


14- Trong TĨNH GIÁC không có TỈNH THỨC, vì có TỈNH THỨC thì TĨNH GIÁC 
mắt cũng như trong TỈNH THỨC không có TĨNH GIÁC, vì có TĨNH GIÁC thì TÌNH THỨC 
mắt. Cho nên hai pháp này không phải là một pháp mà hai pháp môn. Hai pháp môn này là hai 
giai đoạn tu tập của Phật giáo “GIỚI, ĐỊNH”. Vì thế, các con đừng hiểu lầm lạc. Hiểu lầm lạc 
là không biết đường tu tập. 


__ l5- Các con nên nhớ kỹ: Pháp môn TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM dùng để tu tập TỨ 
CHẢNH CÂN xả tâm phân thô; còn Pháp môn TĨNH THỰC CHÁNH NIỆM dùng đê tu tập 
TỪ NIỆM XƯ luyện nội lực thiên định đề xả tâm phân vi tê. 


16- Người tu tập mà hôn trầm, thùy miên còn nhiều, nếu muốn phá hôn trầm thuỳ miên 
thì không nên ngồi nhiều mà nên đi kinh hành theo pháp môn TĨNH GIÁC CHÁNH NIỆM xả 
tâm, chứ không được tu tập theo pháp môn TỈNH THỨC CHÁNH NIỆM, vì tu tập TỈNH 
THỨC CHÁNH NIỆM dễ rơi vào trong trạng thái “KHÔNG” ngoan không. 

Hôn trầm, thùy miên và vô ký là một trạng mất tỉnh giác, một trạng thái si mê, một 
trạng thái lười biếng, vì thế phải bằng mọi cách nhiếp phục cho được, hoàn toàn trong giờ tu 
tập không bao giờ còn có bóng dáng của nó thì mới mong tiễn tới tu tập tới các pháp môn khác, 
nêu hôn trằm thùy miên tu tập chưa xong thì đừng mong tu tập Tứ Niệm Xứ. Muốn tu tập pháp 
môn Tứ Niệm Xứ thì tâm phải không còn niệm vọng tưỏng và hôn trầm thùy miên nữa. 


Chúc các con tu tập xả tâm rôt ráo đê thành công tôt đẹp. 
Thây của các con 
sề về về s3 s% 


TRẢ LỜI KIM QUANG 8 


Kinh thưa Thây, Con xin trình Thây cách con hiểu và cách con tu tập trong thời gian 
gần đây. 

Mỗi lần ngồi con ngôi 30 Phút. Đâu tiên khoảng 1 phút để ÿ sự bắt động và thanh thản 
rồi sau I phút con mới tác ý câu: thân tâm bắt động thanh thản, an lạc và vô sự. 
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Sau đó con ngôi nhự ngồi chơi nhưng đề ý những niệm xeẹt ra, khi có niệm con dùng 
con phương pháp vô lậu quán niệm đó đem đên khô mình, khô người và khô cả hai như thê nào 


Quán xong con lại tác ý câu trên thân tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự cứ như 
vậy suốt 30 phút con ngôi . 

Thây có dạy con đấu tiên phải nhiếp tâm cho được 30 Phút rôi mới đến an trú, và sau 
cùng là diệt hôn trầm . 

Xin Thây cho con hỏi cách tu của con ở trên của con có phải là đang íu giai đoạn nhiếp 
tâm phải không thưa Thầy và cái quan trọng là tu như vậy có phải là tu nhiếp tâm hay không? 

Đáp: Theo pháp tu tập Tứ Chánh Cần còn niệm còn quán là còn đang NHIEP TÂM. 
Hết niệm hết quán là đang AN TRÚ TÂM. Đúng là con tu tập Tứ Chánh Cần NHIẾP TÂM 

Hỏi 2: Những người tu sinh khác tu tập nhiếp tâm là lấy hơi thở hoặc thân hành ngoại 
làm đối tượng nên họ bắt đâu từ từng động tác, từng hơi thở rôi đến từng 1 phút, từng 5 Phút, 
10 phút rồi 30 phút. Còn con tu Tứ chánh cần có cân tu từng phút một không thưa thầy hay là 
có thể như con trình bày đặt ra 30 phút ngay cho mình và ngồi tu. Xin Thây chỉ dạy cho con 
rõ. Tu như con có bị hỏng chân hay không thưa Thây ? Con cảm thấy con thích tu như vậy thì 
thiệt ra con thấy niệm vọng tưởng không có nhiều chỉ còn vào niệm trong 30 phút, có khi thì 
chả thấy niệm nào 

Đáp: Tu Tứ Chánh Cần là ngồi chờ niệm đến để quán xả niệm, nên thời gian tu tập phải 
từ 30 phút đến 1 giờ. 

Hỏi: Trong lúc ngôi đợi niệm khởi ra con nhận thấy có vào niệm con không phân biệt 
được thiện ác, có tính tham sân sỉ mạn nghỉ như thế nào ? Vậy thì con phải làm sao thưa Thây 
? Hoặc con phải lấy bút và giấy ghỉ lại để trình Thây sau này 2 Kính mong Thưa Thây. 

Đáp: Con nên ghi lại những niệm ây rồi trình để Thầy giải trình cho, nhờ đó tri kiến con 
thông suốt 

Hỏi: M2 nghĩa an trú con hiểu rằng sau khi con ngôi tu nhiếp tâm thuần thục thì lúc đó 
con đã chuyển sang tu an trú vì theo như con thấy lúc bắt đẫu vào tu con tác ý câu : Tâm bất 
động... sau đó ngôi chơi chờ niệm khởi ra hoặc thấy tâm lờ mờ thì tác ý đề cho tâm tỉnh thức 
lại, còn nếu tâm tỉnh táo và không khởi niệm gì thì suốt 30 phút đó con đã an trú vì lúc này con 
chỉ ngồi tác ý có 1 lần ban đầu mà thôi con không biết cách tu như trên có đúng không thưa 
Thây? Và cái mà con cho là an trú thì có đúng theo nghĩa Tỉ hãy dạy cho con không ? 

Đáp: Đúng, tu tập an trú chỉ tác ý một lần đầu rồi ngồi im lặng bất động cho đến hết giờ 
không có một niệm và hôn trầm thủy miên nào xẹt vào 

Hỏi: Con có cảm nhận là nếu con tụ đúng nhiếp tâm được và an trú đúng thì hôn trầm 
thùy miên cũng sẽ không còn chứ không cần phải diệt hôn trầm thuỳ miên. Vì con thấy vải ngày 
nay hôn trầm thùy miên giảm các giờ giác lúc xưa bị hôn trầm khó tu nay đã thấy dễ tu hơn. 
Con không biết phải như vậy không thua Tỉ hây? 

Con chỉ mới hiểu đến đây qua bao nhiêu lần tu sai hoặc không hiểu rõ những lời Thây 
dạy. Hôm nay con trình Thây cái hiểu cạn cọt này để Thây chỉ sửa lại cho con để con biết chắc 
cái nào cải nào đúng để tu tập có kết quả hơn. | 

Nếu Thây trả lời bằng thơ cho con thì xin Thây gởi lại bức thư của con để con có thể 
biết biết là câu trả lời của Thầy là trả lời cho câu hỏi nào. 

Con cắm ơn Thây - Kim Quang 

Đáp: Đúng vậy, khi tu tập nhiếp tâm và an trú tâm đúng thì sức tỉnh giác rất cao nên 
không bị hôn trầm thuỳ miên. Còn tu tập sai thường dễ bị hôn trầm thùy miên do sức tỉnh giác 
không có, do tiêu hao năng lượng, do dụng công ức chế tâm nhiều, do thức nhiều mà không 
chịu xả nghỉ ngơi lấy sức 


sà sề se s% 


106 


KIM QUANG 9 (12-4-2008) 
Kính thưa Thây! 


1- Có phải rằng sau khi Phật chứng đạo vào buổi khuya và sáng sớm lúc trời tối đức 
Phật vân đi kinh hành? Mục đích của việc đi kinh hành này là gì? Vì con nghĩ đức Phật hết 
hôn trầm thuỳ miên rồi thì tại sao đức Phật phải đi kinh hành vào những giờ này? 


Đáp: Theo lịch sử Phật giáo thì đêm chứng đạo đức Phật tọa thiền chứ không có đi 
hành thiền. Cuối canh một đức Phật chứng Túc Mạng Minh, cuối canh hai đức Phật chứng 
Thiên Nhãn Minh, cuối canh ba đức Phật chứng Lậu Tận Minh cho đến khi sao mai mọc đức 
Phật đã chứng đạt làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
sinh tử luân hôi, nên đức Phật nói: “Này kẻ cai tù ơi! Ta đã nhìn thấy người. Từ bao nhiêu kiếp 
rồi, ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sinh tử. Bây giờ đây những bức tường bị 
phá vỡ. Kèo cột đã bị đập nát. Ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Từ nay trở đi, người 
không còn xây một cái nhà tù nào nữa ”. Làm chủ thân tâm sống chết tự tại như Phật mà không 
làm chủ hôn trầm thùy miên là nghĩa lý gì? 


Mục đích của việc đi kinh hành là phá dẹp trừ tâm sĩ mê, lười biếng, hôn trầm, thùy 
miên. Đức Phật tuy tu chứng, hôn trầm thùy miên đã quét sạch mà vẫn đi kinh hành, đó là sự 
siêng năng để làm gương cho chúng tăng noi theo. Cho nên đức Phật đặt ra thời khóa là giờ 
nào ngồi tu, giờ nào đi kinh hành giờ nào thư giản nghỉ ngơi rõ ràng. Và gương hạnh đức Phật 
áp dụng trong thời khóa rất cụ thê. 


2 - Theo thời khóa tu tập thời đức Phật. 


Lúc gân sáng có thời được phép nằm và hướng tâm đến thức dậy. Vậy thời gian đó có 
trùng với thời gian tại tu viện từ 5 giờ - 7 giờ sảng hay không? Mục đích của giờ năm này có 
phải là đê thư giản hay ván là tu? 


Con cắm ơn Thây - Kim Quang 


Đáp: Thời khóa trong tu viện đều dựa theo thời khóa của đức Phật, nên từ 5 giờ đến 7 
giờ là thời khóa của đức Phật chứ không phải trùng. Mục đích giờ nằm này là thư giản 

3, Thưa Ti hãy mỗi sáng sớm ấi kinh hành như Phát thì phải đi kinh hành như thể nào 
cho đúng? Có thể trong suôi 3 tiễng con ấi kinh hành hay không thưa Tỉ hây? Con không muốn 
ngôi vì ngôi vào giờ này muỗi rất nhiều con nghĩ không tốt. Con thấy đi kinh hành giữ tâm bắt 
động hay hơn. 


Đáp: Đi kinh hành là đi theo pháp môn mà con đang thực hiện để xả tâm ly dục ly ác 
pháp; đê ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp; đê nhiêp tâm và an trú tâm; đê 
thực hiện tâm bât động trên Tứ Niệm Xứ. 


Không cần phải đi suốt ba tiếng đồng hồ, nên tu tập theo đặc tướng hoặc tu theo trạng 
thái đang bị hôn trâm thùy miên, nên đi nhiều ít là do sức lực của hành giả chứ không được ức 
chê. 

4, Khi con ấi kinh hành con thấy có các trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, nếu côn 
các trạng thái trên thì con vần đi kinh hành có được không? Kể cả đi l tiếng, 2 tiễng, 3 tiếng 


con không sợ mệt, chỉ quyết tâm đẩy lui hôn trầm, thùy miên cho hết. Con không biết sự tư duy 
như vậy có phải là tà tư duy không thưa THáy 2 
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Đáp: Được, Nên đi kinh hành để nhiếp phục hôn trầm, thùy miên và vô ký, nhưng 
không nên đi kinh hành liên tục 2, 3 tiếng đồng hồ, đó là ức chế thân tâm, phải đi vừa với sức 
của mình mà thôi, đi trong trong trạng thái tỉnh thức hoàn toàn để biết rõ từng niệm khởi xả 
tâm cho thật sạch. 


5 - Có một bức thư Thầy dạy con khi lạy Phật thì cái lạy thứ hai và ba có thể quỳ không 
cần đứng dậy. Vậy báy giờ cách lạy trên có còn áp dụng đôi với chúng con hay không? 


Đáp: Còn áp dụng lạy như vậy rất tốt 


6, Thưa Tì hẳy người tu Tứ Chánh Cần khi chưa làm chủ tâm thì chưa nên tăng thời gian 
lên một tiêng phải không thưa Thây? 


Đáp: Người tu tập Tứ Chánh Cần suốt trong 30 phút vẫn còn một niệm khởi thì không 
được tăng lên một giờ mà phải tu tập cho hêt sạch niệm. 
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